LỜI MỞ ĐẦU


Ngày nay trước xu hướng hội nhập kinh tế toàn cầu đã và đang diễn ra rất mạnh mẽ theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu, đặc biệt khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới ( WTO). Điều này đã đặt các Doanh nghiệp Việt Nam trước 1 thử thách to lớn, với những cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn trong nền kinh tế thị trường. Sự cạnh tranh này không chỉ diễn ra giữa các doanh nghiệp trong nước mà áp lực cạnh tranh lớn hơn từ phía các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp nước ngoài. Vì vậy, để đứng vững và thắng thế trên thương trường, nhu cầu thông tin cho quản lý quá trình kinh doanh đối với các doanh nghiệp hiện nay là vô cùng cần thiết và được quan tâm đặc biệt


Kế toán với tư cách là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản  lý kinh tế - tài chính, có vai trò không thể thiếu được trong quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động  kinh doanh. Thông tin mà kế toán cung cấp không chỉ cần thiết cho bản thân các doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đén lợi ích của doanh nghiệp


Để các doanh nghiệp có thể thắng thế trong hoạt động kinh doanh của mình và hòa nhập với sự hội nhập kinh tế quốc tế. Vụ chế độ kế toán đx ban hành các chuẩn mực kế toán, luật kế toán, chế độ kế toán theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính nhằm hướng dẫn các doanh nghiệp hạch toán công khai, minh bạch hoạt động kế toán, đảm bảo sự hội nhập kinh tế Quốc tế.

Đứng trên giác độ khoa học nghiên cứu và giảng dạy, được sự phân công của Trường, các tác giả tiến hành biên soạn giáo trình nội bộ Kế toán doanh nghiệp nhằm phục vụ cho quá trình giảng dạy và học tập của các Thầy, Cô giáo và các em học sinh, sinh viên của Trường, đáp ứng được thực tiễn xã hội


Đề cương bài giảng gồm 10 chương

Chương 1: Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ
Chương 2: Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương và tình hình thanh toán với người lao động

Chương 3: Kế toán tài sản cố định

Chương 4: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Chương 5: Kế toán trong doanh nghiệp xây lắp

Chương 6: Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm

Chương 7: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính
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Mặc dù đã rất nghiêm túc nghiên cứu Luật kế toán, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành và với kinh nghiệm thực tế giảng dạy của các giảng viên có kinh nghiệm tham gia viết, song không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tập thể tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ các  đồng  nghiệp, những người quan tâm đến kế toán nhằm giúp cho giáo trình nội bộ Kế toán doanh nghiệp được hoàn thiện hơn









Các tác giả

CHƯƠNG 1: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, nhiệm vụ hạch toán
1.1.1 Đặc điểm của nguyên vật liệu

- Chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất.

- Trong quá trình kinh doanh đó NVL sẽ bị tiêu hao toàn bộ hay thay đổi hình thái để trở thành hình thái vật chất của sản phẩm.

1.1.2 Đặc điểm của công cụ dụng cụ

- Chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất.

- Trong quá trình kinh doanh đó NVL sẽ bị tiêu hao toàn bộ hay thay đổi hình thái để trở thành hình thái vật chất của sản phẩm.

1.1.3 Nhiệm vụ hạch toán

- Theo dõi tình hình biến động nhập xuất tồn nguyên vật liệu

- Phản ánh một cách nhanh chóng chính xác và kịp thời các nghiệp vụ phát  sinh liên quan đến nguyên vật liệu, sản phẩm, hàng hoá

- Tính giá chính xác nguyên vật liệu nhập xuất trong kỳ và tồn kho cuối kỳ 

1. 2. Phân loại và tính giá NVL, CCDC.

1.2.1 Phân lọai NVL

a. Căn cứ vào nội dung kinh tế và yêu cầu kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất thì NVL được chia thành

- Nguyên liệu, vật liệu chính: Là những NVL sẽ thay đổi hình thái vật chất ban đầu để tạo thành hình thái vật chất của sản phẩm

- Nguyên liệu, vật liệu phụ: Là những loại vật liệu được sử dụng kết hợp với NVL chính nhằm hoàn thiện và nâng cao tính năng chất lượng của sản phẩm hoặc phục vụ cho nhu cầu quản lý kinh tế.

- Nhiên liệu: Là những thứ dùng để cung cấp nhiệt năng trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Phụ tùng thay thế: Là những chi tiết, phụ tùng máy móc mà doanh nghiệp mua về để phục vụ thay thế cho các bộ phận của phương tiện vận tải.

- Thiết bị XDCB: Là những thiết bị được sử dụng cho công việc XDCB

- Vật kết cấu: Là những bộ phận của sản phẩm xây dựng cơ bản mà doanh nghiệp xây dựng vật tư sản xuất hoặc mua của doanh nghiệp khác để lắp vào công trình xây dựng

- Vật liệu khác: Bao bì đóng gói sản phẩm, phế liệu thu hồi được trong quá trình thanh lý tài sản.

b. Căn cứ vào mục đích công dụng 

- Nguyên vật liệu trực tiếp dùng cho sản xuất, chế tạo sản phẩm

- Vật liệu dùng cho các nhu cầu: Phục vụ, quản lý sản xuất ở các phân xưởng tổ đội sản xuất, bộ phận bán hàng, bộ phận quản lý doanh nghiệp

c. Căn cứ vào nguồn cung cấp vật liệu 

- Vật liệu mua ngoài

- Vật liệu tự sản xuất

- Vật liệu từ việc được cấp, phát, góp vốn

1.2.2. Phân loại công cụ dụng cụ

Cũng như vật liệu, công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp sản xuất khác nhau cũng có sự phân chia khác nhau, song nhìn chung công cụ dụng cụ được chia thành các loại sau:

· Dụng cụ giá lắp chuyên dùng cho sản xuất.

· Dụng cụ đồ nghề.

· Dụng cụ quản lý.

· Dụng cụ quần áo bảo hộ lao động.

· Khuôn mẫu đúc các loại.

· Lán trại tạm thời.

· Các loại bao bì dùng để đựng hàng hoá vật liệu.

Trong công tác quản lý công cụ dụng cụ được chia làm 3 loại :

+ Công cụ dụng cụ lao động.

+ Bao bì luân chuyển.

+ Đồ dùng cho thuê

Theo mục đích và nơi sử dụng, công cụ ,dụng cụ gồm

· Công cụ, dụng cụ dùng cho sản xuất, kinh doanh

· Công cụ, dụng cụ dùng cho quản lý

· Công cụ dụng cụ dùng cho các nhu cầu khác

Ngoài ra có thể phân chia thành công cụ dụng cụ đang dùng và công cụ dụng cụ trong kho, công cụ, dụng cụ đang sử dụng.

Cũng như đối với nguyên liệu vật liệu, trong từng loại công cụ dụng cụ cần được phân loại chi tiết hơn thành từng nhóm, trong từng nhóm lại chia thành từng thứ... tuỳ theo yêu cầu, trình độ quản lý của doanh nghiệp.

1.2.3 Tính giá NVL, CCDC

1.2.3.1 Tính giá nhập kho 

a.Đối với NVL mua ngoài

	Giá nhập kho
	=
	Giá mua ghi trên HĐ
	+
	CP thu mua


b. Đối với NVL nhận góp vốn liên doanh

	Giá nhập kho
	=
	Giá thỏa thuận
	+
	CP tiếp nhận


c. Đối với doanh nghiệp nhận gia công chế biến

	Giá nhập kho
	=
	Giá vật liệu xuất
	+ 
	CP gia công


d. Đối với vật liệu nhận viện trợ, biếu tặng

	Giá nhập kho
	=
	Giá Thị trường tương đương
	+ 
	CP tiếp nhận


e. Phế liệu thu hồi từ thanh lý tài sản

	Giá nhập kho
	=
	Giá trị ước tính có thể sử dụng
	
	


f. Vật liệu tự sản xuất

	Giá nhập kho
	=
	Giá thành thực tế sản xuất vật liệu


1.2.3.2 Tính giá xuất kho

a. Phương pháp bình quân gia quyền

Theo phương pháp này giá thực tế vật liệu, công cụ dụng cụ xuất kho được tính theo đơn giá bình quân gia quyền (bình quân cả kỳ dự  trữ, bình quân sau mỗi lần nhập).

	Giá thực tế nguyên liệu, vật liệu công cụ dụng cụ hàng hóa xuất kho
	=
	Số lượng nguyên liệu, vật liệu công cụ dụng cụ hàng hóa xuất kho
	x
	Đơn giá

bình quân


*Phương pháp đơn giá bình quân của cả kỳ dự  trữ (cuối kỳ) tuy đơn giản dễ làm nhưng độ chính xác không cao, hơn nữa công việc tính toán dồn vào cuối tháng gây ảnh hưởng tới công tác kế toán.

	Đơn giá bình quân cả kỳ dự trữ
	=
	Trị giá TTế NVL, CCDC tồn kho đầu kỳ và nhập trong kỳ

	
	
	Số lượng NVL, CCDC tồn kho đầu kỳ và nhập trong kỳ


* Phương pháp bình quân cuối kỳ trước: Phương pháp này mặc dù khá đơn giản và phản ánh kịp thời tình hình biến động vật liệu trong kỳ nhưng thường không chính xác vì không tính đến sự biến động giá cả của vật liệu kỳ này.

	Giá đơn vị bình quân cuối kỳ trước
	=
	Giá thực tế vật liệu tồn đầu kỳ ( hoặc cuối kỳ trước )

	
	
	Lượng thực tế vật liệu tồn đầu kỳ (hoặc cuối kỳ trước )


* Phương pháp đơn giá bình quân sau mỗi lần nhập tức là sau mỗi lần nhập phải tính lại đơn giá bình quân. Phương pháp này khắc phục được nhược điểm của phương pháp trên, vừa chính xác vừa cập nhật nhưng nhược điểm là tốn nhiều  công sức, tính toán nhiều.

	Giá đơn vị bình quân sau mỗi lần nhập
	=
	Giá thực tế vật liệu tồn kho sau mỗi lần nhập

	
	
	Lượng thực tế vật liệu tồn kho sau mỗi lần nhập


Tuỳ theo phương pháp hạch toán hàng tồn kho mà áp dụng phương pháp tính đơn giá bình quân cho phù hợp. Nếu doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ tính theo đơn giá bình quân cuối kỳ này hoặc đơn gía bình quân cuối kỳ trước. Nếu doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên có thể tính theo đơn giá bình quân cuối kỳ, đơn giá bình quân gia quyền liên hoàn.

b.Phương pháp nhập trước – xuất trước ( FIFO)

Theo phương pháp này, giả thiết rằng số vật liệu nào nhập trước thì xuất trước, 

xuất hết số nhập trước mới đến số nhập sau theo giá thực tế của từng số hàng xuất. Nói cách khác, cơ sở của phương pháp này là tính giá thực tế của vật liệu mua trước sẽ được dùng làm giá để tính giá thực tế vật liệu xuất trước và do vậy giá trị vật liệu tồn kho cuối kỳ sẽ là giá thực tế của số vật liệu mua vào sau cùng. Phương pháp này thích hợp trong trường hợp giá cả ổn định hoặc có xu hướng giảm

c.Phương pháp nhập sau – xuất trước ( LIFO)
Phương pháp này giả định những vật liệu mua sau cùng sẽ được xuất trước tiên, ngược lại với phương pháp FIFO. Phương pháp này thích hợp trong các trường hợp lạm phát.
d.Phương pháp giá hạch toán

Theo phương pháp này, toàn bộ vật liệu biến động trong kỳ được tính theo giá hạch toán ( giá kế hoạch hoặc một loại giá ổn định trong kỳ). Cuối kỳ, kế toán sẽ tiến hành điều chỉnh từ giá hạch toán sang giá thực tế.
	Giá thực tế vật liệu xuất dùng ( hoặc tồn cuối kỳ)
	=
	Giá hạch toán vật liệu xuất dùng ( hoặc tồn cuối kỳ )
	x
	Hệ số giá vật liệu


Trong đó:

	Hệ số giá
	=
	Giá trị thực tế hàng tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ

	
	
	Giá hạch toán hàng tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ


Hệ số giá có thể tính cho từng loại, từng nhóm hoặc từng thứ vật liệu chủ yếu tùy thuộc vào yêu cầu và trình độ quản lý. 

1.3 Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
1.3.1 Chứng từ kế toán

Kế toán tình  hình nhập xuất vật liệu liên quan đến nhiều loại chứng từ kế toán khác nhau, bao gồm những chứng từ có tính chất bắt buộc lẫn những chứng từ có tính chất hướng dẫn hoặc tự lập. Tuy nhiên dù là loại chứng từ gì cũng phải đảm bảo có đầy đủ các yếu tố cơ bản, tuân thủ chặt chẽ trình tự lập, phê duyệt và luân chuyển chứng từ để phục vụ cho yêu cầu quản lý ở các bộ phận có liên quan và yêu cầu ghi sổ, kiểm tra của kế toán.

Chứng từ kế toán liên quan đến nhập, xuất và sử dụng vật liệu bao gồm các loại.

· Phiếu nhập kho ( Mẫu 01 – VT)

· Phiếu xuất kho ( Mẫu 02 – VT)

· Phiếu xuất kho kiểm vận chuyển nội bộ ( Mẫu 03 – VT)

· Phiếu xuất vật tư theo hạn mức ( Mẫu 04 – VT)

· Biên bản kiểm nghiệm ( vật tư – thành phẩm – hàng hóa (( Mẫu 05 – VT)

· Bảng kê mua hàng ( Mẫu 06 – VT)

· Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ ( Mẫu 07 – VT)

1.3.2 Kế toán chi tiết tình hình nhập, xuất nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

Tổ chức công tác kế toán chi tiết vật liệu có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo quản vật liệu và công tác kiểm tra tình hình cung cấp, sử dụng vật liệu. Kế toán chi tiết vật liệu vừa được thực hiện ở kho, vừa được thực hiện ở phòng kế toán.

Kế tóan chi tiết vật liệu đươc thực hiện theo 1 trong 3 phương pháp

- Phương pháp thẻ song song

- Phương pháp đối chiếu luân chuyển

- Phương pháp sổ số dư

a. Phương pháp thẻ song song

+ ở kho: Thủ kho dùng thẻ kho để phản ánh tình hình nhập, xuất, tồn vật liệu, dụng cụ về mặt số lượng. Mỗi chứng từ nhập, xuất vật tư được ghi một dòng vào thẻ kho. Thẻ kho được mở cho từng danh điểm vật tư. Cuối tháng, thủ kho phải tiến hành tổng cộng số nhập, xuất, tính ra số tồn kho về mặt lượng theo từng danh điểm vật tư

+ ở phòng kế toán: Kế toán vật tư mở thẻ kế toán chi tiết vật tư cho từng danh điểm vật tư tương ứng với thẻ kho mở ở kho. Thẻ này có nội dung tương tự thẻ kho, chỉ khác là theo dõi cả về mặt giá trị và lượng. Hàng ngày, hoặc định kỳ khi nhận được các chứng từ nhập, xuất kho do thủ kho chuyển tới, nhân viên kế toán vật tư phải kiểm tra, đối chiếu và ghi đơn giá hạch toán vào thẻ kế toán chi tiết vật tư và tính ra số tiền. Sau đó, lần lượt ghi các nghiệp vụ nhập, xuất vào các thẻ kế toán chi tiết vật tư có liên quan. Cuối tháng tiến hành cộng thẻ và đối chiếu với thẻ kho.

Để thực hiện đối chiếu giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, kế toán phải căn cứ vào các thẻ kế toán chi tiết để lập bảng tổng hợp  nhập – xuất – tồn kho về mặt giá trị  được đối chiếu với số liệu của phần kế toán tổng hợp.

Ngoài ra, để quản lý chặt chẽ thẻ kho, nhân viên kế toán vật tư còn mở sổ đăng ký thẻ kho, khi giao thẻ kho cho thủ kho, kế toán phải ghi vào sổ.

Sơ đồ hạch toán chi tiết vật tư theo phương pháp thẻ song song


 
  Ghi hàng ngày

                 Ghi định kỳ hoặc cuối tháng

            Quan hệ đối chiếu

THẺ KHO

Ngày lập thẻ:.......................

Kho:..........................

Từ số:.......................

Tên hàng, vật liệu:.......

Đơn vị tính: kg

	Chứng từ
	Diễn giải
	Ngày 

N- X
	Số lượng
	Chữ ký xác nhận của kế toán

	SH
	NT
	
	
	Nhập
	Xuất
	Tồn
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng số PS

Tồn cuối tháng
	
	
	
	
	


Ưu nhược điểm :

+ Ưu điểm: Việc ghi sổ thẻ đơn giản, rõ ràng, dễ kiểm tra đối chiếu số liệu và phát hiện sai sót trong việc ghi chép và quản lý.

+ Nhược điểm: Ghi chép còn trùng lắp giữa kho và phòng kế toán, khối lượng ghi chép quá lớn, nếu chủng loại vật tư nhiều việc nhập xuất thường xuyên, công việc kiểm tra không thường xuyên mà chủ yếu là vào cuối tháng do đó hạn chế chức năng kiểm tra của kế toán trong quản lý.  

b. Phương pháp đối chiếu luân chuyển

+ Ở kho: Thủ kho mở thẻ kho để theo dõi số lượng từng danh điểm vật tư, hàng hóa 

+ Ở phòng kế toán: Mở đối chiếu luân chuyển để ghi chép, phản ánh vật tư, hàng hóa luân chuyển trong tháng ( tổng số nhập, tổng số xuất trong tháng) và tồn kho cuối tháng của từng thứ vật tư, hàng hóa theo chỉ tiêu số lượng và giá trị. Sổ đối chiếu luân chuyển mở dùng cho cả năm và mỗi tháng chỉ ghi một lần vào cuối tháng trên cơ sở các chứng từ nhập, xuất của từng thứ vật tư, hàng hóa. Mỗi thứ vật tư ở từng kho theo từng người chịu trách nhiệm vật chất được ghi vào một dòng trong sổ, cuối  tháng đối chiếu số lượng vật tư, hàng hóa trên cơ sở đối chiếu luân chuyển với thẻ kho và số tiền của từng loại với sổ kế toán tổng hợp.
Sơ đồ hạch toán chi tiết vật tư theo phương pháp đối chiếu luân chuyển



Ưu nhược điểm :

 + Ưu điểm:Giảm được khối lượng ghi sổ kế toán do ghi một lần vào cuối tháng.

+ Nhược điểm: Công việc ghi sổ giữa kho và phòng kế toán vẫn còn trùng lặp về chỉ tiêụ số lượng

Công việc kiểm tra đối chiếu giữa kho và phòng kế toán chỉ tiến hàng vào cuối tháng

Số liệu trong tháng giữa kho và phòng kế toán không tiến hành trong tháng do kế toán không ghi sổ

SỔ ĐỐI CHIẾU LUÂN CHUYỂN

Đơn vị tính:…

	Danh điểm VT – HH
	Tên hàng
	Đơn vị đo lường
	Dư đầu tháng 1
	Luân chuyển trong tháng 1
	Dư cuối  tháng 1
	L/C tháng …
	Dư 31/12

	
	
	
	
	Nhập
	Xuất
	
	
	

	
	
	
	SL
	ST
	SL
	ST
	SL
	ST
	SL
	ST
	SL
	ST
	SL ST

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


c. Phương pháp sổ số dư

+ Ở kho: Hàng ngày hoặc định kỳ ( 3-5 ngày) sau khi ghi thẻ kho xong thủ kho tập hợp chứng từ nhập, xuất và phân loại theo nhóm quy định. Căn cứ vào kết quả phân loại chứng từ, thủ kho lập phiếu giao nhận chứng từ nhập, chứng từ xuất ghi số lượng, số hiệu chứng từ của từng nhóm vật lliệu, CCDC, hàng hóa đính kèm phiếu nhập, phiếu xuất giao cho phòng kế toán

Cuối  tháng căn cứ vào thẻ kho, thủ kho ghi số lượng tồn cuối tháng của từng thứ vật liệu, CCDC, hàng hóa vào sổ số dư sau đó luân chuyển cho phòng kế toán. Sổ số dư do kế toán mở cho từng kho và dùng cho cả năm, giao cho thủ kho trước ngày cuối tháng.

+ Ở phòng kế toán: Khi nhận chứng từ nhập, xuất vật liệu, CCDC ở kho, kế toán kiểm tra việc phân loại chứng từ và ghi giá hạch toán, tính tiền cho từng chứng từ, tổng cộng số tiền của các chứng từ nhập, xuất theo từng nhóm vật liệu CCDC, ghi vào  cột số tiền trên phiếu giao nhận chứng từ, căn cứ vào số tiền ghi trên phiếu giao nhận chứng từ ghi vào bảng lũy kế nhập, luỹ kế xuất, sau đó căn cứ vào bảng lũy kế nhập, xuất để lập bảng tổng hợp nhập xuất, tồn. Bảng này được mở chho từng kho. Khi nhận sổ số dư kế toán kiểm tra và ghi chỉ tiêu giá trị vào sổ số dư sau đó đối chiếu số liệu giữa bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn với sổ số dư.

Sơ đồ hạch toán chi tiết vật tư theo phương pháp sổ số dư


Ưu nhược điểm :

+ Ưu điểm: 
Giảm nhẹ khối lượng ghi chép hàng ngày

Công việc kế toán tiến hành đều trong tháng

Thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên của kế toán với việc nhập xuất vật liệu, công cụ dụng cụ hàng ngày

+ Nhược điểm: Nếu có sai sót thì khó phát hiện, kho kiểm tra và đòi hỏi yêụ cầu trình độ quản lý của thủ kho và kế toán phải khá nếu không dẽ dẫn đến sai sót.

1.4 Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu

1.4.1 Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên

- Phương pháp kê khai thường xuyên là phương pháp theo dõi và phản ánh thường xuyên liên tục và có hệ thống tình hình nhập, xuất, tồn kho vật tư, hàng hoá trên sổ kế toán. Theo phương pháp này, giá trị hàng hoá trên sổ kế toán có thể được xác định ở bất kỳ thời điểm nào trong kỳ kế toán.

- Phương pháp kê khai thường xuyên áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, xây lắp và các đơn vị thương nghiệp kinh doanh mặt hàng có giá trị lớn, chất lượng cao.

* Tài khoản sử dụng

+ Tài khoản 151 - Hàng mua đang đi đường: 
Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá thực tế của các loại hàng hoá vật tư mua ngoài đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng chưa về nhập kho còn đang trên đường vận chuyển, đang ở bến cảng, bến bãi hoặc đã về đến doanh nghiệp nhưng đang chờ kiểm nhận nhập kho.

Kết cấu của TK 151  Hàng mua đang đi đường:

Bên nợ: Giá trị vật tư hàng hoá đã mua đang đi đường.

Bên có: Giá trị vật tư hàng hoá đang đi đường đã nhập kho hoặc chuyển giao thẳng cho khách  hàng hoặc bị thiếu hụt hư hỏng.

Số dư cuối kỳ bên nợ:  Giá trị hàng hoá vật tư đã mua nhưng chưa về nhập kho cuối kỳ (hàng đi đường cuối kỳ).

+ Tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu:

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có, tình hình tăng giảm các loại nguyên  liệu, vật liệu trong kho của doanh nghiệp.
Kết cấu của TK 152  Nguyên liệu vật liệu:

Bên nợ:

- Giá trị thực tế của nguyên liệu, vật liệu nhập kho do mua ngoài, tự chế, thuê ngoài gia công chế biến, nhận góp vốn...

- Giá trị của nguyên liệu, vật liệu thừa phát hiện khi kiểm kê.

Bên Có:

- Giá trị thực tế của nguyên liệu, vật liệu xuất kho. 

- Giá trị nguyên liệu vật liệu trả lại cho người bán hoặc được  giảm giá.

- Chiết khấu thương mại khi mua nguyên liệu vật liệu được hưởng.

- Giá trị nguyên liệu, vật liệu thiếu  hụt khi kiểm kê.

Số dư bên Nợ: Phản ánh giá trị thực tế của nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ.

TK 152 mở chi tiết cho từng loại nguyên liệu, vật liệu. Tuỳ theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà mở chi tiết theo các TK cấp 2. 

+ TK 331  - Phải trả cho người bán

TK này dùng để phản ánh các khoản nợ phải trả và tình hình thanh toán nợ giữa doanh nghiệp với người bán vật tư hàng hoá, người nhận thầu XDCB, người cung cấp dịch vụ.

Kết cấu của TK 331  Phải trả cho người bán:

Bên Nợ:

 - Số tiền đã trả cho người bán vật tư hàng hoá, người nhận thầu XDCB, người cung cấp dịch vụ.

- Số tiền ứng trước cho người bán, người nhận thầu XDCB.

- Số tiền người bán chấp nhận giảm giá của số hàng đã giao theo hợp đồng

- Giá trị vật tư hàng hoá thiếu hụt kém phẩm chất khi kiểm nhận và trả  lại người bán. 

- Chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán được người bán chấp nhận trừ vào số nợ phải trả.

Bên Có:

- Số tiền phải trả cho người bán vật tư hàng hoá, người cung cấp lao vụ, dịch vụ, người nhận thầu XDCB.

- Điều chỉnh giá tạm tính theo giá trị thực tế của số vật tư hàng hoá đã nhận khi có hoá đơn hoặc thông báo giá chính thức.

Số dư bên nợ (nếu có): Số tiền đã ứng trước cho người bán nhưng chưa nhận hàng cuối kỳ hoặc số đã trả lớn hơn số phải trả.

Số dư bên có: Số tiền còn phải trả cho người bán, người cung cấp lao vụ, dịch vụ, người nhận thầu XDCB và các tài khoản khác có liên quan.
1.4.1.1 Phương pháp kế toán nhập nguyên vật liệu
a. Nhập NVL, do mua ngoài
TH1: Trường hợp NVL, về nhập kho có hóa đơn cùng về trong  tháng (Hàng và hóa đơn cùng về)

+ Khả năng 1: Nếu hàng về nhập kho đủ theo hóa đơn, đúng quy cách phẩm chất ghi trong hợp đồng

+ Vật liệu, dụng cụ mua về nhập kho dùng vào hoạt động kinh doanh thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế, căn cứ vào hoá đơn giá trị gia tăng và các chứng từ có liên quan, kế toán ghi :

Nợ TK 152: Giá chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133: số thuế GTGT đầu vào


Có TK 111, 112, 141, 311, 331: Tổng giá thanh toán

 + Vật liệu, dụng cụ, hàng hoá nhập kho dùng vào hoạt động kinh doanh sản phẩm, hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp trực tiếp hoặc thuộc đối tượng không phải nộp thuế GTGT, hoặc phục vụ hoạt động sự nghiệp, hoạt động phúc lợi. Căn cứ hoá đơn, kế toán ghi : 

Nợ TK 152: Tổng giá thanh toán


Có TK 111, 112, 141, 311, 331: Tổng giá thanh toán

+ Khả năng 2: Nếu hàng về thiếu hụt so với hoá đơn, căn cứ vào hoá đơn phiếu nhập, biên bản kiểm nhận, kế toán ghi :

Nợ TK 152 :Trị giá hóa đơn của hàng thực nhập 

Nợ TK 138 (1381): Trị giá hóa đơn của hàng thiếu hụt

Nợ TK 133: Số thuế GTGT theo hđ



Có TK 111, 112, 141, 311, 331: Tổng giá thanh toán

Khi xác định được nguyên nhân của số hàng thiếu hụt, căn cứ vào quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền, kế toán ghi

Nợ TK 152 ( Nếu số thiếu hụt trong định mức dôi hao tự nhiên)

Nợ TK 138(1388), 334, 111 (người vận chuyển bảo quản phải bồi thường)

Nợ TK 632 ( Số thiếu không rõ nguyên nhân)

Nợ TK 331 ( Nếu người bán không còn hàng): Ghi giảm số tiền phải trả cho người bán

Có TK 138( 1381) – Giá trị tài sản thiếu
+ Khả năng 3: Nếu hàng về thừa so với hoá đơn thì ngoài bút toán ghi số hàng về đủ như trường hợp 1. Số hàng thừa phải xác định rõ nguyên nhân.

- Nếu chưa rõ nguyên nhân, căn cứ vào số lượng thừa và đơn giá hoá đơn kế toán ghi :

Nợ TK 152


Có TK 338(3381- Giá trị tài sản thừa chờ xử lý)

- Nếu đã xác định rõ nguyên nhân, người bán giao thừa và doanh nghiệp quyết định mua số hàng thừa, căn cứ vào số lượng thừa và đơn giá hoá đơn kế toán ghi :

Nợ TK 152


Có TK 331 - Phải trả cho người bán

Khi nhận được hóa đơn người bán phát hành, kế toán phản ánh thuế đầu vào, điều chỉnh giá trị hàng nhập kho và số nợ cho người bán theo hóa đơn.

Trường hợp doanh nghiệp không mua số hàng thừa thì theo dõi vào TK 002 - Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công.

TH2: Trường hợp NVL, CCDC về  nhập kho nhưng hóa đơn chưa về ( Hàng về hóa đơn chưa về)

Trong tháng khi hàng về nhập kho hoá đơn chưa về thì vẫn làm thủ tục nhập kho bình thường nhưng chưa ghi sổ ngay mà lưu phiếu nhập vào hồ sơ riêng “ Hồ sơ hàng về hoá đơn chưa về”.

Nếu cuối tháng hoá đơn vẫn chưa về thì kế toán dùng giá tạm tính ghi: 

Nợ TK 152


Có TK 331 - Phải trả cho người bán

Sang tháng sau khi hoá đơn về nếu giá hoá đơn khác với giá tạm tính thì phải điều chỉnh lại sổ kế toán cho phù hợp với giá hoá đơn bằng một trong ba phương pháp sau :
  Phương pháp 1: Dùng bút toán đỏ xoá toàn bộ định khoản theo giá tạm tính và ghi lại định khoản mới theo giá hoá đơn bằng mực thường.
a) Xoá giá tạm tính bằng bút toán đỏ :

Nợ TK 152 

      
Có TK 331 - Phải trả cho người bán

b) Ghi lại bút toán bằng mực thường theo giá hoá đơn

+ Trường hợp vật liệu, dụng cụ dùng vào sản xuất kinh doanh sản phẩm, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế:

Nợ TK 152: Giá chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133: số thuế GTGT đầu vào


Có TK 111, 112, 141, 311, 331: Tổng giá thanh toán

+Trường hợp vật liệu, dụng cụ dùng vào sản xuất kinh doanh sản phẩm, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp trực tiếp:

Nợ TK 152: Tổng giá thanh toán


Có TK 111, 112, 141, 311, 331: Tổng giá thanh toán

Phương pháp 2: Điều chỉnh theo số chênh lệch giữa giá hoá đơn với giá tạm tính bằng bút toán bổ sung ( Nếu giá hoá đơn lớn hơn giá tạm tính) bằng bút toán đỏ ( Nếu giá hoá đơn nhỏ hơn giá tạm tính).

Phương pháp 3: Dùng bút toán đảo ngược để xóa bút toán theo giá tạm tính đã ghi , ghi lại giá thực té bằng bút toán đúng như bình thường.

TH3: Trường hợp hóa đơn về nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ chưa về ( Hàng dang đi đường)

Trong tháng khi hoá đơn về hàng chưa về kế toán chưa ghi sổ ngay mà lưu  hoá đơn vào một hồ sơ riêng  “Hàng mua đang đi trên đường”. 

Cuối tháng nếu hàng chưa về thì căn cứ vào hoá đơn kế toán ghi:

- Nếu vật liệu, dụng cụ dùng vào sản xuất kinh doanh sản phẩm, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế:

Nợ TK 151: Giá chưa thuế GTGT

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 111, 112, 141, 311, 331: Tổng giá thanh toán




- Nếu vật liệu, dụng cụ dùng vào sản xuất kinh doanh sản phẩm, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp trực tiếp hoặc không phải nộp thuế GTGT: 

Nợ TK 151: Tổng giá thanh toán


Có TK 111,112,141,311,331: Tổng giá thanh toán

Sang tháng sau khi hàng về kế toán đối chiếu giữa hoá đơn, phiếu nhập, ghi: 

Nợ TK 152, 153

Nợ TK 138 (1381- Giá trị hàng  thiếu hụt nếu có)


Có TK 151 

TH4: Khi phát sinh các khoản chi phí thu mua căn cứ vào các chứng từ có liên quan kế toán ghi: 

+ Nếu vật liệu, dụng cụ dùng vào sản xuất kinh doanh sản phẩm, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế:

Nợ TK 152, 153: Giá chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133: số thuế GTGT đầu vào


Có TK 111, 112, 141, 311, 331: Tổng giá thanh toán

+ Nếu vật liệu, dụng cụ dùng vào sản xuất kinh doanh sản phẩm, dịch vụ  chịu thuế GTGT, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp trực tiếp hoặc không thuộc đối tượng nộp thuế GTGT, hoặc phục vụ cho hoạt động sự nghiệp, hoạt động phúc lợi, kế toán ghi:

Nợ TK 152, 153: Tổng giá thanh toán


Có TK 111, 112, 141, 311, 331: Tổng giá thanh toán



b. Các trường hợp tăng vật liệu khác

Ngoài nguồn vật liệu mua ngoài và tự chế nhập kho, vật liệu của doanh nghiệp còn tăng do nhiều nguyên nhân khác như nhận liên doanh, đánh giá tăng, thừa...

Nợ TK 152, 153: Giá thực tế tăng thêm


Có TK 411: Nhận cấp phát, nhận góp vốn


Có TK 711: Nhận viện trợ, biếu tặng


Có TK 412 : Đánh giá tăng vật liệu


Có TK 336 : Vay lẫn nhau trong các đơn vị nội bộ


Có TK 632: Thừa trong định mức tại kho


Có TK 3381: Thừa ngoài định mức chờ xử lý


Có TK 621, 627, 641, 642, 154, 711: Dùng không hết hoặc thu hồi phế liệu nhập kho...

1.4.1.2 Phương pháp kế toán xuất nguyên vật liệu

a. Kế toán xuất nguyên liệu, vật liệu cho sản xuất
 Căn cứ vào phiếu xuất kho vật tư, kế toán tiến hành phân loại và tổng hợp vật tư xuất dùng theo từng loại, từng đối tượng sử dụng, cuối tháng tính ra giá thực tế của nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ xuất kho. Việc phân loại, tổng hợp xuất vật tư được thực hiện trên bảng phân bổ vật liệu, công cụ dụng cụ. 
BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ

Tháng...năm...











Số

	     Loại vật liệu công cụ, dụng
                     cụ sử dụng
	Tài khoản 

152
	Tài khoản

153
	Tài khoản

142
	Tài khoản

242

	
	Giá

Hạch 

Toán
	Giá 

Thực

Tế
	Giá

Hạch 

Toán
	Giá

Thực 

Tế
	
	

	   Đối tượng 
	
	
	
	
	
	

	  sử dụng (ghi nợ các TK)
	
	
	
	
	
	

	 TK 621- CPNVLTT

- Phân xưởng SX số 1

   + Sản phẩm A

   + Sản phẩm B

- PX SX số 2

TK627- Chi phí sản xuất chung (6272)

- Phân xưởng SX Số 1

- Phân xưởng SX Số 2

TK641:Chi phí bán hàng (6412)

TK 642: Chi phí QLDN(6422)
	
	
	
	
	
	


Căn cứ vào bảng phân bổ  vật liệu, công cụ dụng cụ xuất dùng cho các bộ phận theo giá thực tế ( Căn cứ vào mục đích xuất dùng), kế toán ghi:

Nợ TK 621, 627, 641, 642: Căn cứ vào đối tượng sử dụng

Nợ TK 214:  Xuất cho XDCB hoặc sửa chữa TSCĐ


Có TK 152 : Giá thực tế của vật liệu xuất dùng

b. Xuất nguyên liệu, vật liệu để bán
Kế toán tính giá thực tế của nguyên liệu vật liệu xuất, ghi: 

Nợ TK 632 


Có TK 152 

- Phản ánh số tiền thu về bán vật liệu, kế toán căn cứ vào chứng từ thu tiền  ghi:

+ Nếu vật liệu đem bán thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế, căn cứ vào hoá đơn GTGT ghi:

Nợ TK 111, 112, 131: Tổng giá thanh toán


Có TK 511: Giá chưa thuế GTGT

Có TK 333 (33311- thuế GTGT đầu ra)

+ Nếu vật liệu đem bán thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp trực tiếp hoặc không phải nộp thuế GTGT, căn cứ vào hoá đơn bán hàng  ghi:
Nợ TK 111, 112, 131: Tổng giá thanh toán


Có TK 511: Tổng giá thanh toán

c. Xuất kho nguyên liệu, vật liệu di chuyển nội bộ
Căn cứ vào phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ sẽ ghi tăng hoặc giảm số lượng và giá trị vật liệu xuất kho có liên quan trên các sổ chi tiết mà không làm tăng hoặc giảm giá trị vật liệu trong toàn doanh nghiệp do đó không phản ánh trên các tài khoản tổng hợp.

Nếu di chuyển vật liệu trong nội bộ giữa các đơn vị phụ thuộc có tổ chức công tác kế toán riêng trong các xí nghiệp liên hiệp hoặc các đơn vị thành viên trong tổng  công ty, kế toán ghi:

+ Đối với đơn vị xuất :

Nợ TK 136 


Có TK 152 

+ Đối với đơn vị nhận :

Nợ TK 152 


Có TK 336 

d.Xuất kho nguyên liệu, vật liệu đi góp vốn liên doanh

- Xuất kho nguyên liệu vật liệu đi góp vốn liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, căn cứ  vào biên bản thống nhất đánh giá của các nhà đầu tư, kế toán ghi sổ theo giá vốn góp được đánh giá:

+ Nếu giá vốn góp được đánh giá lớn hơn giá ghi sổ kế toán:

Nợ TK  222 - Vốn góp liên doanh 


Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu


Có TK 711 - Thu nhập khác (số chênh lệch tương ứng với phần lợi ích của các bên khác trong liên doanh)


Có TK 338(7) - Doanh thu chưa thực hiện (số chênh lệch tương ứng với phần lợi ích doanh nghiệp mình trong liên doanh) ( chi tiết chênh lệch do đánh giá lại vật tư, hàng hoá đem góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát) 

Khi  cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát đem sử dụng hoặc bán số vật tư cho bên thứ 3 độc lập, kế toán kết chuyển số doanh thu chưa thực hiện, ghi 

Nợ TK 338(3387)


Có TK711 

+ Nếu giá vốn góp được đánh giá nhỏ hơn giá ghi sổ kế toán:


Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh


Nợ TK 811 - Chi phí khác



Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu

- Xuất kho nguyên liệu vật liệu góp vốn đầu tư vào công ty liên kết, căn cứ vào giá trị đánh giá lại được thoả thuận giữa các nhà đầu tư và công ty liên kết, ghi

Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết

Nợ TK 811 – Chi phí khác (nếu giá đánh giá lại nhỏ hơn giá trị ghi sổ)


Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu

Có TK 711 - Thu nhập khác ( nếu giá đánh giá lại lớn hơn giá trị đã ghi sổ của vật liệu)

e. Xuất thuê ngoài gia công chế biến

Nợ TK 154 – Giá thực tế vật liệu chế biến


Có TK 152 – Giá thực tế

1.4.2 Hạch toán tổng hợp Nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Phương pháp kiểm kê định kỳ là phương pháp hạch toán căn cứ vào kết  qủa kiểm kê thực tế để phản ánh giá trị tồn kho cuối kỳ của vật tư hàng hoá trên sổ kế toán tổng hợp, từ đó tính giá trị của vật tư hàng hoá xuất trong kỳ theo công thức:

	Trị giá vật tư hàng hóa xuất trong kỳ
	=
	Trị giá vật tư, hàng hóa tồn đầu kỳ
	+
	Trị giá vật tư, hàng hóa nhập trong kỳ
	-
	Trị giá vật tư, hàng hóa tồn cuối kỳ


Theo phương pháp này độ chính xác về giá trị vật tư hàng hoá xuất dùng, xuất bán bị ảnh hưởng bởi chất lượng công tác quản lý tại kho, quầy, bến bãi.

Phương pháp kiểm kê định kỳ được áp dụng ở doanh nghiệp có nhiều chủng loại vật tư hàng hoá với quy cách mẫu mã khác nhau, giá trị thấp, vật tư hàng hoá xuất dùng, xuất bán thường xuyên.

Theo phương pháp này mọi biến động của vật tư hàng hoá (nhập xuất) trong kỳ được theo dõi phản ánh trên TK 611 –   mua hàng, còn các tài khoản hàng tồn kho chỉ dùng để phản ánh số kết chuyển đầu kỳ và cuối kỳ

1.4.2.1 Tài khoản sử dụng 

+ TK 611- Mua hàng

TK này phản ánh  giá trị nguyên vật liệu công cụ dụng cụ hàng hoá mua vào nhập kho hoặc sử dụngtrong kỳ.

Kết cấu của TK 611 - Mua hàng : 

Bên Nợ

- Trị giá thực tế của vật tư hàng hoá tồn kho đầu kỳ. 

- Trị giá thực tế của nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hoá mua vào trong kỳ, hàng hoá đã  bán bị trả lại.

Bên có :

- Trị giá thực tế của NVL, CCDC, HH  tồn kho cuối kỳ (theo kết quả kiểm kê ).

- Trị giá hàng đang đi đường cuối kỳ. 

- Trị giá thực tế  nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hoá xuất trong kỳ 

- Trị giá thực tế hàng hoá đã gửi bán nhưng chưa xác định  là tiêu thụ .

- Trị giá của nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hoá trả lại cho người bán hoặc được giảm giá. 

TK 611 - Không có số dư  cuối kỳ

TK 611 có 2 TK cấp 2

TK 6111 - Mua nguyên liệu,  vật liệu  

TK 6112 - Mua hàng hoá 

+  TK 151 - Hàng mua đang đi đường

Theo phương pháp kiểm kê định kỳ TK này dùng để phản ánh số kết chuyển đầu kỳ và cuối kỳ  giá trị của từng loại hàng đang đi trên đường 

      Kết cấu  của TK 151 - Hàng mua đang đi đường:

Bên Nợ: Kết chuyển giá trị hàng mua đang đi đường cuối kỳ.

Bên có: Kết chuyển giá trị hàng mua đang đi đường đầu  kỳ.

Số dư bên nợ: Giá trị hàng mua còn đang đi đường cuối kỳ.

+ TK 152 - Nguyên liệu  vật liệu
 TK này dùng để phản ánh số kết chuyển giá trị các loại nguyên liệu vật liệu tồn đầu kỳ và cuối kỳ.

Kết cấu của TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu

Bên nợ: Kết chuyển trị  giá thực tế nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ.             

Bên có: Kết chuyển trị giá  thực tế nguyên liệu, vật liệu tồn kho đầu kỳ.

Số dư bên nợ: Giá trị thực tế các loại nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ   

+ TK 153 - Công cụ  dụng cụ

TK này dùng để phản ánh số kết chuyển giá trị các loại công cụ, dụng cụ tồn đầu kỳ và cuối kỳ.

Kết cấu của TK 153- công cụ dụng cụ

Bên nợ: Kết chuyển trị  giá thực tế công cụ, dụng cụ tồn kho cuối kỳ.             

Bên có: Kết chuyển trị giá  thực tế công cụ, dụng cụ tồn kho đầu kỳ.

Số dư bên nợ: Giá trị thực tế các loại công cụ, dụng cụ tồn kho cuối kỳ   

+ TK 156  Hàng hoá

TK này dùng để phản ánh số kết chuyển giá trị các hàng hoá tồn đầu kỳ và cuối kỳ.

Kết cấu của TK 156- Hàng hoá

Bên nợ: Kết chuyển trị  giá thực tế hàng hoá tồn kho cuối kỳ.             

Bên có: Kết chuyển trị giá  thực tế hàng hoá tồn kho đầu kỳ.

Số dư bên nợ: Giá trị thực tế các loại hàng hoá tồn kho cuối kỳ   

Ngoài các tài khoản nêu trên kế toán còn sử dụng các TK khác có liên quan 
1.4.2.2 Phương pháp kế toán

1) Đầu kỳ, kết chuyển giá trị thực tế nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ tồn đầu kỳ 

Nợ TK  611 (6111,6112)


Có TK152, 153, 151

2) Trong kỳ, khi mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ hàng hoá căn cứ  vào hoá đơn chứng từ mua hàng, phiếu nhập.

+ Kế toán phản ánh giá trị nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hoá mua vào ghi :

 Nếu vật liệu, dụng cụ, hàng hoá dùng vào sản xuất kinh doanh sản phẩm dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ  thuế căn cứ vào hoá đơn GTGT kế toán ghi  :

Nợ TK  611 (6111, 6112: Giá chưa thuế

Nợ TK133 


Có TK111, 112, 141, 331: Tổng giá thanh toán

 Nếu vật liệu, dụng cụ, hàng hoá dùng vào sản xuất kinh doanh sản phẩm dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp trực tiếp, hoặc không thuộc đối tượng nộp thuế GTGT căn cứ vào hoá đơn ghi:

Nợ TK  611 (6111, 6112): Tổng giá thanh toán


Có TK 111, 112, 141, 331: Tổng giá thanh toán 

+  Phản ánh chi phí thu mua phát sinh trong kỳ, căn cứ vào chứng từ có liên quan kế toán ghi:

Trường hợp vật liệu, dụng cụ, hàng hoá dùng vào sản xuất kinh doanh sản phẩm dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ  thuế :

Nợ TK  611 (6111, 6112): Giá chưa thuế

Nợ TK133 

 
Có TK 111, 112, 141, 331: Tổng giá thanh toán

Trường hợp vật liệu, dụng cụ, hàng hoá dùng vào sản xuất kinh doanh sản phẩm dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp  trực tiếp hoặc không thuộc đối tượng nộp thuế GTGT:

 Nợ TK  611 (6111, 6112): Tổng giá thanh toán


 Có TK 111, 112, 141, 331: Tổng giá thanh toán

+ Trường hợp doanh nghiệp mua nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hoá  không đúng quy cách phẩm chất ghi trong hợp đồng kinh tế hoặc cam kết. 

 Nếu doanh nghiệp trả lại người bán số vật liệu, dụng cụ, hàng hoá mua về dùng vào sản xuất kinh doanh sản phẩm thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ  thuế  ghi :

Nợ TK111, 112, 1388, 331: Tổng giá thanh toán của hàng trả lại


Có TK 611: giá chưa có thuế


Có TK133 : số thuế GTGT của hàng trả  lại

Nếu doanh nghiệp trả lại người bán số hàng mua về dùng vào sản xuất kinh doanh sản phẩm thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc không thuộc đối tượng nộp thuế GTGT,  ghi:

Nợ TK111, 112, 1388, 331: Tổng giá thanh toán của hàng trả lại 


Có TK 611: Tổng giá thanh toán của hàng trả lại 

Nếu doanh nghiệp được hưởng chiết khấu thương mại, khoản giảm giá của số hàng đã mua, ghi:

Nợ TK111, 112, 1388, 331: Tổng giá thanh toán của hàng chiết khấu


Có TK 611: giá chưa có thuế


Có TK133 : số thuế GTGT của hàng chiết khấu

3) Nhập kho vật liệu, công cụ dụng cụ do các đơn vị khác góp vốn liên doanh, vốn cổ phần, căn cứ vào giá trị thực tế được hội đồng liên doanh đánh giá kế toán ghi :

 Nợ TK 611  - Mua hàng


Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh 

4) Nhập kho vật liệu, công cụ dụng cụ do thu hồi vốn góp căn cứ  vào giá trị vật liệu được hội đồng liên doanh đánh giá, kế toán ghi :

 Nợ TK 611 - Mua hàng 


Có TK 222 - Vốn góp liên doanh

5) Cuối kỳ, kế toán căn cứ vào kết quả  kiểm kê tính ra trị giá nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tồn  cuối kỳ.

+ Phản ánh giá trị thực tế của nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho cuối kỳ ghi:

Nợ TK152, 153


Có TK 611 

+  Căn cứ vào hoá đơn, cuối tháng hàng chưa về, kết chuyển ghi.

Nợ TK 151


Có TK 611( 6111)

6) Căn cứ  biên  bản kiểm nhận xác định trị giá vật liệu, công cụ dụng cụ thiếu hụt mất mát và biên bản xử lý ghi:

Nợ TK138, 111, 334


Có TK 611

7) Kế toán tính ra giá  trị nguyên vật liệu xuất dùng cho sản xuất:

Nợ TK 621 - Chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp


Có TK 611 - Mua hàng (6111)

8) Đối với công cụ dụng cụ xuất dùng, căn cứ vào tỉ lệ sử dụng phân bổ cho các đối tượng ghi:

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

Nợ TK 142, 242 – Chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn.


Có TK 611- Mua hàng (6111) (chi tiết mua CCDC)   

1.5 Hạch toán tổng hợp công cụ dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên

1.5.1 Các phương pháp phân bổ công cụ dụng cụ
Do đặc điểm của công cụ dụng cụ tham gia vào nhiều kỳ sản xuất nên để tính toán chính xác giá trị công cụ dụng cụ chuyển dịch vào chi phí sản xuất, kế toán phải áp dụng phương pháp phân bổ  thích hợp.

+ Phương pháp phân bổ 1 lần:

Phương pháp này áp dụng đối với công cụ dụng cụ xuất dùng đều đặn hàng tháng, giá trị xuất dùng tương đối  nhỏ.

Theo phương pháp này khi xuất dùng công cụ dụng cụ, toàn bộ giá trị công cụ dụng cụ được chuyển dịch hết một lần vào chi phí sản xuất kinh doanh, căn cứ vào giá thực tế xuất kho kế toán ghi:

Nợ TK 627, 641, 642 


Có TK 153 

+ Phương pháp phân bổ dần:

Phương pháp này áp dụng đối với công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài, việc xuất dùng không đều đặn giữa các tháng, làm ảnh hưởng đến chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nên kế toán sử dụng tài khoản  142 - Chi phí trả trước hoặc TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn, để theo dõi giá trị công cụ  dụng cụ xuất dùng. 

Khi xuất dùng căn cứ vào mức độ tham gia của công cụ dụng cụ vào quá trình sản xuất kế toán xác định số lần phân bổ và mức phân bổ  từng kỳ vào chi phí sản xuất.

	Mức phân bổ giá trị công cụ   dụng cụ xuất dùng cho từng kỳ
	=
	Giá trị thực tế  CCDC xuất dùng

	
	
	Số lần phân bổ


Khi báo hỏng công cụ dụng cụ, kế toán phải tính toán số phân bổ nốt giá trị công cụ dụng cụ vào chi phí sản xuất, kinh doanh theo công thức.

	Số phân bổ nốt
	=
	Trị giá thực tế CCDC báo hỏng
	-
	Giá trị phế liệu thu hồi
	-
	Tiền bồi  thường vật chất (nếu có)

	
	
	Số lần phân bổ
	
	
	
	


Trường hợp công cụ, dụng cụ báo hỏng, mất không đúng kỳ, số phân bổ nốt được xác định theo công thức sau.

	Số phân bổ nốt
	=
	Trị giá thực tế CCDC báo hỏng
	-
	Số đã    phân bổ
	-
	Trị giá phế     liệu thu  hồi
	-
	Bồi thường Vật chất


Khi xuất dùng công cụ, dụng cụ, căn cứ phiếu xuất kho, kế toán tính ra giá thực tế xuất kho ghi :

Nợ TK142 , 242


Có TK 153 

Đồng thời phân bổ một phần giá trị công cụ dụng cụ vào chi phí sản xuất theo mức phân bổ  ghi :

Nợ TK 627, 641, 642


Có TK 142, 242

1.5.2 Hạch toán tổng hợp tăng giảm công cụ dụng cụ

Tham khảo nội dung hạch toán tổng hợp tăng giảm NVL mục 1.4

Ví dụ minh họa: 

I/ Một số câu hỏi trắc nghiệm.

1, Vật liệu, dụng cụ, sản phẩm là:

A, Hàng tồn kho                                            B, Tài sản ngắn hạn

C, Đối tượng lao động                                   D, Tư liệu lao động

2, Đặc điểm của công cụ dụng cụ:

A, Tham gia nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh

B, Giá trị hao mòn dần trong quá trình sử dụng

C, Giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu cho đến lúc hư hỏng 

D, Tất cả các đặc điểm trên

3, Nguyên vật liệu trong doanh nghiệp có thể được phân theo:

A, Vai trò và tác dụng của nguyên vật liệu trong sản xuất

B, Nguồn hình thành nguyên vật liệu

C, Quyền sở hữu nguyên vật liệu

D, Tất cả các tiêu thức trên.

4, Giá gốc của nguyên vật liệu , dụng cụ mua ngoài trong doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bao gồm:

A, Giá mua thực tế(cả thuế GTGT)

B, Giá mua thực tế (cả thuế GTGt) và chi phí thu mua

C, Giá mua thực tế,( Trừ các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng mua) và các chi phí thu mua cùng các khoản thuế không được hoàn lại.

D, Tất cả các khoản thuế trên

5, Phương pháp giá đơn vị bình quân để xác định giá thực tế vật liệu, dụng cụ, sản phẩm xuất kho bao gồm:

A, Giá đơn vị bình quân cả kỳ dự trữ 

B, Giá đơn vị bình quân sau mỗi lần nhập

C, Giá đơn vị bình quân cuối kỳ trước (bình quân đầu kỳ này)

D, Cả 3 phương pháp trên.

II/ Bài tập minh họa

Bài 1:

Một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để kế toán hàng tồn kho có tài liệu trong tháng 10/N như sau(1000đ)

1. Thu mua vật liệu chính nhập kho, chưa trả tiền cho công ty x. Giá mua ghi trên hóa đơn cả thuế GtGt 10% là 440.000. Chi phí thu mua đơn vị đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng: 4.200 cả thuế GTGT 5%. 

2. Mua vật liệu phụ của công ty K, trị giá thanh toán cả thuế GTGt 10% 363.000 , hàng đã kiểm nhận nhập kho đủ. 

3. phế liệu thu hồi từ thanh lý TSCĐ nhập kho 5000. 

4. Xuất kho, một số thành phẩm để đổi lấy công cụ dụng cụ với công ty Y, trị giá trao đổi cả thuế GTGT 10% 66.000. Biết giá vốn thành phẩm xuất kho 45.000. Thành phẩm đã bàn giao, dụng cụ đã kiểm nhận nhập kho đủ.

5. Dùng tiền mặt mua một số vật liệu phụ của công ty Z theo tổng giá thanh toán cả thuế GTGt 10%  là 55.000

6. Trả toàn bộ tiền mua vật liệu ở nghiệp vụ 1 bằng tiền gửi ngân hàng sau khi trừ đi chiết khấu thanh toán được hưởng 1%.

7.Xuất kho vật liệu phụ kém phẩm chất trả lại cho công ty K theo trị giá thanh toán 77.000( trong đó thuế GTGt 7000). Công ty K chấp nhận trừ vào số tiền hàng còn nợ.

8. Xuất tiền mặt tạm ứng cho cán bộ đi thu  mua vật liệu :3000

Yêu cầu: 

1. Định khoản 

2. Hãy định khoản các nghiệp vụ nói trên trong trường hợp doanh nghiệp tính thuế GTGt theo phương pháp trực tiếp. 

Bài 2:

Tài liệu trong tháng 10/N tại một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ để kế toán hàng tồn kho như sau: (1.000Đ)

I/ Tình hình đầu tháng:

- Vật liệu tồn kho: 100.000

- Dụng cụ tồn kho: 35.000

- Vật liệu mua đang đi đường: 30.000

II/ Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng.

1. Thu mua vật liệu, chưa tar tiền cho công ty X. Giá mua ghi trên hóa đơn cả thuế GTGT 10% là 264.000. Chi phí thu mua đơn vị đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng 4.200 cả thuế GTGT 5%. 

2. Mua vật liệu của công ty K, Trị giá thanh toán cả thuế GTGT 10% là 363.000

3. Phế liệu thu hồi từ thanh lý TSCĐ nhập kho 5000

4. Xuất kho một số thành phẩm để đổi lấy dụng cụ với công ty Y, trị giá trao đổi cả thuế GTGt 10% 66.000

5. Dùng tiền mặt mua một số vật liệu của công ty Z, cả thuế GTGt 10% là 55.000

6. Thanh toán cho công ty X bằng tiền gửi ngân hàng: 264000

7. Công ty X giảm giá vật liệu 2% và đã trả bằng tiền mặt 5.280

8. Xuất kho vật liệu kém phẩm chất, trả lại cho công ty K theo trị giá thanh toán 77.000

Trong đó thuế GTGt 7000, Công ty K chấp nhận trừ vào số tiền hàng còn nợ.

9. Chi phí nhân viên thu mua vật liệu bằng tiền tạm ứng trong kỳ: 3000

III/ Tình hình cuối kỳ

1. Vật liệu tồn kho: 150.000

2. Dụng cụ tồn kho: 25.000

3. Vật liệu mua đang đi đường: 50.000

Yêu cầu:

1. Xác định trị giá vật liệu, dụng cụ xuất dùng trong kỳ và phân bổ cho các đối tượng sử dụng biết:

- Toàn bộ vật liệu xuất dùng trong kỳ được sử dụng trực tiếp để chế tạo sản phẩm.

- Trị giá dụng cụ xuất dùng được sử dụng ở phân xưởng Sản xuất và ở văn phòng công ty theo tỷ lệ 4:1.

2. Định khoản

3. Định khoản các nghiệp vụ nói trên trong trường hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

Bài 3:

Tài liệu tại 1 doanh nghiệp X có số liệu kế toán như sau:

I/ Số dư đầu kỳ tài khoản 152- NVLA : số lượng 1000kg, đơn giá 5000đ

II/ Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ:

1. Ngày 5/1 nhập kho 10.000kg, ĐG 5.100đ

2. Ngày 10/1 xuất kho 8.000kg 

3. Ngày 20/1 nhập kho 5000kg, đơn giá 5050đ

4. Ngày 25/1 Xuất kho 4000kg

Yêu cầu: Xác định trị giá thực tế NVLA xuất kho theo các phương pháp sau:

- Phương pháp nhập trước xuất trước

- Phương pháp nhập sau xuất trước

- Phương pháp bình quân gia quyền

- Phương pháp hệ số giá, biết kế toán sử dụng giá hạch toán để hạch toán hàng nhập và hàng xuất trong kỳ là 5000đ/kg.

                                                    Lời giải:

  I/ Trắc nghiệm

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	A
	d
	d
	c
	d


II/ Bài tập:

Bài 1:

1, Định khoản:

1a, Nợ TK 152(VLC): 400.000

      Nợ TK 133(1331): 40.000


Có TK 331(X): 440.000

1b, Nợ TK 152(VLC): 4.000

      Nợ TK 133(1331): 200


Có TK 112: 4.200

2a, Nợ TK 152(VLP): 330.000

     Nợ TK 133(1331): 33.000


Có TK 331(X): 363.000

3, Nợ TK 152(PL) :5000


Có TK 711: 5000

4a, Nợ TK 632: 45.000


Có TK 155: 45.000

4b, Nợ TK 131(Y): 66.000


Có TK 511: 60.000


Có TK 33311: 6000

4c, Nợ TK 153(1531): 60.000

      Nợ TK 133(1331) : 6000


Có TK 131(Y): 66.000

5a, Nợ TK 152(VLP): 50.000

     Nợ TK 1331: 5000

            Có TK 331(Z) : 55.000

5b, Nợ TK 331(Z): 55.000


Có TK 111: 55.000

6, Nợ TK 331(X): 440.000


Có TK 515: 4.400


Có TK 112: 435.600

7,Nợ TK 331(K): 77.000


Có TK 1331: 7000


Có TK 152(VLP): 70.000

8, Nợ TK 141: 3000


Có TK 111: 3000

2, Định khoản nếu tính thuế theo phương pháp trực tiếp.

1a, Nợ TK 152(VLC): 440.000


Có TK 331(X): 440.000

1b, Nợ TK 152(VLC): 4.200


Có TK 112: 4.200

2a, Nợ TK 152(VLP): 363.000


Có TK 331(X): 363.000

3, Nợ TK 152(PL) :5000


Có TK 711: 5000

4a, Nợ TK 632: 45.000


Có TK 155: 45.000

4b, Nợ TK 131(Y): 66.000


Có TK 511: 66.000

4c, Nợ TK 153(1531): 66.000


Có TK 131(Y): 66.000

5a, Nợ TK 152(VLP): 55.000

            Có TK 331(Z) : 55.000

5b, Nợ TK 331(Z): 55.000


Có TK 111: 55.000

6, Nợ TK 331(X): 440.000


Có TK 515: 4.400


Có TK 112: 435.600

7,Nợ TK 331(K): 77.000


Có TK 157(VLP): 70.000

8, Nợ TK 141: 3000


Có TK 111: 3000

Bài 2: 

Yêu cầu 1:

- Giá trị vật liệu xuất dùng trong kỳ cho sản xuất: 487.200

- Giá trị công cụ xuất dùng: 70.000 trong đó , cho sản xuất: 56.000, cho quản lý doanh nghiệp: 14.000

Yêu cầu 2:

a. NỢ TK 611: 100.000


Có TK 152: 100.000

b. Nợ TK 611: 30.000


Có TK 151: 30.000

c. Nợ TK 611: 35.000


Có TK 153: 35.000

1a. Nợ TK 611: 240.000

      Nợ 133: 24.000


Có TK 331(X): 264.000

1b. Nợ TK 611: 4.000

      Nợ TK 1331: 200


Có TK 112: 4.200

2. Nợ TK 611: 330.000

    Nợ TK 1331: 33.000


Có TK 331(K): 363.000

3. Nợ TK 611: 5.000


Có TK 711: 5.000

4a. Nợ TK 611(DC): 60.000

      Nợ TK 1331: 6.000


Có TK 131(Y): 66.000

5. Nợ TK 611: (VL) 50.000

    Nợ TK 1331: 5.000


Có TK 111: 55.000

6. Nợ TK 331(X): 264.000

    
Có TK 112: 264.000

7. Nợ TK 111: 5.280

   
Có TK 1331: 480


Có TK 611(VL): 4.800

8. Nợ TK 331(K): 77.000


Có TK 1331: 7.000


Có TK 6111(VL): 70.000

9. Nợ TK 611(VL): 3.000


Có TK 141: 3.000

10a. Nợ TK 152: 150.000


Có TK 611: 150.000

10b. Nợ TK 151: 50.000


Có TK 611(VL): 50.000

10c. Nợ TK 153: 25.000


Có TK 611(DC): 25.000

10d. Nợ TK 621: 487.200


Có TK 611: 487.200

10e. Nợ TK 627(6273): 56.000

        Nợ TK 642(6423)): 14.000


Có TK 611 (DC): 70.000

Yêu cầu 3: 

a. Nợ TK 611: 100.000


Có TK 152: 100.000

b. Nợ TK 611: 30.000


Có TK 151: 30.000

c. Nợ TK 611: 35.000


Có TK 153: 35.000

1a. Nợ TK 611: 264.000


Có TK 331(X): 264.000

1b. Nợ TK 611: 4.200


Có TK 112: 4.200

2. Nợ TK 611: 363.000


Có TK 331(K): 363.000

3. Nợ TK 611: 5.000


Có TK 711: 5.000

4a. Nợ TK 611(DC): 66.000


Có TK 131(Y): 66.000

5. Nợ TK 611: (VL) 55.000


Có TK 111: 55.000

6. Nợ TK 331(X): 264.000

    
Có TK 112: 264.000

7. Nợ TK 111: 5.280


Có TK 611(VL): 5.280

8. Nợ TK 331(K): 77.000


Có TK 6111(VL): 77.000

9. Nợ TK 611(VL): 3.000


Có TK 141: 3.000

10a. Nợ TK 152: 150.000


Có TK 611: 150.000

10b. Nợ TK 151: 50.000


Có TK 611(VL): 50.000

10c. Nợ TK 153: 25.000


Có TK 611(DC): 25.000

10d. Nợ TK 621: 487.200


Có TK 611: 487.200

10e. Nợ TK 627(6273): 56.000

        Nợ TK 642(6423)): 14.000


Có TK 611 (DC): 70.000

Bài 3:

a. Phương pháp nhập trước xuất trước.

- Trị giá thực tế nguyên vật liệu A xuất kho ngày 10/1:

= 1000kg *5000đ + 7000kg*5100 = 40.700.000đ

- Trị giá thực tế NVLA xuất kho ngày 25/1

= 3000kg * 5100đ+ 1000kg * 5050= 20.350.000đ

b. Phương pháp nhập sau xuất trước.

- Trị giá thực tế nguyên vật liệu A xuất kho ngày 10/1:

= 8000kg * 5100= 40.800.000

- Trị giá thực tế NVLA xuất kho ngày 25/1

= 4000kg * 5050đ = 20.200.000

c. Phương pháp bình quân gia quyền:

*/ Phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ:

- Đơn giá nhập bình quân =

((1000kg*5000đ+ 10.000*5100+5000kg*5050))/(1000kg+10.000+5000)=5078đ

- Trị giá thực tế hàng xuất kho ngày 10/1 = 5078* 8000=40.624.000đ

- Trị giá thực tế hàng xuất kho ngày 25/1 = 5078* 4000kg= 20.312.000đ

*/ Phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập:

- Đơn giá nhập bình quân sau lần nhập 5/1: 

= (1000kg* 5000+10.000*5100)/(1000+10.000)= 5090

- Trị giá thực tế hàng xuất kho ngày 10/1= 5090*8000= 40.720.000đ

- Đơn giá nhập bình quân sau lần nhập 20/1 

= (3000kg*5090+5000kg+5050đ)/(3000kg+5000kg)= 5065đ

- Trị giá thực tế hàng xuất kho 25/1= 5065*4000kg= 20.260.000đ

*/ Phương pháp giá hạch toán: 

Hệ số giá=

((1000kg*5000đ+10.000*5100+5000*5050))/(1000kg+10.000+5000)*5000=1.015đ

- Trị giá thực tế NVLA xuất kho ngày 10/1 = 8000*1.015*5000= 40.600.000đ

- Trị giá thực tế NVLA xuất kho ngày 25/1 = 4000*1.015*5000= 20.300.000đ

CHƯƠNG 2: HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ TÌNH HÌNH THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

2.1. Khái niệm tiền lương và các khoản trích theo lương 

2.1.1. Khái niệm tiền lương

*  Khái niệm 

Tiền lương (tiền công) là biểu hiện bằng tiền phần sản phẩm xã hội mà doanh nghiệp trả cho người lao động tương ứng với số lượng, chất lượng và kết quả lao động mà họ đã cống hiến cho doanh nghiệp.  

* Nhiệm vụ của kế toán lao động, tiền lương

- Tổ chức ghi chép, phản ánh chính xác kịp thời, đầy đủ số lượng, chất lượng, thời gian và kết quả lao động. Tính đúng và thanh toán kịp thời đầy đủ tiền lương và các khoản liên quan khác cho người lao động trong doanh nghiệp. Kiểm tra tình hình huy động và sử dụng lao động, việc chấp hành chính sách chế độ về lao động, tiền lương, tình hình sử dụng quỹ tiền lương.

- Hướng dẫn và kiểm tra các bộ phận trong doanh nghiệp thực hiện đầy đủ đúng chế độ ghi chép ban đầu về lao động, tiền lương. Mở sổ thẻ kế toán và hạch toán lao động, tiền lương đúng chế độ, đúng phương pháp.

- Tính toán, phân bổ chính xác, đúng đối tượng chi phí tiền lương, các khoản trích theo lương vào chi phí SXKD của các bộ phận, đơn vị sử dụng lao động.

- Lập báo cáo kế toán và phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương, đề xuất biện pháp khai thác có hiệu quả tiềm năng lao động trong doanh nghiệp, ngăn chặn các hành vi vi phạm chính sách chế độ về lao động tiền lương.

2.1.2. Các khoản trích theo lương

* Quỹ tiền lương: 

Quỹ tiền lương của DN là toàn bộ số tiền lương trả cho số công nhân viên của DN do DN quản lý, sử dụng và chi trả lương. Quỹ tiền lương của doanh nghiệp gồm:

- Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian làm việc thực tế (lương thời gian, lương sản phẩm).

- Các khoản phụ cấp thường xuyên: phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp khu vực, phụ cấp độc hai nguy hiểm, phụ cấp lưu động, phụ cấp thu hút.

- Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian ngừng sản xuất do những nguyên nhân khách quan, thời gian đi học, nghỉ phép.

- Tiền lương trả cho công nhân làm ra sản phẩm hỏng trong phạm vi chế độ quy định.

* Trong công tác hạch toán, quỹ lương của doanh nghiệp được chia thành tiền lương chính và tiền lương phụ.

- Tiền lương chính là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian họ thực hiện nhiệm vụ chính: gồm tiền lương cấp bậc, các khoản phụ cấp (phụ cấp làm đêm, thêm giờ).

- Tiền lương phụ: Là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian họ thực hiện nhiệm vụ khác ngoài nhiệm vụ chính của họ, thời gian người lao động nghỉ phép, nghỉ lễ tết, hội họp, nghỉ vì ngừng sản xuất... được hưởng lương theo chế độ.

Trong công tác hạch toán kế toán, tiền lương chính của công nhân sản xuất được hạch toán trực tiếp vào chi phí sản xuất từng loại sản phẩm, tiền lương phụ của công nhân sản xuất được hạch toán và phân bổ gián tiếp vào chi phí sản xuất các loại sản phẩm có liên quan theo tiêu thức phân bổ thích hợp.
*  Quỹ BHXH

Quỹ BHXH được trích lập nhằm trợ cấp  công nhân viên có tham gia đóng góp quỹ trong trường hợp họ bị mất khả năng lao động, như: trợ cấp khi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp……

Theo chế độ hiện hành, hàng tháng doanh nghiệp tiến hành trích lập quỹ BHXH theo tỷ lệ 26% trên tổng số tiền lương cơ bản phải trả công nhân viên trong tháng, trong đó 18% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh  của các đối tượng sử dụng lao động, 8% trừ vào lương của người lao động.

Toàn bộ số trích BHXH được nộp lên cơ quan quản lý quỹ Bảo hiểm  để chi trả các trường hợp nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động.

 Ở tại DN, khi có  công nhân viên bị ốm đau, thai sản.. dựa trên cơ sở các chứng từ hợp lý, hợp lệ (phiếu nghỉ hưởng BHXH và các chứng từ gốc khác), đơn vị sẽ trực tiếp chi trả BHXH cho họ. Cuối tháng (quý), DN gửi các chứng từ chi trả trợ cấp BHXH và thanh quyết toán với cơ quan quản lý quỹ bảo hiểm xã hội.

* Quỹ bảo hiểm y tế

Quỹ BHYT được trích lập để tài trợ cho người lao động có tham gia đóng góp quỹ trong các hoạt động khám, chữa bệnh.

Theo chế độ hiện hành, quỹ BHYT được trích theo tỷ lệ 4,5% trên tổng số tiền lương cơ bản phải trả công nhân viên trong tháng,  trong đó 3% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của các đối tượng sử dụng lao động, 1,5% trừ vào lương của người lao động. Toàn bộ quỹ BHYT được nộp lên cơ quan chuyên môn chuyên trách để quản lý và trợ cấp cho người lao động thông qua mạng lưới y tế.

* Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Được trích theo tỷ lệ 2% trên tổng số tiền lương cơ bản phải trả công nhân viên trong tháng. Trong đó 1% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, 1% trừ vào lương của người lao động

* Kinh phí công đoàn: 

Kinh phí công đoàn được trích lập để phục vụ chi tiêu cho hoạt động của tổ chức công đoàn nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Theo chế độ hiện hành, hàng tháng DN trích 2% kinh phí công đoàn trên tổng số tiền lương thực tế phải trả công nhân viên trong tháng và tính hết vào chi phí sản xuất kinh doanh của các đối tượng sử dụng lao động. Toàn bộ số kinh phí công đoàn trích được doanh nghiệp phải nộp đủ cho cơ quan  công đoàn cấp trên để chi tiêu cho hoạt động công đoàn .

2.2. Các hình thức trả lương

2.2.1. Hình thức tiền lương theo thời gian

Theo hình thức này, tiền lương trả cho người lao động tính theo thời gian làm việc, cấp bậc hoặc chức danh và thang lương theo quy định.

Tuỳ theo yêu cầu và trình độ quản lý thời gian lao động của doanh nghiệp, việc tính trả lương theo thời gian có thể thực hiện theo 2 cách: Lương thời gian giản đơn và lương thời gian có thưởng.

- Lương thời gian giản đơn là tiền lương được tính theo thời gian làm việc và đơn giá lương thời gian. Lương thời gian giản đơn được chia thành : 

+ Lương tháng: Tiền lương trả cho người lao động theo thang bậc lương quy định gồm tiền lương cấp bậc và các khoản phụ cấp (nếu có)

Lương tháng thường được áp dụng trả cho nhân viên làm công tác quản lý hành chính, quản lý kinh tế và các nhân viên thuộc các ngành hoạt động không có tính chất sản xuất.

+ Lương ngày: Được tính bằng cách lấy lương tháng chia cho số ngày làm việc theo chế độ.

Lương ngày làm căn cứ để tính trợ cấp BHXH phải trả CNV, tính trả lương cho công nhân viên trong những ngày hội họp, học tập, trả lương theo hợp đồng.

+ Lương giờ: Được tính bằng cách lấy lương ngày chia cho số giờ làm việc trong ngày theo chế độ.

Lương giờ thường làm căn cứ để tính phụ cấp làm thêm giờ.

- Lương thời gian có thưởng là hình thức tiền lương thời gian giản đơn kết hợp với chế độ tiền thưởng trong sản xuất (thưởng về làm đủ ngày công, giò công…)

Hình thức tiền lương thời gian mặc dù đã tính đến thời gian làm việc thực tế, tuy nhiên nó vẫn còn hạn chế nhất định đó là chưa gắn tiền lương với chất lượng và kết quả lao động, vì vậy các doanh nghiệp cần kết hợp với các biện pháp khuyến khích vật chất kiểm tra chấp hành  kỷ luật lao động nhằm tạo cho người lao động tự giác làm việc, làm việc có kỷ luật và năng suất cao.

2.2.2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm
Theo hình thức này, tiền lương trả cho người lao động tính theo số lượng, chất lượng của sản phẩm hoàn thành hoặc khối lượng công việc đã làm xong được nghiệm thu. Để tiến hành trả lương theo sản phẩm cần phải xây dựng được định mức lao động, đơn giá lương hợp lý trả cho từng loại sản phẩm, công việc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, phải kiểm tra nghiệm thu sản phẩm chặt chẽ.

Hình thức tiền lương sản phẩm gồm: 

* Trả lương theo sản phẩm trực tiếp: Theo hình thức này tiền lương trả cho người lao động được tính theo số lượng sản phẩm hoàn thành đúng quy cách, phẩm chất  và đơn giá lương sản phẩm (không hạn chế số lượng sản phẩm hoàn thành).

Đây là hình thức được các doanh nghiệp sử dụng phổ biến để tính lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất hàng loạt sản phẩm.

* Trả lương theo sản phẩm gián tiếp: Được áp dụng để trả lương cho công nhân làm các công việc phục vụ sản xuất ở các bộ phận (phân xưởng) sản xuất như: công nhân vận chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm, bảo dưỡng máy móc thiết bị.

Trong trường hợp này, căn cứ vào kết quả sản xuất của lao động trực tiếp (công nhân trực tiếp sản xuất) để tính lương cho lao động phục vụ sản xuất.

* Trả lương theo sản phẩm có thưởng: Là kết hợp trả lương theo sản phẩm trực tiếp hoặc gián tiếp và chế độ tiền thưởng trong sản xuất (thưởng  tiết kiệm vật tư, thưởng tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm).

* Trả lương theo sản phẩm luỹ tiến: Theo hình thức này tiền lương trả cho người lao động gồm tiền lương tính theo sản phẩm trực tiếp và tiền lương tính theo tỷ lệ luỹ tiến căn cứ vào mức độ vượt định mức lao động của họ.

Hình thức này nên áp dụng ở những khâu sản xuất quan trọng cần thiết phải đẩy nhanh tiến độ sản xuất hoặc cần động viên công nhân phát huy sáng kiến phá vỡ định mức lao động cũ.

* Trả lương khoán  khối lượng, hoặc khoán công việc: Là  hình thức tiền lương trả theo sản phẩm áp dụng cho những công việc lao động giản đơn có tính chất đột xuất như : khoán bốc vác, khoán vận chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm.

* Trả lương khoán gọn theo sản phẩm cuối cùng: Tiền lương được tính theo đơn giá tổng hợp cho sản phẩm hoàn thành đến công việc cuối cùng. Hình thức tiền lương này áp dụng cho từng bộ phận sản xuất.

 * Trả lương theo sản phẩm tập thể: Theo hình thức này trước hết tính tiền lương chung cho cả tập thể (tổ) sau đó tiến hành chia lương cho từng người trong tập thể (tổ) 

 Cách tính lương trong một số trường hợp đặc biệt: 

- Trường hợp công nhân làm thêm giờ

Nếu người thêm giờ hưởng lương thời gian thì tiền lương trả cho thời gian làm đêm, thêm giờ bằng 150%, 200% hoặc 300% lương cấp bậc và các khoản phụ cấp trong thời gian đó.

Mức 100% áp dung đối với giờ làm thêm vào ngày thường

Mức 200% áp dung đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần

Mức 300% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ có hưởng lương

Trường hợp làm thêm giờ nếu được bố trí ngày nghỉ bù thì doanh nghiệp chỉ trả phần chênh lệch 50%, 100% hoặc 200% tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm.

Nếu người lao động làm thêm giờ hưởng lương sản phẩm thì mức trả lương đối với sản phẩm làm thêm giờ bằng 150%, 200% hoặc 300% so với đơn giá lương của sản phẩm làm trong giờ tiêu chuẩn.

Đối với thời gian làm đêm (từ 22h đến 6h sáng đối với các tỉnh phía Bắc, 21h-5h đối với các tỉnh phía Nam) thì người làm đêm được hưởng khoản phụ cấp làm đêm. Khoản phụ cấp này được tính bằng: Tiền lương giờ thực trả x 130% x số giờ làm đêm (hoặc bằng: Đơn giá lương SP trong giờ tiêu chuẩn vào ban ngày x 130%).

- Trường hợp điều động công nhân từ công việc này sang công việc  khác hoặc giao việc trái nghề thì tính lương như sau: 

Công nhân làm việc có tính chất cố định có cấp bậc kỹ thuật cao hơn cấp bậc công việc được giao từ 2 bậc trở lên phải bảo đảm hoàn thành định mức công việc được giao hưởng lương theo sản phẩm và khoản chênh lệch một bậc lương so với cấp bậc công việc được giao.Công nhân làm việc không có tính chất cố định, giao việc gì hưởng lương việc ấy. 

- Trường hợp công nhân làm ra sản phẩm hỏng, hoặc không đúng quy cách chất lượng do nguyên nhân khách quan thì được trả lương theo thời gian hoặc theo sản phẩm. Công nhân làm ra sản phẩm hỏng quá tỷ lệ quy định, do chủ quan gây nên thì không được trả lương và còn phải bồi thường thiệt hại, công nhân làm ra sản phẩm không đúng quy cách chất lượng quá tỷ lệ quy định được trả lương theo phẩm cấp sản phẩm đó.

- Trường hợp ngừng sản xuất bất thường, doanh nghiệp bố trí cho công nhân làm việc khác và tính trả lương theo công việc được giao. Nếu doanh nghiệp không bố trí được công việc thì công nhân nghỉ hưởng lương theo khả năng chi trả của doanh nghiệp.
- Tiền thưởng: Ngoài tiền lương, BHXH, công nhân viên có thành tích trong sản xuất trong công tác còn được hưởng khoản tiền thưởng, việc tính toán tiền thưởng căn cứ vào quyết định và chế độ khen thưởng hiện hành.

+ Tiền thưởng thi đua từ quỹ khen thưởng. Căn cứ vào kết quả bình xét A, B, C và hệ số tiền thưởng để tính.

+ Tiền thưởng về sáng kiến nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư, tăng năng suất lao động căn cứ vào hiệu quả kinh tế cụ thể để xác định.
2.3. Hạch toán thời gian, số lượng và kết quả lao động

2.3.1. Kế toán lao động về mặt số lượng  và thời gian lao động

Để quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, cần phải tổ chức hạch toán việc sử dụng thời gian lao động và kết quả lao động. Chứng từ để hạch toán thời gian lao động là các bảng chấm công. Bảng chấm công phải được lập riêng cho từng bộ phận, tổ đội sản xuất, trong đó ghi rõ ngày làm việc, nghỉ việc của mỗi người. Bảng chấm công do phụ trách các tổ, đội, các phòng ban trực tiếp chấm công và được đẻ nơi công khai. Cuối tháng, bảng chấm công được chuyển về phòng tổ chức lao động tiền lương để tổng hợp thời gian lao động và chuyển về phòng kế toán để làm căn cứ tính lương, tính thưởng cho từng bộ phận, tổ, đội sản xuất.

2.3.2. Kế toán lao động về mặt kết quả lao động

Để tổng hợp kết quả lao động, tại mỗi phân xưởng, bộ phận sản xuất, nhân viên hạch toán phân xưởng phải mở sổ tổng hợp kết quả lao động. Từ các chứng từ hạch toán kết quả lao động do các tổ gửi đến, hàng ngày (định kỳ) nhân viên hạch toán phân xưởng ghi kết quả lao động của từng người, của từng tổ vào sổ và cộng sổ, lập báo cáo kết quả lao động gửi cho các bộ phận quản lý liên quan.Phòng kế toán của doanh nghiệp cũng phải mở sổ tổng hợp kết quả lao động để tổng hợp kết quả chung của toàn doanh nghiệp.

2.4. Hạch toán tiền lương và tình hình thanh toán với người lao động   

2.4.1. Kế toán chi tiết tiền lương:

a/ Hạch toán lao động:
Việc hạch toán lao động ở các DN thường do bộ phận tổ chức lao động tiền lương thực hiện. Hệ thống các chứng từ ban đầu được sử dụng để hạch toán lao động gồm:

- Bảng chấm công (Mẫu số 01a-LĐTL): Do các tổ sản xuất hoặc các phòng ban lập nhằm cung cấp chi tiết số ngày công cho từng người lao động theo tháng hoặc tuần.

- Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành (Mẫu số 05-LĐTL): Dùng xác nhận số sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của đơn vị hoặc cá nhân người lao động làm cơ sở lập bảng thanh toán tiền lương sản phẩm

- Hợp đồng giao khoán (Mẫu 08-LĐTL): Được sử dụng để ký kết giữa người nhận khoán và người giao khoán về khối lượng công việc, thời gian làm việc, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên khi thực hiện công việc đó

Hàng tháng bộ phận tổ chức lao động tiền lương thu thập các chứng từ ban đầu này kiểm tra, đối chiếu với chế độ nhà nước, của doanh nghiệp và những thoả thuận trong hợp đồng lao động, sau đó ký xác nhận chuyển cho kế toán tiền lương làm căn cứ tính lương, trợ cấp BHXH… cho người lao động

b/ Tính lương và trợ cấp BHXH: 

Việc tính lương, trợ cấp BHXH và các khoản khác phải trả cho người lao động được thực hiện tại phòng kế toán của DN. Hàng tháng căn cứ vào các tài liệu hạch toán về thời gian, kết quả lao động và chính sách xã hội về lao động, tiền lương, BHXH do Nhà nước ban hành, kế toán tính tiền lương, trợ cấp BHXH và các khoản phải trả khác cho người lao động, cụ thể:

- Căn cứ vào “Bảng chấm công”, “Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành”, “Hợp đồng giao khoán” kế toán tính tiền lương, tiền ăn ca cho người lao động

Tiền lương được tính cho từng người và tổng hợp cho từng bộ phận sau đó ghi vào “Bảng thanh toán tiền lương”. Bảng thanh toán tiền lương” lập cho mỗi tổ sản xuất, mỗi phòng ban trong đó kê tên và các khoản được lĩnh của từng người

Riêng tiền ăn ca doanh nghiệp trả cho người lao động bằng việc tổ chức bữa ăn giữa ca.

- Căn cứ vào các chứng từ như “Phiếu nghỉ hưởng BHXH”, biên bản điều tra tai nạn lao động… kế toán tính số tiền trợ cấp BHXH phải trả cho người lao động và phản ánh vào “Bảng thanh toán BHXH”.

- Đối với khoản tiền thưởng của người lao động: Căn cứ vào tình hình phân loại lao động của doanh nghiệp và mức thưởng quy định để tính tiền thưởng cho từng nguời và lập “Bảng thanh toán tiền thưởng”

Căn cứ vào “Bảng thanh toán tiền lương” của từng bộ phận để chi trả, thanh toán tiền lương cho công nhân viên, đồng thời tổng hợp tiền lương phải trả trong kỳ theo từng đối tượng sử dụng lao động, tính toán trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định, lập “bảng phân bổ tiền lương và BHXH". Số liệu của “Bảng phân bổ tiền lương và BHXH” là cơ sở để kế toán ghi sổ kế toán có liên quan

c/ Thanh toán lương:
Thông thường việc trả lương cho người lao động trong các DN hiện nay được tiến hành theo 2 kỳ trong tháng.

- Kỳ 1: Tạm ứng lương cho CNV với những người có tham gia lao động trong tháng.

- Kỳ 2: Thanh toán lương và các khoản phải trả cho CNV trong tháng sau khi đã trừ đi các khoản khấu trừ: như khoản tạm ứng kỳ I, bồi thường vật chất, tạm ứng, BHXH, BHYT…

Đến kỳ trả lương, kế toán phải làm các thủ tục rút tiền về quỹ. Thủ quỹ căn cứ vào các “Bảng thanh toán tiền lương”, “Bảng thanh toán BHXH” để chi trả lương và các khoản khác cho CNV và người lao động trong DN. Nếu trong tháng vì một lý do nào đó người lao động chưa nhận lương, kế toán phải theo dõi riêng trên sổ “bảng kê thanh toán với công nhân viên chưa nhận lương.

d/ Phương pháp trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất


Việc trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất thường được thực hiện trong các doanh nghiệp mà có số công nhân nghỉ phép không đều đặn giữa các tháng trong năm, nhằm đảm bảo ổn định chi phí sản xuất giữa các tháng.

. Mức trích trước 1 tháng được xác định như sau :

	Mức trích trước                1 tháng
	=
	Tổng số tiền lương chính thực tế  phải trả công nhân sản xuất trong tháng
	x
	Tỷ lệ trích trước


Trong đó : 

	Tỷ lệ trích trước
	=
	Tổng số tiền lương nghỉ phép kế hoạch của công nhân sản xuất trong năm
	x 100

	
	
	Tổng số tiền lương chính kế hoạch của công nhân sản xuất trong năm
	


Cuối năm phải thanh quyết toán số đã trích trước theo kế hoạch với tiền lương nghỉ phép thực tế trong năm của công nhân sản xuất nhằm đảm bảo chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm được chính xác.

Đối với những DN có số công nhân sản xuất nghỉ phép tương đối đồng đều giữa các tháng trong năm thì tiền lương nghỉ phép của họ hạch toán trực tiếp vào chi phí sản xuất của các tháng.

2.4.2. Kế toán tổng hợp tiền lương
a/ Tài khoản kế toán

Để hạch toán tiền lương và các khoản phải trả người lao động, kế toán sử dụng TK 334: Phải trả người lao động
TK 334 phản ánh các khoản phải trả công nhân viên và tình hình thanh toán các khoản đó (gồm: tiền lương, tiền thưởng, BHXH và các khoản thuộc thu nhập của công nhân viên).

- Kết cấu của TK334 – Phải trả người lao động

Bên Nợ:

+ Các khoản tiển lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương và các khoản đã trả, đã ứng cho người lao động

+ Các khoản khấu trừ vào tiền lương, tiền công của người lao động

Bên Có:

Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, BHXH và các khoản khác phải trả, phải chi cho người lao động

Dư có: Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương và các khoản khác còn phải trả cho người lao động

Dư nợ: (cá biệt): Số tiền đã trả lớn hơn số tiền phải trả

 TK 334 có 2 TK cấp 2:

 + TK 3341: Phải trả công nhân viên: Phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho công nhân viên của DN về tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của CNV. 

 + TK 3348: Phải trả người lao động khác: Phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động khác ngoài công nhân viên của doanh nghiệp về tiền công, tiền thưởng (nếu có) có tính chất tiền công và các khoản khác thuộc về thu nhập của người lao động

b/ Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1. Hàng tháng căn cứ vào bảng thanh toán tiền lương và các chứng từ liên quan khác kế toán tổng hợp số tiền lương phải trả công nhân viên và phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh theo từng bộ phận sử dụng lao động, kế toán ghi: 
Nợ TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp 

Nợ TK 623: Chi phí sử dụng máy thi công

Nợ TK 627: Chi phí sản xuất chung

Nợ TK 641: Chi phí bán hàng

Nợ TK 642: Chi phí quản lý DN

Nợ TK 241: Chi phí XDCB dở dang


Có TK 334 – Phải trả người lao động

2. Tính tiền thưởng phải trả công nhân viên trong tháng (lấy từ quỹ khen thưởng), ghi: 

Nợ TK 353(3531): Quỹ khen thưởng


Có TK 334: Phải trả người lao động

3. Tiền ăn ca phải trả cho người lao động  tham gia vào hoạt động kinh doanh DN: 

Nợ TK 622, 627, 641, 642...


Có TK 334: Phải trả người lao động 

4. Tính tiền BHXH (ốm đau, thai sản, tai nạn...) phải trả cho CNV:

Nợ TK 338 (3): Phải trả, phải nộp khác


Có TK 334: Phải trả người lao động

5.Trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất theo kế hoạch tính vào chi phí trong tháng, ghi : 

Nợ TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp

Có TK 335:  Chi phí phải trả

6. Tính tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả cho CNV:

Nợ TK 623, 627, 641, 642: Không trích trước tiền lương nghỉ phép

Nợ TK 335: Nếu có trích trước tiền lương nghỉ phép


Có TK 334: Phải trả người lao động

7. Các khoản khấu trừ vào lương của CNV: tiền tạm ứng thừa, khoản bồi thường vật chất theo quyết định xử lý, BHXH, BHYT, BHTN, khấu trừ lương CNV, thuế thu nhập cá nhân phải nộp Nhà nước, ghi :     

Nợ TK 334: Phải trả người lao động


Có TK 141: Khấu trừ khoản tạm ứng thừa


Có TK 138(8): Trừ khoản bồi thường vật chất


Có TK 338 (,2,3, 4,9): Khấu trừ BHXH, BHYT , BHTN


Có TK 333(8): Khấu trừ thuế TN cá nhân

8. Khi ứng trước, thực trả hoặc thanh toán tiền lương và các khoản khác cho CNV và các đối tượng khác trong doanh nghiệp, ghi:

* Trường hợp thanh toán bằng tiền : 

Nợ TK 334: Phải trả người lao động


Có TK 111, 112

* Trường hợp thanh toán bằng sản phẩm, hàng hoá:

- Phản ánh trị giá vốn của thành phẩm, hàng hoá xuất kho:

Nợ TK 632


Có TK 155, 156

- Phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ tương ứng với số tiền lương phải trả người lao động, thuế GTGT phải nộp.

Nợ TK 334: Phải trả người lao động

Có TK 512 : Doanh thu nội bộ 

Có TK 333: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3331) ( nếu có)

9- Phản ánh số tiền lương của người lao động chưa lĩnh cuối tháng, ghi:

Nợ TK 334- Phải trả người lao động

Có TK 338- Phải trả, phải nộp khác (3388)

2.5. Hạch toán các khoản trích theo lương 

2.5.1- Tài khoản sử dụng: 

Để phản ánh tình hình trích, nộp quỹ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ kế toán sử dụng TK 338 – phải trả, phải nộp khác (3382 – kinh phí công đoàn, 3383 – BHXH, 3384 – BHYT, 3389 - BHTN) và một số tài khoản khác.  

Bên Nợ:
- Kết chuyển giá trị tài sản thừa vào các tài khoản liên quan theo quyết định ghi trong biản bản xử lý;
- Bảo hiểm xã hội phải trả cho công nhân viên;
- Kinh phí công đoàn chi tại đơn vị;
- Số bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn đã  nộp cho cơ quan quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn
- Doanh thu chưa thực hiện tính cho từng kỳ kế toán; trả lại tiền nhận trước cho khách hàng khi không tiếp tục thực hiện việc cho thuê tài sản;
- Số phân bổ khoản chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả tiền ngay (lãi trả chậm) vào chi phí tài chính;
- 
.........
Bên Có:
- Giá  trị tài sản thừa chờ xử lý 
- Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh;
- Trích bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội khấu trừ vào lương của công nhân viên
- Các khoản thanh toán với công nhân viên về tiền nhà, điện, nước tập thể
- Kinh phí công đoàn vượt chi được cấp bù
- Số BHXH để chi trả công nhân viên khi được cơ quan BHXH thanh toán
- Doanh thu chưa thực hiện phát sinh trong kỳ;
........................
Số dư bên có:
- Số tiền còn phải trả, còn phải nộp;
 Số dư bên nợ ( cá biệt): Phản ánh số đã trả, đã nộp nhiều hơn số phải trả, phải nộp hoặc số bảo hiểm xã hội đã chi trả công nhân viên chưa được thanh toán và kinh phí công đoàn vượt chi chưa được cấp bù.
2.5.2- Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu

1- Hàng tháng căn cứ vào tổng số tiền lương phải trả CNV trong tháng trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của các bộ phận sử dụng lao động, ghi : 

Nợ TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp 

Nợ TK 627: Chi phí sản xuất chung

Nợ TK 641: Chi phí bán hàng

Nợ TK 642: Chi phí  quản lý DN

Nợ TK 241: XDCB dở dang


Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384,3389)

2- BHXH, BHYT, BHTN khấu trừ vào tiền lương công nhân viên :

Nợ TK 334: Phải trả người lao động


Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3383, 3384, 3389)

3- Tính trợ cấp BHXH phải trả công nhân viên trong trường hợp công nhân viên bị ốm đau, thai sản, ghi : 

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3383)


Có TK 334: Phải trả ngườ lao động

4- Nộp BHXH, KPCĐ cho cơ quan chuyên trách và khi mua BHYT cho CNV:

Nợ TK 338: Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384)


Có TK 111, 112

5- Khi chi tiêu quỹ KPCĐ tại DN: 

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3382)


Có TK 111, 112

6- Kinh phí công đoàn vươt chi vượt được cấp bù, khi nhận được tiền, ghi

Nợ TK 111, 112


Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3382)

Căn cứ vào bảng thanh toán tiền lương, bảng thanh toán BHXH và các chứng từ liên quan khác, kế toán lập “ Bảng phân bổ tiền lương và BHXH”. Trên cơ sở Bảng phân bổ tiền lương và BHXH và các chứng từ gốc khác kế toán ghi vào các sổ kế toán có liên quan phù hợp với hình thức kế toán mà đơn vị áp dung. Số liệu của Bảng phân bổ tiền lương và BHXH đồng thời được sử dung cho kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch
Bảng phân bổ tiền lương và BHXH

Tháng .. Năm

Mẫu số 01/BPB

	STT
	Ghi có TK

Đối

tượng

sử dụng
	TK 334- Phải trả người lao động
	TK 338 – Phải trả, phải nộp khác
	TK

335

Chi phí phải trả
	Cộng

	
	
	Lưong
	Các khoản khác
	Cộng

Có TK

334
	KPCĐ

3382
	BHXH

3383
	BHYT

3384
	BHTN 3389
	Cộng có TK 338
	
	

	1
	TK622- CP nhân công trực tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- PX…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- PX…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	TK 627- CP SX chung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- PX…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- PX…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	TK641- CP bán hàng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	TK642 – CP QLDN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Cách lập bảng:

- Căn cứ vào tiền lương (lương thời gian, lương sản phẩm), các khoản phụ cấp và các khoản khác phải trả cho người lao động đã tổng hợp từ các bảng thanh toán tiền lương để ghi vào các cột phần “TK 334 – Phải trả người lao động” và các dòng tương ứng theo các đối tượng sử dụng lao động.

- Căn cứ vào tỷ lệ trích BHXH, BHYT, KPCĐ và tiền lương phải trả theo từng đối tượng sử dụng lao động tính ra số tiền trích BHXH, BHYT, KPCĐ để ghi vào các cột phần “TK 338- phải trả, phải nộp khác” và các dòng tương ứng

- Căn cứ vào kết quả trích trước tiền lương nghỉ phép theo kế hoạch của công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm để ghi vào cột “TK 335- Chi phí phải trả” và dòng phù hợp

VD: Tài liệu về tiền lương và các khoản trích theo lương tại một doanh nghiệp sản xuất như sau : (đvt: 1.000đ)
I. Tiền lương còn nợ người lao động đầu tháng: 19.000
II. Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng

1. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt để chuẩn bị trả lương: 19.000

2. Xuất quỹ tiền mặt trả lương còn nợ kỳ trước cho người lao động: 16.000, số còn lại tạm giữ vì người lao động đi vắng chưa lĩnh.

3. Tính ra số tiền lương và các khoản khác phải trả trong tháng cho người lao động: Lương nhân viên phân xưởng 225.000, lương bộ phận bán hàng 52.000, lương bộ phận quản lý doanh nghiệp 55.000

4. Trích BHXH,BHTN, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định (34,5%)

5. Các khoản khấu trừ vào lương của người lao động

- Tạm ứng: 10.000

- Phải thu khác: 8.000

6. Nộp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ cho cơ quan quản lý quỹ bằng chuyển khoản

7. Thanh toán tiền lương cho người lao động bằng tiền gửi ngân hàng, sau khi đã trừ đi các khoản khấu trừ vào lương

Yêu cầu: 

 Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Bài giải: (Đvt: 1.000đ)
	1 .Nợ TK 111(1)

          Có TK 112(1)
	19.000

19.000
	
	5 .Nợ TK 334(1)

          Có TK 141

          Có TK 138(8)
	18.000

10.000

8.000

	2 .Nợ TK 334(1)

          Có TK 111(1)

          Có TK 338(8)
	19.000

16.000

3.000
	
	6 .Nợ TK 338 

· 3382

· 3383

· 3384

· 3389

    Có TK 112(1)
	114.540

6.640

86.320

14.940

6.640

114.540

	3 .Nợ TK 627(1)

    Nợ TK 641(1)

    Nợ TK 642(1)

         Có TK 334(1)
	225.000

52.000

55.000

332.000
	
	7 .Nợ TK 334(1)

Có TK 111(1)

          
	279.140

279.140



	4 .Nợ TK 627(1)

    Nợ TK 641(1)

    Nợ TK 642(1)

     Nợ TK 334(1)

         Có TK 338 

· 3382

· 3383

· 3384

· 3389
	54.000

12.480

13.200

34.860

114.540

6.640

86.320

14.940

6.640
	
	
	


CHƯƠNG 3: HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

3.1. Bản chất tài sản cố định và nhiệm vụ hạch toán

3.1.1. Bản chất tài sản cố định

* Khái niệm: Tài sản cố định (TSCĐ) trong các doanh nghiệp là những tài sản do doanh nghiệp nắm giữ dùng vào các hoạt động của doanh nghiệp, có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài, chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc thu được tài sản đó.

Theo Chuẩn mực kế toán số 03, 04,06 và chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ ban hành theo thông tư 45/2013/TT- BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013, các tài sản được ghi nhận là TSCĐ phải thoả mãn đồng thời 4 tiêu chuẩn sau:

+ Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó

+ Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy.

+ Thời gian sử dụng trên một năm.

+ Có giá trị từ 30.000.000đ trở lên.

* Đặc điểm
 - Đặc điểm cơ bản nhất của TSCĐ là tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh và giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu cho đến lúc hư hỏng.

- Do tham gia vào nhiều chu kỳ SXKD nên TSCĐ bị hao mòn dần, giá trị hao mòn chuyển dịch từng phần vào chi phí SXKD thông qua việc tính khấu hao TSCĐ nhằm mục đích thu hồi dần giá trị TSCĐ đã mất để tái đầu tư tài sản đó.
3.1.2. Nguyên tắc quản lý tài sản cố định

Để nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ thì công tác quản lý TSCĐ phải tuân thủ những nguyên tắc chủ yếu sau:

1. Mọi TSCĐ trong doanh nghiệp phải có bộ hồ sơ riêng (gồm biên bản giao nhận TSCĐ, hợp đồng, hoá đơn mua TSCĐ và các chứng từ, giấy tờ khác có liên quan). Mỗi TSCĐ phải được phân loại, đánh số và có thẻ riêng, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng ghi TSCĐ và được phản ánh trong sổ theo dõi TSCĐ.

2. Mỗi TSCĐ phải được quản lý theo nguyên giá, , số hao mòn lũy kế và giá trị còn lại trên sổ sách kế toán:
	Giá trị còn lại trên sổ kế toán của TSCĐ
	=
	Nguyên giá của tài sản cố định
	-
	Số hao mòn luỹ kế của TSCĐ


3. Đối với những TSCĐ không cần dùng, chờ thanh lý nhưng chưa hết khấu hao, doanh nghiệp phải thực hiện quản lý, theo dõi, bảo quản theo quy định hiện hành và trích khấu hao theo quy định tại Thông tư này.

4. Doanh nghiệp phải thực hiện việc quản lý đối với những tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn tham gia vào hoạt động kinh doanh như những TSCĐ thông thường.

3.1.3. Nhiệm vụ hạch toán tài sản cố định

- Tổ chức kế toán ghi chép, phản ánh tổng hợp số liệu một cách đầy đủ, kịp thời về số lượng, hiện trạng và giá trị tài sản cố định hiện có, tình hình tăng, giảm và di chuyển tài sản cố định, kiểm tra việc bảo quản, bảo dưỡng và sử dụng tài sản cố định.

- Kế toán tính toán và phân bổ chính xác mức khấu hao tài sản cố định vào chi phí sản xuất kinh doanh theo mức độ hao mòn của tài sản cố định và chế độ qui định.

- Tham gia lập dự toán sửa chữa lớn tài sản cố định, giám sát việc sửa chữa tài sản cố định.

- Kế toán hướng dẫn, kiểm tra các phân xưởng, phòng, ban thực hiện đầy đủ các chứng từ ghi chép ban đầu về tài sản cố định, mở các sổ sách cần thiết và hạch toán tài sản cố định đúng chế độ, đúng phương pháp.

- Kế toán tham gia kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định theo quy định của nhà nước, lập các báo cáo về tài sản cố định của doanh nghiệp; tiến hành phân tích tình hình trang bị, huy động, bảo quản và sử dụng tài sản cố định nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của tài sản cố định.
3.2. Phân loại TSCĐ 

3.2.1. Phân loại theo hình thái biểu hiện

+ TSCĐ hữu hình:Là những TSCĐ có hình thái vật chất do DN nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình. TSCĐ có thể do DN tự mua sắm, xây dựng hoặc thuê ngoài bao gồm: nhà cửa,vật kiến trúc; máy móc thiết bị; phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn; thiết bị, dụng cụ quản lý; cây lâu năm, súc vật làm việc và sinh sản ....

+ TSCĐ vô hình:Là những TSCĐ không có hình thái vật chất cụ thể nhưng xác định được giá trị và do DN nắm giữ, sử dụng trong hoạt động SXKD, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình. Bao gồm: quyền sử dụng đất, bằng phát minh sáng chế, phần mềm máy vi tính, giấy phép hoặc giấy phép nhượng quyền....
3.2.2. Phân loại theo quyền sở hữu
+ TSCĐ tự có: là những TSCĐ được xây dựng, mua sắm hoặc chế tạo bằng nguồn vốn chủ sở hữu DN hoặc bằng nguồn vốn vay. Đây là những TSCĐ thuộc quyền sở hữu của DN, DN có quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt.

+ TSCĐ đi thuê: là những TSCĐ mà DN được chủ tài sản nhượng quyền sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định ghi trên hợp đồng thuê, đối với loại TS này DN không có quyền định đoạt. Bao gồm:

 TSCĐ thuê tài chính: là tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên thuê. Quyền sở hữu tài sản có thể chuyển giao vào cuối thời hạn thuê.

TSCĐ thuê hoạt động: đây là dạng thuê trong thời gian ngắn để sử dụng, sau đó hết hợp đồng thì trả tài sản cho bên cho thuê, nhằm giải quyết công việc thời vụ.

3.2.3. Phân loại theo mục đích và tình hình sử dụng

+ TSCĐ dùng cho mục đích kinh  doanh: là những TSCĐ hữu hình, vô hình được dùng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

+ TSCĐ hành chính sự nghiệp: là những TSCĐ được Nhà nước hoặc cấp trên cấp hoặc do doanh nghiệp mua sắm, xây dựng bằng nguồn kinh phí sự nghiệp và sử dụng cho hoạt động hành chính sự nghiệp.

+ TSCĐ dùng cho mục đích phúc lợi: là những TSCĐ được hình thành từ quỹ phúc lợi, do doanh nghiệp quản lý và sử dụng cho các mục đích phúc lợi.

+ TSCĐ chờ xử lý: là những TS không cần dùng, chưa cần dùng vì thừa so với nhu cầu hoặc vì TS đó hư hỏng chờ thanh lý.

3.3. Tính giá TSCĐ

Tính giá TSCĐ Là việc xác định giá trị ghi sổ của TSCĐ theo những nguyên tắc nhất định. Xuất phát từ nguyên tắc quản lý TSCĐ, TSCĐ được đánh giá theo 3 chỉ tiêu: 

+ Nguyên giá TSCĐ

+ Giá trị hao mòn TSCĐ

+ Giá trị còn lại TSCĐ
3.3.1. Nguyên giá TSCĐ

Nguyên giá TSCĐ là toàn bộ các chi phí mà DN phải bỏ ra để có TSCĐ, đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Nguyên giá TSCĐ trong từng trường hợp cụ thể được xác định như sau:

Nguyên giá TSCĐ hữu hình

+TSCĐ hữu hình mua sắm (cả mua mới và cũ):

	NGTSCĐ
	=
	Giá mua thực tế theo hoá đơn
	+
	Các CP có liên quan (v/chuyển, bốc dỡ, lắp đặt, chạy thử,…)
	+
	Các khoản thuế huế không được

hoàn lại
	-
	Các khoản chiết khấu TM, giảm giá mua hàng (nếu có)


+TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi:

Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình tương tự là giá trị còn lại của TSCĐ đem trao đổi.

Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình không tương tự hoặc tài sản khác là giá trị hợp lý của TSCĐ hữu hình nhận về hoặc giá trị hợp lý của TSCĐ hữu hình đem trao đổi (sau khi cộng thêm các khoản phải trả them hoặc trừ đi các khoản phải thu về) cộng các khoản thuế không được hoàn lại, các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

+TSCĐ XDCB hoàn thành bàn giao (theo phương thức giao thầu):
NG TSCĐ = Giá quyết toán  của công trình + lệ phí trước bạ + các chi phí liên quan trực tiếp khác

+TSCĐ hữu hình tự chế tạo, sản xuất:

	NG

TSCĐ
	=
	Giá thành thực tế của TSCĐ xây dựng, tự chế
	+
	Chi phí lắp đặt, chạy thử
	+
	Chi phí liên quan trực tiếp khác


+ TSCĐ do bên nhận thầu (bên B) bàn giao:

	NGiá
	=
	Giá phải trả

 cho bên B
	+
	Các khoản phí tổn

 trước khi sử dụng


+ TSCĐ nhận vốn góp liên doanh, nhận lại vốn góp, nhận tặng thưởng, viện trợ, cấp vốn, phát hiện thừa…:

	NGiá
	=
	 Giá trị đánh giá thực 

tế của hội đồng giao nhận
	+
	Các khoản phí tổn

trước khi sử dụng


+TSCĐ hữu hình được cấp, được điều chuyển đến:

	NGiá
	=
	Giá trị còn lại TSCĐ (giá trị đánh giá thực 

tế của hội đồng giao nhận)
	+
	Các khoản phí tổn

trước khi sử dụng


· Nguyên giá TSCĐ vô hình

+ TSCĐ vô hình mua sắm: tương tự TSCĐ hữu hình

+TSCĐ vô hình mua dưới hình thức trao đổi: tương tự TSCĐ hữu hình
+ TSCĐ vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp: tương tự TSCĐ hữu hình
+ TSCĐ vô hình được cấp, biếu, tặng: tương tự TSCĐ hữu hình
+ TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất:

Trường hợp doanh nghiệp được giao đất có thu tiền sử dụng đất thì NG TSCĐ là toàn bộ khoản tiền chi ra để có quyền sử dụng đất hợp pháp cộng (+) các chi phí cho đền bù giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ (không bao gồm các chi phí chi ra để xây dựng công trình trên đất) ; hoặc là giá trị quyền sử dụng đất nhận vốn góp.

Trường hợp doanh nghiệp thuê đất thì tiền thuê được tính vào chi phí kinh doanh, không ghi nhận là TSCĐ vô hình.

+ TSCĐ vô hình là quyền phát hành, bản quyền, bằng sáng chế: là toàn bộ các chi phí thực tế mà doanh nghiệp chi ra để có được quyền phát hành, bản quyền, bằng sáng chế.

+ TSCĐ vô hình là các chương trình phần mềm: là toàn bộ các chi phí thực tế mà doanh nghiệp chi ra để có được các chương trình phần mềm.

· Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính 

Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính tại đơn vị thuê là giá trị hợp lý của tài sản thuê tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản. Nếu giá trị hợp lý của tài sản thuê cao hơn giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu thì nguyên giá ghi theo giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu. 

Chi phí phát sinh ban đầu liên quan trực tiếp đến hoạt động thuê tài chính được tính vào nguyên giá của TSCĐ đi thuê.

· Thay đổi nguyên giá TSCĐ: Nguyên giá của TSCĐ chỉ thay đổi khi:

+  Đánh giá lại TSCĐ theo quyết định của Nhà nước.

+  Sửa chữa nâng cấp TSCĐ.

+  Tháo dỡ một số bộ phận của TSCĐ.

3.3.2. Giá trị hao mòn TSCĐ

TSCĐ trong quá trình tham gia vào sản xuất, vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu nhưng trong thực tế do chịu ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân khác nhau khách quan và chủ quan làm cho TSCĐ của doanh nghiệp bị giảm dần về tính năng, tác dụng, công năng, công suất và do đó giảm dần giá trị của TSCĐ, đó chính là hao mòn TSCĐ. 

Như vậy, hao mòn TSCĐ là một hiện tượng khách quan làm giảm giá trị và giá trị sử dụng của TSCĐ trong quá trình  tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh do bào mòn của tự nhiên hoặc do tiến bộ kỹ thuật,…TSCĐ của doanh nghiệp bị hao mòn dưới hai hình thức: hao mòn hữu hình (HMHH) và hao mòn vô hình (HMVH) .

- Hao mòn hữu hình.
HMHH của TSCĐ là sự hao mòn về vật chất, về thời gian sử dụng và giá trị của TSCĐ trong quá trình sử dụng. Về mặt vật chất đó là sự hao mòn có thể nhận thấy được từ sự thay đổi trạng thái ban đầu ở các bộ phận, chi tiết TSCĐ dưới tác dụng của ma sát, tải trọng, nhiệt độ, hoá chất,...Về giá trị sử dụng, đó là sự giảm sút về chất lượng, tính năng kỹ thuật ban đầu trong quá trình sản xuất và cuối cùng không còn sử dụng dược nữa. Trong một mức độ nhất định muốn khôi phục lại giá trị sử dụng của nó phải tiến hành sửa chữa, thay thế các chi tiết. Về mặt giá trị, đó là sự giảm dần giá trị của TSCĐ cùng với quá trình chuyển dịch dần từng phần giá trị hao mòn vào giá trị sản phẩm sản xuất. Đối với các TSCĐ vô hình, HMHH chỉ thể hiện ở mặt giá trị.

Tốc độ và mức độ HMHH của TSCĐ trong nhiều giai đoạn khác nhau của việc sử dụng chúng cũng tuỳ thuộc vào những điều kiện khác nhau như chất lượng của việc thiết kế và xây dựng TSCĐ, loại và chất lượng vật liệu dùng để chế tạo ra TSCĐ đó, chế độ bảo quản, sử dụng TSCĐ, trình độ tay nghề của công nhân sử dụng TSCĐ đó, tốc độ và tính chất kịp thời của việc sửa chữa TSCĐ, điều kiện bảo quản, diều kiện tự nhiên như nhiệt độ, độ ẩm không khí...

Việc xác định rõ nguyên nhân của những HMHH TSCĐ sẽ giúp cho các doanh nghiệp đưa ra những biện pháp cần thiết, hữu hiệu để hạn chế nó.

- Hao mòn vô hình.
Đồng thời với sự HMHH của TSCĐ lại có sự hao mòn vô hình (HMVH). HMVH của TSCĐ là hao mòn thuần tuý về mặt giá trị của TSCĐ. HMVH của TSCĐ có thể do nhiều nguyên nhân.

Thứ nhất là, sự mất giá trị của TSCĐ do việc tái sản xuất TSCĐ cùng loại mới rẻ hơn. Hình thức HMVH này là kết quả của việc tiết kiệm hao phí lao động xã hội hình thành nên khi xây dựng TSCĐ.

Thứ hai là, HMVH là sự mất giá trị của TSCĐ do năng suất thấp hơn và hiệu quả kinh tế lại ít hơn khi sử dụng so với TSCĐ mới sáng tạo hiện đại hơn về mặt kỹ thuật. Ngoài ra, TSCĐ có thể bị mất giá trị hoàn toàn do chấm dứt chu kỳ sống của sản phẩm, tất yếu dẫn đến những TSCĐ sử dụng để chế tạo cũng bị lạc hậu, mất tác dụng. Hoặc trong các trường hợp máy móc thiết bị, quy trình công nghệ...còn nằm trên dự án thiết kế, các bản dự thảo phát minh song đã trở nên lạc hậu vào thời điểm đó. điều này cho thấy HMVH không chỉ xảy ra đối với TSCĐ hữu hình mà còn với cả các TSCĐ vô hình.

Như vậy không những HMHH của TSCĐ làm cho mức khấu hao và tỷ lệ khấu hao có sự thay đổi mà ngay cả HMVH của TSCĐ cũng làm cho mức khấu hao và tỷ lệ khấu hao có sự thay đổi nữa.

Nguyên nhân cơ bản của HMVH là sự phát triển của tiến bộ khoa học kỹ thuật. Do đó biện pháp có hiệu quả nhất để khắc phục HMVH là doanh nghiệp phải coi trọng đổi mới khoa học kỹ thuật công nghệ, sản xuất, ứng dụng kịp thời các thành tựu tiến bộ khoa học kỹ thuật. Điều này có ý nghĩa quyết định trong việc tạo ra các lợi thế cho doanh nghiệp trong cạnh tranh trên thị trường.

3.3.3. Giá trị còn lại TSCĐ

Giá trị còn lại của TSCĐ là giá thực tế của TSCĐ tại một thời diểm nhất định. Nó mang dấu ấn chủ quan của các doanh nghiệp. Cùng một TSCĐ nhưng nếu doanh nghiệp giảm thời gian khấu hao thì tốc độ giảm của giá trị còn lại sẽ nhanh hơn. Do đó, trong các trương hợp góp vốn liên doanh bằng TSCĐ, giải thể hoặc sáp nhập doanh nghiệp thì đòi hỏi phải đánh giá lại giá trị hiện còn của TSCĐ, thực chất là xác định giá trị còn lại của TSCĐ theo mặt bằng giá cả hiện tại. Mối quan hệ giữa ba chỉ tiêu tính giá của TSCĐ được thể hiện qua công thức sau:

                Giá trị còn lại  =  Nguyên giá của TSCĐ – Giá trị hao mòn TSCĐ
3.4. Hạch toán chi tiết TSCĐ

Trong quá trình sử dụng TSCĐ vào sản xuất kinh doanh, giá trị của TSCĐ bị hao mòn dần và chuyển dịch từng phần vào chi phí sản xuất kinh doanh. Nhưng TSCĐ hữu hình vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu cho đến khi hư hỏng. Mặt khác, TSCĐ được sử dụng và bảo quản ở các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp. Bởi vậy, kế toán chi tiết TSCĐ phải phản ánh và kiểm tra tình hình tăng, giảm, hao mòn TSCĐ của toàn doanh nghiệp và của từng nơi bảo quản, sử dụng theo từng đối tượng ghi TSCĐ. Ngoài các chỉ tiêu phản ánh nguồn gốc, thời gian hình thành TSCĐ, công suất thiết kế, số hiệu TSCĐ, kế toán phải phản ánh nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại của từng đối tượng ghi TSCĐ tại từng nơi sử dụng, bảo quản TSCĐ.

a. Kế toán chi tiết TSCĐ tại các nơi sử dụng, bảo quản TSCĐ
Việc theo dõi TSCĐ theo nơi sử dụng nhằm gắn trách nhiệm bảo quản, sử dụng tài sản với từng bộ phận, từ đó nâng trách nhiệm và hiệu quả trong bảo quản sử dụng TSCĐ của doanh nghiệp.

Tại các nơi sử dụng TSCĐ (phòng, ban, đội sản xuất, phân xưởng sản xuất...) sử dụng "Sổ TSCĐ theo đơn vị sử dụng" để theo dõi tình hình tăng, giảm TSCĐ do từng đơn vị quản lý, sử dụng. Mỗi đơn vị sử dụng phải mở một sổ riêng, trong đó ghi TSCĐ tăng, giảm của đơn vị mình theo từng chứng từ tăng, giảm TSCĐ, theo thứ tự thời gian phát sinh nghiệp vụ tăng, giảm TSCĐ (doanh nghiệp có thể sử dụng mẫu sổ này trong hệ thống kế toán doanh nghiệp).

b. Kế toán chi tiết ở bộ phận kế toán doanh nghiệp.
Tại bộ phận kế toán doanh nghiệp, kế toán chi tiết TSCĐ sử dụng thẻ TSCĐ, sổ đăng ký thẻ TSCĐ, sổ TSCĐ toàn doanh nghiệp để theo dõi tình hình tăng, giảm, hao mòn TSCĐ.

Thẻ TSCĐ do kế toán TSCĐ lập cho từng đối tượng ghi TSCĐ của doanh nghiệp. Thẻ gồm bốn phần:

Phần đầu: Ghi các chỉ tiêu chung về TSCĐ như tên, ký, mã hiệu, qui cách (cấp hàng), số liệu TSCĐ, nước sản xuất...

Phần 2: Ghi các chỉ tiêu nguyên giá từ khi bắt đầu hình thành TSCĐ và nguyên giá thay đổi theo các thời kỳ do đánh giá lại, xây dựng, trang bị thêm hoặc tháo bớt bộ phận... và giá trị hao mòn đã trích qua các năm.

Phần 3: Ghi số phụ tùng, dụng cụ, đồ nghề kèm theo TSCĐ.

Phần 4: Ghi giảm TSCĐ, phản ánh số, ngày tháng của chứng từ giảm TSCĐ và lý do giảm TSCĐ.

 

Thẻ TSCĐ được lưu ở phòng (ban) kế toán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Vì vậy, phải có hòm thẻ để bảo quản. Trong hòm thẻ, cần bố trí các ngăn đựng thẻ TSCĐ được sắp xếp một cách khoa học theo từng nhóm loại TSCĐ và theo từng nơi sử dụng tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm khi dùng thẻ.

Sổ đăng ký thẻ TSCĐ: Ngoài việc bảo quản thẻ TSCĐ trong hòm thẻ, kế toán sau khi lập thẻ cần đăng ký thẻ vào sổ đăng ký thẻ TSCĐ nhằm dễ phát hiện nếu thẻ bị thất lạc.

Sổ TSCĐ: Mỗi loại TSCĐ (nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải...) được dùng riêng một sổ hoặc một số trang trong sổ để theo dõi tình hình tăng, giảm, khấu hao của các TSCĐ trong từng loại. Nếu một loại TSCĐ có nhiều nhóm thì nên chia sổ thành các phần để phản ánh các đối tượng ghi TSCĐ thuộc từng nhóm giúp cho việc sử dụng số liệu lập báo cáo định kỳ về TSCĐ được thuận tiện. (Mẫu sổ TSCĐ xem phần sau).

Căn cứ để ghi vào thẻ TSCĐ, sổ TSCĐ, số TSCĐ theo đơn vị sử dụng là các chứng từ về tăng, giảm, khấu hao TSCĐ và các chứng từ gốc có liên quan trong hướng dẫn về chứng từ kế toán - Hệ thống kế toán doanh nghiệp, đó là:

- Biên bản giao nhận TSCĐ

- Biên bản thanh lý TSCĐ 

- Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

- Biên bản đánh giá lại TSCĐ

- Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

- Các tài liệu kỹ thuật có liên quan (hồ sơ TSCĐ).

Khi có nghiệp vụ tăng TSCĐ, kế toán căn cứ vào các chứng từ liên quan để lập thẻ TSCĐ theo từng đối tượng ghi TSCĐ, sau đó ghi vào sổ đăng ký thẻ TSCĐ rồi bảo quản thẻ vào hòm thẻ. Đồng thời, kế toán căn cứ vào các chứng từ liên quan đến tăng TSCĐ để ghi vào sổ TSCĐ (phần ghi tăng TSCĐ).

Khi phát sinh nghiệp vụ giảm TSCĐ, kế toán căn cứ vào chứng từ giảm TSCĐ để ghi vào phần giảm TSCĐ trên thẻ TSCĐ liên quan. Đồng thời, ghi giảm ở sổ đăng ký thẻ TSCĐ và lưu thẻ TSCĐ giảm vào ngăn riêng trong hòm thẻ. Mặt khác, căn cứ vào chứng từ liên quan để ghi vào phần giảm TSCĐ và xác định số khấu hao luỹ kế của TSCĐ giảm để ghi vào các cột liên quan trên sổ TSCĐ .

 Căn cứ vào số liệu trên các bảng tính và phân bổ khấu hao, nhân viên kế toán tổng hợp số khấu hao hàng năm của từng đối tượng ghi TSCĐ và xác định giá trị hao mòn cộng dồn để ghi vào phần liên quan trong thẻ TSCĐ và sổ TSCĐ toàn doanh nghiệp. 

3.5. Hạch toán biến động TSCĐ hữu hình

3.5.1. Chứng từ sử dụng

- Biên bản giao nhận TSCĐ

- Biên bản thanh lý, nhượng bán TSCĐ

- Hóa đơn

- Phiếu thu, phiếu chi, các chứng từ ngân hàng,…

3.5.2. Tài khoản sử dụng

 Để kế toán các nghiệp vụ tăng, giảm TSCĐ hữu hình trong doanh nghiệp, kế toán sử dụng TK 211- TSCĐ hữu hình. Kết cấu của TK 211 như sau:




TK 211- TSCĐ hữu hình được chi tiết thành 6 tài khoản cấp 2:

· TK 2112- Nhà cửa, vật kiến trúc

· TK 2113- Máy móc, thiết bị

· TK 2114- Phương tiện vận tải, truyền dẫn

· TK 2115- Thiết bị, dụng cụ quản lý

· TK 2116- Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm

· TK 2118- TSCĐ hữu hình khác

3.5.3. Trình tự kế toán

3.5.3.1. Kế toán biến động tăng TSCĐ hữu hình

a. TSCĐ tăng  do mua sắm 

a1)Trường hợp mua sắm TSCĐ hữu hình (kể cả mua mới hoặc mua lại) dùng vào SXKD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

- Ghi tăng nguyên giá TSCĐ:

Nợ TK 211: Nguyên giá TSCĐ hữu hình

Nợ TK 133(2): Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Có TK 111, 112, 331,341: Tổng số tiền đã thanh toán, chưa thanh toán.

- Nếu TSCĐ được mua bằng quỹ đầu tư phát triển hoặc nguồn vốn đầu tư XDCB,…thì căn cứ vào nguồn vốn đầu tư  kế toán ghi bút toán chuyển nguồn:

Nợ TK 414, 441, 353(2)…


Có TK 411: Theo NG TSCĐ

Chú ý: Trường hợp DN đầu tư bằng nguồn vốn kinh doanh và vốn vay dài hạn thì kế toán không cần ghi bút toán chuyển nguồn.

a2)Trường hợp mua sắm TSCĐ hữu hình dùng vào SXKD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc không chịu thuế GTGT:

- Ghi tăng nguyên giá TSCĐ:

Nợ TK 211: Nguyên giá TSCĐ hữu hình (tổng giá thanh toán)

Có TK 111, 112, 331,341: Tổng số tiền đã thanh toán, chưa thanh toán.

- Nếu TSCĐ được mua bằng quỹ đầu tư phát triển hoặc nguồn vốn đầu tư XDCB,…thì căn cứ vào nguồn vốn đầu tư  kế toán ghi bút toán chuyển nguồn tương tự như trên.

a3)Trường hợp mua sắm TSCĐ hữu hình bằng quỹ phúc lợi và dùng cho hoạt động văn hóa, phúc lợi, kế toán ghi:

- Ghi tăng nguyên giá TSCĐ:

Nợ TK 211: Nguyên giá TSCĐ hữu hình

Có TK 111, 112, 331,341: Tổng số tiền đã thanh toán, chưa thanh toán.

- Kết chuyển nguồn hình thành:

Nợ TK 353(2): quỹ phúc lợi

Có TK 353(3): quỹ phúc lợi đã hình thành nên TSCĐ

b. Mua TSCĐ theo phương thức trả chậm, trả góp dùng ngay vào hoạt động SXKD

- Tại thời điểm mua:

Nợ TK 211: Nguyên giá TSCĐ hữu hình (giá mua chưa thuế GTGT theo giá trả tiền ngay)

Nợ TK 142, 242: Phần lãi trả chậm

Nợ TK 133(2): Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Có TK 111, 112 ,341: số tiền trả lần đầu

Có TK 331: Số tiền còn phải trả

- Định kỳ thanh toán cho người bán (bao gồm cả gốc và lãi):

Nợ TK 331

Có TK 111, 112

- Đồng thời phản ánh lãi trả chậm vào chi phí tài chính:

Nợ TK 635

Có TK 142, 242

c. Mua TSCĐ hữu hình dưới hình thức trao đổi

c1) Trao đổi với một TSCĐ hữu hình tương tự

Nợ TK 211: NG TSCĐ nhận về ghi theo GTCL của TSCĐ đem trao đổi

Nợ TK 214: Hao mòn của TSCĐ đem đi trao đổi

Có TK 211: NG TSCĐ đem trao đổi

c2) Trao đổi với một TSCĐ hữu hình không tương tự

· Khi trao TSCĐ cho bên trao đổi, ghi giảm TSCĐ:

Nợ TK 811: GTCL TSCĐ đem trao đổi

Nợ TK 214: HMLK TSCĐ đem trao đổi

Có TK 211: NG TSCĐ đem trao đổi

· Căn cứ vào giá trị hợp lý của TSCĐ đem trao đổi ghi tăng thu nhập do trao đổi:

Nợ TK 131: Tổng giá thanh toán

Có TK 711: giá trị hợp lý của TSCĐ đem trao đổi

Có TK 333(1): thuế GTGT phải nộp

· Khi nhận TSCĐ do bên trao đổi chuyển đến, ghi tăng TSCĐ nhận về:

Nợ TK 211: giá trị hợp lý của TSCĐ nhận về

Nợ TK 133(1): thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Có TK 131 tổng giá thanh toán

· Trường hợp phải thu thêm tiền do giá trị hợp lý của TSCĐ nhận về< giá trị hợp lý của TSCĐ đem trao đổi:

Nợ TK 111,112

Có TK 131

· Trường hợp phải trả thêm tiền do giá trị hợp lý của TSCĐ nhận về> giá trị hợp lý của TSCĐ đem trao đổi:

Nợ TK 131

Có TK 111, 112

d. Mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất dùng ngay cho hoạt động SXKD

Nợ TK 211: Nguyên giá TSCĐ hữu hình

Nợ TK 213: Nguyên giá TSCĐ vô hình

Nợ TK 133(2): Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Có TK 111, 112, 331,341: Tổng số tiền đã thanh toán, chưa thanh toán.

e.Mua sắm TSCĐ phải qua lắp đặt trong thời gian dài

- Tập hợp chi phí mua sắm, lắp đặt chạy thử,…:

Nợ TK 241(1)

Nợ TK 133(2)

Có TK 111, 112, 331, 341,…

· Khi hoàn thành, nghiệm thu, đưa vào sử dụng:

Nợ TK 211

Có TK 241(1)

 f. Tăng do xây dựng cơ bản hoàn thành bàn giao công trình

- Ghi tăng nguyên giá TSCĐ: 

Nợ TK 211: Giá quyết toán công trình



Có TK 241(2): Chi phí đầu tư XDCB 

- Đồng thời ghi bút toán chuyển nguồn:

Nợ TK 414, 441, ....



Có TK 411

g. Tăng do nhận vốn góp liên doanh

Nợ TK 211: Nguyên giá của TSCĐ (do hai bên thoả thuận)

Có TK 411

h. Tăng do nhận lại vốn góp  liên doanh

Nợ TK 211: NG TSCĐ thu hồi theo thoả thuận


Có TK 222

i. Tăng do được biếu, tặng, tài trợ, viện trợ không hoàn lại

Nợ TK 211 


Có TK 711: Theo nguyên giá của tài sản.

k. Tăng do chuyển công cụ dụng cụ thành TSCĐ

- Nếu CCDC mới chưa sử dụng.

Nợ TK 211: Nguyên giá (giá thực tế)


Có TK 153

- Nếu CCDC cũ đang sử dụng.

Nợ TK 211: Nguyên giá


Có TK 214: giá trị đã phân bổ


Có TK 242: giá trị còn lại chưa trừ vào chi phí 

l. Tăng TSCĐ do phát hiện thừa qua kiểm kê

- TSCĐ thừa do để ngoài sổ sách, kế toán căn cứ vào các chứng từ để ghi tăng TSCĐ tùy theo từng trường hợp cụ thể.

- Nếu TSCĐ đó đang sử dụng ở các bộ phận thì ngoài bút toán ghi tăng TSCĐ cần trích khấu hao bổ sung:

Nợ TK 627, 641, 642


Có TK 214

- Nếu TSCĐ thừa được xác định là TSCĐ của đơn vị khác thì phải báo ngay cho đơn vị chủ tài sản. Trong thời gian chờ xử lý, kế toán phản ánh vào TK 002: Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công.

m. Tăng TSCĐ do đánh giá lại TSCĐ

Nợ TK 211: Chênh lệch tăng NG mới và NG cũ

Có TK 214: Chênh lệch tăng GTHM


Có TK 412: Chênh lệch tăng GTCL






3.5.3.2. Kế toán biến động giảm TSCĐ hữu hình

a. Giảm do nhượng bán TSCĐ

Nhượng bán TSCĐ: là đem bán những TSCĐ vẫn sử dụng được nhưng do nhu cầu của DN không cần sử dụng hoặc xét thấy việc sử dụng không có hiệu quả nên làm thủ tục nhượng bán với mục đích thu hồi vốn để tái đầu tư vào tài sản khác.

* Nhượng bán TSCĐ dùng cho hoạt động SXKD


1, Xoá sổ TSCĐ nhượng bán

Nợ TK 214: Phần giá trị hao mòn luỹ kế.

Nợ TK 811: Phần giá trị còn lại (phần lỗ do nhượng bán)


Có TK 211: Nguyên giá TSCĐ nhượng bán.

2, Phản ánh các khoản chi phí phát sinh (chi phí sửa chữa, tân trang, môi giới).

Nợ TK 811: Tập hợp chi phí nhượng bán

Nợ TK 133(1): thuế GTGT đầu vào  (nếu có).


Có TK 111, 112, 331: chi phí nhượng bán

3, Phản ánh thu về nhượng bán TSCĐ 

Nợ TK 111, 112, 131: tổng giá thanh toán


Có TK 711: giá thanh lý, nhượng bán không thuế


Có TK 3331: thuế GTGT đầu ra (nếu có).

* Nhượng bán TSCĐ dùng cho hoạt động văn hóa, phúc lợi

1, Xoá sổ TSCĐ nhượng bán

Nợ TK 214: Phần giá trị hao mòn luỹ kế.

Nợ TK 353(3): Phần giá trị còn lại (phần lỗ do nhượng bán)


Có TK 211: Nguyên giá TSCĐ nhượng bán.

2, Phản ánh các khoản chi phí phát sinh (chi phí sửa chữa, tân trang, môi giới).

Nợ TK 353(2): Tập hợp chi phí nhượng bán

Nợ TK 133(1): thuế GTGT đầu vào  (nếu có).


Có TK 111, 112, 331: chi phí nhượng bán

3, Phản ánh thu về nhượng bán TSCĐ 

Nợ TK 111, 112, 131: tổng giá thanh toán


Có TK 353(2): giá thanh lý, nhượng bán không thuế


         Có TK 333(1): thuế GTGT đầu ra (nếu có).

b. Giảm do thanh lý TSCĐ
TSCĐ thanh lý là những TSCĐ hư hỏng, không sử dụng được hoặc lạc hậu về mặt kỹ thuật mà không thể nhượng bán được, DN phải tiến hành làm thủ tục thanh lý TS. Khi tiến hành thanh lý TSCĐ, DN phải thành lập hội đồng thanh lý TSCĐ để tổ chức việc thanh lý TSCĐ. Hội đồng thanh lý phải lập Biên bản thanh lý TSCĐ theo quy định, nó là căn cứ để ghi sổ kế toán.

* Thanh lý TSCĐ dùng cho hoạt động SXKD

1, Xoá sổ TSCĐ thanh lý

- Nếu TSCĐ chưa khấu hao hết

Nợ TK 2141: Phần giá trị hao mòn luỹ kế.

Nợ TK 811: Phần giá trị còn lại (phần lỗ do thanh lý)


Có TK 211: Nguyên giá TSCĐ thanh lý.

- Nếu TSCĐ đã khấu hao hết:

Nợ TK 214: Ghm 


Có TK 211: Nguyên giá TSCĐ thanh lý.

2, Phản ánh các khoản chi phí phát sinh 

Nợ TK 811: Tập hợp chi phí thanh lý

Nợ TK 1331: thuế GTGT đầu vào  (nếu có).


Có TK 111, 112, 331

3, Phản ánh thu về thanh lý TSCĐ 

Nợ TK 111, 112, 131, 152 : tổng giá thanh toán


Có TK 711: giá thanh lý không thuế


Có TK 3331: thuế GTGT đầu ra (nếu có).

* Thanh lý TSCĐ dùng cho hoạt động văn hóa, phúc lợi

Tương tự như nhượng bán TSCĐ dùng cho hoạt động văn hóa, phúc lợi.

c. Giảm TSCĐ do góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, vào công ty liên kết

* Trường hợp trị giá vốn góp được đánh giá > giá trị còn lại của TSCĐ


Nợ TK 222, 223: Giá trị vốn góp được đánh giá lại


Nợ TK 214: ghi giảm số hao mòn luỹ kế của TSCĐ 

Có TK 711: 
chênh lệch giá đánh giá lại > giá trị còn lại TSCĐ



Có TK 211: NG của TSCĐ góp vốn. 

* Trường hợp trị giá vốn góp được đánh giá < giá trị còn lại của TSCĐ


Nợ TK 222, 223: Giá trị vốn góp được đánh giá lại


Nợ TK 214: ghi giảm số hao mòn luỹ kế của TSCĐ

Nợ TK 811: phần chênh lệch  giá trị vốn góp < giá trị còn lại của TSCĐ 


Có TK 211: NG của TSCĐ góp vốn

d. Giảm TSCĐ do chuyển thành CCDC

* Nếu giá trị còn lại nhỏ, phân bổ vào CPSXKD (như trường hợp xuất CCDC sử dụng phân bổ 100%)

Nợ TK 627, 641, 642: Giá trị còn lại

Nợ TK 214: Giá trị hao mòn luỹ kế


Có TK 211: Nguyên giá TSCĐ

* Nếu giá trị còn lại lớn cần phải phân bổ dần vào CP nhiều kỳ (như trường hợp xuất CCDC phải phân bổ nhiều lần)

Nợ TK 142, 242 : Giá trị còn lại của TSCĐ

Nợ TK 214: Giá trị hao mòn luỹ kế


Có TK 211: Nguyên giá TSCĐ

Đồng thời, tiến hành phân bổ dần giá trị còn lại vào CPSXKD trong kỳ, ghi:


Nợ TK 627, 641, 642: Giá trị phân bổ kỳ này  vào CPSXKD



Có TK 142, 242

e. Giảm do trả lại vốn góp cho các thành viên

Nợ TK 214: giá trị hao mòn của TSCĐ giao trả

Nợ TK 411: giảm số vốn góp của các thành viên




Có TK 211: NG TSCĐ giao trả

f. Điều chuyển TSCĐ theo quyết định của cấp trên


Nợ TK 214: Gtrị đã hao mòn


Nợ TK 411: Giá trị còn lại của TS



Có TK 211: NG

g. Giảm TSCĐ do cấp vốn kinh doanh cho cấp dưới

Nợ TK 214: Gtrị đã hao mòn


Nợ TK 136: Giá trị còn lại của TS



Có TK 211: NG TSCĐ

h. Giảm TSCĐ do đem đi cầm cố, thế chấp

Nợ TK 214: Gtrị đã hao mòn


Nợ TK 144,244: Giá trị còn lại của TS



Có TK 211: NG TSCĐ

i. Giảm do thiếu hụt phát hiện qua kiểm kê

* Nếu thiếu TSCĐ dùng cho hoạt động SXKD, xác định được nguyên nhân

Nợ TK 214: giá trị hao mòn của TSCĐ thiếu

Nợ TK 112, 111, 1388, 334: giá trị phải bồi thường

Nợ TK 411: nếu được phép ghi giảm số vốn kinh doanh

Nợ TK 811: số tổn thất do DN chịu

 Có TK 211: nguyên giá TSCĐ thiếu

* Nếu thiếu TSCĐ dùng cho hoạt động SXKD, chưa xác định được nguyên nhân

Nợ TK 214: giá trị hao mòn của TSCĐ thiếu

Nợ TK 1381: giá trị tổn thất chờ xử lý

Có TK 211: nguyên giá TSCĐ thiếu

k. Giảm do đánh giá lại TSCĐ

Nợ TK 214: phần chênh lệch giảm GTHM


Nợ TK 412: phần chênh lệch giảm GTCL



Có TK 211: phần chênh lệch giảm NG

3.6. Hạch toán biến động TSCĐ vô hình

3.6.1. Chứng từ sử dụng

- Biên bản giao nhận TSCĐ

- Biên bản thanh lý, nhượng bán TSCĐ

- Hóa đơn

- Phiếu thu, phiếu chi, các chứng từ ngân hàng,…

3.6.2. Tài khoản sử dụng

Để kế toán các nghiệp vụ tăng, giảm TSCĐ vô hình trong doanh nghiệp, kế toán sử dụng TK 213- TSCĐ vô hình. Kết cấu của TK 213 như sau:




TK 213- TSCĐ vô hình được chi tiết thành 7 tài khoản cấp 2:

·  TK 2131- Quyền sử dụng đất

· TK 2132- Quyền phát hành

· TK 2133- Bản quyền, bằng sáng chế

· TK 2134- Nhãn hiệu hàng hóa

· TK 2135- Phần mềm máy tính

· TK 2136- Giấy phép và giấy nhượng quyền

· TK 2138- TSCĐ vô hình khác

3.6.3. Quy trình kế toán

3.6.3.1. Kế toán biến động tăng TSCĐ vô hình

* Tăng do mua sắm TSCĐ vô hình dùng cho hoạt động SXKD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế theo phương pháp khấu trừ

Nợ TK 213

Nợ TK 133

Có TK 111,112, 331,…

* Tăng do mua sắm TSCĐ vô hình dùng cho hoạt động SXKD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế theo phương pháp trực tiếp hoặc không chịu thuế GTGT

Nợ TK 213

Có TK 111,112, 331,…

* Trường hợp mua TSCĐ vô hình bằng cách phát hành cổ phiếu hoặc nhận vốn góp liên doanh bằng quyền sử dụng đất
Nợ TK 213

Có TK 411

Các nghiệp vụ khác hạch toán tương tự TSCĐ hữu hình.

3.6.3.2. Kế toán biến động giảm TSCĐ vô hình

Các trường hợp giảm TSCĐ vô hình hạch toán tương tự như các nghiệp vu giảm TSCĐ hữu hình.

3.7. Hạch toán biến động TSCĐ thuê 

3.7.1. Hạch toán TSCĐ thuê hoạt động

3.7.1.1. Phương pháp ghi nhận tài sản thuê hoạt độngđối với bên thuê

Thuê hoạt động: thuê tài sản được phân loại là thuê hoạt động nếu nội dung của hợp đồng thuê tài sản không có sự chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản.

Thuê tài sản là quyền sử dung đất thường được phân loại là thuê hoạt động vì quyền sử dụng đất có thời gian sử dụng kinh tế vô thời hạn và quyền sở hữu sẽ không được chuyển giao cho bên thuê khi hết thời hạn thuê.

* Phương pháp ghi nhận tài sản thuê hoạt động:

Thuê tài sản là thuê hoạt động thì doanh nghiệp thuê không được phản ánh giá trị tài sản đi thuê trên Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp, mà chỉ phản ánh chi phí thuê hoạt động vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng cho suốt thời hạn thuê tài sản, không phụ thuộc vào phương thức thanh toán tiền thuê (trả trước, trả từng kỳ hay trả sau)

Tài sản thuê hoạt động doanh nghiệp không phải tính và trích khấu hao hàng tháng.

3.7.1.2. Kế toán tại đơn vị đi thuê 

1, Khi nhận TSCĐ thuê hoạt động, phản ánh giá trị TSCĐ thuê, kế toán ghi đơn:

 Nợ TK 001

2, Xác định tiền thuê phải trả kỳ này hoặc trả trước cho nhiều kỳ

Nợ TK 623,627,641,642: Số trả kỳ này

Nợ TK 142: 242: Số trả trước cho nhiều kỳ

Nợ TK 133: (nếu có)


Có TK 111, 112,331…

3, Định kỳ phân bổ chi phí trả trước:

Nợ TK 627, 641, 642


Có TK 142, 242

4, Trường hợp sửa chữa TSCĐ đi thuê

- Nếu trong hợp đồng quy định do bên đi thuê chịu thì DN hạch toán tương tự như sửa chữa TSCĐ của DN.


- Nếu hợp đồng quy định do bên cho thuê chịu thì coi như bên đi thuê cung cấp dịch vụ sửa chữa cho bên cho thuê.

5, Khi trả TSCĐ thuê, kế toán ghi đơn

Có TK 001: Tài sản thuê ngoài

3.7.1.3. Kế toán tại đơn vị cho thuê 

TSCĐ cho thuê hoạt động vẫn thuộc quyền sở hữu của DN nên TSCĐ cho thuê vẫn được ghi nhận  trên bảng CĐKT và vẫn phải trích khấu hao.

1, Phản ánh CP phát sinh ban đầu lien quan đến việc cho thuê:

 
Nợ TK 627,142,242: Tập hợp chi phí cho thuê

Nợ TK 133: Thuế GTGT (nếu có) 

Có TK 111, 112,331,…: Các chi phí phát sinh

2, Định kỳ, trích khấu hao TSCĐ cho thuê hoạt động:

Nợ TK 627



Có TK 214

3, Phản ánh số thu về cho thuê TSCĐ (thu định kỳ):

Nợ TK 111,112, 131: số đã thu hoặc phải thu


Có TK 5113: doanh thu về cho thuê


Có TK 3331: thuế GTGT phải nộp.

4, Trường hợp nhận tiền trả trước nhiều kỳ của người thuê

Nợ TK 111,112: số tiền tiền khách hàng trả trước


Có TK 3387: doanh thu chưa thực hiện


Có TK 3331: thuế GTGT phải nộp tương ứng DT chưa thực hiện

    Đồng thời kết chuyển doanh thu tương ứng của kỳ kế toán

Nợ TK 3387: ghi giảm doanh thu chưa thực hiện

Có TK 511

3.7.2. Hạch toán TSCĐ thuê tài chính

3.7.2.1. Điều kiện về giao dịch thuê tài chính 

TSCĐ thuê tài chính là tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên thuê. Quyền sở hữu tài sản có thể chuyển giao vào cuối thời hạn thuê.

* Theo nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ các TSCĐ được gọi là thuê tài chính nếu thoả mãn 1 trong các điều kiện sau:

(1) Khi kết thúc thời hạn thuê, bên cho thuê chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho bên thuê.

(2) Tại thời điểm bắt đầu thuê, bên thuê có quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê với mức giá ước tính thấp hơn giá trị hợp lý vào cuối thời hạn thuê.


(3) Thời hạn thuê tài sản chiếm phần lớn thời gian sử dụng kinh tế của tài sản cho dù không có sự chuyển giao quyền sở hữu


(4) Tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu chiếm phần lớn giá trị hợp lý của tài sản thuê.


(5) Tài sản thuê thuộc loại chuyên dùng mà chỉ có bên thuê có khả năng sử dụng, không cần có sự thay đổi, sửa chữa lớn nào.

* Ngoài ra trong trường hợp hợp đồng thuê tài sản thoả mãn ít nhất 1 trong 3 điều kiện sau cũng được coi là thuê tài chính.


(1) Nếu bên thuê huỷ hợp đồng và đền bù tổn thất phát sinh liên quan đến việc huỷ hợp đồng cho bên cho thuê.


(2) Thu nhập hoặc tổn thất do sự thay đổi giá trị hợp lý của giá trị còn lại của tài sản thuê gắn với bên thuê.


(3) Bên thuê có khả năng tiếp tục thuê lại tài sản sau khi hết hạn hợp đồng thuê với tiền thuê thấp hơn giá thuê trên thị trường.

3.7.2.2. Chứng từ sử dụng

- Hợp đồng thuê tài chính

- Hóa đơn GTGT về mua TSCĐ của bên cho thuê

- Hóa đơn dịch vụ cho thuê tài sản của bên cho thuê

- Các chứng từ phản ánh chi phí liên quan đến thuê tài sản

- Các chứng từ thanh toán: phiếu chi, GBN,…

3.7.2.3. Tài khoản sử dụng

Kế toán TSCĐ thuê tài chính sử dụng TK  212- TSCĐ thuê tài chính. Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của toàn bộ TSCĐ thuê tài chính của doanh nghiệp 

* Hạch toán tài khoản này cần tôn trọng một số quy định sau:
1. Tài khoản này dùng cho doanh nghiệp thuê hạch toán nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính. Đây là những TSCĐ chưa thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý quản lý và sử dụng như tài sản của doanh nghiệp.

Nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính được ghi nhận bằng giá trị hợp lý của tài sản thuê hoặc là giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu (trường hợp giá trị hợp lý cao hơn giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu) cộng với các chi phí trực tiếp phát sinh ban đầu liên quan đến hoạt động thuê tài chính.

Khi tính giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu cho việc thuê tài sản, doanh nghiệp có thể sử dụng tỷ lệ lãi suất ngầm định, tỷ lệ lãi suất được ghi trong hợp đồng thuê hoặc tỷ lệ lãi suất biên đi vay của bên thuê.
Nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính không bao gồm số thuế GTGT bên cho thuê đã trả khi mua TSCĐ để cho thuê (Số thuế này bên thuê sẽ phải hoàn lại cho bên cho thuê, kể cả trường hợp TSCĐ thuê tài chính dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế và trường hợp TSCĐ thuê tài chính dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp).

2. Không phản ánh vào Tài khoản này giá trị của TSCĐ thuê hoạt động.
3. Bên thuê có trách nhiệm tính, trích khấu hao tài sản cố định vào chi phí sản xuất, kinh doanh theo định kỳ trên cơ sở áp dụng chính sách khấu hao nhất quán với chính sách khấu hao của tài sản cùng loại thuộc sở hữu của mình.
Nếu không chắc chắn là bên thuê sẽ có quyền sở hữu tài sản thuê khi hết hạn hợp đồng thuê thì tài sản thuê sẽ được khấu hao theo thời hạn thuê nếu thời hạn thuê ngắn hơn thời gian sử dụng hữu ích của tài sản thuê.
  4. Số thuế GTGT bên thuê phải trả cho bên cho thuê theo định kỳ nhận được hoá đơn thanh toán tiền thuê tài chính và được hạch toán như sau:
- Trường hợp thuê tài chính dùng vào SXKD hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế thì số thuế GTGT phải trả từng kỳ được ghi vào bên Nợ TK 133 "Thuế GTGT được khấu trừ" (1332);
 - Trường hợp thuê tài chính dùng vào SXKD hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp thì số thuế GTGT phải trả từng kỳ được ghi vào chi phí SXKD trong kỳ.
5. Tài khoản 212 được mở chi tiết để theo dõi từng loại, từng TSCĐ đi thuê.

Kết cấu của TK 212 như sau:



3.7.2.4. Trình tự kế toán TSCĐ thuê tài chính

* Khi phát sinh chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến TSCĐ thuê tài chính trước khi nhận tài sản thuê như chi phí đàm phán, ký kết hợp đồng,…kế toán ghi:

Nợ TK 142

Có TK 111, 112

* Khi chi tiền ứng trước khoản tiền thuê tài chính hoặc ký quỹ đảm bảo việc thuê tài sản, ghi:

Nợ TK 342: số tiền thuê trả trước (nếu có)

Nợ TK 244: ký quỹ, ký cược dài hạn

Có TK 111, 112

* Trường hợp nợ gốc phải trả về thuê tài chính xác định theo giá mua chưa có thuế GTGT mà bên cho thuê đã trả khi mua TSCĐ để cho thuê

1, Khi nhận TSCĐ thuê ngoài, căn cứ vào hợp đồng thuê kế toán ghi:

Nợ TK 212: Nguyên giá TSCĐ ở thời điểm thuê (chưa thuế GTGT)


Có TK 315: Số nợ gốc phải trả kỳ này


Có TK 342: Tổng số tiền thuê phải trả các kỳ sau 

2, Chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến hoạt động thuê tài chính được ghi nhận vào nguyên giá TSCĐ thuê tài chính:

Nợ TK 212: Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính


Có TK 142: chi phí trả trước

Có TK 111, 112: chi phí trực tiếp phát sinh khi nhận tài sản thuê

3, Cuối niên độ kế toán, căn cứ vào hợp đồng thuê tài chính xác định số nợ gốc phải trả cho niên độ tiếp theo: 


Nợ TK 342: ghi giảm nợ dài hạn về thuê TSCĐ



Có TK 315: nợ dài hạn đến hạn trả

4, Định kỳ nhận được hóa đơn tiền thanh toán thuê tài chính:

a, Trường hợp TSCĐ thuê tài chính được dùng vào hoạt động SXKD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế theo phương pháp khấu trừ:

- Trả nợ gốc, tiền lãi và thuế GTGT cho đơn vị thuê:

Nợ TK 635: tiền lãi thuê trả kỳ này

Nợ TK 315: nợ gốc trả kỳ này

Nợ TK 133(2): thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 111, 112

· Khi nhận được hóa đơn tiền thuê tài sản nhưng chưa trả tiền ngay:

Nợ TK 635: tiền lãi thuê trả kỳ này

Nợ TK 133(2): thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 315: nợ dài hạn đến hạn trả

b, Trường hợp TSCĐ thuê tài chính được dùng vào hoạt động SXKD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế theo phương pháp trực tiếp hoặc không chịu thuế GTGT:

- Trả nợ gốc, tiền lãi và thuế GTGT cho đơn vị thuê:

Nợ TK 635: tiền lãi thuê trả kỳ này

Nợ TK 315: nợ gốc trả kỳ này

Nợ TK 623, 627, 641,642: thuế GTGT phải trả kỳ này

Có TK 111, 112

· Khi nhận được hóa đơn tiền thuê tài sản nhưng chưa trả tiền ngay:

Nợ TK 635: tiền lãi thuê trả kỳ này

Nợ TK 623, 627, 641,642: thuế GTGT phải trả kỳ này

Có TK 315: nợ dài hạn đến hạn trả

* Trường hợp nợ gốc phải trả về thuê tài chính xác định theo giá mua có thuế GTGT mà bên cho thuê đã trả khi mua TSCĐ để cho thuê

1, Khi nhận TCSĐ thuê tài chính, bên thuê ghi nhận cả số thuế GTGT do bên cho thuê đã trả khi mua TSCĐ để cho thuê mà bên thuê phải hoàn lại cho bên thuê, căn cứ vào hợp đồng thuê tài chính và các chứng từ kế toán phản ánh trị giá TSCĐ thuê tài chính:


Nợ TK 212: NG TSCĐ thuê tài chính (chưa thuế GTGT)


Nợ TK 138(8) :Thuế GTGT đầu vào của TSCĐ thuê tài chính



Có TK 315: Số nợ gốc phải trả kỳ này bao gồm cả thuế GTGT



Có TK 342: Tổng số phải trả các kỳ sau

2, Chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến hoạt động thuê tài chính được ghi nhận vào nguyên giá TSCĐ thuê tài chính:

Nợ TK 212: Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính


Có TK 142: chi phí trả trước

Có TK 111, 112: chi phí trực tiếp phát sinh khi nhận tài sản thuê

3, Cuối niên độ kế toán, căn cứ vào hợp đồng thuê tài chính xác định số nợ gốc phải trả cho niên độ tiếp theo: 


Nợ TK 342: ghi giảm nợ dài hạn về thuê TSCĐ



Có TK 315: nợ dài hạn đến hạn trả

4, Định kỳ khi nhận hoá đơn thanh toán tiền thuê tài chính, kế toán mới phản ánh thuế GTGT được khấu trừ, nợ gốc và lãi thuê TS:

a, Khi trả nợ gốc và tiền lãi thuê tài sản:


Nợ TK 635: Lãi thuê kỳ này


Nợ TK 315: Nợ gốc phải trả kỳ này bao gồm cả thuế GTGT



Có TK 111, 112

b, Thuế GTGT phải thanh toán cho bên thuê trong kỳ:

- Trường hợp TSCĐ thuê tài chính được dùng vào hoạt động SXKD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế theo phương pháp khấu trừ:

Nợ TK 133(2): thuế GTGT được khấu trừ



Có TK 138(8)

- Trường hợp TSCĐ thuê tài chính được dùng vào hoạt động SXKD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế theo phương pháp trực tiếp hoặc không chịu thuế:

Nợ TK TK 623, 627, 641,642: thuế GTGT phải trả kỳ này

Có TK 138(8)

c , Khi nhận được hóa đơn tiền thuê tài sản nhưng chưa trả tiền ngay:

Nợ TK 635: tiền lãi thuê trả kỳ này

Có TK 315: nợ dài hạn đến hạn trả

* Khi trả phí cam kết sử dụng vốn cho bên cho thuê tài sản

Nợ TK 635

Có TK 111, 112

* Định kỳ, trích khấu hao TSCĐ đi thuê vào chi phí kinh doanh

Nợ TK 623, 627, 641, 642,…


Có TK 214: Số khấu hao phải trích

* Khi hết hợp đồng thuê

a, Nếu bên đi thuê (DN) mua lại tài sản thuê

1) Kết chuyển nguyên giá TSCĐ đi thuê thành TSCĐ của DN:

Nợ TK 21, 213


Có TK 212: Nguyên giá TSCĐ.

2) Kết chuyển khấu hao TSCĐ đi thuê thành khấu hao TSCĐ của DN:

Nợ TK 214(2)


Có TK 214(1), 214(3): Giá trị hao mòn

3) Phản ánh số tiền về mua lại tài sản và tính vào nguyên giá.

Nợ TK 211, 213: giá trị trả thêm

Có TK 111, 112

b, Nếu bên đi (DN) thuê trả lại TSCĐ, kế toán ghi:

Nợ TK 214(2): giá trị hao mòn luỹ kế


Có TK 212: Nguyên giá TSCĐ đi thuê.

3.8. Hạch toán khấu hao TSCĐ 


3.8.1. Khái niệm khấu hao

Trong quá trình đầu tư và sử dụng TSCĐ sẽ bị hao mòn dần, giá trị hao mòn của TSCĐ sẽ được chuyển dần vào giá trị của sản phẩm thông qua việc trích khấu hao TSCĐ.

Theo Chuẩn mực kế toán VN: khấu hao TSCĐ là sự phân bổ 1 cách có hệ thống giá trị KH TSCĐ trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ đó.

* Phân biệt hao mòn và khấu hao

	Hao mòn
	Khấu hao

	1. Khái niệm

       Hao mòn là sự giảm sút về mặt giá trị và giá trị sử dụng của TSCĐ do TSCĐ tham gia vào các hoạt động của DN và do các nguyên nhân khác
	       Khấu hao là sự phân bổ có 1 cách có hệ thống giá trị phải khấu hao của TSCĐ trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của TS đó vào giá trị sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được sáng tạo ra

	2. Bản chất

      Là một hiện tượng khách quan mà trong quá trình sử dụng, TSCĐ bị hao mòn do các nguyên nhân khác như: tham gia vào hoạt động SXKD, các nguyên nhân tự nhiên (hao mòn hữu hình làm giảm sút cả về giá trị và giá trị sử dụng), do tiến bộ KHKT gây ra (hao mòn vô hình làm giảm sút thuần tuý về mặt giá trị)
	       Là một biện pháp chủ quan của con người nhằm thu hồi số vốn đã đầu tư vào TSCĐ. Vì TSCĐ được đầu tư mua sắm để sử dụng nên được hiểu như một lượng gía trị hữu dụng được phân phối cho SXKD trong suốt thời gian sử dụng hữu ích. Do đó việc trích KH là việc phân phối giá trị TSCĐ đồng thời là biện pháp thu hồi vốn đầu tư vào TSCĐ

	3. Phạm vi

     Tính hao mòn cho tất cả các TSCĐ thuộc sở hữu của DN kể cả TSCĐ tham gia hay không tham gia vào SXKD
	-Tính và trích khấu hao đối với những TSCĐ tham gia vào hoạt động SXKD; những TS chưa cần dùng, không cần dùng, chờ thanh lý

	4. Mối quan hệ

     Hao mòn TSCĐ là cơ sở để tính khấu hao TSCĐ
	Trích KH phải phù hợp với mức độ hao mòn của TSCĐ và phải phù hợp với quy định hiện hành về chế độ trích KH TSCĐ do Nhà nước quy định


* Ý nghĩa việc trích khấu hao
- Về phương diện kinh tế: Khấu hao phản ánh giá trị thực của tài sản.

- Về phương diện tài chính: Khấu hao là một phương tiện giúp DN thu lại giá trị đã mất của tài sản.

- Về phương diện kế toán: Khấu hao ghi nhận sự giảm giá của TSCĐ.

* Nguyên tắc trích khấu hao

Theo TT203/2009/TT-BTC phạm vi phải trích khấu hao được xác định như sau:

Tất cả TSCĐ hiện có của DN đều phải trích khấu hao trừ những TSCĐ sau đây:

- TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động SXKD.

- TSCĐ chưa khấu hết bị mất.

- TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).

- TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

- TSCĐ dùng cho hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của doanh nghiệp

- TSCĐ là nhà và đất ở trong trường hợp mua lại nhà và đất ở đã được Nhà nước cấp quyền sử dụng đất lâu dài, thì giá trị quyền sử dụng đất không phải tính khấu hao.

- TSCĐ từ nguồn viện trợ không hoàn lại sau khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao cho doanh nghiệp để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

- TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất.


- Việc trích hay thôi trích KH TSCĐ được thực hiện bắt đầu từ ngày (theo số ngày của tháng) mà TSCĐ tăng, giảm hoặc ngừng tham gia vào hoạt động SXKD.

3.8.2. Các phương pháp tính khấu hao

Theo Chuẩn mực kế toán, DN tính khấu hao theo 3 phương pháp mà DN có quyền lựa chọn:

-  Phương pháp khấu hao đều theo thời gian 

- Phương pháp tính khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

- Phương pháp tính khấu hao theo sản lượng

3.8.2.1. Phương pháp khấu hao đều theo thời gian (khấu hao đường thẳng) 
Cách tính khấu hao theo phương pháp này như sau:

Mi = Gi x ti 
Hay 
Mi = Gi / Ti



ti = = (1/Ti)x100

Trong đó: 
Mi: mức khấu hao bình quân năm của TSCĐ i


Gi: nguyên giá TSCĐ i



ti: tỷ lệ khấu hao bình quân năm của TSCĐ i

Ti: số năm dự kiến sử dụng của TSCĐ i

Trên cơ sở mức khấu hao bình quân năm của từng TSCĐ, kế toán tính ra mức khấu hao bình quân tháng của TSCĐ 

mi: mức khấu hao bình quân tháng của từng TSCĐ 

m: tổng mức khấu hao toàn bộ TSCĐ phải trích trong tháng này

mi = Mi/12

và 
m = (mi
Mức khấu hao phải trích trong tháng này được tính:

	Mức khấu hao TSCĐ phải trích tháng này ở bộ phận j
	=
	Mức khấu hao TSCĐ đã  trích tháng trước ở bộ phận j
	+
	Mức khấu hao của những TSCĐ tăng thêm trong tháng này ở bộ phận j
	-
	Mức khấu hao của những TSCĐ giảm đi trong tháng này ở bộ phận j


Trong đó:

	Mức khấu hao của những TSCĐ tăng thêm trong tháng này ở bộ phận j
	=
	Mức khấu hao phải trích bình quân tháng của  TSCĐ tăng thêm tại bộ phận j
	X
	Số ngày phải trích khấu hao thực tế trong tháng của TSCĐ tăng thêm tại bộ phận j

	
	
	
	
	Số ngày thực tế của tháng


	Mức khấu hao của những TSCĐ giảm đi trong tháng này ở bộ phận j
	=
	Mức khấu hao phải trích bình quân tháng của  TSCĐ giảm đi  tại bộ phận j
	X
	Số ngày thôi trích khấu hao thực tế trong tháng của TSCĐ giảm tại bộ phận j

	
	
	
	
	Số ngày thực tế của tháng


3.8.2.2. Phương pháp tính khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

- Áp dụng phương pháp này đối với các TSCĐ sau:


+ Là TSCĐ đầu tư mới (chưa qua sử dụng)


+ Là các loại máy móc, thiết bị, dụng cụ làm việc, đo lường, thí nghiệm

- Các bước tiến hành như sau:

Bước 1: DN xác định thời gian sử dụng theo phương pháp đường thẳng

Bước 2: Xác định mức trích khấu hao hàng năm của TSCĐ

	Mức trích khấu hao hàng năm của TSCĐ 
	=
	Giá trị còn lại của TSCĐ 
	x
	Tỷ lệ khấu hao nhanh


	Tỷ lệ khấu hao nhanh
	=
	Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng
	x
	Hệ số   điều chỉnh



Hệ số điều chỉnh được xác định theo thời gian sử dụng như sau:

	Thời gian sử dụng của TSCĐ 
	Hệ số điều chỉnh (lần)

	Đến 4 năm
	1,5

	Trên 4 đến 6 năm
	2,0

	Trên 6 năm
	2,5


3.8.2.3. Phương pháp tính khấu hao theo sản lượng

	Mức khấu hao phải trích  trong tháng
	=
	Sản lượng hoàn thành trong tháng
	x
	Mức khấu hao bình quân trên một đơn vị sản lượng


Trong đó:

	Mức khấu hao bình quân trên một đơn vị sản lượng
	=
	Tổng số khấu hao phải trích trong thồi gian sử dụng

	
	
	Sản lượng tính theo công suất thiết kế



TSCĐ được trích khấu hao theo sản lượng theo quy định phải là các loại máy móc, thiết bị phải thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:


+ Trực tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm


+ Xác định được tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của TSCĐ


+ Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm tài chính không thấp hơn 50% công suất thiết kế.

3.8.3. Hạch toán khấu hao

3.8.3.1. Tài khoản sử dụng

Để kế toán khấu hao TSCĐ kế toán sử dụng TK 214 - Hao mòn TSCĐ. TK này dùng để phản ánh tình hình tăng, giảm giá trị hao mòn và giá trị hao mòn lũy kế của các loại TSCĐ và BĐS đầu tư trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ, BĐS đầu tư và những khoản tăng giảm hao mòn khác của TSCĐ, BĐS đầu tư.
TK 214 có  kết cấu như sau:

+ Bên Nợ: phản ánh các nghiệp vụ làm giảm giá trị hao mòn của TSCĐ, BĐS đầu tư 

+ Bên Có: Phản ánh các nghiệp vụ làm tăng giá trị hao mòn của TSCĐ, BĐS đầu tư

+ Dư Có: giá trị hao mòn của TSCĐ, BĐS đầu tư hiện có ở đơn vị

TK 214 được chi tiết thành 4 tài khoản cấp 2:

TK 2141- Hao mòn TSCĐ hữu hình

TK 2142- Hao mòn TSCĐ đi thuê

TK 2143- Hao mòn TSCĐ vô hình

TK 2147- Hao mòn bất động sản đầu tư

3.8.3.2. Trình tự kế toán

* Định kỳ trích khấu hao TSCĐ và phân bổ vào chi phí SXKD :

Nợ TK 6274: khấu hao TSCĐ ở bộ phận đội sản xuất, phân xưởng.

Nợ TK 632 : khấu hao BĐS đầu tư 

Nợ TK 6414: khấu hao TSCĐ ở bộ phận bán hàng

Nợ TK 6424: khấu hao TSCĐ ở bộ phận QLDN


Có TK 214: tổng số khấu hao phải trích.

* Đối với những TSCĐ được đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi, khi hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ cho hoạt động văn hóa, phúc lợi thì không trích khấu hao TSCĐ vào chi phí SXKD. Một năm một lần vào thời điểm cuối niên độ kế toán tính và phản ánh giá trị hao mòn :

Nợ TK 353(3): quỹ phúc lợi đã hình thành nên TSCĐ


Có TK 214: hao mòn TSCĐ

* Khi thanh lý, nhượng bán, bàn giao, điều chuyển TSCĐ,…đồng thời với việc ghi giảm nguyên giá TSCĐ, kế toán ghi giảm hao mòn TSCĐ :

Nợ TK 811, 136,… : GTCL của TSCĐ

Nợ TK 214 : GTHM giảm

Có TK 211, 213,… : NG TSCĐ giảm

3.9. Kế toán sửa chữa TSCĐ 

Trong quá trình sử dụng, TSCĐ bị hao mòn và hư hỏng từng bộ phận. Để TSCĐ hoạt động bình thường trong thời gian sử dụng phải tiến hành bảo dưỡng và sửa chữa TSCĐ khi bị hư hỏng. Trong doanh nghiệp tùy theo quy mô, tính chất của công việc sửa chữa có thể chia nghiệp vụ sửa chữa TSCĐ của doanh nghiệp thành sửa chữa nhỏ (sửa chữa thường xuyên), sửa chữa lớn và sửa chữa nâng cấp TSCĐ.

3.9.1. Kế toán sửa chữa nhỏ TSCĐ

Sửa chữa nhỏ (sửa chữa thường xuyên),  mang tính chất bảo dưỡng hoặc thay thế những chi tiết, những bộ phận nhỏ của TSCĐ. Đặc điểm của loại hình sửa chữa này là thời gian sửa chữa ngắn, chi phí phát sinh ít và thường xuyên.

Khi phát sinh nghiệp vụ sửa chữa, kế toán tập hợp trực tiếp chi phí sửa chữa vào chi phí kinh doanh trong kỳ:

Nợ TK 627: chi phí SCTX ở bộ phận đội sản xuất

Nợ TK 641: chi phí SCTX ở bộ phận bán hàng

Nợ TK 642 chi phí SCTX ở bộ phận QLDN

Nợ TK 133 : Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)


Có TK 111, 112, 152, 334, 331,…

3.9.2. Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ

Sửa chữa lớn TSCĐ là công việc sửa chữa có tính chất khôi phục năng lực hoạt động của TSCĐ, thay thế các bộ phận quan trọng của nó, thời gian sửa chữa thường kéo dài, chi phí sửa chữa lớn. Do đó, chi phí sửa chữa lớn phải được phân bổ vào chi phí kinh doanh của nhiều kỳ hạch toán khác nhau.

Sửa chữa lớn bao gồm sửa chữa lớn có kế hoạch và sửa chữa lớn ngoài kế hoạch.

* Trường hợp sửa chữa lớn có kế hoạch

Sửa chữa lớn có kế hoạch là sửa chữa những TSCĐ mà doanh nghiệp đã có dự kiến từ trước, đã lập dự toán.

- Khi trích trước chi phí sửa chữa lớn theo kế hoạch:

Nợ TK 627:trích trước chi phí SC ở bộ phận đội sản xuất

Nợ TK 641: trích trước chi phí SC ở bộ phận bán hàng

Nợ TK 642 :trích trước chi phí SC ở bộ phận QLDN


Có TK 335 : chi phí phải trả

- Khi công việc sửa chữa diễn ra, kế toán tập hợp chi phí sửa chữa:

Nợ TK 241(3) : chi phí sửa chữa TSCĐ

Nợ TK 133 : Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)


Có TK 111, 112, 152, 334, 331,…

- Khi công việc sửa chữa hoàn thành, kế toán tính giá thành của công việc sửa chữa và tiến hành kết chuyển:

+ Nếu chi phí thực tế> chi phí trích trước:

Nợ TK 335: chi phí đã trích trước

Nợ TK 627, 641, 642: chi phí tăng thêm ngoài kế hoạch

Có TK 2413: giá thành thực tế công trình sửa chữa lớn

+ Nếu chi phí thực tế< chi phí trích trước:

Nợ TK 335: chi phí đã trích trước

Có TK 2413: giá thành thực tế công trình sửa chữa lớn

Có TK 627, 641, 642: chi phí giảm so với kế hoạch

* Trường hợp sửa chữa ngoài kế hoạch


Kế toán tập hợp chi phí phát sinh vào TK 242- Chi phí trả trước dài hạn. 

- Khi tiến hành sửa chữa, tập hợp chi phí phát sinh:

Nợ TK 241 (2413)

Nợ TK 133


Có TK 111, 112, 214, 152, 331, 334,…: tổng chi phí phát sinh.

- Khi công việc hoàn thành, kế toán ghi:

Nợ TK 242: giá thành sửa chữa ngoài kế hoạch (nếu lớn)

Nợ TK 627, 641, 642: giá thành sửa chữa ngoài kế hoạch (nếu nhỏ)


Có TK 241(3): giá thành thực tế công tác sửa chữa.

- Căn cứ vào kế hoạch phân bổ theo từng kỳ, tiến hành phân bổ chi phí sửa chữa lớn TSCĐ vào CPSXKD:

Nợ TK 627, 641, 642


Có TK 242: Số phân bổ.

3.9.3. Kế toán sửa chữa nâng cấp TSCĐ
Sửa chữa nâng cấp là hoạt động cải tạo, xây lắp, trang bị bổ sung thêm cho TSCĐ nhằm kéo dài thời gian sử dụng.
-Chi phí nâng cấp thực tế phát sinh:

Nợ TK 241 (2413)

Nợ TK 133


Có TK 111, 112, 214, 152, 331, 334,…: tổng chi phí phát sinh.

· Khi công việc sửa chữa hoàn thành, căn cứ vào giá thành thực tế của công việc sửa chữa và giá trị còn lại của TSCĐ để xác định nguyên giá mới:

Nợ TK 211, 213

Có TK 2413

Nếu chi phí nâng cấp được bù đắp bằng nguồn vốn chuyên dùng thì kế toán phải ghi thêm bút toán chuyển nguồn:

Nợ TK 414, 441,…

Có TK 411

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

4.1. Khái quát chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 
4.1.1. Chi phí sản xuất 

4.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất

Chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền các hao phí về lao động sống lao động và lao vật hoá mà doanh nghiệp đã bỏ ra có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định.

Chi phí sản xuất là toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hoá và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp bỏ ra có liên quan có liên quan đến việc chế tạo sản phẩm, lao vụ dịch vụ trong một thời kỳ nhất định được biểu hiện bằng tiền

Phân biệt giữa chi phí và chi tiêu

Chi tiêu là sự giảm đi thuần tuý các loại vật tư, tài sản, tiền vốn của doanh nghiệp, bất kể nó được đích vào mục đích gì

Chi phí và chi tiêu là hai khái niệm khác nhau nhưng có quan hệ mật thiết với nhau. Chi tiêu là cơ sở phát sinh của chi phí, không có chi tiêu thì không có chi phí. Chi phí và chi tiêu có sự khác nhau về lượng và thời điểm phát sinh, có những khoản chi tiêu ở kỳ này nhưng chưa được tính vào chi phí (chi mua nguyên vật liệu chưa sử dụng) và có những khoản tính vào chi phí kỳ này nhưng thực tế chưa chi tiêu (chi phí trích trước)

4.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất

Chi phí sản xuất của doanh nghiệp gồm nhiều loại có tính chất, công dụng kinh tế và yêu cầu quản lý khác nhau trong công tác quản lý và trong công tác tập hợp chi phí sản xuất, phải tập hợp từng chi phí riêng biệt vì vậy cần phân loại theo các tiêu thức khác nhau.

a. Phân loại chi phí sản xuất theo công dụng chi phí

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: là chi phí nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ trực tiếp để chế tạo sản phẩm

- Chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm các khoản tiền lương, các khoản trích trên lương, phụ cấp mang tính chất lương của công nhân trực tiếp sản xuất.

- Chi phí sản xuất chung: bao gồm toàn bộ những chi phí liên quan tới hoạt động quản lý phục vụ sản xuất trong phạm vi phân xưởng, tổ, đội như:

+ Chi phí nhân viên phân xưởng

+ Chi phí nguyên vật liệu phân xưởng

+ Chi phí công cụ, dụng cụ

+ Chi phí dịch vụ mua ngoài phân xưởng

+ Chi phí bằng tiền khác

b. Phân loại chi phí theo nội dung của chi phí

- Chi phí nguyên vật liệu: bao gồm toàn bộ chi phí nguyên vật liệu phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh

- Chi phí nhân công: bao gồm toàn bộ các khoản tiền lương, tiền thưởng, các khoản trích trên lương vào chi phí sản xuất trong kỳ phục vụ cho quá trình sản xuất

- Chi phí khấu hao tài sản cố định: là giá trị hao mòn tài sản cố định được sử dụng trong sản xuất của doanh nghiệp

- Chi phí dịch vụ mua ngoài:

- Chi phí khác bằng tiền:

Tác dụng:

+ Làm cơ sở để lập bảng thuyết minh báo cáo tài chính

+ Làm căn cứ để lập dự toán chi phí và phân tích tình hình thực hiện dự toán chi phí

c. Phân loại chi phí theo mối liên hệ quan hệ với sản lượng sản xuất

- Chi phí bất biến (chi phí cố định): là những chi phí mà tổng số không thay đổi khi có sự thay đổi về mức độ hoạt động của đơn vị

- Chi phí khả biến (chi phí biến đổi): là những chi phí thay đổi tỷ lệ với mức độ hoạt động của đơn vị

d. Phân loại chi phí theo mối liên hệ quan hệ với lợi nhuận

- Chi phí thời kỳ: là chi phí khi phát sinh nó làm giảm lợi nhuận kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp nó bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- Chi phí sản phẩm: là các khoản chi phí khi phát sinh tạo thành giá trị của vật tư, tài sản hoặc của thành phẩm và nó được coi là một loại tài sản lưu động của doanh nghiệp và chỉ trở thành phí tổn khi hàng hoá, sản phẩm được tiêu thụ.

e. Phân loại chi phí theo đối tượng tập hợp chi phí và phương pháp tập hợp chi phí

- Chi phí trực tiếp: là những khoản chi phí phát sinh nó tập hợp trực tiếp cho một đối tượng tập hợp chi phí

- Chi phí gián tiếp: là loại chí phí nó liên quan đến nhiều đối tượng do đó người ta phải tập hợp chung sau đó phải tiến hành phân bổ theo những tiêu thức thích hợp

4.1.2. Giá thành sản phẩm

4.1.2.1. Khái niệm
Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền các chi phí tính cho một khối lượng sản phẩm nhất định đã hoàn thành.

Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh kết quả của việc sử dụng tài sản, vật tư, lao động và tiền vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh. Giá thành còn là căn cứ quan trọng để định giá bán và xác định hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh

4.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm
- Giá thành kế hoạch: là giá thành được tính trên cơ sở chi phí sản xuất kế hoạch và sản lượng kế hoạch. Giá thành kế hoạch do phòng kế hoạch lập

	Giá thành kế hoạch


	=
	Tổng chi phí sản xuất kế hoạch



	
	
	Tổng sản lượng kế hoạch


Giá thành kế hoạch là mục tiêu mà doanh nghiệp cần phải đạt được và nó là căn cứ giúp cho việc tổ chức công tác phân tích tình hình thực hiện công tác giá thành.

- Giá thành định mức: là giá thành được xây dựng trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành và chỉ tính cho một đơn vị sản phẩm.

Dựa vào định mức chi phí cho một đơn vị sản phẩm mà người ta có thể dễ dàng hơn trong việc lập kế hoạch giá thành. 

Tác dụng của giá thành định mức là căn cứ để thực hiện tiết kiệm trong sử dụng vật tư tiền vốn của doanh nghiệp

- Giá thành thực tế: là giá thành sản phẩm do kế toán tính toán dựa trên chi phí sản xuất thực tế và sản lượng thực tế được xác định.

Căn cứ để tính giá thành thực tế căn cứ vào chi phí sản xuất thực tế phát sinh và khối lượng thực tế hoàn thành.

Tác dụng:

+ Làm căn cứ để xác định kết quả thực tế

+ Là một trong những căn cứ để phân tích tình hình thực hiện kế hoạch.

4.1.3. Sự giống và khác nhau giữa chi phí sản xuất và giá thành

- Giống nhau: đều là biểu hiện bằng tiền về lao động sống và lao động vật hoá trong quá trình sản xuất

- Khác nhau:

+ Về thời gian: chi phí sản xuất gắn liền với từng thời kỳ còn giá thành sản phẩm gắn với thời hạn hoàn thành sản phẩm

+ Có nhiều chi phí phát sinh trong kỳ nhưng chưa có sản phẩm hoàn thành do đó chưa có giá thành

+ Có những chi phí được tính vào giá thành nhưng không được tính vào chi phí kỳ này

+ Mối quan hệ chi phí và giá thành sản phẩm

· Chi phí là cơ sở để tính giá thành

· Giá thành là thước đo chi phí sản xuất mà doanh nghiệp bỏ ra để có được khối lượng hoàn thành

Sơ đồ 5.1 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành



	Tổng giá thành sản phẩm
	=
	Chi phí SX DD đầu kỳ
	+
	Chi phí SX PS trong kỳ
	-
	Chi phí SX DD cuối kỳ


4.1.4. Ý nghĩa kế toán giá thành sản phẩm

- Kế toán giá thành xác định đầy đủ, chính xác các loại chi phí từ đó xác định giá thành thực tế của sản phẩm làm cơ sở để xác định giá bán

- Kế toán giá thành góp phần quản lý một cách chặt chẽ, từ đó tiết kiệm được vật tư, nhân công góp phần làm giảm giá thành, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

4.1.5. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

- Xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp và yêu cầu công tác quản lý

- Tổ chức hạch toán các tài khoản kế toán để hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho mà doanh nghiệp đã lưạ chọn

- Tổ chức đánh giá khối lượng sản phẩm dở dang khoa học, hợp lý, xác định giá thành và hạch toán giá thành sản xuất trong kỳ một cách đầy đủ và chính xác.

4.2.Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 

4.2.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất

Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất là phạm vi (giới hạn) để tập hợp các chi phí sản xuất phát sinh (phân xưởng, tổ đội, …)

Căn cứ để xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất:

+ Căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất của doanh nghiệp

+ Căn cứ vào quy trình công nghệ để sản xuất ra sản phẩm

+ Căn cứ vào đặc điểm phát sinh chi phí

+ Căn cứ vào yêu cầu quản lý của doanh nghiệp

4.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 

4.2.2.1. Tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

a. Phương pháp tập hợp chi phí

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là các chi phí về nguyên vật liệu chính, nửa thành phẩm mua ngoài, vật liệu phụ, nhiên liệu sử dụng trực tiếp cho việc sản xuất.

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thường chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm nhất là trong các ngành Công nghiệp, xây dựng cơ bản.

Việc tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp vào đối tượng tính giá thành theo hai phương pháp.

+ Phương pháp ghi trực tiếp

+ Phương pháp ghi gián tiếp

- Phương pháp ghi trực tiếp:

+ Điều kiện áp dụng: Trong trường hợp chi phí sản xuất thực tế phát sinh chỉ liên quan duy nhất đến một đối tượng tập hợp chi phí

+ Nội dung: Căn cứ vào chi phí sản xuất thực tế phát sinh kết chuyển toàn bộ cho đối tượng chịu chi phí sản xuất.

- Phương pháp ghi gián tiếp:

+ Điều kiện áp dụng: Trong trường hợp chi phí sản xuất thực tế phát sinh  liên quan ít nhất hai đối tượng tập hợp chi phí

+ Nội dung: 

· Xác định tổng chi phí sản xuất cần phân bổ

· Xác định hệ số phân bổ

· Xác đinh chi phí sản xuất phân bổ cho từng đối tượng

Công thức:

	H     =
	==
	C

	
	
	T


Trong đó:

C: Tổng chi phí nguyên vật liệu

T: Tổng tiêu thức phân bổ

H: Hệ số phân bổ

Ci = H xTi

Ci: Chi phí nguyên vật liệu phân bổ cho đối tượng i

Ví dụ: VLC xuất dùng cho phân xưởng 1 trong kỳ theo giá thực tế: 3.300.000, trong kỳ hoàn thành 500 sp A, 700 sp B, không có chi phí dở dang đầu kỳ và cuối kỳ


định mức chi phí 1 đơn vị sp A: 3.200đ

định mức chi phí 1 đơn  vị sp B: 2.000đ
Yêu cầu: Xác định chi phí VLC cho từng đơn vị sản phẩm A và B

Giải:

Xác định tổng tiêu thức phân bổ cho  các đối  tượng T



T =  ( 500 x  3.200)  +  ( 700  x 200) = 3.000.000

Xác định hệ số phân bổ 


H =           3.300.000                =     1,1

                                      3.000.000

Vậy CP VLC phân bổ cho từng sản phẩm



CA =  1,1 x 500 x 3.200 = 1.760.000



CB =  1,1 x  700 x 2.000 = 1.540.000

b. Chứng từ sử dụng

- Phiếu xuất kho nguyên vật liệu, vật tư, công cụ dụng cụ

- Bảng phân bổ nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

- Các tờ kê chi tiết ở các bộ phận khác chuyển đến

c. Tài khoản sử dụng

TK 621 “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp”

Nội dung: Phản ánh chi phí nguyên vật liệu sử dụng trực tiếp cho việc chế tạo sản phẩm, lao vụ, dịch vụ.

Kết cấu:

Bên nợ:
 
- Phản ánh chi phí thực tế của nguyên vật liệu xuất dùng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm hoặc thực hiện lao vụ, dịch vu trong kỳ.

Bên có:
 
- Phản ánh giá trị nguyên vật liệu dùng không hết nhập kho




- Phế liệu thu hồi




- Kết chuyển hoặc phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp vào tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (TK154)

Tài khoản 621 cuối kỳ không có số dư nó được mở cho từng đối tượng tập hợp chi phí.

d.  Phương pháp kế toán

- Khi xuất kho nguyên vật liệu sử dụng trực tiếp để sản xuất trong kỳ, căn cứ vào bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ (chi tiết cho từng đối tượng)

Nợ TK 621

        Có TK 152,153

+ Trường hợp công cụ, dụng cụ thuộc loại phân bổ dần thì phân bổ chi phí trong kỳ

Nợ TK 621

Có TK 142(1421)

- Trường hợp mua nguyên vật liệu sử dụng ngay cho sản xuất, không nhập kho

Nợ TK 621
Giá mua chưa có thuế

Nợ TK 133
Thuế GTGT 

Có TK 111,112,141,331
Tổng giá thanh toán

+ Trường hợp không có hoá đơn GTGT hoặc tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Nợ TK 621


Có TK 111,112,141,331
Tổng giá thanh toán

- Trường hợp nguyên vật liệu cuối kỳ sử dụng không hết nhưng không nhập lại kho, căn cứ vào phiếu báo vật liệu còn lại, ghi bút toán đỏ

Nợ TK 621 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Có TK 152 Nguyên liệu, vật liêu

Sang kỳ đầu kỳ sau, kế toán ghi:

Nợ TK 621 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Có TK 152 Nguyên liệu, vật liêu

- Cuối tháng vật liệu sử dụng không hết nhập lại kho

Nợ TK 621 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Có TK 152 Nguyên liệu, vật liêu

- Cuối tháng kết chuyển hoặc phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Nợ TK 154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Có TK 621 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Sơ đồ : Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  (KKTX)

4.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

a.  Khái niệm:

Chi phí nhân công trực tiếp là những khoản tiền phải trả cho công nhân sản xuất trực tiếp hoặc trực tiếp thực hiện lao vụ, dịch vụ.

b. Tài khoản sử dụng

 TK 622 “Chi phí nhân công trực tiếp”

Nội dung: Phản ánh chi phí nhân công trực tiếp được tập hợp và phân bổ trong kỳ.

Kết cấu:

Bên nợ:
 
- Phản ánh chi phí nhân công trực tiếp được tập hợp trong kỳ.

Bên có:
 
- Kết chuyển hoặc phân bổ chi phí nhân công trực tiếp cho các đối tượng chịu chi phí

Tài khoản 622 cuối kỳ không có số dư nó được mở cho từng đối tượng tập hợp chi phí.

c.  Phương pháp kế toán chi phí nhân công trực tiếp

- Căn cứ vào bảng phân bổ tiền lương trong kỳ

Nợ TK 622

Có TK 334

- Trường hợp thực hiện việc trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất

Nợ TK 622

Có TK 335

- Trích các khoản trên lương theo quy định của nhà nước

Nợ TK 622

Có TK 338 (3382, 3383, 3384)

- Cuối kỳ kết chuyển hoặc phân bổ chi phí nhân công trực tiếp vào đối tượng tính giá thành.

Sơ đồ : Kế toán chi phí nhân công trực tiếp


4.2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung

a.  Khái niệm:

Chi phí sản xuất chung là những khoản chi phí liên quan đến quá trình sản xuất  trong phạm vi phân xưởng.

Chi phí sản xuất chung thường được tập hợp sau đó phân bổ cho các đối tượng theo những tiêu thức thích hợp như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, số giờ công lao động trực tiếp,…

b.  Tài khoản sử dụng:

TK 627 “Chi phí sản xuất chung”

Nội dung: Phản ánh những chi phí quản lý phục vụ cho quá trình sản xuất trong phạm vi phân xưởng hoặc tổ, đội.

Kết cấu: 

Bên nợ: - Tập hợp chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ

Bên có: 
- Ghi các khoản giảm chi phí sản xuất chung (nếu có)



- Kết chuyển hoặc phân bổ chi phí sản xuất chung cho các đối tượng chịu chi phí

TK 627 không có số dư cuối kỳ, và có 6 tài khoản cấp 2:

TK 6271: Chi phí nhân viên phân xưởng

TK 6272: Chi phí vật liệu

TK 6273: Chi phí dụng cụ sản xuất

TK 6274: Chi phí khấu hao TSCĐ

TK 6277: Chi phí dịch vụ mua ngoài

TK 6278: Các chi phí bằng tiền khác

c. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất chung

- Căn cứ vào bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích trên lương, kế toán ghi:


Nợ TK 627 (6271)

Có TK 334, 338

- Chi phí vật liệu dùng chung cho từng phân xưởng, căn cứ vào bảng phân bổ nguyên vật liệu, kế toán ghi:

Nợ TK 627 (6272)

Có TK 152

Chi phí công cụ, dụng cụ sản xuất dùng cho các bộ phận phân xưởng, kế toán ghi:

Nợ TK 627 (6273)

Có TK 153

Có TK 142,242 chi phí trả trước (phân bổ nhiều lần)

- Căn cứ vào bảng tính và khấu hao tài sản cố định, kế toán ghi:

Nợ TK 627 (6274)

Có TK 214

- Căn cứ vào chứng từ gốc liên quan đến dịch vụ mua ngoài, kế toán ghi:

Nợ TK 627 (6277)

Nợ TK 133

Có TK 111, 112, 331

- Các chi phí khác bằng tiền

Nợ TK 627 (6278)

Có TK 111, 112, 141

- Cuối tháng kết chuyển hoặc phân bổ chi phí sản xuất chung cho đối tượng chịu chi phí

Nợ TK 154

Có TK 627

Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình thường thì kế toán tính toán và xác định chi phí sản xuất chung cố định phân bổ và chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo công suất thực tế. Phần chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ được ghi vào giá vốn hàng bán.

Nợ TK 632 Giá vốn hàng bán (chi tiết chi phí SXC cố định không phân bổ)

Có TK 627

4.2.2.4. Kế toán giá thành sản phẩm hoàn thành

a. Tài khoản sử dụng:

TK 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang”

Nội dung: Dùng để tập hợp chi phí sản xuất và cung cấp để tính giá thành sản phẩm hoàn thành, lao vụ, dịch vụ.

Kết cấu: 

Bên nợ: - Kết chuyển chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ



- Giá trị vật liệu thuê ngoài chế biến và các chi phí thuê ngoài chế biến

Bên có: 
- Giá trị phế liệu thuê ngoài thu hồi (nếu có)



- Giá thành thực tế của sản phẩm



- Giá thành thực tế của vật liệu thuê ngoài gia công chế biến hoàn thành

 Số dư nợ:
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang




- Chi phí thuê ngoài gia công chế biến chưa hoàn thành


Để tính giá thành sản phẩm, áp dụng theo công thức

Z = Dđk + C - Dck
b.  Phương pháp kế toán

- Cuối tháng kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung

Nợ TK 154

Có TK 621,622,627

- Căn vào bảng tính giá thành

Nợ TK 155

Thành phẩm nhập kho 

Nợ TK 157

Gửi bán

Nợ TK 632

Bán ngay (không nhập kho)

Có TK 154
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

- Trường hợp có phát sinh các khoản chi phí sản phẩm hỏng không tính vào giá thành sản phẩm

Nợ TK 138(1388)

Thành phẩm nhập kho 

Nợ TK 152


Thu hồi nguyên vật liệu

Nợ TK 811


Chi phí khác

              Có TK 154

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

4.3. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ
4.3.1. Tài khoản sử dụng

Tương tự như ở phương pháp kê khai thường xuyên, chi phí sản xuất vẫn được tập hợp trên các tài khoản:

TK 621: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp

TK 627: Chi phí sản xuất chung

Đối với TK 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” chỉ sử dụng để phản ánh chi phí dở dang đầu kỳ và cuối kỳ. Việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm hoàn thành được thực hiện trên tài khoản 631 “Giá thành sản xuất”

* TK 631 “ Giá thành sản xuất”

Nội dung: Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Kết cấu: 

Bên nợ: - Chi phí dở dang đầu kỳ (kết chuyển từ TK 154)

 - Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ

       Bên có: - Các khoản giảm chi phí (phế liệu thu hồi, hỏng...)

- Kết chuyển chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ

- Giá thành thực tế sản phẩm hoàn thành sản xuất trong kỳ

TK 631 không có số dư cuối kỳ

4.3.2. Phương pháp kế toán:

Sơ đồ : Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành (KKĐK)


4.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

4.4. 1. Đánh giá sản phẩm  dở dang cuối kỳ:

Sau khi đã tổng hợp chi phí để tính được giá thành của sản phẩm hoàn thành kế toán cần phải tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang.

Z = DĐK + C - DCK
Sản phẩm dở dang là khối lượng sản phẩm, công việc còn đang trong quá trình sản xuất, gia công, chế biến trên các giai đoạn của qui trình công nghệ.

Nếu trong quá trình sản xuất, ngoài sản phẩm chính doanh nghiệp còn tận dụng thu được sản phẩm phụ, thì tổng giá thành của sản phẩm hoàn thành sẽ được loại trừ phần chi phí sản xuất sản phẩm phụ.

ZTT = DĐK + C – DCK - CP
CP: Chi phí sản xuất sản phẩm phụ, thường đánh giá theo giá thành kế hoạch, hoặc giá thị trường tương đương.

	  ztt
	=
	ZTT

	
	
	Sht


Trong đó: ztt giá thành đơn vị thực tế



   Sht: Khối lượng sản phẩm hoàn thành sản xuất trong kỳ

4.4.2. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang

4.4.2.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp hoặc chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

Nội dung: Theo phương pháp này, sản phẩm dở dang cuối kỳ chỉ bao gồm chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp (hoặc chi phí vật liệu trực tiếp), còn các chi phí gia công chế biến tính cả cho quá trình sản phẩm.

Điều kiện áp dụng: áp dụng thích hợp ớ các doanh nghiệp có chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất, khối lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ ít và không có biến động nhiều so với đầu kỳ.

Công thức:

	DCK
	=
	DĐK  + CVL
	x Qd

	
	
	QTP + Qd
	


Trong đó:

DCK và DĐK: Chi phí dở dang cuối kỳ và đầu kỳ

CVL: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh trong kỳ

QTP: Sản lượng thành phẩm

Qd: Sản lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ

Chú ý: Trường hợp có qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm phức tạp chế biến kiểu liên tục bao gồm nhiều giai đoạn công nghệ sản xuất kế tiếp nhau thì sản phẩm dở dang ở giai đoạn công nghệ đầu tiên tính theo chi phí vật liệu trực tiếp, còn sản phẩm dở dang ở các giai đoạn công nghệ sau phải tính theo chi phí nửa thành phẩm của giai đoạn trước đó chuyển sang.

Công thức:

	DCK (n)
	=
	DĐK (n) + ZnTP
	x Qd (n)

	
	
	QTP (n) + Qd (n)
	


Ưu điểm: Đơn giản, khối lượng tính toán ít

Nhược điểm: Độ chính xác không cao vì không tính đến các chi phí chế biến.

VD: Một doanh nghiệp sản xuất, trong tháng sản xuất sản phẩm A có các số liệu sau đây:

- Chi phí sản xuất dở dang đầu tháng ( đã được tính theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp) là 8.500.000đ

- Chi phí sản xuất trong tháng tập hợp được:

+ Chi phí NVL trực tiếp: 39.500.000đ

+ Chi phí NCTT: 7.320.000đ

+ Chi phí sản xuất chung: 10.680.000đ

- Trong tháng sản xuất hoàn thành nhập kho 100 thành phẩm, còn 20 sản phẩm dở dang cuối kỳ.

Yêu cầu: đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

	DCK
	=
	DĐK  + CVL
	x Qd = 
	8.500.000 + 39.500.000
	x 20 =8.000.000đ

	
	
	QTP + Qd
	
	100 + 20
	


4.4.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương.

Nội dung: Theo phương pháp này thì sản phẩm làm dở trong kỳ phải chịu toàn bộ chi phí sản xuất theo mức độ hoàn thành do đó khi kiểm kê sản phẩm làm dở người ta phải đánh giá mức độ hoàn thành sau đó qui đổi sản phẩm làm dở theo sản phẩm hoàn thành tương đương.

- Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bỏ vào một lần ngay từ khi bắt đầu sản xuất thì người ta tính cho sản phẩm làm dở theo công thức (1)

	DCK
	=
	DĐK  + CVL
	x Qd

	
	
	QTP + Qd
	


- Đối với chi phí bỏ dần vào quá trình sản xuất: (theo khoản mục như CP NCTT, CP SXC) thì người ta tính cho sản phẩm làm dở theo công thức (2)
	DCK
	=
	DĐK  + C
	x Q’d 

	
	
	QTP + Q’d
	


Trong đó:

C: Được tính theo từng khoản mục chi phí

Q’d: Sản lượng hoàn thành tương đương

Q’d = Qd x tỷ lệ % hoàn thành (3)

-Ưu điểm: Độ chính xác khá cao

- Nhược điểm: 

+ Khối lượng tính toán nhiều




+ Việc đánh giá mức độ hoàn thành trên dây truyền khá phức tạp.

Chú ý: Nếu doanh nghiệp có qui trình công nghệ phức tạp kiểu liên tục sản xuất sản phẩm qua nhiều giai đoạn kế tiếp nhau thì từ giai đoạn 2 trở đi sản phẩm làm dở được đánh giá làm 2 phần.

Phần giai đoạn trước chuyển sang thì đánh giá theo nửa thành phẩm bước trước chuyển sang.

Phần ở giai đoạn sau được tính cho sản phẩm làm dở theo sản lượng tương đương.

Công thức :

	CPNVLTT
	=
	Dđk + (ZNTP)(n-1)
	x
	Qd (n)
	+
	Dđk (n) + Cn
	x
	Qdn

	
	
	(QTP + Qd (n) +Qh (n)
	
	
	
	(QTP + Qd (n) +Qh (n)
	
	


	CP chế biến
	=
	Dđk + (ZNTP)(n-1)
	x
	Qd (n)
	+
	Dđk (n) + Cn
	x
	Q’dn

	
	
	(QTP + Qd (n) +Qh (n)
	
	
	
	(QTP + Q’d (n) +Q’ h (n)
	
	


Chú ý: Trường hợp sản phẩm hỏng thì việc xác định sản phẩm hỏng cũng tương tự như đánh giá sản phẩm dở.

	DCK (SP hỏng)
	=
	Dđk + (ZNTP)(n-1)
	x
	Qh (n)
	+
	Dđk (n) + Cn
	x
	Q’hn

	
	
	(QTP + Qd (n) +Qh (n)
	
	
	
	(QTP + Q’d (n) +Q’ h (n)
	
	


4.4.2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức

Nội dung: Căn cứ vào số lượng sản phẩm làm dở, đánh giá mức độ hoàn thành (nếu có), và chi phí sản xuất định mức cho giá trị sản phẩm để tính giá trị sản phẩm làm dở cuối kỳ.

VD: Có tài liệu về sản phẩm A tại doanh nghiệp

Chi phí sản xuất định mức ở từng phân xưởng như sau: ( đơn vị tính: 1.000ð)

	Khoản mục chi phí
	Số tiền

	- NVL TT
	12.000

	- NC TT
	2.500

	- SXC
	1.500

	Tổng
	16.000


     Kết quả sản xuất trong tháng: hoàn thành 60 TP, còn lại10 SP dở dang, mức độ hoàn thành 50%

     Yờu cầu: Tính chi phí của sản phẩm dở dang cuối kỳ

      Giải: Chi phí của sản phẩm dở dang cuối kỳ tính như sau:

	Khoản mục chi phí
	Số tiền

	- NVL TT
	12.000 x 10 = 120.000

	- NC TT
	2.500 x 10 x 50% = 12.500

	- SXC
	1.500 x 10 x 50% = 7.500

	Cộng
	140.000


4.5. Đối tượng và các phương pháp tính giá thành

4.5.1. Đối tượng tính giá thành

4.5.1.1. Khái niệm.

Đối tượng tính giá thành là kết quả sản xuất thu được như sản phẩm, công việc, lao vụ, hạng mục công trình đã hoàn thành.

4.5.1.2. Căn cứ để tính giá thành

+ Căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất

+ Căn cứ vào qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm

+ Căn cứ vào đặc điểm của sản phẩm

+ Căn cứ vào yêu cầu quản lý và yêu cầu thông tin nội bộ doanh nghiệp

4.5.1.3. Kỳ tính giá thành

- Kỳ tính giá thành là khoảng thời gian cụ thể mà bộ phận kế toán giá thành phải xác định giá thành cho từng đối tượng

- Kỳ tính giá thành do kế toán ấn định, tuần, tháng, quý, năm. Trong trường hợp tính giá thành theo đơn đặt hàng thì kỳ tính giá thành lúc đơn đặt hàng hoàn thành.

4.5.1.4. Các quy định chung

- Kế toán vận dụng một phương pháp tính giá thành phù hợp với đặc điểm sản xuất của sản phẩm và yêu cầu quản lý thông tin nội bộ của doanh nghiệp.

- Giá thành sản phẩm phải được tính theo 3 khoản mục: giá thành chi phí NVLTT, NCTT, CPSXC

- Số tiền và kết quả tính toán giá thành phải được phản ánh trên các bảng biểu mà qua đó nó thể hiện được nội dung và phương pháp tính giá thành mà doanh nghiệp đang áp dụng.

4.5.2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm

4.5.2.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn

- Điều kiện áp dụng:

Phương pháp này áp dụng ở trong doanh nghiệp có qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm giản đơn khép kín từ khi đưa nguyên vật liệu vào tới khi sản phẩm hoàn thành, số lượng mặt hàng ít, khối lượng lớn, chu kỳ sản xuất ngắn kỳ tính giá thành phù hợp với kỳ báo cáo như công nghiệp khai thác, sản xuất điện, nước.

- Nội dung: 

+ Trường hợp không có sản phẩm làm dở hoặc ít và ổn định thì không cần tổ chức đánh giá, lúc này tổng số chi phí đã tập hợp được trong kỳ cho từng đối tượng cũng bằng giá thành của sản phẩm hoặc lao vụ dịch vụ hoàn thành trong kỳ.

   Ztt = C

	ztt
	=
	Ztt

	
	
	QTP



+ Trường hợp cuối kỳ có nhiều sản phẩm làm dở, không ổn định thì cần phải tổ chức đánh giá lại theo các phương pháp thích hợp.

Z = DĐK + C - DCK
Ví dụ: Tai một doanh ghiệp sản xuất tháng 6/N có tài liệu sau: (1000đ)

1) Sản phẩm làm dở đầu tháng theo nguyên vật liệu trực tiếp 20.000

2) Chi phí sản xuất trong tháng đã tập hợp được

· Chi phí NVLTT: 180.000

· Chi phí NCTT:     28.800

· Chi phí SXC:       21.600

3) Kết quả sản xuất trong tháng hoàng thành 160 SP, còn lại 40 SP làm dở.

Yêu cầu: Lập bảng tính giá thành sản phẩm A, biết rằng sản phẩm làm dở đánh giá theo chi phí NVLTT.

Lời giải:

	CP dở dang cuối kỳ
	=
	Dđ + CVL
	x
	Qd
	=
	20.000+180.000
	x 40
	= 40.000

	
	
	QTP+Qd
	
	
	
	160 + 40
	
	


Bảng tính giá thành sản phẩm A

Số lượng: 160 SP

Đơn vị: 1000đ

	Khoản mục chi phí
	Dđk
	C
	Dck
	Z
	z đơn vi

	Chi phí NVLTT
	20.000
	180.000
	40.000
	160.000
	1000

	Chi phí NCTT
	
	28.800
	-
	28.800
	180

	Chi phí SXC
	
	21.600
	-
	21.600
	135

	Tổng cộng
	20.000
	229.600
	40.000
	210.400
	1.315


4.5.2.2. Phương pháp tính giá thành phân bước

- Điều kiện áp dụng: Phương pháp này được áp dụng ở những doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất phức tạp kiểu liên tục, sản phẩm qua nhiều giai đoạn chế biến liêu tục kế tiếp nhau, bán thành phẩm của giai đoạn trước là đối tượng chế biến của giai đoạn sau.

a. Phương pháp tính giá thành sản phẩm phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm bước trước (phương pháp kết chuyển tuần tự)

Nội dung của phương pháp:

Để tính giá thành của sản phẩm ở giai đoạn cuối cùng phải xác định giá thành của bán thành phẩm ở giai đoạn công nghệ trước đó và chi phí của bán thành phẩm trước chuyển sang cùng các chi phí của giai đoạn sau, cứ tính tuần tự như vậy cho đến giai đoạn công nghệ cuối cùng thì tính được giá thành của sản phẩm hoàn thành. (sơ đồ)

Sơ đồ:Tính giá thành phân bước có tính nửa thành phẩm bước trước

Theo sơ đồ trên trình tự tính giá nửa thành phẩm và giá thành thành phẩm được thực hiện như sau:

+ Trước hết căn cứ vào chi phí sản xuất đã tập hợp ở giai đoạn 1 để tính được giá thành và giá thành đơn vị của nửa thành phẩm ở giai đoạn 1 đã hoàn thành theo công thức sau:

Znửa TP(1) = Dđk (1)  + C(1) – Dck (1)

	zđơn vị NTP (1)
	=
	Znửa TP(1)

	
	
	QTP (1)


+ Nửa thành phẩm của giai đoạn 1 nếu nhập kho

Nợ TK 155

Có TK 154 
(Giai đoạn 1)

+ Xuất kho cho giai đoạn 2 để tiếp tục sản xuất 

Nợ TK 154

(Giai đoạn 2)

Có TK 155 


+ Trường hợp chuyển bán thẳng không qua kho.

Nợ TK 157

Nợ TK 632

Có TK 154 
(Giai đoạn 1)

+ Nếu chuyển từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2 không qua kho 

Nợ TK 154

(giai đoạn 2)

Có TK 154
(giai đoạn 1)

Cứ tiếp tục, cho đến giai đoạn cuối cùng

Z TP(n) = ZNTP(n-1) + Dđk (n)  + C(n) – Dck (n)

	zđơn vị TP (n)
	=
	ZTP(n)

	
	
	QTP (n)


b. Phương pháp tính giá thành phân bước không tính nửa thành phẩm bước trước (phương pháp kết chuyển song song)

Nội dung: Trong phương pháp này đối tượng tính giá thành là thành phẩm ở giai đoạn công nghệ cuối cùng, do đó người ta chỉ cần tính toán xác định phần chi phí sản xuất ở giai đoạn nằm trong thành phẩm, sau đó tổng cộng chi phí các giai đoạn trong thành phẩm tính được giá thành thàn phẩm.

Sơ đồ: Tính giá thành phân bước không tính nửa thành phẩm bước trước


Công thức:

	Chi phí sản xuất gia đoạn i
	=
	Dđki + Ci
	x
	QTPn

	
	
	QTPi+Qdi
	
	


Trong đó:

Dđki : Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ giai đoạn i

Ci: Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ giai đoạn i

QTPi: Số lượng sản phẩm hoàn thành giai đoạn i

Qdi: Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ giai đoạn i

QTPn: Số lượng sản phẩm hoàn thành giai đoạn n

4.5.2.3 Phương pháp loại trừ chi phí sản phẩm phụ

Điều kiện áp dụng: áp dụng thích hợp với những doanh nghiệp có quy trình công nghệ ngoài sản phẩm chính còn thu được sản phẩm phụ.

Sản phẩm được coi là sản phẩm phụ:

+ Không nằm trong danh mục của sản phẩm chính

+ Không phải mục đích chính của sản xuất

+ Tỷ trọng về khối lượng và giá trị sản phẩm phụ phải chiếm tỷ trọng nhỏ so với sản phẩm chính (<10%)

Đối tượng tập hợp chi phí theo phương pháp nàylà toàn bộ quy trình sản xuất, đối tượng tính giá thành là sản phẩm chính đã hoàn thành. Trên cơ sở đã tập hợp được kế toán loại trừ chi phí sản xuất sản phẩm phụ tính theo quy ước để tính giá thành sản phẩm chính.

Chi phí sản phẩm phụ có thể tính theo chi phí kế hoạch hoặc giá kế hoạch, giá bán thực tế hay giá tạm tính

Z TT(c) = Dđk + C – Dck – C​P

	zđơn vị TP 
	=
	ZTT(c)

	
	
	QTP (c)


Chi phí sản phẩm phụ được tính riêng cho từng khoản mục bằng cách lấy tỷ trọng của sản phẩm phụ trong tổng số chi phí sản xuất của cả quy trình công nghệ nhân với chi phí sản xuất của từng khoản mục tương ứng

	A
	=
	B

	
	
	C


A: Tỷ trọng của chi phí chi phí sản xuất sản phẩm phụ

B: Chi phí sản xuất sản phẩm phụ

C: Tổng chi phí sản xuất thực tế

4.5.2.4 Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng

Điều kiện áp dụng: áp dụng với những doanh nghiệp sản xuất đơn chiếc và hàng loạt theo đơn đặt hàng đã ký.

Nội dung:

+ Nếu quá trình sản xuất chỉ liên quan đến một đơn đặt hàng thì tính trực tiếp cho tong đối tượng (từng đơn hàng)

+ Nếu chi phí sản xuất liên quan đến nhiều đơn hàng thì dùng phương pháp gián tiếp để xác định chi phí cho từng đơn hàng

+ Toàn bộ những chi phí sản xuất thực tế phát sinh từ khi bắt đầu tiến hành sản xuất cho đến cuối kỳ báo cáo nhưng đơn đặt hàng vẫn chưa hoàn thành thì đựoc coi là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

+ Toàn bộ những chi phí sản xuất có liên quan đến đơn đặt hàng từ khi bắt đầu sản xuất cho tới khi kết thúc được coi là giá thành của đơn đặt hàng đó

4.5.2.5. Phương pháp tính giá thành theo hệ số

Điều kiện áp dụng: áp dụng trong những doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất cùg sử dụng một loại nguyên vật liệu nhưng kết quả sanr xuất thu được nhiều sản phẩm chính khác nhau.

Đối tượng tâp hợp chi phí sản xuất: là toàn bộ quy trình công nghệ và tong loại sản phẩm chính do quy trình sản xuất đó tạo ra

Đối tượng tính giá thành là từng loại sản phẩm

Tính giá thành từng loai sản phẩm người ta căn cứ vào đặc điểm tiêu chuẩn kỹ thuật để tính cho mỗi loại sản phẩm một hệ số. Trong đó lấy hệ số 1 làm sản phẩm tiêu chuẩn (đặc trưng)

Hệ số giá hành ký hiệu hi
Tính giá thành từng loại sản phẩm thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Căn cứ số lượng hoàn thành thực tế của tong loại sản phẩm và hệ số giá thành để xác định số lượng sản phẩm hoàn thành đã được quy đổi

Công thức:

	QH
	     n

=  (
   i=1
	Qixhi


QH: Tổng số lượng hoàn thành quy đổi

Qi: Số lượng hoàn thành của sản phẩm i

hi: Hệ số giá thành

Bước 2: Xác định hệ số phân bổ giá thành cho từng loại sản phẩm

Công thức:

	Hi
	=
	Qixhi

	
	
	QH


Hi: Gọi là hệ số phân bổ giá thành

Căn cứ vào chi phí sản xuất tập hợp được trong kỳ, chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ, cuối kỳ tính toán và xác định giá thành thực tế của các loại sản phẩm

Z TT = Dđk + C – Dck 

Bước 3: Xác định giá thành thực tế của tong sản phẩm chính theo khoản mục

Z TTi = HixZTT 

	zđơn vị TPi 
	=
	ZTTi

	
	
	Qi


Ví dụ: Tại một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm trong cùng một quy trình công nghệ sản xuất thu được 2 sản phẩm A&B trong tháng 3/N như sau:

Hệ số giá thành sản phẩm A, B lần lượt là 1; 1.2

Chi phí sản xuất trong tháng 3 như sau:

	Khoản mục chi phí
	Sản phẩm dở dang đầu tháng
	Chi phí p/s trong tháng
	Sản phẩm dở dang cuối tháng

	Chi phí NVL TT
	50.000
	450.000
	20.000

	CF NC TT
	10.000
	590.000
	6.000

	CF SXC
	15.000
	80.000
	5.000

	Tổng cộng
	75.000
	1.120.000
	31.000


Kết quả sản xuất trong tháng hoàn thành nhập kho 120 sản phẩm A, 150 sản phẩm B

Yêu cầu: Lập bảng tính giá thành sản phẩm A&B

SQH = Qixhi = 120x1+150x1.2 = 300

	HA
	=
	120x1
	=
	0.4

	
	
	300
	
	

	HB
	=
	150x1.2
	=
	0.6

	
	
	300
	
	


Bảng tính giá thành thành phẩm A

Số lượng: 120; HA=0.4

Đơn vị: 1000đ

	Khoản mục

chi phí
	Dđk
	C
	Dck
	ZTT
	ZA
	zđvị TPA

	Chi phí NVLTT
	50.000
	450.000
	20.000
	480.000
	192.000
	1.600

	Chi phí NCTT
	10.000
	590.000
	6.000
	594.000
	237.6000
	1.980

	Chi phí SXC
	15.000
	80.000
	5.000
	90.000
	36.000
	300

	Tổng cộng
	75.000
	1.120.000
	31.000
	1.164.000
	465.600
	3.880


Bảng tính giá thành thành phẩm B

Số lượng: 150; HA=0.6

Đơn vị: 1000đ

	Khoản mục chi phí
	Dđk
	C
	Dck
	ZTT
	ZB
	z đơn vị TPB

	Chi phí NVLTT
	50.000
	450.000
	20.000
	480.000
	288.000
	1.920

	Chi phí NCTT
	10.000
	590.000
	6.000
	594.000
	356.400
	2.376

	Chi phí SXC
	15.000
	80.000
	5.000
	90.000
	54.000
	360

	Tổng cộng
	75.000
	1.120.000
	31.000
	1.164.000
	698.400
	4.656


4.5.2.6. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ

Điều kiện áp dụng: Thích hợp với những doanh nghiệp trong cung một quy trình sản xuất có thể sản xuất ra một nhóm sản phẩm cùng loại với những quy cách phẩm chất khác nhau.

Đối tượng tập hợp chi phí: là toàn bộ quy trình công nghệ

Đối tượng tính giá thành: là các loại sản phẩm có quy cách phẩm chất khác nhau

Nội dung: Để tính được giá thành trước hết phải lựa chọn tiêu chuẩn phân bổ giá thành, tiêu chuẩn phân bổ giá thành có thể là giá thành kế hoạch, giá thành định mức, giá bán.

Tiêu chuẩn phân bổ

Ti = Z xQi

Trong đó:

Ti: Tiêu chuẩn phân bổ từng loại sản phẩm

Z: Giá thành định mức, giá thành kế hoạch

Qi: Số lượng sản phẩm cần phải phân bổ

	Tỷ lệ tính giá thành

 (theo khoản mục)
	=
	Dđk + C – Dck

	
	
	T

	T
	    n

=  (
   i=1
	Ti


ZTti = Tỷ lệ tính giá thành x Ti

4.5.2.7 Tính giá thành theo phương pháp định mức

- Điều kiện áp dụng: 

+ Doanh nghiệp có quy trình sản xuất ổn định

+ Doanh nghiệp đã xây dựng và quản lý được các định mức

+ Trình độ tổ chức và tổng hợp chi phí sản xuất và tính gía thành của kế toán viên tương đối vững

- Nội dung của phương pháp:

+ Căn cứ vào định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành và dự toán chi phí sản xuất chung để xác định giá thành định mức

+ Tổ chức tập hợp chi phí sản xuất trong phạm vi định mức cho phép  và số thoát ly so với định mức

- Công thức xác định:

	Giá thành 

thực tế
	=
	Giá thành 

định mức
	(
	Chênh lệch do

 thay đổi định mức
	(
	Chênh lệch do thoát ly định mức


- Nguyên nhân thay đổi định mức:

+ Do trang thiết bị sản xuất hiện đại

+ Trình độ tay nghề của công nhân tăng lên

+ Trình độ tổ chưc quản lý sản xuất tăng

CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

5.1. Tổng quan về kế toán trong doanh nghiệp xây lắp

5.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp có ảnh hưởng đến hạch toán kế toán


Xây dựng cơ bản ( XDCB) là ngành sản xuất vật chất quan trọng mang tính chất công nghiệp nhằm tạo ra cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân. Thông thường, công tác XDCB do các cơ sở đơn vị xây lắp nhận thầu tiến hành. Ngành sản xuất này có các đặc điểm sau:


- Sản phẩm xây lắp là các công trình, vật kiến trúc ... có quy mô lơn, kết cấu phức tạp, mang tính đơn chiếc, thời gian sản xuất dài... Do vậy việc tổ chức quản lý và hạch toán nhất thiết phải có các dự toán thiết kế thi công


- Sản xuất xây lắp được tiêu thụ theo giá dục toán hoặc giá thỏa thuận với chủ đầu tư từ trước. Do đó, tính chất hàng hóa của sản phẩm thể hiện không rõ


- Sản phẩm  xây lắp cố định tại nơi sản xuất, còn các điều kiện sản xuất phải di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm


- Tổ chức sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp ở nước ta hiện nay phổ biến theo phương thức “ khoán gọn” các công trình, hạng mục công trình, khối lượng hoặc công việc cho các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp

( Những đặc điểm hoạt động kinh doanh, đặc điểm sản phẩm, đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý ngành nói trên phần nào chi phối công tác kế toán trong các doanh nghiệp xây lắp, dẫn đến những khác biệt nhất định. Tuy nhiên về cơ bản, việc hạch toán các phần hành kế toán  ( tài sản, vật liệu, chi phí nhân công...) trong doanh nghiệp xây lắp cũng tương tự như doanh nghiệp công nghiệp. 

5.1.2. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.


Xuất phát từ quy định về lập dự toán công trình XDCB là phải lập theo từng hạng mục công trình và phải phân tích theo từng khoản mục chi phí cũng như đặc điểm tại csác đơn vị nhận thầu, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành xây lắp có các đặc điểm sau:


- Hạch toán chi phí nhất thiết phải được tính theo từng khoản mục chi phí, hạng mục công trình, từng công trình cụ thể. Qua đó thường xuyên so sánh, kiểm tra việc thực hiện dự toán chi phí, xem xét nguyên nhân vượt, hụt dự toán và đánh giá hiệu quả kinh doanh


- Lập dự toán chi phí và tính giá thành theo hạng mục hay giai đoạn của hạng mục


- Giá thành công trình lắp đặt không bao gồm giá trị bản thân thiết bị do chủ đầu tư đưa vào để lắp đặt mà chỉ bao gồm chi phí do doanh nghiệp xây lắp bỏ  ra có liên quan đến xây lắp công trình


- Giá thành công tác xây dựng và lắp đặt kết cấu bao gồm giá trị vật kết cấu và giá trị thiết bị kèm theo như các thiết bị vệ sinh, thông gió, thiết bị suởi ấm, điều hòa...

5.2. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm và bàn giao công trình xây lắp

5.2.1. Khái niệm và các chỉ tiêu giá thành xây lắp

* Khái niệm:


Giá thành sản phẩm xây lắp là biểu hiện bằng tiền toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hóa phát sinh trng quá trình sản xuất có liên quan tới khối lượng xây lắp đã hoàn thành.

* Chỉ tiêu

 
Theo thời điểm và nguồn số liệu tính giá thành, chỉ tiêu giá thành trong xây lắp được chia ra


- Giá thành dự toán xây lắp: Là chỉ tiêu giá thành được xác định theo định mức và khung giá thành để hoàn thành khối lượng xây lắp


- Giá thành kế hoạch: Là chỉ tiêu được xác định trên cơ sở giá thành dự toán gắn với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp

	Giá thành kế hoạch
	=
	Giá thành dự toán
	-
	Mức hạ giá thành dự toán



- Giá thành thực tế: Là chỉ tiêu giá thành được xác định theo số liệu hao phí thực tế liên quan đến khối lượng xây lắp hoàn thành bao gồm chi phí định mức, vượt định mức và các chi phí phí khác

5.2.2. Tài khoản sử dụng


*  Tài khoản 621 – chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp;


Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí NVL phát sinh liên quan trực tiếp đến việc xây dựng hay lắp đặt các công trình và được mở chi tiết theo từng công trình đối tượng ( công trình, hạng mục công trình, các giai đoạn công việc, khôi  lượng xây lắp có dự toán riêng)


Các thiết bị đưa vào  lắp đặt do chủ đầu tư bàn giao không phản ánh ở TK này mà phản ánh trên TK 002


* Tài khoản 622 – chi phí nhân công trực tiếp


TK này phản ánh thù lao lao động phải trả cho công nhân trực tiếp xây lắp các công trình, công nhân phục vụ thi công ( kể cả công nhân vận chuyển, bốc dỡ vật tư trong phạm vi mặt bằng xây lắp v à công nhân chuẩn bị thi công và thu dọn hiện trường)


* TK 623 – chi phí sử dụng máy thi công


TK này dùng để tập hợp và phân bổ chi phí sử dụng xe, máy thi công phục vụ trực tiếp cho hoạt động xây lắp công trình theo phương thức thi công hỗn hợp vừa thủ công, vừa kết hợp bằng máy.

Note: các khoản KPCD, BHXH, BHYT  theo 622, 623 hạch toán trên 627


Kết cấu:

Bên Nợ:  Tập hợp chi phí sử dụng máy thi công

Bên Có: - Các khoản làm giảm chi phí sử dụng máy thi công

K/c hoặc phân bổ chi phí sử dụng MTC

Tài khoản này không có số dư cuối kỳ

*TK 627 – Chi phí sản xuất chung


TK  này dùng để phản ánh những chi phí phục vụ xây lắp tại các đội và các bộ phận sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp.

* TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang


TK này được dùng để tập hợp chi phí sản xuất phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm xây lắp, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ, lao vụ khác trong doanh nghiệp kinh doanh xây lắp


*TK 641 – chi phí bán hàng:


TK này dùng để phản ánh các khoản chi phí phát sinh trong kỳ liên quan đến quá trình tiêu thụ sản phẩm xây lắp và các sản phẩm khác bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, chi phí bảo hành…


*TK 642 – chi phí quản lý doanh nghiệp


TK này dùng để phản ánh chi phí chung trong phạm vi toàn doanh nghiệp xây lắp có liên quan đến tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và quản lý hành chính

5.2.3. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 


Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm toàn bộ giá trị nguyên vật liệu chính, phụ, các cấu kiện, bộ phận rời lẻ ( trừ vật liệu dùng cho máy thi công) dùng trực tiếp cho việc xây  dựng, lắp đặt các công trình. Nguyên, vật liệu sử dụng cho công trình, hạng mục công trình nào thì tính trực tiếp cho công trình đó. Trường hợp không tính riêng được thì phải phân bổ cho từng công trình, hạng mục công trình theo định mức tiêu hao…

Khi xuất kho vật liệu sử dụng trực tiếp cho xây lắp 

Nợ TK 621


Có TK 152


(2) Trường hợp thu mua  vật liệu chuyển đến tận chân công trình, không qua kho, sử dụng trực tiếp cho hoạt động xây lắp



Nợ TK 621



Nợ TK 133




Có TK 111, 112, 331…


(3) Trường hợp tạm ứng chi phí để thực hiện giá trị khoán xây lắp nội bộ ( bộ phận nhận khoán không tổ chức công tác kế toán riêng), khi quyết toán tạm ứng về khối lượng xây lắp nội bộ hoàn thành đã bàn giao được duyệt



Nợ TK 621




Có TK 141


(4) Trường hợp vật liệu dùng không hết bán nhập kho hay thu hồi



Nợ TK 111, 112, 152




Có TK 621


(5) Cuối kỳ kết chuyển



Nợ TK 154




Có TK 621

5.2.4. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp


(1) Phản ánh số tiền lương, tiền công trả cho lao động thuộc danh sách do doanh nghiệp quản lý và lao động thời vụ thuê ngoài theo từng loại công việc cụ thể.



Nợ TK 622




Có TK 334




Có TK 3342, 111… trả lao động thuê ngoài

(2) Trường hợp tạm ứng chi phí để thực hiện giá trị  khoán xây lắp nội bộ ( bộ phận nhận khoán không tổ chức công tác kế toán riêng), khi quyết toán tạm ứng về khối  lượng xây lắp nội bộ hoàn thành đã bàn giao được duyệt, kế toán ghi nhận chi phí nhân cồn trực tiếp


Nợ TK 622



Có TK 141

Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp

Nợ TK 154


Có TK 622

5.2.5. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công

a. Trường hợp máy thi công thuê ngoài


Toàn bộ chi phí máy thi công tập hợp vào tài khoản 623



Nợ TK 6237



Nợ TK 133




Có TK 111, 112, 331…


Cuối kỳ kết chuyển



Nợ TK 1541




Có TK 6237

b. Trường hợp từng đội xây lắp có máy thi công riêng


Các chi phí liên quan đến máy thi công được tập hợp riêng, cuối kỳ kết chuyển hoặc phân bổ theo từng đối tượng ( công trình, hạng mục công trình )

Tập hợp chi phí vật liệu

Nợ TK 623


Có TK 152, 111, 112…


(2) Tập hợp chi phí tiền lương, tiền công của công nhân điều khiển và phục vụ máy thi công

Nợ TK 623




Có TK 3341, 3342, 111, 112…


(3) Các chi phí khác liên quan đến bộ phận MTC trong từng đội ( chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa máy thi công thuê ngoài, diện, nước, chi phí bằng tiền khác…)



Nợ TK 623



Nợ TK 133




Có TK 214, 152, 111, 112…


(4) Trường hợp tạm ứng chi phí để thực hiện giá trị khoán xây lắp nội bộ ( bộ phận nhận khoán không tổ chức công tác kế toán riêng), khi quyết toán tạm ứng về khối lượng xây lắp nội bộ hoàn thành đã bàn giao được duyệt, kế toán ghi nhận chi phí sử dụng máy thi công


Nợ TK 623



Có TK 1413

(5) Cuối kỳ kết chuyển


Nợ TK 154



Có TK 623

c. Trường hợp công ty có tổ chức đội  máy thi công riêng


Toàn bộ chi phí liên quan trực tiếp đến đội máy thi công được tập hợp riêng trên các TK 621, 622, 627, chi tiết đội  máy thi công. Cuối kỳ, tổng hợp chi phí vào  TK 1543 để tính giá thành ca máy ( hoặc giờ máy). từ đó , xác định giá trị mà đội máy thi công phục vụ cho từng đối tượng ( công trình, hạng mục công trình…)theo giá thành ca máy ( hoặc giờ máy) và khối lượng dịch vụ ( số ca máy, giờ máy) phục vụ cho từng đối tượng cụ thể.


(1) nếu các bộ phận trong doanh nghiệp không tính toán kết quả mà thực hiện phương thức cung cấp lao vụ máy lẫn nhau



Nợ TK 623




Có TK 1543


(2) nếu các bộ phận trong doanh nghiệp xác định kết quả riêng ( doanh nghiệp thực hiện phương thức bán lao vụ máy lẫn nhau)



Nợ TK 632




Có TK 1543


 Đồng thời kế toán phản ánh giá bán nội bộ về chi phí sử dụng máy cung cấp lẫn nhau



Nợ TK 632



Nợ TK 133




Có TK 512




Có TK 3331


(3) nếu đội máy thi công có phục vụ bên ngoài

+ Phản ánh giá vốn dịch vụ bán ra ngoài



Nợ TK 632




Có TK 154

+ Phản ánh giá bán cho các đối tượng bên ngoài



Nợ TK 131, 111, 112




Có TK 511




Có TK 3331

5.2.6. Kế toán chi phí sản xuất chung


Chi phí sản xuất chung trong từng đội xây lắp bao gồm lương nhân viên quản lý đội,  Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định trên tổng số lương công nhân viên chức của đội, khấu hao TSCĐ dùng chung cho đội, chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí khác bằng tiền khác


(1) Phản ánh tiền lương, tiền công, phụ cấp phải trả cho nhân viên quản lý đội, tiền ăn ca của toàn bộ công nhân viên trong đội



Nợ TK 6271




Có TK 334

Trích BHXH, BHYT, KPCĐ trên tổng số tiền lương phải trả

Nợ TK 6271


Có TK 338 2,3,4


(3) Tập hợp chi phí vật liệu, dụng cụ xuất dùng cho từng đội xây dựng



Nợ TK 627 2, 3




Có TK 152, 153


(4) Trích khấu hao máy móc, thiết bị sử dụng cho đội xây dựng



Nợ TK 627




Có TK 214


(5) Các chi phí theo dự toán tính vào chi phí sản xuất chung từng đội xây lắp kỳ này



Nợ TK 627




Có TK 242, 335


(6) Các khoản chi phi sản xuất chung khác phát sinh ( điện, nước, sửa chữa TSCĐ, dịch vụ mua ngoài khác…)



Nợ TK 627

  

Nợ TK 133




Có TK 111, 112, 331…


(7) Các khoản thu hồi ghi giảm chi phí sản xuất chung



Nợ TK 152, 111, 112




Có TK 627


(8) Trường hợp tạm ứng chi phí để thực hiện giá trị  khoán xây lắp nội bộ ( Bộ phận nhận khoán không tổ chức công tác kế toán riêng) khi quyết toán tạm ứng về khối lượng xây lắp nội bộ hoàn thành đã bàn giao được duyệt, kế toán ghi nhận chi phí sản xuất chung



Nợ TK 627




Có TK 1413


(9) Cuối kỳ kêt chuyển



Nợ TK 154




Có TK 627

5.2.7. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang

(1) Tổng hợp Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp



Nợ TK 154




Có TK 621, 622, 623, 627…


(2) Trường hợp DN là nhà thầu chính, khi nhận bàn giao khối lượng xây lắp hoàn thành từ Nhà thầu phụ



Nợ TK 632



Nợ TK 133




Có TK 331


(3) Tổng giá thành sản xuất công trình xây lắp hoàn thành trong kỳ



Nợ TK 632



Nợ TK 155



Nợ TK 2412




Có TK 154

5.2.8. Phương pháp kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 


Hạch toán chi phí b.án hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong DN kinh doanh xây lắp cũng tương tự như trong các doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, do đặc điểm của hoạt động xây lắp, các chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp liên quan đến hoạt động xây lắp cuối kỳ sẽ được phân bổ cho từng đối tượng ( công trình, hạng mục công trình xây lắp…) để tính giá thành toàn bộ sản phẩm xây lắp.

	Chi phí bán hàng ( chi phí QLDN )phân bổ cho SPXL hoàn thành
	=
	Tổng chi phí bán hàng ( chi phí QLDN )chờ kết chuyển đầu kỳ và phát sinh trong kỳ
	x
	Chi phí chi phí nhân công trực tiếp của SPXL hoàn thành trong kỳ

	
	
	Tổng Chi phí nhân công trực tiếp của sản phẩm xây lắp hoàn thành trong kỳ và dở dang cuối kỳ
	
	


	Chi phí bán hàng ( chi phí QLDN ) chờ kết chuyển cuối kỳ
	=
	Chi phí bán hàng ( chi phí QLDN)chờ kết chuyển đầu kỳ
	+
	Chi phí bán hàng thực tế (Chi phí QLDN) phát sinh trong kỳ
	-
	Chi phí bán hàng ( chi phí QLDN ) phân bổ cho sản phẩm xây lắp hoàn thành trong kỳ


	Tổng chi phí nhân công trực tiếp của SPXL hoàn thành trong kỳ và dở dang cuối kỳ
	=
	Chi phí nhân công trực tiếp của SPXL dở dang đầu kỳ
	+
	Chi phí nhân công trực tiếp của SPXL phát sinh trong kỳ


5.2.9. Kế toán thiệt hại trong sản xuất


Thiệt hại trong sản xuất xây lắp bao gồm thiệt hại phá đi làm lại và thiệt hại ngừng sản xuất. Việc hạch toán thiệt hại về ngừng sản xuất giống như trong doanh nghiệp công nghiệp. Đối với thiệt hại phá đi làm lại, kế toán cần mở sổ theo dõi riêng.


(1) Nếu thiệt hại do đơn vị xây lắp gây ra



Nợ TK 11, 152: Giá trị phế liệu thu hồi



Nợ TK 1388, 334: Giá trị cá nhân phải bồi thường



Nợ TK 632: Thiệt hại tính vào giá vốn



Nợ TK 811: Thiệt hại tính vào chi phí khác…




Có TK 1381 – Thiệt hại phá đi làm lại: Xử lý giá trị thiệt hại

Nếu do chủ đầu tư yêu cầu và chịu bồi thường

Nợ TK 11, 152: Giá trị phế liệu thu hồi



Nợ TK 131: Giá trị chủ đầu tư đồng ý bồi thường




Có TK 1381 – Thiệt hại phá đi làm lại: Xử lý giá trị thiệt hại


(3) Nếu thiệt hại phát sinh trong thời gian bảo hành sản phẩm thì chi phí thiệt hại sẽ được tập hợp riêng trên các TK CP 621, 622, 623, 627. Khi việc bảo hành hoàn thành, toàn bộ chi phí bảo hành sẽ được tổng hợp vào TK 154 ( 1544). Sau đó sẽ kết chuyển



Nợ TK 6415 – chi phí phát sinh nhỏ



Nợ TK 242 – Nếu chi phí ps lớn



Nợ TK 335: Nếu doanh nghiệp trích trước chi phí bảo hành




Có TK 1544 ; Chi phí bảo hành công trình thực tế phát sinh


Trường hợp DN thuê ngoài bảo hành, các khoản phải trả cho người bảo hành



Nợ TK 335, 1421, 6415: Chi phí bảo hành



Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ




Có TK 331, 111, 112…Tổng giá thanh toán

5.2.10. Kế toán bàn giao công trình xây lắp hoàn thành


Khi công trình, hạng mục công trình xây lắp hoàn thành, bàn giao kế toán ghi các bút toán sau:

Phản ánh tổng giá thanh toán theo từng hạng mục công trình

Nợ TK 131


Có TK 511




Có TK 3331


(2) Phản ánh giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp bàn giao:



Nợ TK 632




Có TK 1541


Trường hợp Nhà thầu chính nhận bàn giao khối lượng xây lắp của Nhà thầu phụ, được chủ đầu tư nghiệm thu, giá trị công trình nhận bàn giao của Nhà thầu phụ ghi:



Nợ TK 632: Giá giao thầu không thuế



Nợ TK 133




Có TK 331: Phải trả nhà thầu phụ


(3) Khi chủ đầu tư thanh toán ( kể cả ứng trước)



Nợ TK 111, 112…




Có TK 131: Số tiền đã thu ở chủ đầu tư


(4) Trường hợp chủ đầu tư giữ lại tiền bảo hành công trình chưa thanh toán thì số tiền bảo hành được để dư Nợ TK 131, còn nếu DN chuyển tiền bảo hành vào Ngân hàng ( ký quỹ bảo hành) thì



Nợ TK 144, 244




Có TK 111, 112, 131

5.3. Đặc điểm kế toán theo phương thức khoán gọn trong xây lắp

5.3.1. Hợp đồng khoán gọn


Khoán gọn là hình thức quản lý mới xuất hiện trong doanh nghiệp ở nước ta. Các đơn vị nhận khoán ( tổ, đội, xí nghiệp…) có thể nhận khoán gọn khối lượng, công việc hoặc hạng mục công trình. Giá nhận khoán gọn bao gồm cả chi phí tiền lương, vật liệu, cộng cụ, dụng cụ thi công, chi phí chung


Khi nhận khoán, hai bên ( bên giao khoán và bên nhận khoán) phải lập hợp đồng giao khoán trong đó ghi rõ nội dung và công việc, trách nhiệm và quyền lợi mỗi bên cũng như thời gian thực hiện hợp đồng. Khi hoàn thành công trình nhận khoán, bàn giao, hai bên lập biên bản thanh lý hợp đồng

5.3.2. Kế toán tại đơn vị giao khoán

5.3.2.1. Trường hợp đơn vị nhận khoán nội bộ không tổ choc bộ máy kế toán riêng


(1) Khi tạm ứng vật tư, tiền vốn cho đơn vị nhận khoán



Nợ TK 1413




Có TK 152, 153, 111, 112


(2) Khi thanh lý hợp đồng, căn cứ vào quyết toán tạm ứng về giá tgrị khối lượng xây lắp đã hoàn thành, bàn giao, kế toán phản ánh số chi phí thực tế



Nợ TK 621, 622, 623, 627



Nợ TK 133




Có TK 1413


Trường hợp giá trị xây lắp giao khoán nội bộ phải trả lớn hơn số đã tạm ứng, ghi nhận hay thanh toán bổ sung số thiếu cho đơn vị nhận khoán 



Nợ TK 1413




Có TK liên quan


Trường hợp số đã tạm ứng lớn hơn giá trị giao khoán nội bộ, số thừa phải thu hồi, ghi



Nợ TK 111, 112, 334, 1388…




Có TK 1413

5.3.2.2. Trường hợp đơn vị nhận khoán có tổ chức bộ máy kế toán riêng và được phân cấp quản lý tài chính


Kế toán tại đơn vị cấp  trên ( đơn vị giao khoán) sử dụng TK 1362 – phải thu về giá trị khối lượng xây lắp giao khoán nội bộ, để phản ánh toàn bộ giá trị mà đơn vị ứng về vật tư, tiền, khấu hao TSCĐ… cho các đơn vị nhận khoán nội bộ, chi tiết theo từng đơn vị. Đồng thời TK này cũng sử dụng để p/a giá trị xây lắp hoàn thành nhận bàn giao từ các đơn vị nhận khoán nội bộ có phân cấp quản lý riêng


+ khi tạm ứng cho đơn vị cấp dưới ( đơn vị nhân khoán nội bộ) bằng vật tư, tiền,.. để cấp dưới thực hiện khối lượng xây lắp nhận khoán



Nợ TK 1362




Có TK 111, 112, 152…


+ Khi nhận khối lượng xây lắp giao khoán nội bộ do đơn vị nhận bàn giao, căn cứ vào giá trị khối lượng xây lắp khoán nội bộ bảng kê khối lượng xây lắp hoàn thành, phiếu tính giá thành cồn trình… kế toán đơn vị giao khoán ghi



Nợ TK 1541



Nợ TK 133




Có TK 1362


+ Thanh toán bổ sung số thiếu cho đơn vị nhận khoán



Nợ TK 1362




Có TK 111, 112, 336…


Trường hợp số đã tạm ứng lớn hơn số phải trả, phần chênh lệch khi thu hồi



Nợ TK 111, 112, 334, 1388




Có TK 1362

5.3.3. Kế toán tại đơn vị nhận khoán



Đơn vị nhận khoán nội bộ nếu không tổ chức bộ máy kế toán riêng và không được phân cấp quản lý tài chính thì cần phải mở theo dõi khối lượng xây lắp nhận khoán cả về giá tri nhận khoán và chi phí thực tế theo từng khoản mục chi phí


trường hợp đơn vị nhận khoán có tổ chức bộ máy kế toán riêng và đựoc phân cấp quản lý tài chính, kế toán đơn vị cấp dưới (đơn vị nhận khoán) sử dụng TK 336 – Phải trả về khối lượng xây lắp nhận khoán nội bộ, để phản ánh tình hình nhận tạm ứng và quyết toán giá trị khối lượng xây lắp nhận khoán nội bộ với đơn vị giao khoán ( cấp trên)


+ Khi nhận tạm ứng về tiền, vật tư, … được cấp trên chi hộ



Nợ TK 152, 153, 637, 111, 112




Có TK 3362


+ Đơn vị nhận khoán tiến hành tập hợp chi phí xây lắp qua TK 621, 622,...Khi hoàn thành bàn giao kế toán đơn vị cấp dưới ghi

( Nếu đơn vị cấp dưới không hạch toán kết quả riêng



Nợ TK 3362




Có TK 154

( Nếu đơn vị cấp dưới hạch toán kết quả riêng


Phản ánh giá thành công trình nhận khoán bàn giao



Nợ TK 632




Có TK 154


Ghi nhận giá thanh toán nội bộ



Nợ TK 3362




Có TK 512




Có TK 3331

CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM

6.1. Kế toán thành phẩm

6.1.1. Những vấn đề chung về kế toán thành phẩm

6.1.1.1. Thành phẩm và nhiệm vụ kế toán thành phẩm


Thành phẩm  là sản phẩm đã được chế tạo xong ở giai đoạn chế biến cuối cùng của quy trình công nghệ trong doanh nghiệp, được kiểm nghiệm đủ tiêu chuẩn kỹ thuật quy định và nhập kho


Nhiệm vụ của kế toán Thành phẩm


+ Phản ánh, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất sản phẩm về các mặt số lượng, chất lượng và chủng loại mặt hàng sản phẩm, qua đó cung cấp thông tin kịp thời cho việc chỉ đạo, kiểm tra quá trình sản xuất ở từng khâu, từng bộ phận sản xuất


+ Phản ánh và giám sát tình hình nhập – xuất – tồn kho thành phẩm về mặt số lượng và giá trị, tình hình chấp hành định mức dự trữ và tình hình bảo quản thành phẩm trong kho

6.1.1.2. Nguyên tắc kế toán thành phẩm


Kế toán nhập – xuất kho thành phẩm phải được thực hiện phản ánh theo giá thực tế


+ Giá thực tế của thành phẩm nhập kho do các bộ phận sản xuất chính và phụ thuộc đơn vị sản xuất

	Giá thành TT thành phẩm
	=
	CPNVLTT
	+
	CPNCTT
	+
	CPSXC



+ Thành phẩm thuê ngoài gia công

	Giá thành TT thành phẩm
	=
	CPNVLTT
	+
	CP thuê gia công
	+
	CP khác ( vận chuyển, bốc dỡ, hao hụt ...)



Để tính giá thành thực tế thành phẩm xuất kho có thể áp dụng 1 số phương pháp sau: giá bình quân, nhập trước – xuất trước, nhập sau – xuất trước – hạch toán....

6.1.1.3. Kế toán chi tiết thành phẩm


Kế toán chi tiết thành phẩm được thực hiện theo từng kho, từng loại, từng nhóm, từng thứ thành phẩm ... Phương pháp hạch toán chi tiết thành phẩm được áp dụng là phương pháp thẻ song song, phương pháp sổ số dư, phương pháp sổ đối chiếu luôn chuyển


Những chứng từ sử dụng trong kế toán thành phẩm;

- Phiếu nhập kho - Mẫu số 01- VT/HD .

- Phiếu xuất kho - Mẫu số 02-VT/HD.

- Biên bản kiểm nghiệm sản phẩm hàng hoá -  Mẫu số 03-VT/HD.

- Biên bản kiểm kê sản phẩm hàng hoá - Mẫu số 05-VT/HD.

- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ - Mẫu số 03 PXK- 3LL /BB, khi xuất kho thành phẩm để di chuyển đến kho khác trong nội bộ đơn vị

- Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý- Mẫu số 04 - HDL-3LL/BB, khi xuất kho thành phẩm gửi đến đơn vị nhận hàng đại lý, ký gửi.

6.1.1.4. Tài khoản sử dụng


TK 155 – Thành phẩm: Phản ánh giá trị thành phẩm hiện có và tình hình biến động của các loại thành phẩm trong doanh nghiệp

Bên Nợ:


+ Trị giá thành phẩm nhập kho


+ Trị giá thành phẩm thừa phát hiện khi kiểm kê


+ K/c trị giá thực tế thành phẩm tồn kho cuối kỳ ( KKĐK)

Bên Có:


+ Trị giá thành phẩm xuất kho


+ Trị giá thành phẩm thiếu phát hiện khi kiểm kê


+ K/c trị giá thực tế thành phẩm tồn kho đầu kỳ ( KKĐK)

Số dư bên Nợ:  Trị giá thực tế thành  phẩm tồn kho

6.1.2. Kế toán tổng hợp thành phẩm

6.1.2.1. Kế toán thành phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên


(1). Nhập kho thành phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra hoặc thuê gia công chế biến:
Nợ TK 155  - Thành phẩm  
     

                                 

Có TK 154 - Chi phí SX KD dở dang

(2). Thành phẩm phát hiện thừa trong kiểm kê chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý, ghi:

Nợ TK 155 -Thành phẩm

Có TK 338 -  Phải trả phải nộp khác ( 3381)                       

(3). Xuất kho thành phẩm bán cho khách hàng, trả lương cho người lao động hoặc đổi lấy vật tư, hàng hoá của đơn vị khác:

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 

 Có TK 155 - Thành phẩm

(4). Xuất kho thành phẩm gửi đi bán hoặc xuất cho các cơ sở nhận bán hàng đại lý, ký gửi, ghi:
Nợ TK  157  - Hàng gửi đi bán 

 Có TK 155 - Thành phẩm

(5). Thành phẩm phát hiện thiếu trong kiểm kê chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý, ghi:  

Nợ TK 138 - Phải thu khác ( 1381) 

 Có TK 155 -  Thành phẩm


 Căn cứ vào biên bản xử lý thành phẩm hao hụt, mất mát kế toán ghi:


     Nợ TK 111, 334 - Phần bồi thường của người gây ra thiệt hại.

          
     Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán: Giá trị thiệt hại tính vào chi phí
          
 
Có TK 138 - Phải thu khác (1381)

6.1.2.2. Kế toán thành phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ

(1). Kết chuyển trị giá thực tế của thành phẩm tồn kho, gửi đi bán chưa bán được đầu kỳ:

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 




Có TK 155 - Thành phẩm




Có TK 157 - Hàng gửi đi bán 

(2). Giá thành thực tế của thành phẩm, lao vụ dịch vụ đã sản xuất hoàn thành trong kỳ:

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán


Có TK 631 - Giá thành sản xuất 
(3). Cuối kỳ, căn cứ vào kết quả kiểm kê xác định:

- Trị giá thực tế của thành phẩm tồn kho cuối kỳ, ghi:

Nợ TK 155 - Thành phẩm 




Có TK 632 - Giá vốn hàng bán 

- Trị giá thực tế thành phẩm, lao vụ đã gửi đi bán chưa xác định là tiêu thụ cuối kỳ: 

Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán 




Có TK 632 - Giá vốn hàng bán

(4). Kết chuyển giá vốn hàng bán đã xác định tiêu thụ:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh




Có TK  632 - Giá vốn hàng bán 

6.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm

6.2.1. Những vấn đề chung về kế toán tiêu thụ sản phẩm

6.2.1.1. Khái niệm, nhiệm vụ kế toán tiêu thụ thành phẩm


Tiêu thụ thành phẩm là giai đoạn tiếp theo của quá trình sản xuất. Để thực hiện giá trị sản phẩm, hàng hóa lao vụ, dịch vụ doanh nghiệp phải chuyển giao hàng hóa sản phẩm, hoặc cung cấp lao vụ, dịch vụ cho khách hàng, được khách hàng trả tiền hoặc chấp nhận thanh toán, quá trình này gọi là quá trình tiêu thụ


Doanh thu tiêu thụ là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu 

+ Nếu DN áp dụng tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ thì doanh thu tiêu thụ là doanh thu chưa tính thuế GTGT

+ Nếu DN áp dụng tính thuế GTGT phải nộp thuế theo phương pháp trực tiếp thì doanh thu tiêu thụ là doanh thu có tính thuế GTGT


Điều kiện ghi nhận doanh thu: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 doanh thu bán hàng được xác định khi đồng thời thỏa mãn tất cả 5 điều kiện sau:

+ Doanh nghiệp chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn với quyền sở hữu của sản phẩm

+ Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý, quyền kiểm soát sản phẩm

+ Doanh thu xác định tương đối chắc chắn

+ Doanh nghiệp đã thu hay sẽ thu được lợi ích kinh tế từ bán hàng

+ Xác định được chi phí liên quan đến bán hàng


Nhiệm vụ  của kế toán tiêu thụ thành phẩm:

+ Phản ánh và giám sát kế hoạch tiệu thụ thành phẩm. Tính toán và phản ánh chính xác kịp thời doanh thu bán hàng

+ Ghi chép và phản ánh kịp thời các khoản giảm giá hàng bán, chiết khấu bán hàng hoặc doanh thu của số hàng bán bị trả lại, để xác định chính xác doanh thu bán hàng chuẩn

+ Tính toán chính xác, đầy đủ, kịp thời kết quả tiêu thụ

6.2.1.2. Kế toán chi tiết tiêu thụ thành phẩm

 
Hoạt động tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp được tiến hành theo phương thức: Xuất sản phẩm để bán và thanh toán với người mua, tính các khoản doanh thu bán hàng, các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại và thuế TT đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo các phương pháp tính thuế để xác định doanh thu thuần và cuối cùng xác định lãi, lỗ


Kế toán bán sản phẩm, doanh nghiệp sử dụng Hóa đơn, chứng từ theo quy định hiện hành của Bộ tài chính gồm

- Hóa đơn GTGT: sử dụng cho doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hoá cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT, kể cả trường hợp bán hàng hoá, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Trên hoá đơn giá trị gia tăng,  phải ghi đầy đủ các yếu tố quy định: giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng, các khoản phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế giá trị gia tăng, tổng giá thanh toán.

- Hoá đơn bán hàng: sử dụng cho doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Trên hoá đơn bán hàng, phải ghi đầy đủ các yếu tố quy định: giá bán, các khoản phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có) và tổng giá thanh toán.

- Hoá đơn tự in, chứng từ đặc thù: Đối với chứng từ tự in phải đăng ký với Bộ Tài chính và chỉ được sử dụng sau khi đã được chấp thuận bằng văn bản. Đối với chứng từ đặc thù thì giá ghi trên chứng từ là giá đã có thuế giá trị gia tăng. 

- Bảng kê bán lẻ hàng hoá dịch vụ: được sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp trực tiếp bán lẻ hàng hoá, cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng không thuộc diện phải lập hoá đơn bán hàng.

- Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi: trường hợp doanh nghiệp có hàng đại lý, ký gửi. 

- Các chứng từ trả tiền trả hàng...

Kế toán chi tiết tiêu thụ thành phẩm sử dụng sổ chi tiết bán hàng. Sổ chi tiết bán hàng được mở cho từng sản phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ đã bán hoặc đã cung cấp được khách hàng thanh toán tiền ngay hay chấp nhận thanh toán. 

6.2.1.3. Tài khoản sử dụng

TK 511  - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Tài khoản này phản ánh tổng  số doanh thu bán sản phẩm hàng hoá và cung cấp dịch vụ của doanh  nghiệp trong  một kỳ kế toán, các khoản nhận được từ nhà nước về trợ cấp, trợ giá khi thực hiện  nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo yêu cầu của nhà nước.

  
Kết cấu của TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Bên Nợ:

- Số thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu của sản phẩm hàng hoá tiêu thụ phải nộp.

- Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp.

- Khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và trị giá hàng bán bị trả lại.

- Kết chuyển doanh thu thuần vào TK 911 - xác định kết quả kinh doanh.

Bên Có:

Doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ hạch toán.

TK 511 không có số dư cuối kỳ.


TK 511 có các TK cấp 2:


TK 5111 - Doanh thu bán hàng hoá


TK 5112- Doanh thu bán các thành phẩm


TK 5113  - Doanh thu cung cấp dịch vụ


TK 5114 - Doanh thu trợ cấp trợ giá


TK 5117-Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư


TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ.


Tài khoản này phản ánh doanh thu của sản phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ tiêu thụ trong nội bộ doanh nghiệp giữa các đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc trong cùng một công ty, Tổng công ty theo giá bán nội bộ... hạch toán toàn ngành.


Kết cấu của TK 512- Doanh thu bán hàng nội bộ.

Bên Nợ:

- Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp (nếu có )

- Thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp.

- Khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và trị giá hàng bán bị trả lại đã chấp nhận trên khối lượng sản phẩm, hàng hoá dịch vụ tiêu thụ nội bộ  trong kỳ. 

- Kết chuyển doanh thu tiêu thụ nội bộ thuần vào tài khoản  xác định kết quả kinh doanh.

Bên Có:

- Tổng số doanh thu bán hàng nội bộ của đơn vị thực hiện trong kỳ.

TK 512 không có số dư cuối kỳ.

TK 512 có 3 TK cấp 2:

TK 5121 - Doanh thu bán hàng hoá


TK 5122 - Doanh thu bán các thành phẩm


TK 5123 - Doanh thu cung cấp dịch vụ


TK 521 - Chiết khấu thương mại:


Tài khoản này phản ánh khoản chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp đã giảm trừ, hoặc đã thanh toán cho người mua hàng do người mua đã mua hàng với khối lượng lớn theo thoả thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế hoặc các cam kết mua, bán hàng.


Kết cấu của TK 521 - Chiết khấu thương mại.


Bên nợ: Số chiết khấu thương mại đã chấp nhận thanh toán cho khách hàng.


Bên có: Kết chuyển toàn bộ số chiết khấu thương mại sang TK 511 để xác định doanh thu thuần trong kỳ hạch toán.


TK 521 không có số dư cuối kỳ.


TK 531 - Hàng  bán bị trả lại.


Tài khoản này phản ánh trị giá của số sản phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ đã tiêu thụ bị khách hàng trả lại do vi phạm hợp đồng kinh tế, vi phạm cam kết: hàng bị mất, kém phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách ....


Kết cấu của TK 531- Hàng bán bị trả lại.

Bên Nợ 

Trị giá của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc trừ  vào nợ phải thu ở khách hàng về số sản phẩm, hàng hoá đã bán ra.

Bên Có:


Kết  chuyển trị giá của  hàng  bán bị trả lại vào bên nợ tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc tài khoản doanh thu bán hàng nội bộ để xác định doanh thu thuần trong kỳ hạch toán.

TK 531 không có số dư cuối kỳ.


TK 532 - Giảm giá hàng bán.


Tài khoản này phản ánh các khoản giảm giá, của việc bán hàng trong kỳ hạch toán.


Kết cấu của TK 532 - Giảm giá hàng bán

Bên Nợ:


Các khoản giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho người mua hàng.

Bên Có:


Kết chuyển toàn bộ số giảm giá hàng bán sang tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc tài khoản doanh thu bán hàng nội bộ để xác định doanh thu thuần trong kỳ hạch toán.

TK 532 không có số dư cuối kỳ.


TK 157 - Hàng gửi đi bán.


Tài khoản này phản ánh giá trị hàng hoá, sản phẩm đã gửi hoặc chuyển đến cho khách hàng; hàng hoá, sản phẩm nhờ bán đại lý, ký gửi; hàng hoá sản phẩm chuyển cho các đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc để bán; giá trị lao vụ dịch vụ đã hoàn thành bàn giao cho người đặt hàng, nhưng chưa được chấp nhận thanh toán.


Kết cấu của TK 157 -  Hàng gửi đi bán

Bên Nợ:

- Trị giá hàng hoá, thành phẩm đã gửi cho khách hàng hoặc nhờ bán đại  lý, ký gửi; gửi cho các đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc.

- Trị giá lao vụ, dịch vụ đã thực hiện với khách hàng nhưng chưa được chấp nhận thanh toán.

- Kết chuyển giá trị hàng hoá, thành phẩm đã gửi đi chưa được khách hàng chấp nhận thanh toán cuối kỳ. (Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Bên Có: 

 - Trị giá  hàng hoá, thành phẩm, lao vụ dịch vụ đã gửi đi bị khách hàng  trả lại.  

- Trị giá hàng hoá, thành phẩm, lao vụ dịch vụ đã được khách hàng chấp nhận thanh toán  hoặc đã thanh toán.

- Kết chuyển giá trị hàng hoá, thành phẩm đã gửi đi chưa được khách hàng chấp nhận thanh toán đầu kỳ. (Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Số dư bên Nợ:


Trị giá hàng hoá, thành phẩm đã gửi đi chưa được khách hàng chấp nhận thanh toán.

TK 157 - Hàng gửi đi bán có thể mở chi tiết để theo dõi từng loại hàng hoá, thành phẩm gửi bán, lao vụ, dịch vụ đã cung cấp thực hiện cho khách hàng.

 
TK 632 - Giá vốn hàng bán 
Tài khoản này phản ánh trị giá vốn của thành phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ xuất bán trong kỳ.

Kết cấu của TK 632- Giá vốn hàng bán (theo phương pháp KKTX )

Bên Nợ:


- Giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ.


- Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công vượt trên mức bình thường và chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ được tính vào giá vốn hàng bán của kỳ kế toán.


- Khoản hao hụt mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ tiền bồi thường vật chất.


- Chi phí tự xây dựng, tự chế TSCĐ vượt trên mức bình thường không được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng tự chế hoàn thành.


- Số lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.


- Chi phí của hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư; chi phí khấu hao, sửa chữa, cho thuê hoạt động, thanh lý nhượng bán bất động sản đầu tư.

Bên Có: 


- Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư trong kỳ sang TK 911- xác định kết quả kinh doanh.


- Số hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

TK 632 không có số dư cuối kỳ.

Ngoài ra, kế toán còn sử dụng các tài khoản có liên quan khác
6.2.2. Kế toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm

6.2.2.1. Kế toán tiêu thụ thành phẩm thep phương pháp kê khai thường xuyên

a. Phương pháp tiêu thụ trực tiếp


Tiêu thụ trực tiếp là phương thức giao hàng cho người mua trực tiếp tại kho, tại các phân xưởng sản xuất ( không qua kho) của DN. SP khi bàn giao cho khách hàng chính thức được coi là tiêu thụ và đơn vị bán mất quyền sở hữu về số hàng này.


(1) Khi xuất kho sản phẩm, hàng hóa hay thực hiện các lao vụ với khách hàng, kế toán ghi:



Nợ TK 632




Có TK 155, 156: Xuất kho thành phẩm hàng hóa




Có TK 154: Xuất kho trực tiếp không qua kho


(2) Phản ánh doanh thu bán hàng



Nợ  TK 111, 112, 131...




Có TK 511




Có TK 3331 ( nếu có)

( Thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp, hoặc thuế TTĐB, thuế xuất khẩu phải nộp



Nợ TK 511




Có TK 3331, 3332, 3333

b. Theo phương thức chuyển hàng theo hợp đồng


Theo phương thức này, bến bán chuyển hàng cho bên mua theo địa điểm ghi trong hợp đồng. Số hàng chuyển đi này vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Khi được người mua thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán về số hàng chuyển giao ( một phần hay toàn bộ) thì số hàng chấp nhận này mới được coi là tiêu thụ


(1) Khi xuất hàng chuyển đến cho người mua, kế toán ghi theo trị giá vốn thực tế hàng xuất:



Nợ TK 157




Có TK 155 Xuất kho thành phẩm hàng hóa




Có TK 154: Xuất kho trực tiếp không qua kho


(2) Gía trị lao vụ, dịch vụ hoàn thành bàn giao cho khách hàng



Nợ TK 157




Có TK 154 – Chi phí SXKD DD


(3) Khi được khách hàng chấp nhận ( một phần hay toàn bộ) ghi

+ Phản ánh trị giá vốn của hàng được chấp nhận



Nợ TK 632




Có TK 157

+ Phản ánh doanh thu bán hàng, tiêu thụ sản phẩm



Nợ  TK 111, 112, 131...




Có TK 511




Có TK 3331 ( nếu có)

( Thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp, hoặc thuế TTĐB, thuế xuất khẩu phải nộp



Nợ TK 511




Có TK 3331, 3332, 3333

c. Kế toán chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán trả lại

*. Kế toán chiết khấu thanh toán


CKTT là khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua do đã thanh toán tiền mua hàng ( sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, lao vụ ) trước thời hạn theo HĐ



Nợ TK 635




Có TK 111, 112, 131, 3388...

*. Kế toán chiết khấu thương mại

+ Phản ánh số CKTM thực tế phát sinh trong kỳ



Nợ TK 521



Nợ TK 3331 ( nếu có)




Có TK 111, 112, 131

+ Cuối kỳ kết chuyển số tiền chiết khấu thương mại đã chấp thuận cho người mua sang tài khoản doanh thu



Nợ TK 511




Có TK 521

*. Kế toán hàng bị trả lại


Hàng bán bị trả lại là số sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu thhụ bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân như vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị mất, kém phẩm chất không đúng chủng loại, quy cách.

+ Khi doanh nghiệp nhận lại số hàng bán bị trả lại và đã nhập lại số hàng này vào kho



Nợ TK 155, 157



Nợ TK 1381 – giá trị chờ xử lý




Có TK 632

+ Các chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị trả lại



Nợ TK 641




Có TK 111, 112, 141,...

+ Thanh toán với người mua về số tiền hàng bán bị trả lại



Nợ TK 531



Nợ TK 3331




Có TK 111, 112, 131, 3388

+ Cuối kỳ kết chuyển doanh thu bán hàng bị trả lại



Nợ TK 511




Có TK 531

*. Kế toán giảm giá hàng bán


Giảm giá là khoản tiền được người bán chấp nhận một cách đặc biệt trên giá đã thỏa thuận vì lý do bán hàng kém phẩm chất hay không đúng quy cách trong hợp đồng kinh tế

+ Thanh toán cho người mua về số tiền giảm giá hàng bán



Nợ TK 532



Nợ TK 3331




Có TK 111, 112, 131...

+ Cuối kỳ kết chuyển doanh thu giảm giá hàng bán



Nợ TK 511




Có TK 532

d. Phương thức tiêu thụ qua các đại lý ( ký gửi)

*. Kế toán tại đơn vị có hàng ký gửi:


Do hàng ký gửi vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp cho đến khi chính thức tiêu thụ, bởi vậy nội dung hạch toán giống như tiêu thụ theo phương thức chuyển hàng. Riêng số tiền hoa hồng trả cho đại lý tính vào chi phí bán hàng. Bên đại lý sẽ được hưởng thù lao dưới hình thức hoa hồng hoặc chênh lệch giá. Theo luật thuế GTGT, nếu bên bán đại lý bán hàng theo đúng giá do bên giao đại lý quy định thì toàn bộ thuế GTGT sẽ do chủ hàng chịu, bên bán đại lý phải nộp thuế GTGT trên phần trăm hoa hồng được hưởng. Trường hợp bên đại lý hưởng phần chênh lệch giá thì đại lý sẽ chịu thuế GTGT tính trền phần GTGT


(1) Xuất hàng giao cho bên đại lý



Nợ TK 157




Có TK 155




Có TK 154


(2) Khi bên nhận bán hàng đại lý ký gửi thanh quyết toán cho doanh nghiệp về doanh thu của số hàng giao đại lý ký gửi



Nợ TK 111, 112, 131




Có TK 511




Có TK 33311


(3) Tính hoa hồng cho đại lý ghi



Nợ TK 641



Nợ TK 133




Có TK 111, 112, 131


(4) Kết chuyển trị giá vốn của hàng đại lý, ký gửi tương ứng với doanhh thu của số sản phẩm hàng hóa gửi đại lý, ký gửi đã xác nhận tiêu thụ



Nợ TK 632




Có TK 157

*. Kế toán tại đơn vị nhận bán hàng ký gửi.


(1) Khi nhận hàng căn cứ vào giá ghi trong hợp đồng



Nợ TK 003 – Hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi


(2) Khi bán hàng cho khách hàng



Nợ TK 111, 112, ...Giá bán theo hợp đồng đại lý




Có TK 331 – Giá bán chưa có thuê GTGT




Có TK 3331 – Thuế GTGT của hàng bán đại lý


( Đồng thời ghi Có TK 003


(3) Nhận hóa đơn GTGT của hàng đã tiêu thụ của bên giao đại lý ( chỉ ghi số thuế GTGT )



Nợ TK 133 – Thuế GTGT đựoc khấu trừ




Có TK 331 – Phải trả cho ngời bán ( bên giao đại lý)


(4) Phản ánh số hoa hồng được hưởng



Nợ TK 111, 112, 131  - Hoa hồng có thuế GTGT




Có TK 511 – Hoa hồng chưa thúe GTGT




Có TK 3331 


(5) Khi thanh toán tiền cho bên giao đại lý



Nợ TK 331




Có TK 111, 112

e. Phương thức bán hàng trả góp


Theo phương thức này, khi giao hàng cho người mua, thì lượng hàng chuyển giao được coi là tiêu thụ, người mua sẽ thanh toán lần đầu ngay tại thời điểm mua một phần. Số tiền còn lại người mua sẽ trả dần và phải chịu một tỷ lệ lãi suất nhất định. Thông thường số tiền trả ở các kỳ bằng nhau, trong đó bao gồm 1 phần doanh thu gốc và một phần lãi trả chậm


(1)  Khi xuất hàng cho người mua

+ Phản ánh giá vốn của hàng tiêu thụ



Nợ TK 632




Có TK 154, 155, 156

+ Phản ánh doanh thu bán hàng trả góp



Nợ TK 111, 112,... Số tiền thu lần đầu



Nợ TK 131 Tổng số tiền bán hàng còn phải thu ở người mua




Có TK 511: Giá thanh toán ngay




Có TK 3331 – thuế trên giá thanh toán ngay




Có TK 3387 – Số lãi trả góp

+ Định ký xác định số lãi trả góp và doanh thu hoạt động tài chính 



Nợ TK 3387




Có TK 515

+ Phản ánh số tiền ( doanh thu gốc và lãi suất trả chậm) ở các kỳ sau do người mua thanh toán



Nợ TK 111, 112




Có TK 131

f. Các trường hợp khác được hạch toán tiêu thụ


Ngoài những phương thức tiêu thụ chủ yếu trên đây, các doanh nghiệp còn sử dụng vật tư, hàng hóa sản phẩm, để thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho can bộ công nhân viên chức, để biếu tặng, quảng cáo, chào hàng hay sử dụng sản phẩm phục vụ sản xuất kinh doanh, để trao đổi hàng hóa khác... Các trường hợp này cũng được coi là tiêu thụ và được tính là tiêu thụ nội bộ thì về nguyên tắc hạch toán cũng tương tự như hạch toán bên ngoài, chỉ khác số doanh thu tiêu thụ được ghi nhận ở TK 512 – Doanh thu nội bộ. 


(1) Trường hợp thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho công nhân viên bằng sản phẩm hàng hóa.

+ Khi xuất kho thành phẩm thanh toán



Nợ TK 632 




Có TK 154, 155, 156, 152

+ Phản ánh doanh thu ( tính theo giá thanh toán )



Nợ TK 334




Có TK 512




Có TK 3331


(2) Nếu dùng biếu tặng cho CNV chức cho khách hàng ( bù đắp bằng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng)



Nợ TK 431 – Tính theo tổng giá thanh toán



Có TK 512 




Có TK 3331 ( nếu có)

(3) Nếu dùng biếu tặng phục vụ sản xuất kinh doanh chẳng hạn khuyến mại  quảng cáo, hội nghị khách hàng.


Nợ TK 641, 642



Có TK 512 – Giá bán không có thuế GTGT

(4) Nếu dùng phục vụ sản xuất kinh doanh hay tiếp tục chế biến, kế toán ghi



Nợ TK 627, 641, 642




Có TK 512

(5) Trường hợp hàng đổi hàng

+ Khi xuất sản phẩm vật tư hàng hóa đi trao đổi ghi



Nợ TK 632




Có TK 155, 156, 154

+ Phản ánh giá thanh toán của hàng trao đổi



Nợ TK 131




Có TK 511




Có TK 3331

+ Khi nhận được vật tư hàng hóa trao đổi



Nợ TK 151, 152, 153



Nợ TK 133




Có TK 131


(6) Hạch toán tiêu thụ gia công

+ Khi nhận vật tư gia công kế toán ghi   Nợ TK 002

+ Khi chuyển trả hàng cho người đặt hàng, ghi



Nợ TK 157




Có TK 154, 155

+ Khi người đặt hàng chấp nhận số hàng gia công chuyển giao, ghi



Nợ TK 632 ( Giá thành thực tế chế biến)




Có TK 154, 155

+ Trường hợp hàng gia công được kiểm nghiệm trực tiếp tại doanh nghiệp, ghi



Nợ TK 632




Có TK 154, 155

+ Khoản tiền thu về gia công



Nợ TK 111, 112, 131 – Tổng thu về gia công




Có TK 511





Có TK 3331

Đồng thời ghi đơn vào bên Có TK 002


(7) Hạch toán doanh thu từ các khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước

+ Trường hợp Nhà nước chưa cấp tiền ngay ghi



Nợ TK 3339 – Thuế và các khoản phải nộp NS




Có TK 5114

+ Khi nhận được tiền của Nhà nước thanh toán



Nợ TK 111, 112 




Có TK 3339

+ Trường hợp NSNN cấp tiền ngay cho Doanh nghiệp về khoản trợ cấp, trợ giá



Nợ TK 111, 112




Có TK 5114


(8) Hạch toán doanh thu nhận trước về lao vụ, dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng

+ Khi nhận tiền của khách hàng trả trước cho nhiều kỳ, nhiều niên độ kế toán về lao vụ, dịch vụ đã cung cấp



Nợ TK 111, 112




Có TK 3387




Có TK 331

+ Đồng thời tính và kết chuyển doanh thu cho kỳ kế toán



Nợ TK 3387




Có TK 5113

+ trả lại tiền hàng cho khách hàng khi hợp đồng cung cấp lao vụ, dịch vụ không thực hiện



Nợ TK 3387



Nợ TK 531



Nợ TK 3331




Có TK 111, 112, 3388 – Tổng số tiền đã trả hoặc còn phải trả

6.2.2.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ


(1) Đầu kỳ, kết chuyển giá trị thành phẩm tồn kho



Nợ TK 632




Có TK 155, 157


(2) Cuối kỳ tiến hành xác định giá trị thành phẩm lao vụ dịch vụ đã hoàn thành trong kỳ



Nợ TK 632




Có TK 631


(3) Giá trị thành phẩm tồn kho cuối kỳ, giá trị thành phẩm lao vụ dịch vụ đã xuất bán nhưng chưa xác định là tiêu thụ được phản ánh như sau:



Nợ TK 155 – Trị giá hàng tồn kho cuối kỳ



Nợ TK 157 – Trị giá hàng bán chưa được chấp nhận cuối kỳ




Có TK 632 – Giá vốn hàng bán


(4) Kết chuyển giá vốn hàng  bán đã xác định là tiêu thụ để xác định kết quả, ghi 



Nợ TK 911




Có TK 632


Các bút toán phản ánh doanh thu tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, các khoản giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán hạch toán giống như PPKKTX


Đối với hàng bán bị trả lại, kế toán căn cứ vào quyết định xử lý ( Nhập lại kho, gửi tại kho người bán, cá nhân bồi thường, bán thu bằng tiền, tính vào chi phí khác hay trừ vào quỹ dự phòng tài chính) kế toán ghi sổ như sau:



Nợ TK 631 – Nếu nhập lại kho hay đang gửi tại kho của người mua ghi theo giá vốn hàng bán bị trả lại



Nợ TK 1388 – Cá nhân phải bồi thường



Nợ TK 334 – Trừ vào lương



Nợ TK 111, 112 – Bán phế liệu thu hồi bằng tiền




Có TK 632 – Giá vốn hàng bán

6.2.3. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và kết quả tiêu thụ thành phẩm

6.2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng


Chi phí bán hàng: Là chi phí lưu thông và chi phí tiếp thị phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp


Chi phí bán hàng bao gồm: 

+ Chi phí cho quá trình tiêu thụ sản phẩm: Chi phí đóng gói, vận chuyển, bảo quản, bốc dỡ, tiền thuê kho bãi ( nếu hợp đồng quy định người bán chịu...)


+ Chi phí quảng cáo giới thiệu sản phẩm, chi phí bảo hành sản phẩm 

    
+ Khoản chi trả hoa hồng cho đại lý bán hàng, cho đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu.

     
+  Chi phí khác: chi phí tiếp khách ở bộ phận bán hàng, chi phí hội nghị khách hàng ...


Tài khoản sử dụng: TK 641 – Chi phí bán hàng

Tài khoản này phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa, lao vụ, dịch vụ của doanh nghiệp


Kết cấu của TK 641

Bên Nợ: Chi phí bán hàng thực tế phát sinh trong kỳ

Bên Có:  Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng


      Kết chuyển chi phí bán hàng trong kỳ vào bên Nợ TK 911

TK 641 không có số dư cuối kỳ

TK 641 được mở chi tiết theo từng nội dung chi phí theo dõi ở các tài khoản cấp 2

TK 6411- Chi phí nhân viên

TK 6412 - Chi phí vật liệu, bao bì

TK 6413 - Chi phí dụng cụ, đồ dùng

TK 6414 - Chi phí khấu hao TSCĐ

TK 6415 - Chi phí bảo hành

TK 6417 - Chi phí dịch vụ mua ngoài

TK 6418 - Chi phí bằng tiền khác

          Tuỳ theo đặc điểm kinh doanh, yêu cầu quản lý của từng ngành, từng doanh nghiệp, TK 641 có thể mở thêm  một số nội dung chi phí.


Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu:


1- Tiền lương, tiền ăn ca, phụ cấp phải trả, các khoản trích theo lương nhân viên bán hàng, nhân viên bốc dỡ, bảo quản, vận chuyển sản phẩm tiêu thụ tính vào chi phí:



Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (6411)




Có TK 334 - Phải trả người lao động




Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384)


2- Giá trị thực tế của vật liệu xuất dùng đóng gói, bảo quản, vận chuyển sản phẩm tiêu thụ, dùng sửa chữa TSCĐ bộ phận bán hàng....



Nợ TK  641 - Chi phí bán hàng (6412) 




Có TK 152 - Nguyên liệu,vật liệu


3- Giá trị công cụ, dụng cụ đồ dùng tính vào chi phí bán hàng trong kỳ



Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (6413)




Có TK 153, 142, 242 


4- Trích khấu hao TSCĐ của bộ phận bán hàng



Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (6414)




Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ

5- Hạch toán chi phí bảo hành sản phẩm (không bao gồm bảo hành công trình xây lắp)


a. Khi bán hàng kèm theo giấy bảo hành sửa chữa các hỏng hóc do lỗi sản xuất, phát sinh trong thời gian bảo hành, doanh nghiệp phải xác định chi phí sửa chữa cho nghĩa vụ bảo hành, tính và lập dự phòng phải trả về chi phí bảo hành sản phẩm:



Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (6415)




Có TK 352 - Dự phòng phải trả


b. Chi phí phát sinh liên quan đến dự phòng phải trả về bảo hành sản phẩm.


* Trường hợp không có bộ phận bảo hành độc lập:


+ Tập hợp chi phí sửa chữa bảo hành sản phẩm:



Nợ TK 621, 622, 627



Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) 




Có TK 111, 112, 152, 214, 334...


+ Cuối kỳ, kết chuyển chi phí sửa chữa bảo hành sản phẩm:



Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang




Có TK 621, 622, 627


+ Khi sửa chữa bảo hành sản phẩm hoàn thành bàn giao cho khách hàng:



Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả



Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng: Số dự phòng bảo hành còn thiếu




Có TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang


* Trường hợp có bộ phận bảo hành độc lập, chi phí thực tế về sửa chữa bảo hành sản phẩm phải trả cho bộ phận bảo hành:



Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả



Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng: Số dự phòng bảo hành còn thiếu




Có TK 336 - Phải trả nội bộ


c. Cuối kỳ kế toán sau, doanh nghiệp phải tính số dự phòng phải trả về sửa chữa bảo hành sản phẩm cần lập:


- Nếu số dự phòng phải trả về bảo hành sản phẩm cần lập lớn hơn số dự phòng đã lập cuối kỳ trước chưa sử dụng hết, số chênh lệch trích thêm, ghi:



Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (6415)




Có TK 352 - Dự phòng phải trả


- Nếu số dự phòng phải trả về bảo hành sản phẩm cần lập nhỏ hơn số dự phòng đã lập cuối kỳ trước chưa sử dụng hết, số chênh lệch được hoàn nhập, ghi:



Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả




Có TK 641 - Chi phí bán hàng (6415)

6. Tính chi phí sửa chữa lớn TSCĐ vào chi phí bán hàng trong kỳ:



Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng 




Có TK335, 142, 242

7. Chi phí điện, nước, điện thoại, tiền công thuê ngoài bốc vác vận chuyển sản phẩm tiêu thụ, sửa chữa TSCĐ có giá trị không lớn, chi phí thông tin quảng cáo giới thiệu sản phẩm ...

       
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (6417,6418)                                                                



Nợ  TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331): (Nếu có)




Có TK 111,112,331: Tổng giá thanh toán 


8. Khi dùng sản phẩm, hàng hoá chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, tiêu dùng nội bộ tính vào chi phí bán hàng.

- Nếu sản phẩm tiêu dùng nội bộ cho hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế thì không phải tính thuế GTGT, ghi:



Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng



 Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ: Theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn sản phẩm. 


- Nếu sản phẩm tiêu dùng nội bộ phục vụ cho hoạt động SXKD chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc không chịu thuế GTGT: 



Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng




Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (3331) 

Có TK 512 -Theo CP sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn SP


9. Số tiền phải trả cho đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu về các khoản đã chi hộ liên quan đến hàng uỷ thác xuất khẩu và phí uỷ thác xuất khẩu, ghi:



Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng



Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 338 (3388): (Chi tiết đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu)     

10. Số tiền hoa hồng phải trả cho đơn vị nhận đại lý, ghi:



Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng



Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ




Có TK 111, 112, 131                                                                      


 11. Khi phát sinh các khoản ghi giảm chi phí bán hàng, ghi: 



Nợ TK111, 112




Có TK 641 - Chi phí bán hàng


12. Trường hợp doanh nghiệp tham gia liên doanh dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát, tài sản đồng kiểm soát) khi phát sinh chi phí bán hàng chung của liên doanh, kế toán tập hợp vào TK 641, cuối kỳ phân bổ cho các bên liên doanh, ghi:


Nợ TK 138 - Phải thu khác (chi tiết cho đối tác)




Có TK 641 - Chi phí bán hàng




Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)


Đối với bên liên doanh nhận chi phí được phân bổ ghi:



Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (chi tiết cho hợp đồng)



Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)




Có TK 338 - Phải trả phải nộp khác (chi tiết cho đối tác)


13. Cuối kỳ hạch toán phân bổ chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ cho sản phẩm đã tiêu thụ và kết chuyển vào TK xác định kết quả kinh doanh, ghi:



Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 




Có TK 641 - Chi phí bán hàng 

6.2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí quản lý doanh nghiệp là chi phí gián tiếp gồm chi phí hành chính tổ chức và văn phòng, liên quan đến toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp


Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp: 

- Tiền lương, tiền ăn ca, các khoản trích bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn, BHYT của cán bộ công nhân viên thuộc bộ máy quản lý doanh nghiệp.

- Chi phí vật liệu, dụng cụ, đồ dùng văn phòng.

- Chi phí khấu hao nhà cửa, vật kiến trúc, kho tàng, phương tiện vận tải, vật truyền  dẫn ...và các tài sản cố định khác dùng chung của doanh nghiệp.

- Chi phí sửa chữa bảo dưỡng TSCĐ dùng chung của doanh nghiệp.

- Thuế môn bài, tiền thuê đất, lệ phí giao thông, lệ phí cầu phà ...

- Chi phí dự phòng phải thu khó đòi, tái cơ cấu doanh nghiệp...

- Chi phí khác : điện, nước, điện thoại, điện báo, chi phí hội nghị  tiếp khách, phí kiểm toán, công tác phí, khoản trợ cấp thôi việc cho người lao động, các khoản chi nghiên cứu khoa học, nghiên cứu đổi mới công nghệ, chi sáng kiến, chi phí đào tạo cán bộ, nâng cao tay nghề công nhân, chi y tế cho người lao động, chi bảo vệ môi trường, tiền tầu xe đi phép, dân quân tự vệ ....


Trong quá trình hạch toán, chi phí quản lý doanh nghiệp được theo dõi chi tiết theo từng yếu tố chi phí trên sổ kế toán chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp phục vụ cho việc quản lý và lập báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh  theo yếu tố.

Kết  cấu của TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Bên Nợ:


- Các chi phí quản lý doanh nghiệp  thực tế phát sinh trong kỳ 


- Số lập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả


- Dự phòng trợ cấp mất việc làm

Bên Có:

- Các khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp  

- Số Chi phí quản lý doanh nghiệp kết chuyển vào TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 

TK 642 không có  số dư cuối kỳ 

TK 642  được mở chi tiết theo từng nội dung chi phí và có các TK cấp 2

TK 6421 - Chi phí nhân viên quản lý

TK 6422 - Chi phí vật liệu quản lý


TK 6423 - Chi phí đồ dùng văn phòng


TK 6424 - Chi phí khấu hao TSCĐ


TK 6425 - Thuế, phí và lệ phí 


TK 6426 - Chi phí dự phòng


TK 6427 - Chi phí dịch vụ mua ngoài


TK 6428 - Chi phí bằng tiền khác

         Tuỳ theo yêu cầu quản lý của từng ngành, từng doanh nghiệp. TK 642 có thể mở thêm một số TK cấp 2 để phản ánh một số nội dung chi phí thuộc chi phí quản lý ở doanh nghiệp.


Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu:


1. Tính tiền lương, tiền ăn ca, các khoản phụ cấp (nếu có) phải trả, các khoản trích theo lương nhân viên quản lý doanh nghiệp tính vào chi phí trong kỳ, ghi:


Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6421)




Có TK 334 - Phải trả người lao động




Có TK  338 - Phải trả, phải nộp khác (3382,3383,3384)


2. Giá trị vật liệu xuất dùng cho quản lý doanh nghiệp như xăng, dầu mỡ để chạy xe,vật liệu dùng cho sửa chữa TSCĐ chung của doanh nghiệp, ghi:



Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6422)




Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu



3. Giá trị công cụ, dụng cụ, đồ dùng văn phòng xuất dùng cho quản lý doanh nghiệp:

- Nếu xuất dùng 1 lần có giá trị nhỏ, ghi:

   Nợ TK 642 - Chi phí quản lý  doanh nghiệp (6423)


Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ

- Nếu xuất dùng một lần có giá trị lớn kế toán sử dụng phương pháp phân bổ dần:

Khi xuất dùng ghi:

Nợ TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn

Nợ TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn


Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ


Khi phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ vào chi phí quản lý doanh nghiệp  ghi:



Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6423)




Có TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn




Có TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn


4. Trích khấu hao TSCĐ dùng chung cho doanh nghiệp như khấu hao nhà cửa làm việc của các phòng ban, vật  kiến trúc, kho tàng, thiết bị truyền dẫn, máy móc thiết bị văn phòng....ghi:



Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6424)




Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ


5. Thuế môn bài, tiền thuê đất, phải nộp ngân sách Nhà nước, ghi:



Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6425) 




Có TK333 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 


6. Lệ phí giao thông, lệ phí qua cầu ,phà  phải nộp, ghi:



Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6425)




Có TK 111 - Tiền mặt 




Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng


7. Lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi tính vào chi phí sản xuất  kinh doanh.

a. Trường hợp số dự phòng phải thu khó đòi cần lập lớn hơn số đã lập cuối năm trước chưa sử dụng đến:



Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426)




Có TK 139 - Dự phòng phải thu khó đòi


b. Trường hợp số dự phòng phải thu khó đòi cần lập nhỏ hơn số đã lập chưa sử dụng đến, số chênh lệch được hoàn nhập ghi: 



Nợ TK 139 - Dự phòng phải thu khó đòi




Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

8. Tiền điện, điện thoại, điện báo, telex, tiền nước ... mua ngoài dùng cho quản lý doanh nghiệp:



Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6427)                                                                                           



Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331): (Nếu có)




Có TK 331, 111, 112 

7. Thuê ngoài sửa chữa TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp:

-  Chi phí có giá trị nhỏ :


Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6427) 



Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331): (Nếu có)

 

Có TK 331, 111, 112 

-  Chi phí có giá trị lớn:

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6427)




Có TK 335, 142, 242 


10.  Khi phát sinh chi phí về hội nghị, tiếp khách, công tác phí, tàu xe đi phép, in ấn tài liệu .....



Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6428) 




Có TK 111, 112, 141, 331 


11. Các khoản chi nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ, chi sáng kiến, chi đào tạo nâng cao tay nghề công nhân, chi bảo vệ môi trường, chi cho lao động nữ... khi phát sinh ghi:



Nợ TK 642 - Chi phí QLDN 



Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có )




Có TK 111,112,331


12. Khi xử lý xoá nợ các khoản nợ phải thu khó đòi không có khả năng đòi được theo quy định của chế  độ tài chính hiện hành, ghi:


Nợ TK 139 - Dự phòng phải thu khó đòi: Số đã lập dự phòng


Nợ TK 642 - Chi phí QLDN : Số chưa lập dự phòng




Có TK 131, 138


Đồng thời ghi đơn: 



Nợ TK 004 - Nợ khó đòi đã xử lý

13. Xác định số nộp cấp trên về chi phí quản lý, ghi:



Nợ TK 642 - Chi phí quản  lý doanh nghiệp




Có TK 336, 111, 112 

14. Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ của TSCĐ tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi:



Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp




Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

15. Khi sử dụng sản phẩm thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế tiêu dùng nội bộ dùng cho quản lý doanh nghiệp:


- Nếu sản phẩm tiêu dùng nội bộ cho sản xuất kinh doanh sản phẩm dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, ghi:



Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ: Theo chi phí sản xuất SP


- Nếu sản phẩm tiêu dùng nội bộ cho sản xuất kinh doanh sản phẩm dịch vụ không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, ghi:



Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp




Có TK 512 - Theo chi phí sản xuất SP




Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (3331)

16. Khi trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm, ghi:



Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp




Có TK 351 - Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

17. Khi trích lập dự phòng phải trả về chi phí tái cơ cấu doanh nghiệp, dự phòng phải trả cho hợp đồng có rủi ro lớn, dự phòng phải trả khác tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi:



Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp




Có 352 - Dự phòng phải trả


- Cuối năm, số dự phòng phải trả phải lập nhỏ hơn số đã lập chưa sử dụng, được hoàn nhập, ghi:



Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả




Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 


18. Khi phát sinh các khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp ghi:



Nợ TK 111, 112, 152 ,338 - Tiền mặt 




Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp


19. Trường hợp doanh nghiệp tham gia liên doanh dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát, tài sản đồng kiểm soát), khi phát sinh chi phí quản lý doanh nghiệp chung của liên doanh, kế toán tập hợp vàoTK 642, cuối kỳ phân bổ cho các bên liên doanh, ghi:



Nợ TK 138 - Phải thu khác (chi tiết cho đối tác)




Có TK 642 - Chi phí QLDN




Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)


Đối với bên liên doanh nhận chi phí, ghi:



Nợ TK 642 - Chi phí QLDN (chi tiết cho hợp đồng)



Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)




Có TK 338 - Phải trả phải nộp khác (chi tiết cho đối tác)

20. Cuối kỳ tính toán, phân bổ và kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp:


Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh




Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

6.2.3.3. Kế toán kết quả kinh doanh


Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ kết quả của các hoạt động SXKD ( hoạt động bán hàng), hoạt động tài chính và hoạt động khác mà doanh nghiệp tiến hành trong kỳ


Thông thường, cuối kỳ kinh doanh  hay sau mỗi thương vụ, kế toán tiến hành xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Nó được thể hiện trên TK 911 – xác định kết quả kinh doanh


TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh: TK này dùng để  xác định toàn bộ kết quả hoạt động SXKD và các hoạt động khác của DN


Kết cấu TK 911

Bên Nợ:


- Chi phí liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, kinh doanh BĐS đầu tư đã tiêu thụ trong kỳ ( GVHB, chi phí bán hàng, chi phí QLDN, chi phí kinh doanh BĐS đầu tư..)


- Chi phí thuế thu nhập DN, chi phí hoạt động tài chính và chi phí khác


- Kết chuyển lợi nhuận của các hoạt động  kinh doanh

Bên Có:


- Tổng số DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ, về kinh doanh BĐS đầu tư trong kỳ


- Tổng số DTT hoạt động tài chính


- Tổng số thu thuần khác


- Kết chuyển lỗ từ các hoạt động kinh doanh

TK này không có số dư cuối kỳ

a. Kế toán kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh


Kết quả HĐSXKD thực chất là kết quả hoạt động BH và CCDV mà DN tiến hành trong kỳ. Kết quả này được xác ssịnh bằng cách so sánh giữa một bên là DTT về BH CCDV, kinh doanh BĐS đầu tư với một bên là các chi phí liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ kinh doanh BĐS đầu tư đã tiêu thụ trong kỳ  ( GVHB, CPBH, CPQLDN, CP kinh doanh BĐS đầu tư...)


Phương pháp hạch toán

Cuối kỳ kết chuyển DTT về BH & CCDV

Nợ TK 511, 512

Có TK 911

Kết chuyển GVHB, CPBH, CPQLDN

Nợ TK 911

Có TK 632, 641, 642

Kết chuyển lãi, lỗ

Nếu lãi

Nợ TK 911

Có TK 421

Nếu lỗ

Nợ TK 421

Có TK 911

b. Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả hoạt động tài chính

b1. Tài khoản sử dụng


* TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

TK này dùng để p/a toàn bộ các khoản doanh thu và các khoản doanh thu và các khoản ghi giảm doanh thu thuộc hoạt động đầu tư tài chính được coi là thực hiện trong kỳ, không phân biệt các khoản doanh thu đó thực tế đã thu hay sẽ thu trong kỳ sau.

Thuộc doanh thu hoạt động tài chính gồm tiền lãi ( lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi bán hàng trả chậm, lãi đầu tư chứng khoán, lãi do bán ngoại tệ...) cổ tức được hưởng, lợi nhuận được chia từ hoạt động liên doanh, liên kết, lãi về chuyển nhượng vốn, chênh lệch tăng tỷ giá ngoại tệ và các khoản khác.

Kết cấu

Bên Nợ: 


- Các khoản ghi giảm doanh thu hoạt động đầu tư tài chính ( giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại, doanh thu hàng bán trả lại...)


- Kết chuyển tổng số DTT hoạt động đầu tư tài chính

Bên Có:


- Các khoản doanh thu thuộc hoạt động đầu tư tài chính thực tế phát sinh trong kỳ

Tài khoản này không có số dư cuối kỳ

* TK 635 – Chi phí tài chính


TK này được dùng để phản ánh toàn bộ các khoản chi phí và các khoản lỗ liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính, chi phí đi vay và chi phí cho vay, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ do chuyển nhượng chứng khoán, chi phí nhượng bán chứng khoán, trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán, lỗ về bán ngoại tệ


Kết cấu

Bên Nợ:


Tập hợp toàn bộ các chi phí thuộc đầu tư tài chính thực tế phát sinh trong kỳ  ( Kể cả các khoản lỗ thuộc họat động đầu tư tài chính và trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính)

Bên Có:


Kết chuyển toàn bộ chi phí hoạt động đầu tư tài chính vào tài khoản xác định kết quả kinh doanh

TK này không có số dư cuối kỳ

b2. Phương pháp hạch toán


(1) Tập hợp chi phí thuộc đầu tư tài chính



Nợ TK 635




Có TK 121, 128, 129, 221,222,223,229,413...


(2) Hoàn nhập các khoản dự phòng giả giá đầu tư không dùng đến



Nợ TK 129, 229




Có TK 515


(3) GVHB bị trả lại thuộc hoạt động đầu tư tài chính



Nợ TK 121, 221,228...




Có TK 635

Số thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp phải nộp về hđ ĐTTC trong kỳ

Nợ TK 515


Có TK 33311

Phản ánh các khoản doanh thu hoạt động tài chính thực tế phát sinh

Nợ TK 111


Có TK 515


Có TK 33311

Các khoản giảm giá hàng bán và doanh thu hàng bán bị trả lại thuộc hoạt động đầu tư tài chính ( nếu có)

Nợ TK 515

Nợ TK 33311


Có TK 111, 112

Kết chuyển chi phí hoạt động đầu tư tài chính trừ vào kết quả 

Nợ TK 911


Có TK 635


Đồng thời, kết chuyển thu nhập thuần hoạt động đầu tư tài chính



Nợ TK 515




Có TK 911

c. Kế toán chi phí, thu nhập 

c1. Tài khoản sử dụng


Hoạt động khác là những hoạt động diễn ra không thường xuyên, không dự tính trước hoặc có dự tính nhưng ít có khả năng thực hiện và cả những hoạt động mà DN tiến hành ngoài hoạt động SXKD và hoạt động đầu tư tài chính


* TK 711 – Thu nhập khác


TK này dùng để phản ánh các khoản thu nhậpkhác cùng các khoản ghi giảm thu nhập khác ngoài hoạt động tiêu thụ và hoạt động đầu tư tài chính của DN. 


Các khoản thu nhập khác được phản ánh vào tài khoản này bao gồm thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định, thu được phạt, chênh lệch giữa giá trị vốn góp lớn hơn giá trị còn lại của tài sản góp vốn, thu hồi nợ khó đòi, thu nợ vô chủ, thu nhập quà biếu, quà tặng, các khoản thu nhập kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót, các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ không tính trong doanh thu


 Kết cấu

Bên Nợ: 


- Các khoản ghi giảm thu nhập khác ( giảm giá hàng bán, hàng bán trả lại, chiết khấu thương mại, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thuộc hoạt động khác)


- Kết chuyển các khoản thu nhập thuần khác

Bên Có:


- Các khoản thu nhập khác thực tế phát sinh

Tài khoản này không có số dư cuối kỳ


* TK 811 – Chi phí khác


TK này được sử dụng để phản ánh các khoản chi phí liên quan đến các hoạt động khác của DN. Thuộc chi phí khác bao gồm chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ, chênh lệch giữa giá trị vốn góp nhỏ hơn giá trị còn lại của tài sản đem đi góp vốn, tiền phạt do vi phạm hợp đồng, số thuế bị phạt, bị truy thu, các khoản chi phí bỏ sót chưa ghi...


Kết cấu

Bên Nợ :


- Tập hợp các khoản chi phí khác thực tế phát sinh trong kỳ

Bên Có:


- Kết chuyển chi phí khác vào TK 911

Tài khoản này không có số dư cuối kỳ

c2. Phương pháp kế toán 


(1) Thu hồi nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ trước đây



Nợ TK 111, 112




Có TK 711


Đồng thời ghi đơn Có TK 004


(2) Thu hồi các khoản nợ không ai đòi



Nợ TK 331, 338, 131...




Có TK 711


(3) Khi góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết



Nợ TK 222, 223: Giá trị vốn góp được ghi nhận



Nợ TK 214




Có TK 152, 153, 211, 213...: Giá trị thực tế đem đi góp




Có TK 711: Giá ghi nhận > giá thực tế


(4) Các khoản thu nhập của năm trước bị bỏ sót, lãng quên, chưa ghi sổ, nay phát hiện ra



Nợ TK 111, 112, 131, 138...




Có TK 711


(5) Xử lý số tài sản thừa không rõ nguyên nhân theo quyết định của cấp có thẩm quyền



Nợ TK 3381




Có TK 711


( 6) Các khoản thuế được miễn, giảm, được hoàn lại...



Nợ TK 111, 112, 138, 333...




Có TK 711


(7) Các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán trả lại thuộc hoạt động khác ( nếu có)



Nợ TK  711



Nợ TK 3331




Có TK 111, 112, 131...


(8) Số tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng, bị phạt thuế, bị truy thu thuế...



Nợ TK 811




Có TK 111, 112, 338, 333...


(9) Các chi phí khác phát sinh ( GTCL của TS thanh lý, nhượng bán, tiền ký quỹ, ký cược bị phạt...)



Nợ TK 811




Có TK 211, 213, 144, 111, 112...


(10) Khi góp vốn vào cty liên doanh liên kết



Nợ TK 222, 223: Giá trị vốn góp được ghi nhận



Nợ TK 214



Nợ TK 811: giá trị ghi nhận < giá thực tế




Có TK 152, 153, 211, 213...: Giá trị thực tế...


(11) Cuối kỳ kết chuyển thu nhập



Nợ TK 711




Có TK 911


Đồng thời kết chuyển chi phí



Nợ TK 911




Có TK 811

d. Kế toán xác định kết quả hoạt động của doanh nghiệp

Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là số chênh lệch giữa doanh thu,thu nhập thuần với các khoản chi phí của các hoạt động kinh tế đã được thực hiện. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gồm kết quả thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính và hoạt động khác. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có thể là lợi nhuận trong trường hợp thu nhập lớn hơn chi phí, có thể bị thua lỗ nếu thu nhập nhỏ hơn chi phí. Trường hợp doanh nghiệp thu được lợi nhuận hoạt động kinh doanh, trước hết phải nộp thuế thu nhập cho ngân sách nhà nước, phần lợi nhuận còn lại doanh nghiệp mới được sử dụng. Cần phân biệt lợi nhuận trước thuế do kế toán xác định còn gọi là lợi nhuận kế toán với thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, lợi nhuận kế toán là lợi nhuận hoặc lỗ của một kỳ, trước khi trừ thuế thu nhập donh nghiệp, được xác định theo quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Còn thu nhập chịu thuế là thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của một kỳ, được xác định theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và là cơ sở để tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp hoặc thu hồi được.

Lợi nhuận là thước đo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các yếu tố liên quan trực tiếp đến việc xác định lợi nhuận là doanh thu, thu nhập khác và chi phí.


Phương pháp xác định các chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp như sau:

	Doanh thu bán hàng thuần 

( Doanh thu thực)
	=
	Tổng doanh thu bán hàng
	-
	Các khoản giảm doanh thu


 Trong đó, các khoản giảm doanh thu gồm có:

+ Doanh thu của hàng bán bị trả lại.

+ Doanh thu bị giảm do giảm giá hàng bán.

+ Chiết khấu thương mại

+ Các khoản thuế tính trong doanh thu (Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp của sản phẩm, hàng hoá tiêu thụ) 

	Lợi nhuận thuần thuế của hoạt động SXKD
	=
	Doanh thu bán hàng thuần
	-
	Giá vốn hàng bán
	-
	Chi phí bán hàng
	-
	Chi phí QLDN

	Lợi nhuận ( lỗ ) trước thuế của hoạt động tài chính
	=
	Doanh thu hoạt động tài chính
	-
	Chi phí hoạt động tài chính

	Lợi nhuận khác
	=
	Các khoản thu nhập khác
	-
	Các khoản chi phí khác


	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	=
	Lợi nhuận thuần trước thuế của hoạt động SXKD
	+
	Lợi nhuận trước thuế của HĐTC
	+
	Lợi nhuận khác

	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN
	=
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN
	-
	Chi phí thuế TNDN



Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh sử dụng TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh TK này dùng để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ hạch toán.


Kết cấu của TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh


Bên Nợ:

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư, dịch vụ đã bán. 

- Chi phí hoạt động tài chính, chi phí khác, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Chi phí bán hàng  và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ.

- Kết chuyển lãi.

Bên Có:

- Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán trong kỳ.

- Doanh thu thuần hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác và khoản ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Kết chuyển lỗ.

TK 911 không có số dư cuối kỳ. 

TK 911 phải được hạch toán chi tiết  theo từng loại hoạt động: hoạt  động sản xuất, chế biến, hoạt động tài chính ... , trong từng loại hoạt động kinh doanh cần hạch toán chi tiết cho từng loại sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ. 
 


Phương pháp hạch toán

1. Cuối kỳ kế toán kết chuyển số doanh thu bán hàng thuần ghi:

Nợ TK 511, 512 


Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

2. Kết chuyển trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh


Có TK 632 - Giá vốn hàng bán

3. Cuối kỳ kế toán kết chuyển doanh thu thuần hoạt động tài chính.

Nợ TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính


Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

4. Cuối kỳ kế toán kết chuyển chi phí hoạt động tài chính.

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh


Có TK 635 - Chi phí tài chính

5. Cuối kỳ kế toán, phân bổ chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cho số sản phẩm hàng hoá dịch vụ đã tiêu thụ và kết chuyển.

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh


Có TK 641, 642 

6. Cuối kỳ kế toán kết chuyển thu nhập hoạt động khác.

Nợ TK 711 - Thu nhập khác


Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

7. Cuối kỳ kế toán kết chuyển chi phí hoạt động khác.

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh


Có TK 811 - Chi phí  khác


8. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:



Nợ TK 911- Xác định kết quả kinh doanh




Có TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành


9. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:


- Nếu số phát sinh bên nợ TK 8212 lớn hơn bên có, số chênh lệch ghi:



Nợ TK 911- Xác định kết quả kinh doanh




Có TK 8212- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.


- Nếu số phát sinh bên nợ TK 8212 nhỏ hơn bên có, số chênh lệch ghi:



Nợ TK 8212- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại




Có TK 911- Xác định kết quả kinh doanh

10. Tính và kết chuyển số lợi nhuận sau thuế thu nhập của hoạt động kinh doanh trong kỳ.

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh      



Có TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

11. Kết chuyển số lỗ kinh doanh ( nếu doanh nghiệp bị lỗ) 

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối 


Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.

6.3. Bài tập ôn tập

Bài tập 1: 

Tài liệu tại Công ty L ( 1.000 đông): Nhập kho một lô hàng sản xuất nhập kho với giá thành công xưởng là 50.000. Giả sử trong kỳ, công ty sẽ tiêu thụ lô hàng với giá bán thu tiền ngay ( cả thuế GTGT 10%) là 71.500 theo một trong các phương thức và điều kiện cụ thể sau:

1.Tiêu thụ trực tiếp: Xuất bán trực tiếp cho công ty H, Công ty H đã thanh toán tiền hàng bằng chuyển khoản

2. Tiêu thụ theo phương thức chuyển hàng, chờ chấp nhận: Xuất kho chuyển đến cho công ty H. Các chi phí vận chuyển, bốc dỡ Công ty đã chi bằng tiền mặt ( cả thuế GTGT 10%) 2.200. Theo hợp đồng các chi phí này do người mua chụi . Trong kỳ, Công ty H chưa nhận được hàng.

3. Tiêu thụ theo phương thức đại lý, ký gửi: Xuất kho chuyển lô hàng tới cho cơ sở lý Y theo giá bán 71.500. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ Công ty L đã chi bằng tiền mặt 1.000. Hoa hồng đại lý 10%. Cơ sở đại lý Y đã bán xong số hàng, thu bằng tiền mặt và đã thành toán tiền hàng cho công ty L ( Bằng chuyển khoản)

4. Tiêu thụ theo phương thức bán trả góp: Xuất lô hàng trên bán trả góp cho khách hàng M với giá 80.000. Tại thời điểm bán, khách hàng M thanh toán lần đầu bằng tiền mặt  30.000. Số còn lại, khách hàng M sẽ thanh toán trong vòng 20 tháng, mỗi tháng 2.500 bằng tiền mặt

Yêu cầu

Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Giải:

	1a/ Nợ TK 632:    50.000

             Có TK 155:      50.000

1b/ Nợ TK 112:    71.500

             Có TK 511:      65.000

             Có TK 3331:      6.500

2a/ Nợ TK 157:    50.000

             Có TK 155:      50.000

3a/ Nợ TK 157:    50.000

             Có TK 155:      50.000

3b/ Nợ TK 632:    50.000

             Có TK 157:      50.000

3c/ Nợ TK 641:     7.150 

             Có TK 131(Y):   7.150


	3d/Nợ TK 131 (Y):     71.500

            Có TK 511:           65.000

            Có TK 3331:           6.500

3e/ Nợ TK 641:        1.000

             Có TK 111:         1.000

3g/ Nợ TK 112:         64.350

             Có TK 131 (Y):    64.350

4a/ Nợ TK 632:     50.000

             Có TK 155: 50.000

4b/ Nợ TK 111: 30.000

      Nợ TK 131: 50.000

             Có TK 511:        65.000

             Có TK 3331 ( 33311): 6.500

             Có TK 338 ( 3387): 8.500


Bài tập 2: 


Tài liệu tại 1 doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đầu tháng 3/N như sau ( 1.000đ)

I. Tình hình đầu tháng 

· Tồn kho thành phẩm A: 4.000c, giá thành đơn vị thực tế 50

· Gửi bán 1.000 sản phẩm A chờ công ty X chấp nhận theo giá bán đơn vị chưa thuế 60, thuế suất GTGT 10%

II. Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng

1. Ngày 6: Nhập kho từ bộ phấn sản xuất 16.000  sản phẩm A theo giá thành đơn vị thực tế 52

2. Ngày 12: Số hàng gửi bán kỳ trước được công ty X chấp nhận ¾

3. Ngày 15: Công ty vật tư L mua trực tiếp 6.000 sản phẩm A, thanh toán bằng chuyển khoản sau khi trừ 2% chiết khấu thanh toán được hưởng. Biết giá bán đơn vị ( chưa có thuế GTGT ) 60. Thuế suất GTGT phải nộp 10%.

4. Ngày 20: Xuất kho chuyển đến cho công ty K 7.000 sản phẩm A theo giá bán đơn vị ( cả thuế GTGT 10%) 66

5. Ngày 25: Công ty K nhận được 7.000 sản phẩm A và chấp nhận thanh toán toàn bộ

6. Ngày 27: Công ty K thanh toán số tiền hàng trong kỳ bằng tiền mặt 165.000. Số còn lại công ty K trả bằng vật liệu chính theo giá ( cả thuế GTGT 10%) là 297.000. Đơn vị đã kiểm nhận, nhập kho

7. Ngày 28: Công ty N trả lại 600 sản phẩm A đã bán kỳ trước vì chất lượng kém ( đã thanh toán hết tiền hàng). Đơn vị đã kiểm nhận, nhập kho và chấp nhận thanh toán tiền hàng cho công ty N theo giá bán ( cả thuế GTGT là 10%) là 39.600. Biết giá vốn của số hàng này 30.960

Yêu  cầu

1. Xác định kết quả kinh doanh trong kỳ biết doanh nghiệp xác định giá vốn hàng xuất kho theo phương pháp giá đơn vị bình quân cả kỳ dự trữ.

2. Định khoản các nghiệp vụ phát sinh và phản ánh vào sơ đồ tài khoản

Cho biết: Tổng chi phí bán hàng phát sinh 15.000, chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh 20.000

Giải:


Giá đơn vị bình quân cả kỳ dự trữ = (4.000 x50 + 16.000 x 52 + 30.960)/(4.000+16.000+600) = 51,6

Định khoản

	1/ Nợ TK 155:       832.000

           Có TK 154:      832.000

2a/ Nợ TK 632:       37.500

           Có TK 157:        37.500

2b/ Nợ TK 131:       49.500

           Có TK 511:        45.000

           Có TK 3331:        4.500

3a/ Nợ TK 632:       309.600

           Có TK 155:        309.600

3b/ Nợ TK 131:       396.000

           Có TK 511:        360.000

           Có TK 3331:        36.000

3c/ Nợ TK 112:       388.080

      Nợ TK 635:           7.920

           Có TK 131:        396.000

4/ Nợ TK 157:       361.200

           Có TK 155:      361.200

5a/ Nợ TK 632:       361.200

           Có TK 157:      361.200

5b/ Nợ TK 131(K):       462.000

           Có TK 511:            420.000

           Có TK 3331:            42.000

6/ Nợ TK 111:          165.000

     Nợ TK 152 ( VLC):     270.000

     Nợ TK 133(1331):         27.000

            Có TK 131 (K):         462.000
	7a/ Nợ TK 155:      30.960

             Có TK 632:           30.960

7b/ Nợ TK 531:       36.000

      Nợ TK 3331:       3.600

           Có TK 131:        39.600

8a/ Nợ TK 911:      15.000

             Có TK 641:           15.000

8b/ Nợ TK 911:      20.000

             Có TK 642:           20.000

8c/ Nợ TK 911:      677.340   

             Có TK 632:          677.340

9a/ Nợ TK 511:        36.000

             Có TK 531:         36.000

9b/ Nợ TK 511:    789.000

             Có TK 911:       789.000

10a/ Nợ TK 911:    76.660

             Có TK 421:       76.660

10b/ Nợ TK 911:    7.920

             Có TK 635:       7.920

10c/ Nợ TK 421:    7.920

             Có TK 911:       7.920




Bài tập 3:


Tài liệu tại 1 doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ ( 1.000đ)

I/ Số dư đầu kỳ trên 1 số tài khoản

*TK 155: 80.000                             * TK 157: 45.000

II/ Trong kỳ, phát sinh các nghiệp vụ sau:

1. Tổng hợp các hóa đơn bán hàng GTGT: Tổng giá thanh toán ( cả thuế GTGT 10%) là 770.000, trong đó đã thu bằng tiền mặt 200.000, TGNH 400.000, khách hàng còn nợ 170.000

2. Người mua khiếu nại về chất lượng hàng tiêu thụ trong kỳ nên được đơn vị giảm giá 2% ( trừ vào số còn nợ)

3. Nhập kho một số thành phẩm hoàn thành từ sản xuất theo giá thành công xưởng thực tế 560.000

4. Tổng chi phí bán hàng phát sinh: 15.000

5. Tổng chi phí quản lý doanh nghiêp phát sinh: 20.000

6. Tài liệu kiểm kê cuối kỳ

*Hàng gửi bán: 40.000                                * Thành phẩm tồn kho: 95.000

Yêu cầu

1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2. Xác định kết quả tiêu thụ

Giải:

	a/ Nợ TK 632:     80.000

          Có TK 155:     80.000

b/ Nợ TK 632:     45.000

          Có TK 157:     45.000

1/ Nợ TK 111:     200.000

    Nợ TK 112:     400.000

    Nợ TK 131:     170.000

          Có TK 511:     700.000

          Có TK 331:       70.000

2/ Nợ TK 532:     14.000

    Nợ TK 3331:     1.400

          Có TK 131:     15.400

3/ Nợ TK 632:     560.000

          Có TK 631:     560.000

4/ Nợ TK 911:     15.000

          Có TK 641:     15.000
	5/ Nợ TK 911:     20.000

          Có TK 642:     20.000

6a/ Nợ TK 155:     95.000

          Có TK 632:    95.000

6b/ Nợ TK 157:     40.000

          Có TK 632:     40.000

7a/ Nợ TK 911:     550.000

          Có TK 632:     550.000

7b/ Nợ TK 511:     14.000

          Có TK 532:     14.000

7c/ Nợ TK 511:     686.000

          Có TK 911:     686.000

8/ Nợ TK 911:     101.000

          Có TK 421:     101.000




CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
7.1. Những vấn đề chung về kế toán hoạt động đầu tư tài chính
7.1.1. Đầu tư tài chính và phân loại đầu tư tài chính

* Khái niệm: Hoạt động ĐTTC là các hoạt động đầu tư về vốn vào doanh nghiệp khác  nhằm mục đích sinh lợi cho doanh nghiệp.

* Phân loại
- Theo thời hạn đầu tư
+ ĐTTC ngắn hạn: Là những khoản ĐTTC có thời hạn thu hồi trong 1 năm hay 1 chu kỳ kinh doanh.

+ ĐTTC dài hạn: Là những khoản ĐTTC có thời hạn thu hồi trờn 1 năm hay ngoài 1 chu kỳ kinh doanh.

- Theo mức độ đầu tư: được thể hiện qua việc nắm giữ quyền kiểm soát trong doanh nghiệp (nắm giữ quyền biểu quyết).

+ Đầu tư vào công ty con: Là khoản đầu tư do công ty mẹ thực hiện một khi công ty mẹ có quyền kiểm soát công ty con ( nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết).

+ Đầu tư vào công ty liên kết: Là khoản đầu tư vào công ty mà trong đó nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể nhưng không phải là công ty con hay công ty liên doanh của nhà đầu tư.

Ảnh hưởng đáng kể được hiểu là quyền tham gia của nhà đầu tư vào việc đưa ra các quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của bên nhận đầu tư nhưng không kiểm soát các chính sách đó.. Nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể là nhà đầu tư nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các công ty con ít nhất từ 20% đến dưới 50% quyền biểu quyết.

+ Đầu tư góp vốn liên doanh: Là thoả thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện hoạt động kinh tế, mà hoạt động này được đồng kiểm soát bởi các bên giúp vốn liên doanh. 

+ Đầu tư tài chính khác: Lao gồm các khoản đầu tư vào các cơ sở khác mà nhà đầu tư chỉ nắm dưới 20% quyền biểu quyết mà không có thoả thuận nào khác.

7.1.2. Nguyên tắc kế toán  hoạt động đầu tư tài chính

- Nguyên tắc chi tiết khoản đầu tư: doanh nghiệp phải mở sổ theo dõi chi tiết tổng khoản đầu tư mà doanh nghiệp đang nắm giữ cả về thời gian đầu tư, đối tác đầu tư, mức đầu tư ban đầu, bổ sung,…


- Nguyên tắc ghi nhận khoản đầu tư: các khoản ĐTTC phải được ghi sổ theo phương pháp vốn CSH hoặc phương pháp giá gốc.


+ Theo phương vốn CSH: Khoản đầu tư ban đầu được ghi nhận theo giá gốc; sau đó giá trị ghi sổ của khoản đầu tư được điều chỉnh tăng hoặc giảm tương ứng với phần sở hữu của nhà đầu tư trong lãi hoặc lỗ của bên nhận đầu tư sau ngày đầu tư. Khoản được phân chia từ bên nhận đầu tư phải hạch toán giảm giá trị ghi sổ của khoản đầu tư. Việc điều chỉnh giá trị ghi sổ cũng phải được thực hiện khi lợi ích của nhà đầu tư thay đổi do có sự thay đổi vốn CSH của bên nhận đầu tư nhưng không được phản ánh trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

+ Theo phương pháp giá gốc: Khoản đầu tư ban đầu được nhà đầu tư ghi nhận theo giá gốc, các khoản được chia từ lợi nhuận thuần luỹ kế từ việc đầu tư phát sinh sau ngày đầu tư được hạch toán vào thu nhập trên BCKQKD. Các khoản khác mà nhà đầu tư nhận được ngoài lợi nhuận được chia và coi là thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc đầu tư.


+ Nguyên tắc trình bày khoản đầu tư trên BCTC: Trên BCTC riêng của nhà đầu tư, khoản ĐTTC được kế toán theo phương pháp giá gốc; còn trên BCTC hợp nhất được kế toán theo phương pháp vốn CSH, trừ khi khoản đầu tư này dự kiến sẽ thanh lý trong tương lai gần (dưới 12 tháng); hoặc các đối tác hoạt động theo các quy định hạn chế khắt khe dài hạn làm cản trở đáng kể việc chuyển giao vốn cho nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư kết thúc quyền đồng kiểm sóat hoặc không có ảnh hưởng đáng kể đối với cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát. Khi đó khoản đầu tư được phản ánh theo giá gốc trong BCTC hợp nhất của nhà đầu tư.

7.2. Kế toán hoạt động đầu tư tài chính dài hạn

7.2.1. Kế toán khoản đầu tư vào công ty con


* Nội dung, quy định khi hạch toán khoản đầu tư vào công ty con
Khoản đầu tư vào công ty con bao gồm các khoản mua cổ phiếu, góp vốn đầu tư hoặc mua khoản đầu tư  vào công ty đó và đạt đến mức có quyền kiểm sóat trở thành công ty mẹ của nó

Quyền kiểm soát của công ty mẹ được xác định khi công ty mẹ nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở công ty con. Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt quyền kiểm soát được thực hiện ngay cả khi công ty mẹ nắm giữ ít hơn 50% quyền biểu quyết, cụ thể:

- Các nhà đầu tư khác thỏa thuận dành cho công ty mẹ hơn 50% quyền biểu quyết.

- Công ty mẹ có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động theo quy chế thỏa thuận

- Công ty mẹ có quyền bổ nhiệm hoặc bãi miễn đa số các thành viên Hội đồng

 quản trị hoặc cấp quản lý tương đương

Công ty mẹ có thể đầu tư trực tiếp vào công ty con hoặc có thể đầu tư gián tiếp vào một công ty con qua một công ty con khác. Như vậy, quyền sở hữu của công ty mẹ ở công ty con được xác lập

Trong quá trình đầu tư vốn vào công ty con, công ty mẹ được hưởng cổ tức, lợi ích khác trên kết quả hoạt động kinh doanh của công ty con và phải chịu rủi ro khi thua lỗ, giải thể hoặc phá sản.

Lợi ích của công ty me ở công ty con được xác định như sau:

- Trường hợp công ty mẹ sở hữu trực tiếp công ty con:

Tỷ lệ % lợi ích của công ty mẹ            Tỷ lệ % quyền kiểm soát tại công ty con

 ở công ty con đầu tư trực tiếp       =                         đầu tư trực tiếp

- Trường hợp công ty mẹ sở hữu gián tiếp công ty con khi công ty mẹ đầu tư gián tiếp vào công ty con qua một công ty con khác:

	Tỷ lệ % lợi ích của công ty mẹ ở công ty con đầu tư gián tiếp
	=
	Tỷ lệ % lợi ích tại công ty con đầu tư trực tiếp
	x
	Tỷ lệ % lợi ích tại công ty con đầu tư gián tiếp



Khi hạch toán khoản đầu tư vào công ty con cần tôn trọng các quy định sau:

- Vốn đầu tư vào công ty con được phản ánh theo giá gốc bao gồm giá mua cộng các chi phí mua (nếu có) như chi phí môi giới, giao dịch, lệ phí, thuế và phí ngân hàng...

 - Các khoản cổ tức, lợi nhuận được chia từ công ty con phải được hạch toán đầy đủ, kịp thời vào doanh thu hoạt động tài chính của công ty mẹ từng kỳ và phải được phản ánh trên  BCTC riêng của công ty mẹ 

 
- Kế toán phải mở sổ chi tiết theo từng khoản đầu tư vào từng công ty con theo mệnh giá, giá thực tế mua cổ phiếu, chi phí thực tế đầu tư vào các công ty con..
* Tài khoản sử dụng
Để hạch toán khoản đầu tư vào công  ty con kế toán sử dụng TK 221- Đầu tư vào công ty con

Nội dung: Tài khoản này phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động các khoản đầu tư vào công ty con

  
 Kết cấu 

Bên nợ: Giá trị thực tế các khoản đầu tư vào công ty con tăng

Bên có: Giá trị thực tế các khoản đầu tư vào công ty con giảm

Số dư bên nợ: Giá trị thực tế các khoản đầu tư vào công ty con hiện có của công ty mẹ

* Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
 1. Khi công ty mẹ mua cổ phiếu hoặc đầu tư vào công ty con bằng tiền theo cam kết góp vốn đầu tư hoặc mua khoản đầu tư tại công ty con ghi:

Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con


Có TK 111 – Tiền mặt
Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàn
Có TK 341 – Vay dài hạn
     
2. Phản ánh chi phí phát sinh trong quá trình mua cổ phiếu hoặc thực hiện đầu tư vào cụng ty con như chi phí thông, môi giới, giao dịch...
Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con


Có TK 111, 112,...
3. Trường hợp chuyển khoản đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh, công cụ tài chính thành khoản đầu tư vào công ty con


Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con
 Có TK 222- Vốn góp liên doanh
Có TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết
 Có TK 121 - Đầu tư chứng khoán ngắn
  Có TK 228 - Đầu tư dài hạn khác
4. Khi nhận được thông báo chia cổ tức, lãi kinh doanh hoặc nhận được tiền về các khoản lợi được chia từ công ty con

Nợ TK 111, 112, 131 

 
Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con: Lãi được chia để tăng vốn đầu tư vào công ty con                       
Có TK 515 – Doanh thu họat động tài chín


5. Phản ánh khoản đầu tư vào công ty con chuyển đổi thành khoản đầu tư vào công ty liên kết hoặc trở thành công cụ tài chính do một phần khoản đầu tư vào công ty con và không còn kiểm soát:

Nợ TK 121- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
 Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết
Nợ TK 228 - Đầu tư dài hạn khác

Có TK 221 - Đầu tư vào công ty con


Có TK 515- Doanh thu họat động tài chính( Nếu lợi)

 6. Khi thu hồi, thanh lý vốn đầu tư vào công ty con:

          - Nếu phát sinh lỗ về thu hồi vốn

Nợ TK 111, 112, 131: Số tiền thực thu hoặc sẽ thực thu được


Nợ TK 635 – Chi phí hoạt động tài chính (Số lỗ đầu tư không thể thu hồi)


Có TK 221- Đầu tư vào công ty con

          - Nếu phát sinh lợi về thu hồi vốn

Nợ TK 111, 112, 131


Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính



Có TK 221- Đầu tư vào công ty con

7. Kế toán giá phí hợp nhất ở bên mua trong trường hợp hợp nhất kinh doanh dẫn đến quan hệ công ty mẹ, công ty con

Tại ngày mua bên mua sẽ xác định và phản ánh giá phí hợp nhất kinh doanh bao gồm: Giá trị hợp lý tại ngày diễn ra trao đổi của các tài sản đem trao đổi, các khoản nợ phải trả đó phát sinh hoặc thừa nhận và các công cụ vốn do bên mua phát hành để đổi lấy quyền kiểm soát bên bị mua, cộng (+) các chi phí liên quan trực tiếp đến việc hợp nhất kinh doanh. Đồng thời bên mua là công ty mẹ sẽ ghi nhận phần sở hữu của mình trong công ty con như một khoản đầu tư vào công ty con

- Nếu việc mua, bán khi hợp nhất kinh doanh được bên mua thanh toán bằng tiền, hoặc các khoản tương đương tiền, ghi:

          Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con     
  Có TK 111, 112, 121 …

- Nếu việc mua, bán khi hợp nhất kinh doanh được thực hiện bằng việc bên mua phát hành cổ phiếu:

+ Nếu giá phát hành (theo giá trị hợp lý) của cổ phiếu tại ngày diễn ra trao đổi lớn hơn mệnh giá cổ phiếu, ghi: 

Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con
 Có TK 4111 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu (theo giá trị hợp 
 Có TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (Số chênh lệch giữa giá trị hợp lớn hơn mệnh giỏ cổ phiếu)

+ Nếu giá phát hành (theo giá trị hợp lý) của cổ phiếu tại ngày diễn ra trao đổi nhỏ hơn mệnh giá cổ phiếu, ghi:

   Nợ TK 221 - Đầu tư vàụ công ty con
   Nợ TK 4412 – Thặng dư vốn cổ phần (Số chênh lệch giữa giá trị hợp nhỏ hơn mệnh giá)
 Có TK 4111 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu (theo mệnh giá)
- Chi phí phát hành cổ phiếu thực tế phát sinh:

Nợ TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần

            Có TK 111, 112 …

-Nếu việc mua, bán khi hợp nhất kinh doanh được bên mua thanh toán bằng cách trao đổi các tài sản của mình với bên bị mua:

+ Trường hợp trao đổi bằng TSCĐ, khi đưa TSCĐ đem trao đổi, kế toán ghi giảm TSCĐ:

Nợ TK 811 – Chi phí khác (Giá trị còn lại của TSCĐ)

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)     
 Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (Theo nguyên giá)

Đồng thời ghi tăng thu nhập khác và tăng khoản đầu tư vào công ty con do trao đổi TSCĐ, ghi:


Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con (Tổng giá thanh toán) 
Có TK 711 – Thu nhập khác (Giá trị hợp lý của TSCĐ đem trao đổi)   
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311) (Nếu có)

+ Trường hợp trao đổi bằng sản phẩm, hàng hóa, khi xuất kho sản phẩm, hàng hóa đưa đi trao đổi, ghi:

Nợ TK 632 – Giỏ vốn hàng bán
Có TK 155, 156 …
Đồng thời phản ánh doanh thu bỏn hàng và ghi tăng khoản đầu tư vào công ty con:

Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con
 Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3331)
- Nếu việc mua, bán khi hợp nhất kinh doanh được bên mua thanh toán bằng việc phát hành trái phiếu:

+ Trường hợp thanh toán bằng trái phiếu theo mệnh giá, ghi:

 Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con
 Có TK 343 – Trái phiếu phát hành


+ Trường hợp thanh toán bằng trái phiếu có phụ trội:

   Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con (Theo giỏ trị hợp lý)
Có TK 3431 – Mệnh giá trái phiếu (Theo mệnh giá trái phiếu)
Có TK 3432 – Phụ trội trái phiếu (Phần phụ trội)

+ Trường hợp thanh toán bằng trái phiếu có chiết khấu:

Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con (Theo giá trị hợp lý)

Nợ TK 3432 – Chiết khấu trái phiếu (Phần chiết khấu)     

Có TK 3431 – Mệnh giá trái phiếu (Theo mệnh giá)

-Các chi phí liên quan đến việc hợp nhất kinh doanh như: Chi phí tư vấn pháp lý, thẩm định giá…, kế toán bên mua ghi:

Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con

           Có TK 111, 112, 331 …
 

7.2.2. Kế toán hoạt động đầu tư liên doanh

Hoạt động liên doanh trong các doanh nghiệp gồm các hình thức:

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh tài sản được đồng kiểm soát 

- Hợp đồng liên doanh dưới hình thức thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát

Trong các hình thức liên doanh các bên tham gia góp vốn đều có quyền cùng chi phối các chính sách tài chính và hoạt động  của liên doanh tức là không có bên góp vốn liên doanh nào đơn phương kiểm soát các hoạt động của liên doanh


Căn cứ vào từng hình thức liên doanh kế toán ghi sổ và lập  báo cáo tài chính cho các bên liên doanh.

a.  Kế toán liên doanh  dưới hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát

Theo hình thức này, hoạt động của một hợp đồng liên doanh được các bên góp vốn liên doanh sử dụng tài sản và nguồn lực khác của mình để thực hiện cùng với hoạt động thông thường của từng bên. Mỗi bên góp vốn liên doanh phải chịu chi phí phát sinh riêng và chi phí chung phát sinh từ hoạt động liên doanh phân bổ cho từng bên, đồng thời được chia sản phẩm, lợi nhận từ hoạt động của hợp đồng liên doanh

Đối với bên lien doanh có phát sinh chi phí chung phải mở sổ kế toán chi tiết để ghi chép tập hợp toàn bộ các chi phí chung, định kỳ lập bảng phân bổ chi phí chung, mỗi bên góp vốn liên doanh sẽ giữ một bản làm căn cứ ghi sổ kế toán 

Trường hợp hợp đồng liên doanh quy định chia sản phẩm, các bên liên doanh phải lập bảng phân chia sản phẩm cho các bên góp vốn, giao cho mỗi bên giữ một bản làm căn cứ theo dõi phân chia sản phẩm. Khi thực giao sản phẩm phải lập phiếu giao nhận sản phẩm (hoặc phiếu xuất kho) làm 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản để làm cơ sở ghi sổ kế toán và thanh lý hợp đồng

Trường hợp hợp đồng liên doanh quy định chia doanh thu, bên được giao bán sản phẩm cho các bên khác phải lập bảng phân chia doanh thu giao cho mỗi bên để làm căn cứ lập hóa đơn bán hàng đối với số doanh thu được hưởng từ hợp đồng, hóa đơn bán hàng cũng làm căn cứ ghi sổ kế toán.
* Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
1. Tập hợp các chi phí phát sinh riêng của từng bên liên doanh, ghi:

 Nợ TK 621, 622, 627, 641, 642 (Chi tiết cho hợp đồng)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
 Có TK 111, 112, 331...

2. Đối với các chi phí phát sinh chung phải chịu khi phân bổ, ghi:
 Nợ TK 621, 622, 627, 641, 642 (chi tiết cho hợp đồng)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (chi tiết cho đối tác kế toán chi phí chung)

- Đối với bên liên doanh có phát sinh chi phí chung, tập họp chi phí phát sinh, ghi:

Nợ TK 621, 622, 627, 641, 642 (chi tiết cho hợp đồng)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 331...

- Khi phân bổ cho các bên liên doanh, ghi: 

Nợ TK 138 – Phải thu khác (chi tiết cho hợp đồng)

Có 621, 622, 627, 641, 642 (chi tiết cho hợp đồng)

Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

3. Cuối kỳ kết chuyển chi phí để tập hợp chi phí SXKD của hợp đồng liên doanh:

Nợ TK 154 – Chi phí SXKD dở dang (chi tiết cho hợp đồng)

Có TK 621, 622, 627 (chi tiết cho hợp đồng)

4. Khi nhận sản phẩm được chia từ hợp đồng liên doanh:

Nợ TK 152, 153, 155, 157 

Có TK 154 – Chi phí SXKD dở dang (chi tiết cho hợp đồng)

5. Trường hợp chia doanh thu bán sản phẩm từ hợp đồng liên doanh, căn cứ vào số doanh thu được hưởng khi lập hóa đơn giao cho bên bán hộ sản phẩm, ghi:     

Nợ TK 138 – Phải thu khỏc (chi tiết cho đối tỏc bỏn sản phẩm)

Có TK 511 – DT bán hàng và cung cấp DV (chi tiết cho hợp đồng)

Có TK 333- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3331)

Đồng thời kết chuyển chi phí tham gia hợp đồng phải gánh chịu:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bỏn 

Có TK 154 – Chi phí SXKD dở dang (chi tiết cho hợp đồng)

- Đối với bên bán hộ sản phẩm của hợp đồng  liên doanh:

+ Phản ánh toàn bộ số tiền bán sản phẩm của hoạt động liên doanh:

Nợ TK 111, 112, 131...

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (chi tiết cho hợp đồng)

+ Phản ánh số doanh thu được hưởng từ hoạt động liên doanh:

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (chi tiết cho hợp đồng)

Có TK 511 – DT bán hàng và cung cấp dịch vụ

+ Số doanh thu bán hàng phải chia cho cỏc đối tác tham gia liên doanh, ghi:

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (chi tiết cho hợp đồng)

Nợ TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3331)

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (chi tiết từng đối tác)

6. Trường hợp được chia lợi nhận tư hợp đồng liên doanh, bên liên doanh không tham gia bán sản phẩm, khụng thực hiện kế toán hợp đồng hợp tác kinh doanh phản ánh số lợi nhuận được chia, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (chi tiết cho đối tác bán sản phẩm)

Có TK 421 –Lơi nhuận chưa PP (chi tiết cho hợp đồng)

Có TK 333–Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3331) (nếu chia cả thuế GTGT đầu ra)

- Đối với bên thực hiện kế toán hợp đồng hợp tác kinh doanh:

+ Khi bán sản phẩm của hợp đồng hợp tác kinh doanh, ghi: 

Nợ TK 111, 112, 131...

Có TK 511 – DT bán hàng và CC dịch vụ (chi tiết cho HĐ)

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước(3331)

+ Sau khi kết chuyển doanh thu, chi phí xác định kết quả, phản ánh số lợi nhuận sau thuế được hưởng hoặc số lỗ phải chịu từ hợp đồng liên doanh và số chia cho các đối tác góp vốn:

Nếu nói:

Nợ TK 421 – Lợ nhuận chưa phân phối (chi tiết cho hợp đồng)

Có TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối (phần đơn vị được hưởng)

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (phần đối tác được hưởng, chi tiết từng đối tác
Nếu lỗ:

Nợ TK 421– Lợi nhuận chưa phân phối (phần đơn vị phải chịu)

Nợ TK 138- Phải thu khỏc (Phần đối tác phải chịu, chi tiết từng đối tác)

Có TK 421- Lợi nhuận chưa phân phối (chi tiết cho từng đối tác)

b. Kế toán liên doanh dưới hình thức tài sản đồng kiểm soát
Theo hình thức này các bên liên doanh góp vốn mua hình thành tài sản đồng kiểm soát để sử dụng cho mục đích của liên doanh. Mỗi bên liên doanh được nhận sản phẩm từ việc sử dung tài sản đồng kiểm soát và chịu một phần chi phí phát sinh theo thỏa thuận trong hợp đồng.

* TK sử dụng: Kế toán liên doanh tài sản đồng kiểm soát sử dụng TK 111, 112, 155, 211, 213 ...

* Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
1. Khi bên liên doanh mua hoặc đem tài sản đi góp vốn vào hợp đồng hợp tác liên doanh dưới hình thức tài sản đồng kiểm soát, căn cứ chi phí thực tế bỏ ra, ghi:

Nợ TK 211, 213 (chi tiết TS đồng kiểm soát trong hợp đồng hợp tác KD)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 112, 113, 331...

2. Khi bên liên doanh tự thực hiện hoặc phối hợp với các đối tác tiến hành đầu tư xây dựng để có được tài sản đồng kiểm sóat:

- Phản ánh chi phí thực tế phátt sinh:

Nợ TK 241 – XDCBDD (chi tiết hợp đồng hợp tác kinh doanh tài sản đồng kiểm soát)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 111, 112, 152, 153, 331...

-Khi công trình đầu tư XD hoàn thành, căn cứ quyết toán duyệt, xác định giá trị tài sản đồng kiểm soát hình thành qua đầu tư, ghi:

Nợ TK 211, 213 (chi tiết tài sản đồng kiểm soát)

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388) (Chi phí không được duyệt phải thu hồi)

Nợ TK 152 – Nguyờn liệu vật liệu

Có TK 241 – XDCB dở dang

Đồng thời căn cứ vào việc sử dụng nguồn vốn đầu tư xõy dựng, ghi:

Nợ TK 414, 441

Có TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh

3. Trường hợp bên liên doanh đem TSCĐ đi góp vốn vào hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức tài sản đồng kiểm soát, kế toán vẫn theo dõi trên TK 211 nhưng phải phản ánh mục đích sử dụng và nơi sử dụng.

4.Các nghiệp vụ liên quan đến chi phí, doanh thu được chia cho các bên liên doanh được hạch toán tương tự như trường hợp hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát.

c. Kế toán góp vốn liên doanh dưới hình thức thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát

Theo hình thức này các bên góp vốn liên doanh thành lập một cơ sở kinh doanh mới, cơ sở này hoạt động độc lập như một doanh nghiệp và phải chịu sự kiểm soát của cỏc bờn gúp vốn liờn doanh. Mỗi bờn gúp vốn được hưở một phần kết quả hoạt động của cơ sở kinh doanh đồng kiểm soỏt theo hợp đồng liờn doanh.

* Một số quy định khi hạch toán vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát
- Giá trị vốn góp liên doanh là giá được các bên tham gia liên doanh đánh giá và được ghi nhận trong biên bản góp vốn. 

- Trường hợp góp vốn liên doanh bằng vật tư, hàng hoá:
+ Nếu giá đánh lại của vật tư hàng hoá cao hơn giá trị ghi trên sổ kế toán ở thời điểm góp vốn thì số chênh lệch giữa giá đánh giá lại vật tư hàng hóa được xác định là vốn góp cao hơn giá trị ghi sổ kế toán được ghi nhận ngay là thu nhập khác trong kỳ tương đương với phần lợi ích của của các bên khác trong liên doanh. Còn số chênh lệch giữa giá đánh giá lại vật tư hàng thừa được xác định là vốn góp cao hơn giá trị ghi sổ tương đương với lợi ích của mình trong liên doanh được ghi nhận là doanh thu chưa thực hiện. Khi cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bán số vật tư, hàng hoá cho bên thứ 3 độc lập thì khoản doanh thu chưa thực hiện này mới được kết chuyển là thu nhập khác.

+ Nếu giá đánh lại của vật tư hàng hoá thấp hơn giá trị ghi trên sổ kế toán ở thời điểm góp vốn thì khoản chênh lệch này được ghi nhận ngay là chi phí khác

- Trường hợp góp vốn liên doanh bằng TSCĐ:

+ Nếu giá đánh giá lại của TSCĐ cao hơn giá trị ghi trên sổ kế toán ở thời điểm gúp vốn thì khoản chênh lệch tưong đương với lợi ích của các đối tác trong liên doanh được ghi nhận ngay là thu nhập khác trong kỳ, còn số chênh lệch tương đương với lợi ích của mình trong liên doanh ghi nhận là doanh thu chưa thực hiện.  Hàng năm, khoản doanh thu chưa thực hiện này được phân bổ dần vào thu nhập khác theo thời gian sử dụng hữu ích dự kiến của TSCĐ mà cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát sử dụng

+ Nếu giá đánh giá lại của TSCĐ thấp hơn giá trị ghi trên sổ kế toán ở thời điểm góp vốn thì khoản chênh lệch ghi nhận ngay vào chi phí khác trong kỳ.

- Khi thu hồi hoặc chuyển nhượng vốn góp liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, nếu giá trị thu hồi, chuyển nhượng cao hơn giá trị vốn góp thì  khoản lãi này được hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính. Nếu giá trị thu hồi nhỏ hơn giá trị giá trị vốn góp thì khoản thiệt hại này sẽ hạch toán vào chi phí tài chính.

-  Lợi nhuận từ kết quả đầu tư góp vốn liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính và được phản ánh vào TK 515. Số lợi nhuận được chia cho các bên tham gia liên doanh có thể được thanh toán toàn bộ hay từng phần theo kỳ kế toán hoặc giữ lại bổ sung vốn góp liên doanh. 

- Kế toán phải mở sổ kế toán chi tiết theo dõi các  khoản vốn góp liên doanh vào cơ sỏ kinh doanh đồng kiểm soát theo từng đối tác, từng lần góp vốn và từng khoản vốn góp đó thu hồi, chuyển nhượng.

* Tài khoản kế toán: Kế toán vốn góp liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát sử dụng TK 222 – Vốn góp liên doanh

Nội dung: TK này dùng để phản ánh toàn bộ số vốn góp liên doanh dưới hình thức thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát và tình hình thu hồi lại vốn góp liên doanh khi kết thúc hợp đồng liên doanh.

Kết cấu 

Bên nợ: Số vốn góp liên doanh  góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát tăng;

Bên có: Số vốn góp liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát giảm do thu hồi, chuyển nhượng, do không còn  quyền đồng kiểm soát.

Số dư bên Nợ: Số vốn góp liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát hiện còn cuối kỳ.

* Phương pháp  hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu
1.Khi góp vốn liên doanh bằng tiền vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát 

Nợ TK 222 – Vốn góp liên doanh

Có TK 111, 112...

2. Khi góp vốn liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bằng vật tư, hàng hoá

- Trường hợp giá đánh giá lại < giá trị ghi sổ kế toán của vật tư, hàng hóa, ghi:

Nợ TK 222: Vốn góp liên doanh  (theo giá đánh giá lại)

Nợ TK 811: Chi phí khác (Chênh lệch giá trị đánh giá lại < giá trị ghi sổ)

Có TK 152, 153, 155, 156: Giá trị ghi sổ kế toán

- Trường hợp giá đánh giá lại > giá trị ghi sổ:

Nợ TK 222: Vốn góp liên doanh (theo giá đánh giá lại)

Có TK 152, 153, 155, 156, 611: Giá trị ghi sổ kế toỏn

Có TK 711 – Thu nhập khác (Chênh lệch giá trị đánh giá lại > giá trị ghi sổ 
kế toán tương ứng với phần lợi ích của các bên khác  trong liên doanh)

Có TK 3387 – Phải trả, phải nộp khỏc (chênh lệch giá trị đánh giá lại > giá 
trị ghi sổ kế toán tương ứng với phần lợi ích của bên góp vốn trong liên doanh)

+ Khi cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát đó bán số vật tư hàng hoá đó cho bên thứ ba độc lập, bên góp vốn liên doanh kết chuyển số doanh thu chưa thực hiện vào thu nhập khác trong kỳ:

Nợ TK 3387- Phải trả, phải nộp khỏc (3387)

Có TK 711 –Thu nhập khác

3.Trường hợp góp vốn bằng TSCĐ:

- Trường hợp  giá trị đánh giá lại TSCĐ < giá trị ghi sổ kế tóan của TSCĐ, ghi:

Nợ TK 222 – Vốn góp liên doanh (theo giá đánh giá lại)

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ ( Giá trị hao mòn)

Nợ TK 811 – Chi phí khác ( Chênh lệch giá đánh giá lại < giá trị ghi sổ kế toán của TSCĐ) 

Có TK 211, 213 ( ghi theo nguyên giá TSCĐ)

- Trường hợp  giá trị đánh giá lại TSCĐ >  giá trị ghi sổ kế toán của TSCĐ:

Nợ TK 222 – Vốn góp liên doanh (Giá trị  đánh giá lại)

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)

Có TK 711 – Thu nhập khác (Chênh lệch giá trị đánh giá lại > giá trị ghi sổ 
tương ứng với lợi ích của các bên khác trong liên doanh)

  Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (chênh lệch giá trị đánh giá lại >
 giá trị ghi sổ của TSCĐ tương ứng với lợi ích của bên góp vốn trong liên doanh)

Có TK 211, 213 – (ghi theo nguyên giá TSCĐ)

+ Hàng năm, căn cứ vào thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ mà cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát sử dụng, kế toán phân bổ dần doanh thu chưa thực hiện vào thu nhập khác trong kỳ.

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (Chi tiết chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ đem đi góp vốn)

Có TK 711 – Thu nhập khác (Phần doanh thu chưa thực hiện phân bổ cho một năm)

- Trường hợp hợp đồng liên doanh kết thúc hoạt động hoặc bên góp vốn chuyển nhượng phần vốn góp liên doanh cho đối tác khác, kết chuyển toàn bộ chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ khi góp vốn còn lại chưa phân bổ sang thu nhập khác, ghi:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (Chi tiết chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ đem góp vốn)

Có TK 711 – Thu nhập khác

4.Trường hợp DN Việt Nam được nhà nước giao đất để góp vốn liên doanh với các công ty nước ngoài bằng giá trị quyền sử dụng đất, mặt nước, mặt biển thì sau khi có quyết định của nhà nước giao đất để góp vào liên doanh làm xong thủ tục giao cho liên doanh ghi

Nợ TK 222 – Vốn góp liên doanh

Có TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh (Chi tiết NV nhà nước)

5. Phản ánh các chi phí liên quan đến hoạt động liên doanh như:  Lợi tiền vay góp vốn, chi phí vận chuyển tài sản đem đi góp vốn..., ghi:

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính

Nợ TK 133 (nếu có)

Có TK 111, 112, 152...

6. Phản ánh các khoản lợi nhuận từ liên doanh:

Nợ TK 111, 112: Nhận bằng tiền 

Nợ TK 138 – Phải thu khác : Nhận được thông báo về số LN được chia

Nợ TK 222 – Vốn góp liên doanh: Nếu bổ sung vốn góp

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

7. Khi thu hồi vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát khi kết thúc hợp đồng liên doanh hoặc cơ sở đồng kiểm soát chấm dứt hoạt động

- Khi thu hồi vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: Căn cứ vào chứng từ giao nhận của các bên tham gia liên doanh, ghi

Nợ TK 111, 112, 152, 153, 211, 213...

Có TK 222 – Vốn góp liên doanh

- Số vốn không thu hồi được do liên doanh làm ăn thua lỗ được coi là khoản thiệt hại và tính vào chi phí họat động tài chính

Nợ TK 635 – Chi phí khác

Có TK 222 – Vốn góp liên doanh

- Giá trị thu hồi vượt qúa số vốn góp vào cơ sở đồng kiểm soát được coi là thu nhập và tính vào doanh thu họat động tài chính

Nợ TK 111, 112, 152, 153, 211, 213...

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

8. Khi bên góp vốn liên doanh chuyển nhượng vốn góp vào  cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát:

- Đối với bên chuyển quyền sở hữu vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, căn cứ vào giá trị hợp lý của tài sản nhận về do bên nhận chuyển nhượng thanh toán:

+ Giá trị tài sản nhận về thấp hơn giá trị vốn góp

Nợ TK 111, 112, 152, 153, 156, 211, 213...giỏ trị TS nhận về

Nợ TK 635 – Chi phí  tài chính (Giá trị tài sản nhận về thấp hơn giá trị vốn góp)

Có TK 222 – Vốn góp vốn liên doanh

+ Giá trị tài sản nhận về cao hơn giá trị vốn góp:

Nợ TK 11, 112, 152, 153, 156, 211, 213...giá trị TS nhận về

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Giá trị tài sản nhận về cao hơn giá trị vốn góp)

CóTK 222 - Vốn góp liên doanh

- Trường hợp bên Việt Nam được nhà nước giao đất để tham gia hoạt động liên doanh, khi chuyển nhượng vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát cho bên nước ngoài và trả lại quyền sử dụng đất cho nhà nước

Nợ TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh

Có TK 222 – Vốn góp  liên doanh

+ Nếu bờn đối tỏc thanh toỏn cho bên Việt Nam một khoản tiền như là một khoản đền bự cho việc chuyển nhượng (cơ sở kinh doanh đồng kiểm soỏt chuyển sang thuờ đất)

Nợ TK 111, 112...

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

· Đối với DN nhận chuyển nhượng vốn góp:

+ Nếu đang là đối tác tham gia góp vốn liên doanh thì sau khi tăng thêm quyền sở hữu đối với cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát phải tổng hợp số vốn đó góp và căn cứ vào tỷ lệ biểu quyết để xác định khoản đầu tư đó là khoản đầu tư vào công ty con hay đầu tư vào công ty liên kết và ghi:

Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con

Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết

Có TK 111, 112: Số tiền thanh toán cho bên góp vốn liên doanh trước đó để 
có quyền sở hữu vốn gúp)

Có TK 222 – Vốn góp vốn doanh

+ Đối với DN nhận chuyển nhượng, nếu mới tham gia vào liên doanh để trở thành bên gúp vốn liên doanh thì ghi nhận khoản vốn góp liên doanh trên cơ sở giá gốc

Nợ TK 222 – Vốn góp liên doanh

Có TK 111, 112: Số tiền đó thanh toán (để có quyền đồng kiểm soát)

- Trường hợp bên Việt Nam chuyển nhượng phần vốn góp cho bên nước ngoài trong cơ sở đồng kiểm soát và trả lại quyền sử dụng đất và chuyển sang hình thức thuê đất. Cơ sở đồng kiểm soát phải ghi giảm quyền sử dụng đất. Việc giữ nguyên hoặc ghi tăng vốn phụ thuộc vào việc đầu tư  tiếp theo của chủ sở hữu. Tiền thuê đất do cơ sở này thanh toán không tính vào vốn chủ sở hữu mà hạch toán vào chi phí SXKD theo cỏc kỳ tương ứng.

9. Kế toán các nghiệp vụ giao dịch giữa bên góp vốn liên doanh và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát

- Trường hợp bên góp vốn liên doanh bán tài sản cho cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát

+ Trường hợp bên sản phẩm, hàng hóa cho cơ sở đồng kiểm soát: Kế toán phản ánh doanh thu bán hàng, ghi:

Nợ TK 111, 112, 131...: Giá bán


Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá bán chưa có thuế GTGT)


Có TK 3331 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước(thuế GTGT)

Đồng thời phản ánh giá vốn hàng bán:


Nợ TK 632: Trường hợp bán hàng hóa

Có TK 156 – Hàng hóa

hoặc
Có TK 155 – Thành phẩm


+ Trường hợp bán TSCĐ, kế toán phản ánh giảm TSCĐ, ghi:

Nợ TK 811 – Chi phí khác (Giá trị còn lại)

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ ( Giá trị hao mòn TSCĐ)

Có TK 211, 213 (Nguyên giá)


Đồng thời phản ánh khoản thu nhập từ việc bán TSCĐ:

Nợ TK 111, 112, 131...

Có TK 711 – Thu nhập khác

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (33311)

- Cuối kỳ bên góp vốn liên doanh căn cứ vào các TSCĐ, thành phẩm, hàng hóa đó bán  cho cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát có lợi nhưng trong kỳ cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát chưa bán tài sản cho bán thứ 3 độc lập, bên góp vốn liên doanh phải phản ánh hoàn lại và ghi nhận là doanh thu chưa thực hiện phần lợi do bán thành phẩm, hàng hóa, TSCĐ tương ứng với phần lợi ích của mình trong liên doanh, ghi:

+ Trường hợp bán thành phẩm, hàng hóa:

Nợ TK 511 – DT bán hàng và cung cấp dịch vụ (Phần lợi hoàn lại tương ứng với lợi ích của mình trong liên doanh)

Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện

Trong kỳ kế toán sau, khi cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bên thành phẩm, hàng hóa cho bên thứ 3 độc lập, bên tham gia góp vốn liên doanh, ghi:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện

Có TK 711 – Thu nhập khác

+ Trường hợp bán TSCĐ, ghi:

Nợ TK 711 – Thu nhập khác (Phần lợi hòan lại do bán TSCĐ tương ứng với phần lợi ích của mình trong liên doanh)

Có  TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện

Định kỳ, căn cứ vào thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ mà cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát sử dụng, bên góp vốn liên doanh kết chuyển dần phần lợi hoàn lại tương ứng với lợi ích của mình trong liên doanh vào thu nhập khác, ghi:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện

Có TK 711 – Thu nhập khác 

 9. Bên góp vốn liên doanh mua tài sản của cơ sở đồng kiểm soát: Căn cứ vào các chứng từ liên quan kế toán ghi:

Nợ TK 152, 153, 156, 211 ...

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 111, 112, 331...

7.2.3. Kế toán hoạt động đầu tư vào công ty liên kết

Khoản đầu tư được xác định là đầu tư vào công ty liên kết khi nhà đầu tư  mua cổ phiếu hoặc góp vốn vào một doanh nghiệp khác mà đạt đến mức nắm giữ từ 20% đến dưới 50% vốn chủ sở hữu (từ 20% đến dưới 50% quyền biểu quyết) của bên nhận đầu tư mà không có thỏa thuận khác.

* Một số quy định khi hạch toán khoản đầu tư vào công ty liên kết
- Khoản đầu tư vào công ty liên kết phản ánh theo giá gốc bao gồm: Phần vốn góp hoặc giá thực tế mua các khoản đầu tư + các chi phí mua (nếu có) như chi phí môi giới, giao dịch, thuế, lệ phí, phí.... Khoản này chỉ được thay đổi khi mua thêm, thanh lý toàn bộ, thanh lý một phần khoản đầu tư đó hoặc nhận được các khoản lợi ích ngoài lợi nhuận được chia.

- Trường hợp góp vốn vào công ty liên kết bằng TSCĐ, vật tư, hàng hoá: giá gốc khoản đầu tư được ghi nhận theo giá trị được các bên gúp vốn thống nhất đánh giá. Khoản chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá ghi sổ của TSCĐ, vật tư, hàng hoá được ghi hạch toán vào thu nhập khác, ngược lại khoản chênh lệch nhỏ hơn được hạch toán vào chi phí khác.

- Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi khoản đầu tư vào từng công ty liên kết.

- Từ thời điểm nhà đầu tư không còn được coi là ảnh hưởng đáng kể đối với công ty liên kết, nhà đầu tư phải kết chuyển giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào công ty liên kết sang các TK khác có liên quan.

*  Tài khoản kế toán sử dụng: TK 223- Đầu tư vào công ty liên kết

Nội dung: Tài khoản này phản ánh giá trị khoản đầu tư vào công ty liên kết và tình hình tăng giảm khoản đầu tư.

Kết cấu 

Bên nợ:- Giá gốc khoản đầu tư tăng

Bên có:- Giá gốc khoản đầu tư giảm do nhận lại vốn đầu tư hoặc thu được các khoản lợi ích ngoài lợi nhuận được chia

- Giá gốc khoản đầu tư giảm do bán, thanh lý toàn bộ hoặc một phần khoản đầu tư

Số dư bên nợ: Giá gốc khoản đầu tư vào công ty liên kết hiện đang nắm giữ cuối kỳ.

*  Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu

1. Khi đầu tư vào công ty liên kết dưới hình thức mua cổ phiếu hoặc góp vốn bằng tiền, căn cứ vào số tiền thực chi:

Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết

Có TK 111, 112

2. Trường hợp nhà đầu tư đó nắm giữ một khoản đầu tư dưới 20% quyền biểu quyết vào một công ty xác định, khi nhà đầu tư mua thêm cổ phiếu hoặc góp thêm vốn vào công ty đó để trở thành nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể đối với bên nhận đầu tư, nhà đầu tư ghi:

Nợ TK 23 - Đầu tư vào công ty liên kết

Có TK 228 - Đầu tư dài hạn khác (toàn bộ khoản đầu tư dưới 20%)

Có TK 111, 112...(Số tiền đầu tư thêm)

3. Khi đầu tư vào công ty liên kết dưới hình thức góp vốn bằng vật tư, hàng hóa, TSCĐ, căn cứ vào giá trị đánh giá lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ được thoả thuận giữa nhà đầu tư và công ty liên kết

- Nếu gía đánh giá lại nhỏ hơn giá trị ghi sổ của vật tư, hàng hoá, TSCĐ

Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết ( Giá trị đánh giá lại)

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ 

Nợ TK 811 – Chi phí khác (Chênh lệch giá trị đánh giá lại < giá trị ghi sổ)

Có TK 152, 153, 156, 211, 213: Giỏ trị ghi sổ

- Nếu gía đánh lại lớn hơn giá trị ghi sổ của vật tư, hàng hoá, TSCĐ

Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết ( Giá trị đánh giá lại)

Nợ TK 214 -  Hao mòn TSCĐ

Có TK 711 – Thu nhập khác (Chênh lệch giá trị đánh giá lại > giá trị ghi sổ)

Có TK 152, 153, 156, 211, 213: Giá trị ghi sổ

4. Khi nhận được thông báo chính thức của công ty liên kết về số cổ tức, lợi nhuận được chia

Nợ TK 138 – Phải thu khác (Khi nhận được thông báo)

Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết (Nếu nhận cổ tức bằng cổ phiếu)

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

- Khi thực nhận tiền, ghi:

Nợ TK 111, 112

Có TK 138 – Phải thu khác

5. Trường hợp nhận được các khoản đầu tư khác từ công ty liên kết ngoài cổ tức, lợi nhuận được chia, nhà đầu tư hạch toán giảm giá gốc đầu tư

Nợ TK 111, 112, 152...

Có TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết

6. Khi mua thêm khoản đầu tư vào công ty liên kết dẫn đến doanh nghiệp trở thành công ty mẹ, ghi:

Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con

  Có TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết

Có TK 111, 112...Nếu mua thêm phần vốn để trở thành công ty mẹ

7. Khi nhà đầu tư thanh lý một phần khoản đầu tư vào công ty liên kết dẫn đến không còn được coi là ảnh hưởng đáng kể đối với công ty liên kết, nhà đầu tư chuyển giá gốc khoản đầu tư sang TK có liên quan khác:

- Trường hợp có lợi:

Nợ TK 228 - Đầu tư dài hạn khác 

Nợ TK 111, 112 – Tiền thu do thanh lý khoản đầu tư

Có TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết 

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

- Trường hợp bị lỗ, ghi:

Nợ TK 228 - Đầu tư dài hạn khác

 Nợ TK 635 – Chi phí tài chính

Nợ TK 111, 112...Tiền thu thanh lý một phần khoản đầu tư

Có TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết

8. Khi thanh lý, nhượng bán khoản đầu tư trong công ty liên kết, nhà đầu tư ghi giảm khoản đầu tư và ghi tăng thu nhập từ  thanh lý, nhượng bán khoản đầu tư

- Trường hợp thanh lý khoản đầu tư bị lỗ

Nợ TK 111, 112, 131...

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (Chênh lệch giá gốc - giá bán)

Có TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết (giá gốc) 


- Trường hợp thanh lý khoản đầu tư có lợi

Nợ TK 111, 112, 131...

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Chênh lệch giá bán - giá gốc)

Có TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết (Giá gốc)

- Phản ánh chi phí thanh lý khoản đầu tư, ghi: 

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112...

7.2.4. Kế toán đầu tư tài chính dài hạn khác

Đầu tư tài chính dài hạn khác là những hoạt động ĐTTC có thời gian thu hồi hoặc thanh toán trên 1năm  ngoài các khoản đầu tư vào công ty con, đầu tư vào công ty liên kết, công ty liên doanh và các khoản đầu tư vốn vào các doanh nghiệp khác mà nhà đầu tư nắm dưới 20% quyền biểu quyết (như đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, cho vay vốn,…) và thời hạn thanh toán trên 1 năm.

* TK sử dụng: TK 228 – “Đầu tư dài hạn khác”. 
Nội dung: Tài khoản này được ghi theo giá gốc (giá thực tế) của các khoản đầu tư (giá mua và các chi phí mua có liên quan-nếu có) và được chi tiết theo tổng khoản đầu tư cả về đối tác, thời hạn, mệnh giá, giá thực tế, lãi suất vay,…
Kết cấu

Bên Nợ: giá trị đầu tư dài hạn khác tăng thêm

Bên Có: giá trị các khoản đầu tư dài hạn khác giảm đi

Dư Nợ: giá trị các khoản đầu tư dài hạn hiện có.

TK 228 được chi tiết thành 3 TK cấp 2:
- TK 2281-“Cổ phiếu”: phản ánh các khoản đầu tư cổ phiếu dưới hình thức góp vốn mà doanh nghiệp nắm giữ dưới 20% quyền biểu quyết.

- TK 2282-“Trái phiếu”: phản ánh các khoản đầu tư bằng trái phiếu dài hạn của doanh nghiệp.

- TK 2288-“Đầu tư dài hạn khác ”: phản ánh các khoản đầu tư cho vay dài hạn và đầu tư dài hạn khác của doanh nghiệp.

* Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu
- Khi doanh nghiệp tiến hành mua cổ phiếu hoặc trái phiếu nếu hay khi góp vốn tham gia liên doanh đồng kiểm soát nhưng không được quyền kiểm soát hay không có ảnh hưởng đáng kể, căn cứ vào các chứng từ liên quan:

Nợ TK 228 (chi tiết đối tác và từng khoản đầu tư): giá thực tế

Có TK liên quan (111, 112, 331, 341, 144,…)

- Định kỳ khi nhận lãi từ đầu tư dài hạn khác:

Nợ TK 228 (chi tiết đối tác và từng khoản đầu tư): số lãi tiếp tục dùng để đầu tư

Nợ TK liên quan (111, 112, 1388,…)

Có TK 515

- Phản ánh các chi phí phátt sinh liên quan đến hoạt động đầu tư dài hạn khác (chi phí thông tin, môi giới, giao dịch,…):

Nợ TK 635

Có TK liên quan (111, 112,…)

- Phản ánh khoản thu hồi cả gốc và lãi của các khoản đầu tư dài hạn khác khi hết hạn đầu tư:

Nợ TK liên quan (111, 112, 1388,…): tổng số gốc và lãi

Có TK 228 (chi tiết đối tác và từng khoản đầu tư): giá gốc của khoản đầu tư thu hồi.

Có TK 515: số lãi

- Trường hợp chuyển nhượng khoản đầu tư dài hạn khác,số lỗ hoặc lãi phát sinh từ nghiệp vụ chuyển nhượng được ghi tăng chi phí hoặc doanh thu hoạt động tài chính:

Nợ TK liên quan (111, 12, 131): giá chuyển nhượng

Nợ TK 635: số lỗ về chuyển nhượng

Có TK 515: số lãi về chuyển nhượng

Có TK 228 (chi tiết đối tác và từng khoản đầu tư): giá gốc của khoản đầu tư chuyển nhượng.

- Trường hợp doanh nghiệp mua trái phiếu chiết khấu (trái phiếu hưởng lợi trước):

Nợ TK 2282: giá thực tế

Có TK 3387: số lãi ghi nhận trước

Có TK liên quan (111, 112, 341,…): số tiền chi trả thực tế

+ Định kỳ tính và kết chuyển lãi của kỳ kế toán tương ứng:

Nợ TK 3387: ghi giảm số lãi ghi nhận trước

Có  TK 515

+ Khi thu hồi trái phiếu chiết khấu:

Nợ TK liên quan (111, 112,…): mệnh giá trái phiếu

Có TK 2282: mệnh giá trái phiếu thu hồi

- Khi doanh nghiệp tiếp tục tăng mức đầu tư dài hạn khác và trở nên có ảnh hưởng đáng kể, căn cứ vào mức độ ảnh hưởng, kế toán kết chuyển số vốn đầu tư tương ứng:

Nợ TK 221 (chi tiết đối tác): nếu trở thành công ty mẹ

hoặc    Nợ TK 222 (chi tiết đối tác): nếu có quyền đồng kiểm soát

hoặc    Nợ TK 223 (chi tiết đối tác): nếu đủ mức đầu tư vào công ty liên kết

Có TK 228 (chi tiết đối tác): kết chuyển khoản đầu tư dài hạn khác

Có TK liên quan (111, 112, 131,): số vốn đầu tư tăng thêm có ảnh hưởng đáng kể.

- Ngược lai, nếu doanh nghiệp bán một phẩn khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh dẫn đến không còn quyền kiểm soát hay không còn ảnh hưởng đáng kể, kế toán kết chuyển các khoản đầu tư trên thành đầu tư dài hạn khác.

Nợ TK liên quan (111, 112, 131,…): giá bán

Nợ TK 228: ghi tăng khoản đầu tư dài hạn khác

Nợ TK 635: số lỗ do nhượng bán

hoặc
   
Có TK 515: số lãi về nhượng bán

Có TK 221, 222, 223: ghi giảm các khoản đầu tư

* Đối với hoạt động cho vay dài hạn: lãi suất cho vay, thời hạn cho vay, phương thức thanh toán,… do 2 bên thoả thuận trong hợp đồng (giao ước vay).

- Khi xuất tiền cho vay:

Nợ TK 2288

Có TK liên quan (111, 112,…)

- Định kỳ, tính và thu lãi cho vay vốn:

Nợ TK 2288: số lãi đầu tư cho vay tiếp

Nợ TK liên quan (111, 112, 1388): số lãi đó thu hoặc phải thu

Có TK 515

- Khi hết hạn cho vay, thu hồi cả gốc và lãi cho vay:

Nợ TK liên quan (111, 112, 1388): số gốc và lãi

Có TK 515: số lãi cho vay

Có TK 2288: số gốc cho vay

- Trường hợp người vay thanh toán chậm, số tiền thu được do phạt nợ quá hạn sẽ cho vào thu nhập khác:

Nợ TK liên quan (111, 112, 1388):

Có TK 711

7.3. Kế toán các nghiệp vụ đầu tư tài chính ngắn hạn

7.3.1. Kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn

Đầu tư chứng khoán là việc bỏ vốn mua các loại cổ phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu nhằm mục đích hưởng lãi

Cổ phiếu doanh nghiệp là chứng chỉ xác nhận vốn góp của chủ sở hữu vào công ty cổ phần đang hoạt động hoặc bắt đầu thành lập.

Trái phiếu là chứng chỉ vay nợ có kỳ hạn và có lãi do Nhà nước hoặc doanh nghiệp phát hành nhằm huy động vốn cho đầu tư phát triển. Trái phiếu gồm: trái phiếu chính phủ như:  tín phiếu kho bạc…, trái phiếu công ty, trái phiếu địa phương

Đầu tư chứng khoán gồm đầu tư chứng khoán ngắn hạn và đầu tư chứng khoán dài hạn

Đầu tư chứng khoán ngắn hạn là khoản đầu tư mà thời hạn thu hồi vốn từ một năm trở xuống hoặc trong một chu kỳ kinh doanh. Cũn đầu tư chứng khoán dài hạn  là việc mua trái phiếu hoặc mua cổ phiếu của một doanh nghiệp khác mà nhà đầu tư chỉ nắm giữ dưới 20% quyền biểu quyết và có thời hạn thu hồi vốn trên một năm

* Một số quy định khi hạch toán  khoản đầu tư chứng khoán
- Chứng khoán đầu tư phải được phản ánh theo giá gốc gồm giá mua cộng các chi phí mua như chi phí môi giới, giao dịch, thông tin, lệ phí, phí ngân hàng...

- Cuối niên độ kế toán, nếu giá trị thị trường của chứng khoán đầu tư dài hạn bị giảm xuống thấp hơn giá gốc, kế toán lập dự phòng giảm giá đầu tư  chứng khoán

- Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dừi từng loại chứng khoán đầu tư theo thời hạn và đối tác đầu tư (hoặc từng đối tượng phát hành cổ phiếu), hạch toán theo mệnh giá, giá thực tế mua của cổ phiếu, trái phiếu

- Lợi tức cổ phiếu, lãi trái phiếu, chênh lệch giá bán lớn hơn giá gốc của chứng khoán đầu tư được hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính. Các chi phí phát sinh trong quá trình đầu tư chứng khoán, giá bán nhỏ hơn giá gốc được hạch toán vào chi phí tài chính.

*  Tài khoản kế tóan sử dụng: TK 121 -  Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
Nội dung: TK 121 dựng để phản ánh tình hình mua, bán và thanh toán chứng khoán có thời hạn thu hồi không quá 1 năm hoặc mua vào, bán ra chứng khoán để kiếm lời

 Kết cấu
Bên nợ: Trị giá thực tế chứng khoán ngắn hạn mua vào

Bên có: Trị giá thực tế chứng khoán ngắn hạn bán ra, đáo hạn hoặc được thanh toán.

Số dư bên nợ: Trị giá thực tế chứng khoán đầu tư ngắn hạn do DN đang nắm giữ

TK 121 có 2 tài khoản cấp II:

+ TK 1211: Cổ phiếu

+ TK 1212: Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu

* Để phản ánh khoản đầu tư chứng khoán dài hạn kế toán sử dụng TK 228 và một số TK khác

* Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu
1. Khi mua chứng khoán đầu tư ngắn hạn, dài hạn: căn cứ vào giá mua và các chi phí mua như chi phí môi giới, chi phí thông tin, lệ phí, phí ngân hàng...ghi:

Nợ TK 121, 228 

Có TK 111, 112, 141, 

Có TK 331 – Phải trả cho người bán

2. Trường hợp mua trái phiếu nhận lãi trước:

- Khi trả tiền mua trái phiếu nhận lãi trước, ghi:

Nợ TK 121, 228

Có TK 111, 112...Số tiền thực chi

Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (phần lãi nhận trước)

- Định kỳ, tính và kết chuyển lãi của kỳ kế toán theo số lãi phải thu từng kỳ, ghi:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

3.Trường hợp mua trái phiếu nhận lãi sau:

- Khi trả tiền mua trái phiếu, ghi:

Nợ TK 121, 228

Có TK 111, 112, 141, 331...

- Định kỳ tính lãi trái phiếu và ghi nhận doanh thu theo số lãi phải thu, ghi:              

   Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388)

   
 Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

- Khi đến hạn thanh toán trái phiếu, thu hồi gốc và lãi trái phiếu:

Nợ TK 111, 112

Có TK 121, 128 (Số tiền gốc)

Có TK 138 – Phải thu khỏc (Số lãi các kỳ trước)

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (số lãi của kỳ đáo hạn)   

4. Trường hợp mua trái phiếu nhận lãi định kỳ: Định kỳ tính lãi và thu lãi tín phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu, ghi:

Nợ TK 121, 228 (Nếu dùng lãi tiếp tục mua chứng khoán)

Nợ TK 111, 112 (Nếu thu bằng tiền)

Nợ TK 138 – Phải thu khác (Nếu chưa nhận được tiền)   

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

5. Khi bán chứng khoán đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Căn cứ vào giá bán chứng khoán

- Trường hợp có lãi

Nợ TK 111, 112, 131 (giá bán)

Có TK 121, 228 (giá gốc)


Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (chênh lệch giá bán > giá gốc)

- Trường hợp lỗ:

Nợ TK 111, 112 (giá bán)

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (chênh lệch giá bán < giá gốc)

Có TK 121, 228 (giá gốc)

- Phản ánh các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc bán chứng khoỏn

Nợ TK 635 -  Chi phí tài chinh

Có TK 111, 112, 141

6. Khi thu hồi hoặc thanh toán chứng khoán đầu tư ngắn hạn đó đáo hạn

Nợ TK 111, 112 (Số tiền thực tế thu về)

Có TK 121, 228 (số tiền gốc)

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (phần lãi)

7.3.2. Kế toán các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn khác

*  Nội dung khoản đầu tư tài chính khác
Đầu tư tài chính khác của DN bao gồm hoạt động gửi tiền có kỳ hạn để hưởng lãi, cho vay vốn lấy lãi và các khoản đầu tư vào đơn vị khác mà chỉ nắm giữ dưới 20% vốn chủ sở hữu (dưới 20% quyền biểu quyết)

Đẩu tư tài chính khác gồm đầu tư ngắn hạn khác và đầu tư dài hạn khác

*  Một số quy định khi hạch toán khoản đầu tư tài chính khác
- Khi cho vay vốn, kế toán phải theo dõi chi tiết từng khoản tiền cho vay theo đối tượng vay, phương thức vay, thời hạn và lãi suất vay.

- Trường hợp góp vốn liên kết kinh tế ngắn hạn bằng tiền hoặc hiện vật (TSCĐ, nguyên vật liệu, hàng hoá...) giá trị vốn góp liên kết kinh tế được tính theo giá thoả thuận của các bên tham gia liên kết đối với các tài sản dùng làm vốn góp.. Phần chênh lệch giữa giá trị ghi sổ kế toán của DN với trị giá tài sản được chấp nhận phản ánh vào TK 711 hoặc TK 811

- Kế toán phải mở sổ theo dõi chi tiết từng khoản đầu tư tài chính, từng hợp đồng, vụ việc liên kết kinh tế.

*  Tài khoản kế toán: TK 128 -  Đầu tư ngắn hạn khác
Nội dung: Đầu tư ngắn hạn khác dựng phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng giảm của các khoản đầu tư ngắn hạn khác bao gồm cả các khoản cho vay mà thời hạn thu hồi vốn không quá một năm
Kết cấu
Bên nợ: Gía trị các khoản đầu tư ngắn hạn khác tăng

Bên có: Giá trị các khoản đầu tư ngắn hạn khác giảm

Số dư bên nợ: Giá trị các khoản đầu tư ngắn hạn khác hiện còn.


TK 128 có 2 TK cấp 2:


+ TK 1281 – Tiền gửi có kỳ hạn


+ TK 1288 - Đầu tư ngắn hạn khác

* Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu

a. Hoạt động cho vay ngắn hạn, dài hạn hoặc gửi tiền có kỳ hạn (thu lãi)

1. Khi dựng tiền cho vay ngắn hạn hoặc gửi tiền có kỳ hạn

Nợ TK 128

Có TK 111, 112

2. Chi phí thực tế phát sinh trong quá trình cho vay vốn (nếu có)

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính

Có TK 111, 112, 141

3. Định kỳ, tính toán, xác định số lãi cho vay vốn, lãi tiền gửi có kỳ hạn được nhận trong kỳ, ghi

Nợ TK 111, 112, 138

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

4. Khi thu hồi vốn gốc và lãi cho vay ngắn hạn, dài hạn (thu hồi gốc)

Nợ TK 111, 112

Có TK 128

* Hoạt động góp vốn liên kết kinh tế

1. Khi doanh nghiệp mua cổ phiếu hoặc góp vốn nhưng chỉ nắm giữ dướ 20% quyền biểu quyết, ghi:

Nợ TK 128, 228

Có TK 111, 112

2. Khi DN góp vốn liên kết kinh tế bằng tài sản vào doanh nghiệp khác nhưng chỉ nắm giữ dưới 20% quyền biểu quyết và không có quyền đồng kiểm soát: Căn cứ vào giá đánh giá lại vật tư, hàng hóa, TSCĐ, ghi

Nợ TK 128:  Giá trị đánh giá lại

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (GTHM luỹ kế)

Nợ TK 811 – Chi phí khác (Số chênh lệch giữa giá đánh giá lại của vật tư, hàng hóa, TSCĐ < giá trị ghi sổ của vật tư, hàng hóa, giá trị còn lại của TSCĐ)  

Có TK 152, 153, 156, 211, 213... Giá trị ghi sổ

Có TK 711- Thu nhập khác (Số chênh lệch giá trị đánh giá lại của vật tư, hàng hóa,TSCĐ > Giá trị ghi sổ của vật tư, hàng hóa, giá trị còn lại của TSCĐ)

3. Phản ánh các chi phí phát sinh trong quá trình đầu tư khác, ghi:

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính

Có TK 111, 112, 141..  

4. Khi thu hồi các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác:

Nợ TK 111, 112, 152, 153, 211...: 

Nợ TK 635: Số không thu được

Có TK 128 

4. Khi nhà đầu tư góp thêm vốn và trở thành công ty mẹ hoặc có ảnh hưởng đáng kể hoặc trở thành bên góp vốn liên doanh có quyền đồng kiểm soát trong cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, ghi:

Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con

Nợ TK 222 – Vốn gúp liên doanh

Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết

Có TK 111, 112  (Số tiền đầu tư thêm)

Có TK128

Ví dụ minh họa

 Tại công ty Cổ phần  Xây dựng @  Tháng 3/N có ố liệu phát sinh như sau: ( ĐVT 1000đ)

1.Ngày 02/03 : Góp vốn liên doanh với cty B một TSCĐHH có nguyên giá 890.000, khấu hao lũy kế 250.000, giá do hội đồng liên doanh đánh giá lại  là 580.000.

2.Ngày 12/03 : chuyển khoản 900.000 để mua cổ phiếu của cty C ( tương đương tỷ lệ góp vốn 40%) , chi phí môi giới đã thanh toán bằng tiền mặt 15.000.

3.Ngày 15/03: Đem một lô hàng có gía là 1.230.000 đi góp vốn tại Cty E ( tương đương với tỷ lệ góp vốn 55%). Giá do hội đồng đánh giá lại 1.500.000
4.Ngày 28/03: Thu hồi vốn góp liên doanh bằng TSCĐ đã góp vào Cty M  năm N-1. Số vốn góp tương đương  với TSCĐ mang đi góp vốn là 500.000, đánh giá lại TSCĐ nhận về là 485.000
5.Ngày 31/03:  Nhận được giấy báo có của ngân hàng , Cty B chia lợi nhuận , số tiền là 13.500
Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Bài giải

1. Nợ TK 222: 580.000

Nợ TK 214: 250.000

Nợ TK 811: 60.000

Có TK 211: 890.000

2a.
  Nợ TK 223: 900.000

  Có TK 112: 900.000

2b.  Nợ TK 635: 15.000

  Có TK 111: 15.000

3.     Nợ TK 221: 1.500.000

   Có TK 156: 1.230.000

  Có TK 711: 270.000

4. Nợ TK  211: 485.000

Nợ TK 635: 15.000

Có TK 223: 500.000

5. Nợ TK 112: 13.500

Có TK 515: 13.500
CHƯƠNG 8: KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANHVÀ PHÂN PHỐI KẾT  QUẢ KINH DOANH

8.1. Tổng quan về kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh

8.1.1. Phân loại hoạt động trong doanh nghiệp

- Phân theo chức năng hoạt động: 

+ Hoạt động kinh doanh

+ Hoạt động đầu tư

+ Hoạt động tài chính

- Phân theo cách thức phản ánh của kế toán tài chính:

+ Hoạt động SX-KD

+ Hoạt động đầu tư tài chính

+ Hoạt động khác

- Phân theo quan hệ với BC KQHĐKD

+ Hoạt động kinh doanh: gồm hoạt động SX-KD và hoạt động đầu tư tài chính

+ Hoạt động khác

8.1.2. Nội dung và cách xác định các chỉ tiêu liên quan đến kết quả kinh doanh

	Doanh thu bán hàng thuần
	=
	Tổng doanh thu bán hàng
	-
	Các khoản giảm doanh thu


	Lợi nhuận  trước thuế của hoạt động SXKD
	=
	Doanh thu bán hàng thuần
	-
	Giá vốn hàng

bán
	-
	Chi phí bán

hàng
	-
	Chi phí

quản lý

doanh nghiệp


	Lợi nhuận (lỗ) trước thuế của hoạt động tài chính
	= 
	Doanh thu hoạt động tài chính
	-
	Chi phí hoạt động tài chính


	Lợi nhuận khác
	= 
	Các khoản thu nhập khác
	-
	Các khoản chi phí khác


	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	=
	Lợi nhuận thuần trước thuế của hoạt động SXKD
	+
	Lợi nhuận trước thuế của hoạt động tài chính
	+
	Lợi nhuận khác


	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN
	=
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	-
	Chi phí thuế TNDN


8.1.3. Phân phối kết quả kinh doanh

Lợi nhuận của DN sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy dịnh của luật thuế TNDN và nộp thuế TNDN, được phân phối như sau:

- Chi trả các khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng, phạt nợ quá hạn (sau khi trừ các khoản thu về do được phạt), các khoản chi phí không hợp lý không được tính khi xác định thu nhập chịu thuế.

- Bù đắp các khoản lỗ của năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế (số lỗ năm trước được chuyển sang năm sau tính trừ vào thu nhập chịu thuế trong thời gian không quá 3 năm).

- Chia lãi cho các thành viên tham gia góp vốn

- Trích lập các quỹ doanh nghiệp.

Khi báo cáo quyết toán chính thức được duyệt, sẽ thanh toán số tạm phân phối với số chính thức phân phối cho các lĩnh vực.

8.1.4. Tài khoản sử dụng

* TK 635 - Chi phí tài chính:
Nội dung: Phản ánh chi phí và các khoản lỗ liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp như chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, chi phí giao dịch bán chứng khoán, lỗ chuyển nhượng chứng khoán, lỗ tỷ giá hối đoái...
Kết cấu
Bên Nợ: 

- Các khoản chi phí của hoạt động tài chính 

- Các khoản lỗ do thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, đầu tư liên doanh, liên  kết.

- Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giao dịch sản xuất kinh doanh, bán ngoại tệ và đánh giá lại ngoại tệ, phân bổ lỗ tỷ giá hối đoái hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản đã hoàn thành đầu tư.

- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính…..

- Chi phí đầu tư tài chính khác

Bên Có:

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán

- Cuối kỳ kế toán kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính và các khoản lỗ phát sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh.

TK 635 - Chi phí tài chính không có số dư cuối kỳ.

* TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính: 
Nội dung: Phản ánh các khoản doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp.
Kết cấu
Bên Nợ:

- Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp (nếu có).

- Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính thuần sang TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.

Bên Có:

- Lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi nhượng bán, thu hồi khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết, đầu tư chứng khoán.

- Cổ tức lợi nhuận được chia

- Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ, xử lý lãi tỷ giá hối đoái cuối kỳ của hoạt động sản xuất kinh doanh, phân bổ lãi tỷ giá hối đoái của hoạt động đầu tư xây dựng đã hoàn thành.

- Doanh thu hoạt động tài chính khác phát sinh trong kỳ.

TK 515 không có số dư cuối kỳ.

* TK 811- Chi phí khác.

Nội dung: Chi phí khác phản ánh những khoản chi phí do các sự  kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của doanh nghiệp.

Kết cấu 

Bên Nợ: Các khản chi phí khác phát sinh
Bên Có: Kết chuyển các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ vào TK 911- xác định kết quả kinh doanh.
TK 811 không có số dư cuối kỳ

* TK 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Bên nợ:

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm.

- Ghi tăng chi phí thuế TNDN hiện hành do thuế TNDN hiện hành của các năm trước phải nộp bổ sung năm nay từ phát hiện sai sót không trọng yếu

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm từ việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

- Ghi nhận chi phí thuế TNDN hoãn lại do tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm

- Kết chuyển số chênh lệch bên có lớn hơn bên nợ vào TK 911- Xác định kết quả kinh doanh. 

Bên có: 

- Số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số tạm nộp được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

- Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành do được ghi giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước .

- Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại và ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

- Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại do số thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm lớn hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm.

- Kết chuyển số chênh lệch bên nợ lớn hơn bên có vào TK 911- Xác định kết quả kinh doanh.

TK 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp không có số dư cuối kỳ.

TK 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp có hai TK cấp 2:

TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

TK 8212- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
* TK 711 - Thu nhập khác
Nội dung: Phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động tạo ra doanh thu của doanh nghiệp.
Kết cấu
Bên Nợ:

- Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp đối với khoản thu nhập khác (nếu có)

- Kết chuyển các khoản thu nhập khác sang TK 911 -xác định kết quả kinh doanh.

Bên Có: Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ. 

TK 711 không có số dư cuối kỳ

* TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Bên Nợ:

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư, dịch vụ đã bán. 

- Chi phí hoạt động tài chính, chi phí khác, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Chi phí bán hàng  và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ.

- Kết chuyển lãi.

Bên Có:

- Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán trong kỳ.

- Doanh thu thuần hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác và khoản ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Kết chuyển lỗ.

TK 911 không có số dư cuối kỳ. 

TK 911 phải được hạch toán chi tiết  theo từng loại hoạt động: hoạt  động sản xuất, chế biến, hoạt động tài chính ... , trong từng loại hoạt động kinh doanh cần hạch toán chi tiết cho từng loại sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ.

* TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối 

Bên Nợ:

- Số lỗ về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Phân chia lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên Có:

- Số lợi nhuận thực tế từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ.

- Số lợi nhuận cấp dưới nộp lên, số lỗ được cấp trên cấp bù.

- Xử lý các khoản lỗ về kinh doanh.

Số dư bên nợ (nếu có): Số lỗ hoạt động kinh doanh chưa xử lý

 Số dư bên Có: Số lợi nhuận chưa phân phối hoặc chưa sử dụng 

TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối  có 2 TK cấp 2

TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước: Phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ thuộc các năm trước. Trường hợp áp dụng hồi tố do thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước nhưng năm nay mới phát hiện dẫn đến phải điều chỉnh số dư đầu năm lợi nhuận chưa phân phối, kế toán phải điều chỉnh tăng hoặc giảm số dư đầu năm của TK 4211 trên sổ kế toán và điều chỉnh tăng hoặc giảm chỉ tiêu lợi nhuận chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán theo quy định của chuẩn mực kế toán.

TK 4212 - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay : Phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận và xử lý lỗ của năm nay.

TK 421- Lợi nhuận chưa phân phối còn hạch toán chi tiết theo từng nội dung phân chia lợi nhuận của doanh nghiệp.

* TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Nội dung: Tài khoản này dùng để phản ánh quan hệ thanh toán giữa doanh nghiệp với ngân sách nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác.
Kết cấu
Bên Nợ:

- Các khoản thuế, phí, lệ phí đã nộp ngân sách nhà nước

- Các khoản trợ cấp, trợ giá được ngân sách duyệt

- Các nghiệp vụ làm giảm số phải nộp ngân sách (thuế GTGT được khấu trừ; số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại, của số CKTM và giảm giá hàng bán; số thuế được giảm trừ vào số phải nộp,...)

Bên Có:

- Các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp ngân sách nhà nước

- Các khoản trợ cấp, trợ giá đã nhận

Dư Có: phản ánh các khoản thuế, phí, lệ phí cong phải nộp ngân sách nhà nước

Dư Nợ: (nếu có) phản ánh số nộp thừa cho Nhà nước hay số thuế được miễn, giảm, thoái thu nhưng chưa thực hiện thoái thu hoặc các khoản trợ cấp, trợ giá được Ngân sách duyệt nhưng chưa nhận.

TK 333 được chi tiét thành các tài khoản cấp 2 như sau:

- TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp


TK 33311- Thuế GTGT đầu ra


TK 33312- Thuế GTGT hàng nhập khẩu

- TK 3332 – Thuế TTĐB

- TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu

- TK 3334 – Thuế TNDN

- TK 3335 – Thuế thu nhập cá nhân

- TK 3336 – Thuế tài nguyên

- TK 3337 – Thuế nhà đất, tiền thuê đất

- TK 3338 – Các loại thuế khác

- TK 3339 – Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

8.2. Kế toán chi phí, doanh thu, thu nhập và kết quả kinh doanh

8.2.1. Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

1. Cuối kỳ kế toán kết chuyển số doanh thu bán hàng thuần ghi:

Nợ TK 511, 512 


Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

2. Kết chuyển trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh


Có TK 632 - Giá vốn hàng bán

3. Cuối kỳ kế toán kết chuyển doanh thu thuần hoạt động tài chính.

Nợ TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính


Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

4. Cuối kỳ kế toán kết chuyển chi phí hoạt động tài chính.

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh


Có TK 635 - Chi phí tài chính

5. Cuối kỳ kế toán, phân bổ chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cho số sản phẩm hàng hoá dịch vụ đã tiêu thụ và kết chuyển.

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh


Có TK 641, 642 

6. Cuối kỳ kế toán kết chuyển thu nhập hoạt động khác.

Nợ TK 711 - Thu nhập khác


Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

7. Cuối kỳ kế toán kết chuyển chi phí hoạt động khác.

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh


Có TK 811 - Chi phí  khác

8. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:

Nợ TK 911- Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

9. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

- Nếu số phát sinh bên nợ TK 8212 lớn hơn bên có, số chênh lệch ghi:

Nợ TK 911- Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 8212- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

- Nếu số phát sinh bên nợ TK 8212 nhỏ hơn bên có, số chênh lệch ghi:

Nợ TK 8212- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Có TK 911- Xác định kết quả kinh doanh

10. Tính và kết chuyển số lợi nhuận sau thuế thu nhập của hoạt động kinh doanh trong kỳ.

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh      



Có TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

11.  Kết chuyển số lỗ kinh doanh ( nếu doanh nghiệp bị lỗ) 

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối 


Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.

Ví dụ minh họa
Các nghiệp vụ phát sinh trong quý 4/N tại công ty V (đơn vị tính: 1000 đồng)

1.Số thuế thu nhập tạm phải nộp theo kế hoạch trong quý là 240.000. 

2.Tổng hợp các chỉ tiêu liên quan đến hoạch động sản xuất kinh doanh trong quý:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 2.400.000

- Giá vốn hàng tiêu thụ 1.650.000

- Chi phí bán hàng: 50.000 và chi phí quản lý doanh nghiệp: 65.000

3.Tổng hợp các chỉ tiêu liên quan đến hoạt động tài chính:

- Doanh thu hoạt động tài chính 200.000

- Chi phí hoạt động tài chính 150.000

4.Tổng hợp các chỉ tiêu liên quan đến hoạt động khác:

- Thu nhập khác 45.000

- Chi phí khác 80.000

Lời giải:
1. Nợ TK 821(1): 240.000

Có TK 333(4): 240.000

2. a. Nợ TK 511: 2.400.000

Có TK 911: 2.400.000


     b. Nợ TK 911: 1.650.000



Có TK 632: 1.650.000


    c. Nợ TK 911: 115.000



Có TK 641: 50.000



Có TK 642: 65.000

3. a. Nợ TK 515: 200.000

Có TK 911: 200.000

b. Nợ TK 911: 150.000

Có TK 635: 150.000

4. a. Nợ TK 711: 45.000

Có TK 911: 45.000


     b. Nợ TK 911: 80.000



Có TK 811: 80.000

8.2.2. Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả hoạt động đầu tư tài chính

8.2.2.1 . Kế toán chi phí hoạt động tài chính

Chi phí hoạt động tài chính là những chi phí liên quan đến các hoạt động về vốn, các hoạt động đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp nhằm mục đích sử dụng hiệu quả vốn kinh doanh của doanh nghiệp.


Chi phí của hoạt động tài chính gồm:

- Chi phí tham gia liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: chi phí vận chuyển tài sản tham gia liên doanh, chi phí nhân công, lãi tiền vay vốn góp ...

- Chi phí liên quan đến cho vay vốn.

- Chi phí cho đầu tư tài chính: chi phí tìm hiểu, thông tin môi giới, giao dịch mua bán trong quá trình đầu tư chứng khoán.... 

- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

- Chi phí về lãi phải trả cho số vốn huy động trong kỳ.

- Chi phí chiết khấu thanh toán cho người mua hàng hoá, dịch vụ khi người mua thanh toán tiền trước hạn. 

- Các khoản lỗ đầu tư, lỗ thanh lý nhượng bán, thu hồi khoản đầu tư liên doanh, liên kết, đầu tư vào công ty con,…

 - Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ của hoạt động sản xuất kinh doanh; xử lý lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá  lại cuối năm...

Kế toán chi phí hoạt động tài chính sử dụng TK 635 - Chi phí tài chính.

Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
1. Các chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động đầu tư chứng khoán, bán chứng khoán, ghi:

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

Có TK 111, 112, 141, 338

2. Các chi phí của hoạt động góp vốn liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, ghi:

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

Có TK 111, 112, 152, 331, …….

3 . Chi phí lãi vay vốn sản xuất kinh doanh, lãi vay vốn đầu tư XDCB khi công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng:

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

Có TK 111, 112, 142, 242, 335,… 
4. Các khoản lỗ về chuyển nhượng chứng khoán, ghi:

Nợ TK 111, 112, 131 : Số tiền thu theo giá bán

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính: Chênh lệch giá bán nhỏ hơn giá gốc.

Có TK  121, 228 : Giá gốc

5. Khoản lỗ phát sinh khi thanh lý nhượng bán khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh, ghi:

Nợ TK 111, 112, 131...

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính

Có TK 221 - Đầu tư vào công ty con

Có TK 222 - Vốn góp liên doanh


Có TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết


6.  Khoản lỗ phát sinh khi thu hồi vốn đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh liên kết, ghi:

Nợ TK 111, 112, 152, 153, 156, 211...

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính

Có TK 221 - Đầu tư vào công ty con


Có TK 222 - Vốn góp liên doanh


Có TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết

7. Các chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động cho vay vốn:

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

Có TK 111, 112 
8. Khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, ghi:

Nợ TK 111 (1111), 112 (1121) - tỷ giá bán

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính: Chênh lệch tỷ giá ghi sổ kế toán lớn hơn tỷ giá bán

Có TK 111 (1112), 112 (1122) - tỷ giá ghi sổ kế toán 

9. Khoản chiết khấu thanh toán cho người mua hàng hoá, dịch vụ được hưởng, ghi:

Nợ  TK 635 - Chi phí tài chính 

Có TK 131 - Phải thu của khách hàng

Có TK 111, 112

10. Chi phí lãi vay khi phát hành trái phiếu huy động vốn vào sản xuất kinh doanh, tính vào chi phí trong kỳ:

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

Có TK 111, 112: trả lãi vay định kỳ

Có TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn: trả trước dài hạn chi phí lãi vay

Có TK 335 - Chi phí phải trả: Chi phí lãi vay trả sau

11.  Nếu phát hành trái phiếu có chiết khấu, khi phân bổ chiết khấu trái phiếu vào chi phí trong kỳ:

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính

Có TK 3432 - Chiết khấu trái phiếu

12. Nếu phát hành trái phiếu có phụ trội, khi phân bổ phụ trội trái phiếu trong kỳ ghi giảm chi phí đi vay:

Nợ TK 3433 - Phụ trội trái phiếu

Có TK 635 - Chi phí tài chính

13.  Cuối năm tài chính, nếu phải lập thêm số dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn, ghi:

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính

Có TK 129, 229 

14. Nếu được hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn, ghi:

Nợ TK 129, 229 

Có TK 635 - Chi phí tài chính

15.  Xử lý số lỗ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ cuối năm của hoạt động sản xuất kinh doanh:

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính

Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái. 16. Cuối kỳ kế toán kết chuyển toàn bộ chi phí hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh:

+ Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 635 - Chi phí tài chính

8.2.3.2 . Doanh thu của hoạt động tài chính 

Là những khoản thu do hoạt động đầu tư tài chính, kinh doanh về vốn của doanh nghiệp đem lại như: Doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia.

- Tiền lãi: Là số tiền thu được phát sinh từ việc cho người khác sử dụng tiền, các khoản tương đương tiền hoặc các khoản còn nợ doanh nghiệp; được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ. 

- Tiền bản quyền là số tiền thu được phát sinh từ việc cho người khác sử dụng tài sản như: bằng sáng chế, nhãn hiệu thương mại, bản quyền tác giả, phần mềm máy vi tính...; được ghi nhận trên cơ sở dồn tích phù hợp với hợp đồng.

- Cổ tức và lợi nhuận được chia là số tiền lợi nhuận được chia từ việc nắm giữ cổ phiếu hoặc góp vốn; được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

Doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia của doanh nghiệp được ghi nhận khi thoả mãn đồng thời hai điều kiện:

+ có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó,

+ được xác định tương đối chắc chắn.

Đối với doanh thu hoạt động tài chính đã được ghi nhận nhưng không thu hồi được hoặc không chắc chắn thu hồi được thì không ghi giảm doanh thu mà hạch toán vào chi phí trong kỳ.

Hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp gồm các khoản sau đây:

- Tiền lãi: lãi cho vay; lãi tiền gửi; lãi bán hàng trả chậm, trả góp; lãi đầu tư trái phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng….

- Cổ tức, lợi nhuận được chia từ hoạt động liên doanh, liên kết, đầu tư vào công ty con, đầu tư dài hạn khác.

- Thu nhập từ hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán, hoạt động đầu tư khác.......

- Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xử lý lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm.

Kế toán doanh thu hoạt động tài chính sử dụng TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.

Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
1. Phản ánh doanh thu cổ tức, lợi nhuận được chia phát sinh trong kỳ:

Nợ TK 111, 112, 138 ...

Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con: Lãi được chia để lại bổ sung vốn đầu tư  vào công ty con

Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh: Thu nhập bổ sung vốn góp liên doanh

Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết: Nhận cổ tức bằng cổ phiếu

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính

2. Định kỳ phản ánh lãi trái phiếu hoặc cổ tức được hưởng:

Nợ TK 111, 112, 138 

Nợ TK 121, 228: Bổ sung mua trái phiếu, cổ phiếu

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính

Trường hợp nhận lãi đầu tư gồm cả khoản lãi đầu tư dồn tích trước khi doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư đó thì doanh nghiệp phải phân bổ số tiền lãi này. Phần tiền lãi của các kỳ doanh nghiệp mua khoản đầu tư này được ghi nhận là doanh thu hoạt động tài chính. Phần tiền lãi dồn tích trước khi doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư được ghi giảm giá trị của khoản đầu tư trái phiếu, cổ phiếu đó.

Nợ TK 111, 112: Tổng tiền lãi thu được

Có TK 121, 228: Phần tiền lãi dồn tích trước khi doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư.
Có TK 515- Doanh thu hoạt động tài chính: phần tiền lãi  kỳ doanh nghiệp mua khoản đầu tư.

3. Phản ánh lãi chuyển nhượng chứng khoán đầu tư ngắn hạn, dài hạn:

Nợ TK 111, 112, 131: Tổng giá thanh toán

Có TK 121, 228: Trị giá vốn

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính: Lãi

4. Định kỳ phản ánh số lãi cho vay phải thu trong kỳ theo khế ước vay:

Nợ  TK 111, 112, 138

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính

5. Khi thu hồi, thanh lý vốn đầu tư vào công ty con, trường hợp có lãi, ghi:

Nợ TK 111, 112 ...

Có TK 221 - Đầu tư vào công ty con

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính 

6. Khi chuyển nhượng hoặc thu hồi vốn góp liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, nếu có lãi ghi:                                                    

Nợ TK 111, 112, 152, 153, 156, 211...

Có TK 222 - Vốn góp liên doanh

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính                                                 

7. Khi thanh lý, nhượng bán khoản đầu tư vào công ty liên kết, nếu có lãi, ghi:

Nợ TK 111, 112, 131...

Có TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết

Có TK 515 - Doanh thu hoạt  động tài chính

8. Số tiền chiết khấu thanh toán được hưởng, do thanh toán tiền mua hàng trước hạn  ghi:

Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính

9. Phản ánh các khoản thu lãi tiền gửi phát sinh trong kỳ:

Nợ TK 111, 112 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính

10. Xác định và kết chuyển doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, lãi cho vay hoặc mua trái phiếu nhận lãi trước, ghi:

Nợ TK 338 - Phải trả phải nộp khác (3387)

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính

11. Phản ánh lãi tỷ giá hối đoái do bán ngoại tệ:

Nợ TK 111 (1111), 112(1121): Tổng giá thanh toán theo tỷ giá bán

Có TK 111 (1112), 112 (1122): Tỷ giá ghi sổ kế toán

Có TK 515- Doanh thu hoạt động tài chính: Chênh lệch tỷ giá bán lớn hơn

tỷ giá ghi sổ kế toán
12. Xử lý số lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ của hoạt động sản xuất kinh doanh cuối năm.

Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính

13. Cuối kỳ kế toán, tính toán xác định thuế GTGT phải nộp của hoạt động tài chính theo phương pháp trực tiếp, ghi:

Nợ TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính

Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (3331)

14. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ doanh thu thuần hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ xác định kết quả kinh doanh:

Nợ TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính

Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

8.2.3.  Kế toán chi phí, thu nhập và kết quả hoạt động khác

8.2.3.1. Kế toán chi phí khác
Chi phí khác gồm những khoản lỗ do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của doanh nghiệp mang lại, cũng có thể những khoản chi phí bỏ sót từ những năm trước khi lên báo cáo tài chính. Những khoản chi phí bất thường có thể do chủ quan doanh nghiệp hay khách quan mang lại.

Nội dung các khoản chi phí khác gồm:

- Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ

- Giá trị còn lại  của TSCĐ khi thanh lý, nhượng bán

- Khoản chênh lệch giữa giá trị vốn góp được đánh giá nhỏ hơn giá trị ghi sổ kế toán của vật tư hàng hóa, TSCĐ đem góp vào liên doanh cơ sở đồng kiểm soát, công ty liên kết

- Chi phí cho việc thu hồi các khoản nợ phải thu khó đòi đã xoá sổ kế toán 

- Chi phí để thu tiền phạt.

- Khoản bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế 

- Bị phạt thuế, truy nộp thuế 

- Bị phạt tiền ký quỹ do không thực hiện đúng những cam kết đã ký, chi phí nhầm, bỏ sót khi vào sổ...

  Khi ghi các khoản chi phí khác vào sổ kế toán phải căn cứ vào biên bản của hội đồng xử lý và phải được giám đốc và kế toán trưởng doanh nghiệp  ký duyệt.

Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
1. Khi nhượng bán, thanh lý TSCĐ 

- Ghi giảm TSCĐ nhượng bán, thanh lý và phản ánh giá trị còn lại của TSCĐ vào chi phí: 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ 

Nợ Tk 811 - Chi phí khác

Có TK 211, 213

-  Các chi phí cho việc nhượng bán, thanh lý TSCĐ phát sinh, ghi:

Nợ TK 811 - Chi phí khác

 TK 111 - Tiền mặt 

Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng 

Có TK 141 - Tạm ứng 



Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 


Có TK 331 - Phải trả cho người bán 

2- Khi góp vốn liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, góp vốn vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác bằng vật tư, hàng hóa, giá vốn góp được các nhà đầu tư thống nhất đánh giá nhỏ hơn giá trị ghi sổ kế toán doanh nghiệp:

Nợ TK 222, 223,228

Nợ TK 811 - Chi phí khác

Có TK 152, 153, 156

3 - Khi góp vốn liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, góp vốn vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác bằng TSCĐ, giá vốn góp được các nhà đầu tư thống nhất đánh giá nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ trên sổ kế toán doanh nghiệp:

Nợ TK 222, 223, 228

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ

Nợ TK 811 - Chi phí khác

Có TK 211, 213

4 - Khi phát sinh các khoản chi khắc phục tổn thất do gặp rủi ro trong hoạt động kinh doanh (bão lụt, hoả hoạn, cháy, nổ...), ghi:

Nợ TK 811 - Chi phí khác

Có TK 111 - Tiền mặt

Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng

Có TK 141 - Tạm ứng

5- Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế nhầm lẫn trong kê khai hàng hoá xuất khẩu, bị truy thu tiền thuế trong thời hạn 1 năm trở về trước kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự nhầm lẫn đó, số thuế xuất khẩu truy thu phải nộp khi trong năm không có doanh thu xuất khẩu ghi:

Nợ TK 811 - Chi phí khác : Nếu trong năm không có doanh thu XK

Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (3333)

6- Các khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng, bị phạt thuế, truy nộp thuế, ghi:

Nợ TK 811 - Chi phí khác


Có TK 111,112


Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 


Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác

7- Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện đúng những cam kết bị phạt tiền ký quỹ.

Nợ TK 811 - Chi phí khác

Có TK 144 - Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn

8- Cuối kỳ, kết chuyển chi phí khác khi xác định kết quả 

Nợ TK  911 - Xác định kết quả kinh doanh


Có TK 811 - Chi phí khác


8.2.3.2.  Kế toán thu nhập khác

Thu nhập khác là những khoản thu nhập mà đơn vị không dự tính trước, hoặc có dự tính đến nhưng ít có khả năng thực hiện, hoặc những khoản thu không mang tính chất thường xuyên. Những khoản thu nhập khác có thể do chủ quan đơn vị hay khách quan đưa tới.

Thu nhập khác của doanh nghiệp  gồm:

- Thu do thanh lý, nhượng bán TSCĐ 

- Khoản chênh lệch giữa giá trị vốn góp được đánh giá lớn hơn giá trị ghi sổ kế toán khi doanh nghiệp góp vốn liên doanh, liên kết, đầu tư dài hạn khác bằng vật tư, hàng hóa, TSCĐ.

- Thu tiền được phạt vi phạm hợp đồng.

- Thu được các khoản nợ khó đòi, đã xử lý xoá sổ.

- Thu các khoản nợ không xác định được chủ 

- Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, dịch vụ không tính trong doanh thu.

- Thu nhập quà biếu, quà tặng 

-  Các khoản thu nhập kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót quên ghi sổ kế toán, năm nay mới phát hiện ra...

Khi ghi các khoản thu nhập khác vào sổ kế toán phải căn cứ vào biên bản của hội đồng xử lý, được giám đốc và kế toán trưởng của doanh nghiệp ký duyệt 

 Kế toán  thu nhập khác sử dụng TK 711 - Thu nhập khác.

Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
1- Thu về nhượng bán, thanh lý TSCĐ căn cứ vào chứng từ thu tiền, các chứng từ có liên quan khác, ghi:

Nợ TK 111,112,131

Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (nếu có)

  Có TK 711 - Thu nhập khác

2- Khoản chênh lệch giữa giá vốn góp lớn hơn giá trị ghi sổ kế toán, khi góp vốn vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác bằng vật tư hàng hóa, ghi:

Nợ TK 223, 228

Có TK 152, 153, 156

Có TK 711 - Thu nhập khác

3- Khoản chênh lệch giữa giá vốn góp lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ, khi góp vốn vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác bằng TSCĐ, ghi:

Nợ TK 223, 228

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ

Có TK 211, 213

Có TK 711 - Thu nhập khác

4- Góp vốn  liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát:

- Góp vốn bằng vật tư, hàng hoá, giá vốn góp được các bên liên doanh thống nhất đánh giá lớn hơn giá trị ghi sổ kế toán:

Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh: Giá vốn góp

Có TK 152, 153, 155, 156: Giá ghi sổ kế toán

           Có TK 711 - Thu nhập khác: (Chênh lệch giá vốn góp lớn hơn giá ghi sổ kế toán tương ứng với lợi ích các bên khác trong liên doanh)

 TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3387) (Chênh lệch giá vốn góp lớn hơn giá ghi sổ kế toán tương ứng với lợi ích của doanh nghiệp trong liên doanh).   

- Góp vốn bằng tài sản cố định, giá trị vốn góp được các bên liên doanh thống nhất đánh giá lớn hơn giá trị còn lại của tài sản cố định trên sổ kế toán.

Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh: Giá vốn góp   

Nợ TK 214 - Hao mòn tài sản cố định    


Có TK 211, 213


Có TK 711 - Thu nhập khác (Chênh lệch giá vốn góp lớn hơn giá trị còn lại trên sổ kế toán tương ứng với lợi ích các bên khác trong liên doanh)


Có TK 338 - Phải trả phải nộp khác (3387) (Chênh lệch giá vốn góp lớn hơn giá trị còn lại trên sổ kế toán tương ứng với lợi ích của doanh nghiệp trong liên doanh).   

- Kết chuyển thu nhập hoãn lại khi cơ sở liên doanh bán sản phẩm hàng hoá, tài sản cho bên thứ ba độc lập, hoặc căn cứ vào thời gian sử dụng tài sản cố định:

Nợ TK 338 - Phải trả phải nộp khác (3387)

Có TK 711 - Thu nhập khác

5- Thu được các khoản nợ khó đòi đã xử lý xoá sổ:

Nợ TK 111, 112 


Có TK 711 -Thu nhập khác

Đồng thời ghi đơn: Có TK 004 - Nợ khó đòi đã  xử lý

6- Các khoản nợ phải trả nhưng chủ nợ không đòi, ghi:

Nợ TK 331, 338 
Có TK 711 -Thu nhập khác

7-Thu tiền phạt vi phạm hợp đồng:

Nợ TK 111, 112, 138, 338.....


Có TK 711 -Thu nhập khác

8- Các khoản giảm thuế được trừ vào số thuế phải nộp hoặc được ngân sách nhà nước trả lại bằng tiền: 

Nợ TK 111,112

Nợ TK 333 - Thuế  và các khoản phải nộp nhà nước

 
Có TK 711 -Thu nhập khác

9- Thu tiền bảo hiểm được các tổ chức bảo hiểm bồi thường:

Nợ TK 111, 112 

Có TK 711 - Thu nhập khác

10- Hoàn nhập dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp khi hết thời gian bảo hành công trình xây lắp không phải bảo hành hoặc số dự phòng đã lập lớn hơn chi phí thực tế phát sinh, ghi: 

Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả

Có TK 711 - Thu nhập khác

11- Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp:

Nợ TK 711 - Thu nhập khác

Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước


 (Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp)

12- Các khoản thu nhập kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót hay quên ghi sổ kế toán nay mới phát hiện ra, ghi:

Nợ TK111, 131, 138... 


Có TK 711 - Thu nhập khác

13 -Cuối kỳ kết chuyển các khoản thu nhập khác khi xác định kết  quả  

Nợ TK 711 -Thu nhập khác

CóTK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

8.3. Kế toán phân phối kết quả kinh doanh

8.3.1. Kế toán thanh toán với ngân sách về thuế thu nhập doanh nghiệp

* Hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
1. Hàng quý, xác định và phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp NSNN theo quy định, ghi:

Nợ TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Có TK 3334- Thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Cuối năm tài chính, so sánh số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp theo quyết toán thuế với số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp:

TH1:  Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp lớn hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp, doanh nghiệp phải nộp bổ sung số thiếu, ghi:

Nợ TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

 TK 3334- Thuế thu nhập doanh nghiệp.  

TH2: Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp, kế toán ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:

Nợ TK 3334- Thuế thu nhập doanh nghiệp

 TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

3. Trường hợp phát hiện sai sót không trọng yếu liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước: 

TH1: Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phải nộp bổ sung do phát hiện sai sót không trọng yếu, được ghi tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành năm nay:

Nợ TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

 TK 3334- Thuế thu nhập doanh nghiệp

TH2: Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của các năm trước được ghi giảm do phát hiện sai sót không trọng yếu, được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành năm nay:

Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

4. Cuối kỳ, kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:

TH1:  Nếu số phát sinh bên nợ TK 8211 lớn hơn bên có, số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 911- Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

TH2: Nếu số phát sinh bên nợ TK 8211 nhỏ hơn bên có, số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Có TK 911-Xác định kết quả kinh doanh

* Hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại, thuế thu nhập hoãn lại phải trả, tài sản thuế thu nhập hoãn lại
 1- Ghi tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại do số chênh lệch thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm lớn hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm:

Nợ TK 8212- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Có TK 347- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.  Ghi tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại do số chênh lệch tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm:

Nợ TK 8212- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Có TK 243- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

3. Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại do số chênh lệch tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm:

Nợ TK 243- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Có TK 8212- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

4. Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại do số chênh lệch thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm lớn hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm:

Nợ TK 347- Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả

Có TK 8212- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

5. Cuối kỳ, kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

- Nếu số phát sinh bên nợ TK 8212 lớn hơn bên có, số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 911- Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 8212- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

- Nếu số phát sinh bên nợ TK 8212 nhỏ hơn bên có, số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 8212- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Có TK 911- Xác định kết quả kinh doanh.                                                                        

8.3.2. Kế toán phân chia lợi nhuận sau thuế

1.Trong năm, doanh nghiệp tạm trả cổ tức, lợi nhuận cho các cổ đông, các bên góp vốn, các nhà đầu tư, ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối


Có TK 111, 112, 338 

2. Trong năm tạm trích lập quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối


Có TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển

3. Trong năm, tạm trích lập  quỹ dự phòng tài chính từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối


Có TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính

4. Trong năm, tạm trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu từ lợi nhuận kinh doanh:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối 


Có TK 431 - Quỹ khen thưởng phúc lợi ( 4311,4312)


Có TK 418 - Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

5. Trường hợp có đơn vị cấp trên, cấp dưới:

- Số lợi nhuận phải nộp cho đơn vị cấp trên; hoặc số phải cấp bù lỗ cho đơn vị cấp dưới:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối


Có TK 336 - Phải trả nội bộ

- Số lợi nhuận phải thu ở đơn vị cấp dưới, hoặc số lỗ về hoạt động kinh doanh được đơn vị cấp trên cấp bù:


Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ


Có TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

6. Cuối năm, xác định lợi nhuận thực tế, Bổ sung vốn kinh doanh từ lợi nhuận để lại doanh nghiệp :

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa  phân phối


Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh

7. Đầu năm tài chính, kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm nay trên sổ kế toán năm trước sang lợi nhuận chưa phân phối năm trước trên sổ kế toán năm nay:

- Trường hợp TK 4212 dư có, ghi:


Nợ TK 4212 - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay


Có TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

- Trường hợp TK 4212 dư nợ, ghi:


Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước


Có TK 4212 - lợi nhuận chưa phân phối năm nay

Ví dụ minh họa
Tại công ty G trong tháng 1/N có các nghiệp vụ phát sinh như sau: (đơn vị tính 1.000 đồng)

1. Kết chuyển lợi nhuận từ tiêu thụ 80.000.
2. Kết chuyển lợi nhuận từ hoạt đồng tài chính: 20.000.
3. Số thuế TNDN phải nộp theo kế hoạch 40.000, công ty G đã nộp bằng chuyển khoản.
4. Tạm trích quỹ DN theo kế hoạch 45.000, trong đó: quỹ đầu tư phát triển 25.000, khen thưởng 10.000, phúc lợi 10.000
Lời giải:
1. Nợ TK 511: 80.000

Có TK 911: 80.000

2. Nợ TK 515: 20.000

Có TK 911: 20.000

3. a. Nợ TK 821(1): 40.000

Có TK 333(4): 40.000


b. Nợ TK 333(4): 40.000



Có TK 112: 40.000

4. Nợ TK 421 (2): 45.000

Có TK 414: 25.000

Có TK 353(1): 10.000

Có TK 353 (2): 10.000

CHƯƠNG 9: KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU VÀ CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ

9.1. Tổng quan vê kế toán vốn chủ sở hữu 
9.1.1. Khái niệm và nguồn hình thành vốn chủ sở hữu  

 Khái niệm

Nguồn vốn chủ sở hữu là số vốn của các chủ sở hữu các nhà đầu tư góp vốn hoặc hình thành từ kết quả kinh doanh và doanh nghiệp không phải cam kết thanh toán. Do đó vốn chủ sở hữu không phải là một khoản nợ.

Nguồn vốn chủ sở hữu là giá trị vốn của doanh nghiệp đ​ược tính bằng số chênh lệch giữa giá trị tài sản của doanh nghiệp trừ nợ phải trả.

Nguồn hình thành vốn chủ sở hữu.

Tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp mà nguồn vốn chủ sở hữu được hình thành từ các nguồn khác nhau. Tuy nhiên có thể thấy rằng nguồn vốn chủ sở hữu được hình thành từ các nguồn như sau:

- Vốn của các nhà đầu tư​ để thành lập hoặc mở rộng doanh nghiệp

- Thặng dư​ vốn cổ phần là chênh lệch giữa mệnh giá cổ phiếu với giá thực tế phát hành.

- Vốn được bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh - phần lợi nhuận để lại doanh nghiệp theo quy định của cơ chế tài chính, hoặc nghị quyết của các chủ sở hữu, hội đồng quản trị.

- Các quỹ như quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

- Lợi nhuận chưa phân phối là lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa chia cho chủ sở hữu hoặc chưa trích lập các quỹ.

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản; chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng.

- Các khoản nhận biếu tặng, tài trợ ghi tăng vốn chủ sở hữu.

- Giá trị cổ phiếu quỹ làm giảm nguồn vốn chủ sở hữu

9.1.2. Nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu

Để đảm bảo phản ánh chính xác, kịp thời, đầy đủ nguồn vốn chủ sở hữu, kế toán cần quán triệt các nguyên tắc cơ bản sau:

- Nguyên tắc sử dụng: Các doanh nghiệp có quyền chủ động sử dụng các loại nguồn vốn và quỹ hiện có theo chế độ hiện hành, nhưng phải đảm bảo hạch toán rành mạch, rõ ràng từng loại nguồn vốn, quỹ, theo dõi chi tiết theo từng nguồn hình thành và theo từng đối tượng góp vốn.

- Nguyên tắc dịch chuyển: Việc chuyển dịch từ nguồn vốn này sang nguồn vốn khác phải theo đúng chế độ quản lý tài chính và làm đầy đủ các thủ tục cần thiết.

- Nguyên tắc phân chia: Trường hợp doanh nghiệp bị giải thể hoặc phá sản, các chủ sở hữu vốn chỉ được nhận phần giá trị còn lại sau khi đã thanh toán các khoản nợ phải trả.

 Nhiệm vụ kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

- Tổ chức ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời, đầy đủ số hiện có và tình hình biến động các nguồn vốn của doanh nghiệp.

- Giám đốc, kiểm tra chặt chẽ tình hình huy động và sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp theo đúng chế độ tài chính hiện hành, đảm bảo nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh.

- Thường xuyên phân tích tình hình huy động và sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp để có biện pháp tích cực khai thác và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.

9.2. Kế toán vốn chủ sở hữu

9.2.1. Kế toán nguồn vốn kinh doanh

Nội dung, nguồn hình thành

Nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp là số vốn thuộc chủ sở hữu doanh nghiệp dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Nguồn hình thành vốn kinh doanh của các doanh nghiệp nh​ư sau:

- Doanh nghiệp nhà nước: nhà nước cấp vốn, hoặc bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh, hoặc các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước biếu tặng, viện trợ không hoàn lại.

-  Doanh nghiệp liên doanh: Các bên tham gia liên doanh góp vốn hoặc bổ sung từ kết quả kinh doanh.

- Công ty cổ phần: Số tiền các cổ đông đã mua các cổ phiếu hoặc được bổ sung từ kết quả kinh doanh theo quy định trong điều lệ hoạt động của công ty.

- Doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp đầu tư vốn

* Tài khoản sử dụng: TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh và các tài khoản khác có liên quan

Nội dung: Nguồn vốn kinh doanh: phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

Kết cấu 

Bên Nợ: Nguồn vốn kinh doanh giảm do trả vốn cho các chủ đầu tư, bù lỗ kinh doanh, mua lại cổ phiếu để hủy bỏ hoặc giải thể thanh lý doanh nghiệp.

Bên Có: Nguồn vốn kinh doanh tăng do các nhà đầu tư góp vốn, bổ sung từ kết quả kinh doanh, phát hành cổ phiếu cao hơn mệnh giá hoặc do nhận quà biếu tặng, viện trợ.

Số dư​ bên Có: Nguồn vốn kinh doanh hiện có của doanh nghiệp.

TK 411- Nguồn vốn kinh doanh có 3 tài khoản cấp 2

TK 4111 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu

TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần

TK 4118 - Vốn khác
* Phư​ơng pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
1. Khi nhận vốn kinh doanh do các nhà đầu tư góp vốn

Nợ TK 111, 112, 152, 153, 211, 213

Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh (4111)

Ví dụ: Nhận vốn góp do các thành viên đóng góp bằng tiền mặt 1.000.000.000 đồng, do các thành viên đóng góp bằng một số vật liệu trị giá 500.000.000 đồng

Kế toán ghi:


Nợ TK 111: 1.000.000.000


Nợ TK 152:   500.000.000



Có TK 411: 1.500.000.000

2. Khi nhận tiền mua cổ phiếu của các cổ đông, ghi: 

Nợ TK 111, 112

Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh (4111, 4112)

3. Khi tái phát hành cổ phiếu quỹ:

- Nếu giá tái phát hành lớn hơn giá ghi sổ cổ phiếu quỹ:

Nợ TK 111, 112


Có TK 419 - Cổ phiếu quỹ  

Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh (4112) 

- Nếu giá tái phát hành nhỏ hơn giá ghi sổ cổ phiếu quỹ

Nợ TK 111,112 

Nợ TK 411- nguồn vốn kinh doanh (4112) 


Có TK 419 - Cổ phiếu quỹ 

4.  Kết chuyển giá trị còn lại sau khi trừ thuế thu nhập của số tiền, tài sản được biếu tặng:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh (4118)

5. Bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ kết quả sản xuất kinh doanh, các qũy doanh nghiệp ghi  

Nợ TK 421, 414, 415


Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh (4118)

Ví dụ: Quyết định bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ quỹ đầu tư phát triển 20.000.000 đồng.


Kế toán ghi:


Nợ TK 414:  50.000.000



Có TK 411:  50.000.000

6. Bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ số chênh lệch do đánh giá lại tài sản,  khi được phép của cơ quan có thẩm quyền.

Nợ TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh

Ví dụ: Chênh lệch tăng do đánh giá lại vật liệu tồn kho 20.000.000 đồng được quyết định ghi tăng nguồn vốn kinh doanh

Kế toán ghi:


Nợ TK 412: 20.000.000


Có TK 411: 20.000.000

7. Kết chuyển tăng nguồn vốn kinh doanh đối với TSCĐ được xây dựng, mua sắm bằng nguồn vốn đầu tư​ xây dựng cơ bản đã hoàn thành đ​a vào sử dụng.
Nợ TK 441 - Nguồn vốn đầu tư​ XDCB

Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh

Ví dụ: Một bộ phận xây dựng cơ bản bàn giao nhà văn phòng theo dự toán 400.000.000 đồng. Công trình được đưa vào sử dụng và được đầu tư bằng nguồn vốn xây dựng cơ bản.


Kế toán ghi:

a. Nợ TK 211: 400.000.000

Có TK 2412: 400.000.000

b. Nợ TK 441: 400.000.000

Có TK 411: 400.000.000

8.  Khi công ty cổ phần mua lại cổ phiếu để huỷ bỏ ngay tại ngày mua:

- Trường hợp giá thực tế mua lại lớn hơn mệnh giá cổ phiếu:

Nợ TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh (4111) 

Nợ TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh (4112) 


Có TK 111,112:...

- Trường hợp giá thực tế mua lại nhỏ hơn mệnh giá cổ phiếu:

Nợ TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh (4111) 


Có TK 111,112...


Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh 

9. Khi huỷ bỏ cổ phiếu quỹ:

Nợ TK 411- Nguồn vốn kinh doanh (4111, 4112)

Có TK 419 - Cổ phiếu quỹ.

10. Khi trả vốn góp cổ phần cho các cổ đông, cho các bên tham gia liên doanh liên kết, trả vốn cho ngân sách:

Nợ TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh


Có TK 111, 112 

9.2.2.  Kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản

Tài sản của doanh nghiệp gồm: TSCĐ, vật liệu, công cụ dụng cụ, thành phẩm, hàng hoá, sản phẩm dở dang, được đánh giá lại và hạch toán chênh lệch nếu có vào chên lệch đánh giá lại tái sản trong những trường hợp kiểm kê đánh giá lại tài sản theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Chênh lệch đánh giá tài sản phát sinh trong trường hợp giá trị đánh giá lại tài sản khác với giá trị ghi sổ kế toán. Theo chế độ kế toán hiện hành, tài sản đánh giá lại trong các trường hợp sau:

- Khi có quyết định của Nhà nước về đánh giá lại tài sản

- Khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

- Các trường hợp khác theo quy định của nhà nước ( Như chuyển đổi mục đích sở hữu của doanh nghiệp…)

Số chênh lệch đánh giá lại tài sản được hạch toán và xử lý theo quy định của chuẩn mực kế toán và cơ chế quản lý tài chính.

Tài khoản sử dụng: TK 412-Chênh lệch đánh giá lại tài sản và các tài khoản khác có liên quan. 

Nội dung:Tài khoản 412 phản ánh số chênh lệch do đánh giá lại tài sản hiện có và tình hình xử lý số chênh lệch đó ở doanh nghiệp.

Kết cấu 

Bên nợ  :- Số chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản.


- Xử lý số chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản

Bên có  :- Số chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản.


 - Xử lý số chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản.


TK 412 về nguyên tắc không có số d​ư cuối kỳ.

Số dư bên nợ  (nếu có): Số chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản chư​a xử lý.

Số dư bên có (nếu có): Số chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản chư​a xử lý.

Phư​ơng pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
1. Khi có quyết định của nhà nước hoặc của cơ quan có thẩm quyền về đánh giá lại tài sản cố định, vật tư​, hàng hoá... doanh nghiệp tiến hành kiểm kê, đánh giá lại tài sản của mình:

- Đánh giá lại vật tư​, hàng hoá.

+ Nếu giá đánh giá lại cao hơn giá trị đã ghi sổ kế toán, phản ánh số chênh lệch tăng:

Nợ TK 152, 153, 155, 156


Có TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản

+ Nếu giá đánh giá lại thấp hơn giá trị đã ghi sổ kế toán, phản ánh số chênh lệch giảm: 

Nợ TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Có TK 152, 153, 155, 156

- Đánh giá lại tài sản cố định; bất động sản đầu tư​:

+ Phản ánh số nguyên giá, giá trị còn lại, giá trị hao mòn điều chỉnh tăng: 

Nợ TK 211, 213, 217​

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ

Có TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản

+ Phản ánh số nguyên giá, giá trị còn lại, giá trị hao mòn điều chỉnh giảm:

Nợ TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ

Có TK 211, 213, 217​

2. Cuối niên độ kế toán xử lý chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Nếu số chênh lệch đánh giá lại tài sản được bổ sung nguồn vốn kinh doanh, ghi:

Nợ TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản


 Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh

- Nếu số chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản được ghi giảm vốn kinh doanh:

Nợ TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh


Có TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Ví dụ:

1. Doanh nghiệp tiến hành đánh giá lại một số tài sản:

· Vật liệu tồn kho, giá gốc: 40.000.000, đánh giá lại: 38.000.000.

· Hàng hóa tồn kho, giá gốc 120.000.000, đánh giá lại 125.000.000.

Kế toán ghi:

a. Nợ TK 412: 2.000.000

Có TK: 152: 2.000.000

b.  Nợ TK 156: 5.000.000

Có TK 412: 5.000.000

2. Cuối kỳ kế toán tiến hành xử lý chênh lệch đánh giá lại tài sản vào nguồn vốn kinh doanh.

Kế toán ghi:

a. Nợ TK 411: 2.000.000

Có TK 412: 2.000.000

b. Nợ TK 412: 5.000.000

Có TK 411: 5.000.000

9.2.3. Kế toán các quỹ doanh nghiệp 

9.2.3.1.  Kế toán quỹ đầu tư​ phát triển
Quỹ đầu tư​ phát triển được hình thành từ lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh, do cấp dưới nộp lên, do cấp trên cấp xuống và được sử dụng vào việc mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, hoặc đầu tư​ theo chiều sâu của doanh nghiệp, chi cho công tác nghiên cứu khoa học đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho công nhân viên của doanh nghiệp. Việc trích lập và sử dụng quỹ đầu tư​ phát triển phải theo đúng chế độ quy định đối với từng loại doanh nghiệp.

 Tài khoản sử dụng: TK 414 - Quỹ đầu tư​ phát triển.
Nội dung: Tài khoản này phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm quỹ đầu tư​ phát triển của doanh nghiệp.

Kết cấu 

Bên Nợ:

- Chi quỹ đầu tư​ phát triển của doanh nghiệp.

- Cấp quỹ đầu tư​ phát triển cho cấp dưới.

Bên Có: Quỹ đầu tư​ phát triển tăng do trích lập từ kết quả kinh doanh, do cấp dưới nộp lên, cấp trên cấp xuống.

Số dư​ bên Có: Số quỹ đầu tư​ phát triển hiện có.

Ph​ương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1. Khi trích lập quỹ đầu tư​ phát triển từ lợi nhuận kinh doanh, ghi  

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối


Có TK 414 - Quỹ đầu tư​ phát triển

2. Quỹ đầu tư​ phát triển tăng do được cấp trên cấp hoặc cấp dưới nộp lên: 

Nợ TK 111, 112, 136


Có TK 414 - Quỹ đầu tư​ phát triển

3. Kết chuyển tăng nguồn vốn kinh doanh đối với TSCĐ mua sắm, xây dựng bằng quỹ đầu tư​ phát triển đã hoàn thành đư​a vào sử dụng: 

Nợ TK 414 - Quỹ đầu tư​ phát triển


Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh

4. Dùng quỹ đầu tư​ phát triển bổ sung nguồn vốn đầu tư​ XDCB:

Nợ TK 414 - Quỹ đầu tư​ phát triển


Có TK 441 - Nguồn vốn đầu tư​ XDCB

5. Trích quỹ đầu tư​ phát triển nộp cấp trên hoặc cấp cho cấp dưới hoặc điều chuyển cho đơn vị khác:

Nợ TK 414 - Quỹ đầu tư​ phát triển


Có TK 111, 112, 336

6.Khi chi tiêu thực hiện đề án nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá dây truyền 
công nghệ phục vụ kế hoạch phát triển kinh doanh của doanh nghiệp, ghi: 

· Tập hợp chi phí khi thực hiện đề án nghiên cứu:

Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang

Có TK 111, 112, 152, 334...

- Khi hoàn thành đề án quyết toán chi tiêu vào quỹ đầu tư​ phát triển của doanh nghiệp, ghi tăng TSCĐ: 

Nợ TK 211, 213


Có TK 241 - XDCB dở dang

- Đồng thời ghi : 

Nợ TK 414 - Quỹ đầu tư​ phát triển


Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh

9.2.3.2. Kế toán quỹ dự phòng tài chính
Quỹ dự phòng tài chính được hình thành chủ yếu từ kết quả kinh doanh – phần lợi nhuận để lại doanh nghiệp, nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp có thể hoạt động bình thường khi gặp rủi ro, thua lỗ trong kinh doanh, hoặc đề phòng những  tổn thất thiệt hại bất ngờ do nguyên nhân khách quan bất khả kháng: thiên tai, địch họa, sự biến động về kinh tế tài chính trong và ngoài nước...

 Trích lập và sử dụng quỹ dự phòng tài chính phải theo đúng quy định của chế độ tài chính hiện hành.

*Tài khoản sử dụng: TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính.

Nội dung: Tài khoản này phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm quỹ dự phòng tài chính của doanh nghiệp.

Kết cấu

Bên Nợ:

- Số chi quỹ dự phòng tài chính khi doanh nghiệp gặp rủi ro thua lỗ trong kinh doanh hoặc gặp thiên tai, hoả hoạn.

- Số quỹ dự phòng tài chính nộp cấp trên, bổ sung vốn kinh doanh.

Bên Có: Quỹ dự phòng tài chính tăng do trích lập từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp,do cấp dưới nộp lên.

Số dư​ bên Có:  Quỹ dự phòng tài chính hiện có của doanh nghiệp.

* Phư​ơng pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
1- Khi trích lập quỹ dự phòng tài chính từ kết quả hoạt động kinh doanh, phần lợi nhuận để lại doanh nghiệp, ghi: 

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối


Có TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính

2- Quỹ dự phòng tài chính tăng do cấp dưới nộp lên:

Nợ TK 111, 112, 136


Có TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính

3- Nhận tiền bồi thường của các tổ chức, cá nhân gây ra hoả hoạn, tai nạn trả:

Nợ TK 111 - Tiền mặt, 156 - Hàng hoá


Có TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính

4- Nộp quỹ dự phòng tài chính lên cấp trên:

Nợ TK 415- Quỹ dự phòng tài chính


Có TK 111, 112, 336

5- Giá trị tài sản  của doanh nghiệp bị thiệt hại tổn thất do thiên tai hoả hoạn hoặc các nguyên nhân khác gây ra.

Nợ TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính


Có TK 111, 152, 156

6- Chi trả tiền bồi thường cho các tổ chức, cá nhân khác về những thiệt hại do doanh nghiệp gây ra:

Nợ TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính


Có TK 111, 112, 156

7- Dùng quỹ dự phòng tài chính bổ sung vốn kinh doanh nếu được phép của cơ quan có thẩm quyền.

Nợ TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính


Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh

8- Chia quỹ dự phòng tài chính cho các bên tham gia liên doanh liên kết, cho các cổ đông khi doanh nghiệp bị giải thể hoặc do quỹ dự phòng tài chính sử dụng không hết, nếu được phép của cơ quan có thẩm quyền, ghi: 

Nợ TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính


Có TK 111, 112, 156

9.2.3.3. Kế toán các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu được hình thành lợi nhuận hoạt động kinh doanh, được cấp dưới nộp lên, cấp trên cấp xuống và sử dụng phục vụ công tác điều hành của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị…...

Việc trích lập và sử dụng các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu phải theo quy định hiện hành đối với từng loại doanh nghiệp

 Tài khoản sử dụng: Tài khoản 418 - Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu và các tài khoản liên quan.

TK 418- Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu như​ quỹ thưởng ban điều hành công ty......

Kết cấu 

Bên nợ: Chi tiêu, sử dụng các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp

Bên có: Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng do trích lập từ lợi nhuận sau thuế

Số dư​ bên có: Số quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp hiện có.

*Phư​ơng pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu:

1. Trích lập quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối


Có TK 418 - Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 

2. Đơn vị được cấp trên cấp quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:

Nợ TK 111, 112, 136


Có TK 418 - Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

3. Đơn vị nộp quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu lên cấp trên:

Nợ TK 418 - Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu


Có TK 111, 112, 336.

4. Chi quỹ thưởng Ban điều hành công ty thưởng cho hội đồng quản trị, Ban giám đốc theo quyết định của các đại diện chủ sở hữu

Nợ TK 418 - Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 


Có TK 111, 112

9.2.3.4. Kế toán quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 

Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi được hình thành chủ yếu từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Quỹ khen thưởng dùng để khen thưởng cho cá nhân và tập thể (trong và ngoài doanh nghiệp) có thành tích đóng góp vào sự hoạt động và phát triển doanh nghiệp.

- Quỹ phúc lợi được dùng cho mục đích: cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người lao động, chi cho các hoạt động thể thao, văn hoá, phúc lợi công cộng của tập thể người lao động doanh nghiệp, chi cho các hoạt động từ thiện, phúc lợi xã hội công cộng.

Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi được trích lập và sử dụng theo đúng  quy định của chế độ tài chính hiện hành và những quy định của doanh nghiệp.


* Tài khoản sử dụng: tài khoản 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi. 
Nội dung:Tài khoản này phản ánh số hiện có và tình hình tăng giảm quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của doanh nghiệp.

Kết cấu 

Bên Nợ: 

- Tình hình chi tiêu quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi

- Giảm quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ khi tính hao mòn TSCĐ hoặc do như​ợng bán, thanh lý TSCĐ đầu tư​ mua sắm bằng quỹ phúc lợi dùng cho  nhu cầu văn hoá, phúc lợi.

Bên Có:

- Tình hình trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi.

- Tăng quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ do đầu tư​ mua sắm TSCĐ bằng quỹ phúc lợi, khi hoàn thành phục vụ nhu cầu văn hoá phúc lợi.

Số dư​ bên Có: Số quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi hiện còn của doanh nghiệp.

Tài khoản 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi có 3 tài khoản cấp 2:

 Tài khoản 3531 - Quỹ khen thưởng
Tài khoản 3532 - Quỹ phúc lợi 

Tài khoản 3533 - Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
* Phư​ơng pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
1. Trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi từ lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp, ghi: 

Nợ  TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối


Có TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3353, 3532)

2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi được cấp trên cấp xuống, do cấp dưới nộp lên, ghi: 

Nợ TK 136, 111, 112


Có TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532)

3.Tính tiền thưởng cho công nhân viên, người lao động trong doanh nghiệp, ghi: 

Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531)


Có TK 334 - Phải trả người lao động

4. Sử dụng quỹ chi trợ cấp khó khăn, chi tham quan nghỉ mát cho công nhân viên, chi cho hoạt động văn nghệ thể thao quần chúng, ghi: 

Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)


Có TK 111, 112

5. Dùng quỹ phúc lợi bổ sung nguồn vốn đầu tư​ xây dựng cơ bản, ghi  

Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)


Có TK 441 - Nguồn vốn đầu tư​ XDCB.

6. Chi quỹ ủng hộ các vùng thiên tai, hoả hoạn, các tổ chức từ thiện: 

Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)


Có TK 111, 112

7.Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi nộp cho cấp trên hoặc cấp cho cấp dưới: 

Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532)


Có TK 111, 112, 336

8. Hạch toán quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ:

- Khi đầu tư​ mua sắm TSCĐ hoàn thành đ​ưa vào sử dụng bằng quỹ phúc lợi:

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình


Có TK 111, 112, 241, 331...

- Đồng thời ghi: 

+ Nếu TSCĐ hoàn thành dùng vào sản xuất kinh doanh: 

Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng phúc lợi (3532)


Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh

+ Nếu TSCĐ hoàn thành đư​a vào sử dụng phục vụ cho nhu cầu văn hoá, phúc lợi: 

Nợ TK 3532 - Quỹ phúc lợi


Có TK 3533 - Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ.

- Cuối niên độ kế toán, tính hao mòn TSCĐ đầu tư​, mua sắm bằng quỹ phúc lợi, sử dụng phục vụ cho nhu cầu văn hoá phúc lợi, ghi: 

Nợ TK 3533 - Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ


Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ

-Khi nh​ượng bán, thanh lý TSCĐ đầu tư​, mua sắm bằng quỹ phúc lợi, dùng vào hoạt động phúc lợi, ghi giảm TSCĐ như​ợng bán, thanh lý: 

Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3533)

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ


Có TK 211 - TSCĐ hữu hình


-Phản ánh các khoản chi thanh  lý, nh​ượng bán TSCĐ phúc lợi:


Nợ TK 353- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)


Có TK 111, 112, 334...

- Phản ánh các khoản thu thanh lý, nh​ượng bán TSCĐ phúc lợi:


Nợ TK 111, 112...


Có TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)

9.2.4.  Kế toán nguồn vốn đầu tư​ XDCB  

Nguồn vốn đầu tư​ XDCB của doanh nghiệp được hình thành do ngân sách nhà nước cấp hoặc cấp trên cấp, do các bên tham gia liên doanh hoặc các cổ đông góp vốn, do bổ sung từ kết quả sản xuất kinh doanh, được sử dụng để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cố định của doanh nghiệp.

* Quy định hạch toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

- Nguồn vốn đầu tư​ XDCB của doanh nghiệp được dùng cho việc xây dựng cơ bản và mua sắm TSCĐ để đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.

- Công tác đầu tư​ XDCB ở doanh nghiệp phải chấp hành và tôn trọng quy định về quản lý đầu tư​ XDCB của nhà nước.

- Khi công tác XDCB và mua sắm TSCĐ hoàn thành bàn giao đ​ưa vào sử dụng phải ghi giảm nguồn vốn đầu tư​, ghi tăng nguồn vốn kinh doanh và phải tiến hành các thủ tục quyết toán vốn của từng công trình, hạng mục công trình.

* Tài khoản sử dụng: 

TK 441 - Nguồn vốn đầu tư​ XDCB: phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm nguồn vốn đầu tư​ XDCB của doanh nghiệp.

Kết cấu 

Bên Nợ: Số vốn đầu tư​ XDCB giảm do: xây dựng mới và mua sắm TSCĐ hoàn thành, bàn giao đ​ưa vào sử dụng, quyết toán vốn đầu tư​ đã được duyệt, nộp chuyển vốn đầu tư​ XDCB cho cơ quan cấp trên, cho Nhà nước.

Bên Có: Nguồn vốn đầu tư​ XDCB tăng do: 

- Ngân sách Nhà nước hoặc cấp trên cấp vốn XDCB.

- Nhận vốn góp của các nhà đầu tư​

- Nhận vốn tài trợ, viện trợ

- Bổ sung từ kết quả sản xuất kinh doanh và các quỹ.

Số dư​ bên Có: Số vốn đầu tư​ XDCB hiện có của doanh nghiệp chưa sử dụng hoặc đã sử dụng nhưng công tác XDCB chưa hoàn thành, chưa được quyết toán.

* Phư​ơng pháp hạch toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu
1. Nhận vốn đầu tư​ XDCB do ngân sách hoặc cấp trên cấp, do các nhà đầu tư​ góp vốn, ghi: 

Nợ TK 111, 112, 152


Có TK 441 - Nguồn vốn đầu tư​ XDCB

2.  Nhận vốn đầu tư​ xây dựng do ngân sách cấp theo dự toán được giao: (Nhận thông báo)

Nợ TK 008 - Dự toán chi sự nghiệp, dự án.

- Khi rút dự toán chi đầu tư​ xây dựng cơ bản, căn cứ vào tình hình sử dụng, ghi:

Nợ TK 111, 152, 153, 331...

Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)


Có TK 441 - Nguồn vốn đầu tư​ xây dựng cơ bản

Đồng thời ghi đơn:


Có TK 008 - Dự toán chi sự nghiệp, dự án.

3- Đ​ược kho bạc tạm ứng vốn đầu tư​ xây dựng khi chưa được giao dự toán chi đầu tư​ xây dựng cơ bản:

Nợ TK 111, 112...


Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388)

- Khi dự toán chi đầu tư​ xây dựng được giao, doanh nghiệp phải hoàn trả vốn tạm ứng với kho bạc:

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388)


Có TK 441 - Nguồn vốn đầu tư​ xây dựng cơ bản

4- Nhận vốn đầu tư​ xây dựng cơ bản để trả các khoản vay, khoản nợ:


Nợ TK 311, 338....


Có TK 441 - Nguồn vốn đầu tư​ xây dựng cơ bản.

5. Bổ sung vốn đầu tư​ XDCB từ lợi nhuận kinh doanh, quỹ đầu tư phát triển:

Nợ TK 421, 414


Có TK 441 - Nguồn vốn đầu tư​ XDCB

6. Kết chuyển nguồn vốn đối với tài sản cố định đã đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng, ghi: 

Nợ TK 441 - Nguồn vốn đầu tư​ XDCB


Có TK 411, 466

7. Khi trả vốn đầu tư​ XDCB cho ngân sách nhà nước hoặc cấp trên:

Nợ TK 441 - Nguồn vốn đầu tư​ XDCB


Có TK 111, 

9.3. Kế toán các khoản nợ phải trả

 9.3.1. Kế toán khoản vay ngắn hạn

a. Nội dung
Vay ngắn hạn là loại vay mà doanh nghiệp có trách nhiệp phải thanh toán trong vòng một chu kỳ kinh doanh hoặc là một năm.
Vay ngắn hạn thường dùng để đáp ứng nhu cầu bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu khi nguồn vốn này không đủ bù đắp cầu về vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các khoản vay ngắn hạn cần được hạch toán chi tiết theo từng lần vay, từng người cho vay, số tiền vay, lãi suất và thời hạn thanh toán.

b. Tài khoản sử dụng

* TK311 “vay ngắn hạn” : Dùng để theo dõi tình hình vay và thanh toán tiền vay ngắn hạn của doanh nghiệp.

Kết cấu nội dung.

Bên Nợ : - Số tiền đã trả về các khoản nợ vay

                - Số tiền giảm nợ vay do tỷ giá ngoại tệ giảm

Bên Có : - Số tiền vay ngắn hạn

                - Số tiền tăng nợ vay do tỷ giá ngoại tệ tăng

Dư bên Có : - Số tiền còn nợ về các khoản vay ngắn hạn

c.  Phương pháp HTKT một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

- Vay mua vật tư, hàng hoá :

             Nợ TK151, 152, 153, 156… : giá mua chưa có thuế

             Nợ TK133 : thuế GTGT được khấu trừ

                   Có TK311 : Tổng số tiền vay ngắn hạn

- Vay về nhập quỹ, gửi vào ngân hàng :

              Nợ TK111, 112

                    Có TK311

- Vay ngắn hạn để thanh toán :

        Nợ TK331 : vay trả nợ người bán

       Nợ TK311, 315 : trả nợ vay ngắn hạn đến hạn, dài hạn vay đến hạn trả  

                  Có TK311 : tổng số tiền vay    

* Trường hợp vay bằng ngoại tệ, vàng bạc, đá quy để đơn giản trong hạch toán, số tiền vay phải quy đổi theo tỷ giá hạch toán để ghi sổ, cuối kỳ nếu có biến động lớn về tỷ giá, số dư nơ vay bằng ngoại tệ sẽ được điều chỉnh theo giá thực tế. Khoản chênh lệch giữa tỷ giá thực tế và tỷ giá hạch toán được hạch toán vào chi phí hoặc doanh htu hoạt động tài chính.

- Vay ngoại tệ, vàng bạc, đá quý “

              Nợ TK111(2), 111(3): vay tiền mặt về nhập quỹ

              Nợ TK112(2), 112(2) : vay gửi vào ngân hàng

                    Có TK311 : Số tiền vay tính theo tỷ giá hạch toán

- Vay mua vật tư, hàng hoá :

             Nợ TK151, 152, 153… theo tỷ giá thực tế tại thời điểm mua

             Nợ TK133 (1) : thuế GTGT được khấu trừ

             Nợ (Có) TK413 : Phần chênh lệch giữa tỷ giá thực tế với tỷ giá ngoại tệ               

                  Có TK311 : Số tiền vay theo tỷ giá hạch toán

- Đánh giá nợ vay theo tỷ giá thực tế lúc cuối kỳ :

           Nợ TK635 : Phần chênh lệch tăng tỷ giá

                 Có TK311 : phần chênh lệch do tỷ giá tăng

- Nếu tỷ giá giảm ghi ngược lại.

- Khi thanh toán các khoản tiền vay bằng tiền Việt nam :

           Nợ TK311 

                 Có TK111(1), 112(1)           

- Khi thanh toán các khoản tiền vay bằng ngoại tệ, vàng bạc, đá quý :

          Nợ TK311 : theo tỷ giá hạch toán

              Có TK 111(2), 112(2), 113(2)

- Lãi tiền vay đã trả, phải trả :

         Nợ TK635 : tính vào chi phí tài chính

               Có TK111, 112, 3388 : số lãi vay đã trả, chưa trả

               Có TK311 : số lãi vay tính gộp vào gốc vay

9.3.2. Kế toán khoản vay dài hạn

a. Tài khoản sử dụng
- TK315 “Nợ dài hạn đến hạn trả” : Dùng để phản ánh các khoản nợ dài hạn đã đến hạn trả trong kỳ hạch toán và tình hình thanh toán các khoản nợ đó.

Kết cấu nội dung

Bên Nợ : - Số tiền đã thanh toán về nợ dài hạn đến hạn trả

Bên Có : - Số nợ dài hạn đến hạn trả

Số dư Có : - Số còn phải trả của nợ dài hạn đến hạn trả hoặc quá hạn phải trả.

- TK341 “Vay dài hạn” : Dùng để phản ánh các khoản tiền vay dài hạn và tình hình thanh toán các khoản vay đó.

Kết cấu nội dung

Bên Nợ : - Số tiền vay dài hạn đã trả trước hạn

- Số tiền vay dài hạn đến hạn trả kết chuyển sang TK315 để theo dõi tình hình thanh toán.

Bên Có : - Số tiền vay dài hạn phát sinh trong kỳ.

Số dư Có : - Số tiền vay dài hạn chưa đến hạn trả

* Ngoài ra kế toán còn sử dụng các tài khoản liên quan khác:111, 112, 211, 213, 221, 222, 241, 244, 331,…

b.  Phương pháp HTKT một số nghiệp.vụ kinh tế chủ yếu.

- Vay dài hạn để thanh toán tiền mua sắm TSCĐ :



Nợ TK211, 213 : nguyên giá TSCĐ



Nợ TK133(2) : thuế GTGT được khấu trừ




Có TK341 : tổng số tiền vay

- Vay dài hạn để thanh toán tiền mua vật tư, thiết bị công cụ dụng cụ, vật liệu dùng cho đầu tư XDCB :



Nợ TK152, 153 : giá mua thực tế



Nợ TK133(1) : thuế GTGT được khấu trừ




Có TK341 : tổng số tiền vay

- Vay dài hạn để thanh toán khối lượng XD, lắp đặt các công trình xây dựng cơ bản :



Nợ TK241




Có TK341

- Vay dài hạn để ứng vốn hay thanh toán cho người nhận thầu:



Nợ TK331




Có TK341

- Vay dài hạn để góp vốn liên doanh :



Nợ TK222




Có TK341

- Vay để đầu tư trái phiếu, cổ phiếu dài hạn :



Nợ TK221 / Có TK341

- Vay để ký quỹ, ký cược dài hạn :



Nợ TK244




Có TK341

- Vay dài hạn bằng ngoại tệ cũng hạch toán như vay ngắn hạn bằng ngoại tệ.

- Cuối niên độ kế toán kết chuyển nợ vay dài hạn đến hạn trả trong niên độ kế toán tiếp theo :



Nợ TK341




Có TK315

- Khi trả nợ vay dài hạn :



Nợ TK315 : trả số vay đến hạn, quá hạn



Nợ TK341 : trả số vay trước hạn




Có TK111, 112 : số tiền trả

- Lãi tiền vay dài hạn đã trả hoặc phải trả :

          Nợ TK241 : lãi tiền vay trong thời gian XDCB 

           Nợ TK635 : Lãi tiền vay dài hạn trong khai thác KD.



      Có TK111, 112 : trả lãi tiền vay dài hạn



      Có TK338(8) : số lãi phải trả nhưng chưa trả



      Có TK341 : nếu lãi tính gộp vào giá gốc 

  9.3.3. Kế toán các khoản phải trả nội bộ

a. Tài khoản sử dụng

* TK336 “Phải trả nội bộ” : Dùng để phản ánh các khoản thanh toán giữa các đơn vị cấp dưới với đơn vị cấp trên và giữa các đơn vị thành viên trong nội bộ.

Kết cấu nội dung

Bên Nợ : - Số tiền đã cấp cho đơn vị cấp dưới

- Số tiền đã nộp cho đơn vị cấp trên

- Số tiền đã trả về các khoản mà đơn vị nội bộ chi hộ hoặc thu hộ đơn vị nội bộ.

- Bù trừ các khoản phải thu với các khoản phải trả đối với đơn vị cơ quan hệ thanh toán.

Bên Có : - Số tiền phải nộp cấp trên

- Số tiền phải cấp cho đơn vị cấp dưới

- Số tiền phải trả các đơn vị khác trong nội bộ về các khoản đã được đơn vị khác chi hộ và các khoản thu hộ cho đơn vị khác.

Số dư Có : - Số tiền còn phải trả, phải nộp, phải cấp cho các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp.

b. Phương pháp HTKT một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

b1. Hạch toán kế toán ở đơn vị cấp trên.

- Số phải cấp bổ sung cho đơn vị cấp dưới về các quỹ DN :

Nợ TK414 : Quỹ đầu tư phát triển

Nợ TK415 : Quỹ dự phòng tài chính

Nợ TK431 : Quỹ khen thưởng phúc lợi

Nợ TK451 : Quỹ quản lý của cấp trên

………………

         Có TK336 : Số phải cấp bổ sung cho cấp dưới

- Phải cấp bù lỗ về sản xuất kinh doanh cho cấp dưới :

                Nợ TK421

                           Có TK336

- Phải trả cho các đơn vị trực thuộc về các khoản họ đã chi hộ, trả hộ hoặc cấp trên đã thu hộ các đơn vị trực thuộc :

Nợ TK111, 112, 152, 153, 211, 331, 627, 641, 642

Nợ TK133 : thuế GTGT (nếu có)

     Có TK336

- Khi cấp tiền hoặc trả tiền cho các đơn vị trực thuộc :

              Nợ TK336

                     Có TK111, 112…

- Bù trừ giữa các khoản phải thu với các khoản phải trả cho các đơn vị trực thuộc :

              Nợ TK336

                      Có TK136(8)  

b.2. Hạch toán kế toán ở đơn vị cấp dưới.

- Định kỳ tính số phải nộp cáp trên về các quỹ :

             Nợ TK414, 415, 431,421….

                      Có TK336 : Số phải nộp cấp trên

- S.tiền phải trả hộ cho c.trên về các khoản họ đã trả hộ, chi hộ

               Nợ TK331, 152, 153, 211….

                      Có TK336

- Thu hộ cho đơn vị cấp trên và các đơn vị nội bộ khác :

              Nợ TK111, 112

                     Có TK336

- Khi trả tiền cho đơn vị cấp trên và các đơn vị nội bộ khác về các khoản phải trả, phải nộp, được chi hộ, trả hộ :

              Nợ TK336

                     Có TK111, 112

9.3.4. Kế toán các khoản phải trả, phải nộp khác

- Các khoản phải trả, phải nộp khác bao gồm rất nhiều khoản khác nhau : Tài sản thừa chờ giải quyết, KPCĐ, BHXH, BHYT, phải trả phải nộp khác.

- Phương pháp hạch toán kế toán tài sản thừa chờ giải quyết, BHXH, BHYT,BHTN, KPCĐ đã trình bày ở các chương VL-CCDC, TSCĐ, Tiền lương và các khoản trích theo lương.

- ở phần này chúng ta chỉ đề cập tới cách hạch toán trên các tài khoản 3387, và tài khoản 3388.

9.3.4.1.. Kế toán doanh thu chưa thực hiện

- Doanh thu chưa thực hiện với khách hàng bao gồm số tiền nhận trước nhiều năm về cho thuê ngắn hạn tài sản, khoản lãi về bán hàng trả góp, trả chậm,… kế toán phải hạch toán chi tiết theo từng khách hàng. Cụ thể :

+ Tiền nhận trước nhiều năm của khách hàng về cho thuê tài sản cố định :

Nợ TK111, 112 … Tổng số tiền khách hàng trả trước

Có TK338(7) : tổng số doanh thu chưa thựuc hiện

Có TK3331(1) : Thuế GTGT phải nộp trên doanh thu chưa thực hiện

+ Đồng thời kết chuyển doanh thu tương ứng của kỳ kế toán :

           Nợ TK338(7) 

                   Có TK511, 512

+ Đến kỳ sau kết chuyển doanh thu tương ứng :

           Nợ TK338(7) 

                   Có TK511, 512

+ Trường hợp hợp đồng bị bỏ, không thực hiện được :

Nợ TK338(7) : doanh thu chưa thực hiện hoàn lại

Nợ TK531, 515 : doanh thu hoàn lại (nếu đã ghi nhận DT)

Nợ TK3331(1) : thuế GTGT ứng với doanh thu hoàn lại

      Có TK111, 112, 3388… Số tiền trả lại cho người mua

9.3.4.2. Kế toán các khoản phải trả phải nộp khác.

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn của các đơn vị khác :

             Nợ TK111, 112

                    Có TK338(8)

- Lãi tạm phải chia cho các bên tham gia liên doanh :

             Nợ TK421(2)

                   Có TK338(8)

- Khi vay mượn vật tư, tiền vốn tạm thời của đơn vị khác :

             Nợ TK111, 112, 152, 153                    

                    Có TK338(8)

- C.khoản thu hộ, giữ hộ, các khoản tiền nhận để nộp thuế hộ :

             Nợ TK111, 112

                     Có TK338(8)

- Khi thanh toán các khoản phải trả, phải nộp khác :

             Nợ TK338(8)      

                   Có TK111, 112

Bài tập chương 9

Bài tập 1 : Một doanh nghiệp sản xuất có tài liệu sau (đơn vị 1000 đ)


1. Trích lập quỹ từ lợi nhận hoạt động kinh doanh trong kỳ: 


- Quỹ dự phòng tài chính: 45.000


- Quỹ đầu tư phát triển: 95.000


- Quỹ khen thưởng: 35.000


- Quỹ phúc lợi: 35.000

1. Xuất quỹ tiền mặt chi trợ cấp khó khăn cho công nhân viên: 5.000

2. Chuyển tiền gửi ngân hàng chi ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt: 46.000

4. Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh 1 TSCĐ hữu hình, giá thành thực tế: 250.000. Tài sản cố định đầu tư bằng quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp


5. Sử dụng quỹ chi khen thưởng thường xuyên cho cán bộ công nhân viên doanh nghiệp: 189.000


6. Tính hao mòn tài sản cố định phúc lợi của doanh nghiệp: 76.000

Yêu cầu :   Định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Bài tập 2: Có tài liệu của một doanh nghiệp sản xuất: (đơn vị 1000 đ)

1. Mua vật liệu về nhập kho doanh nghiệp, theo hoá đơn giá trị gia tăng:  

- Giá chưa có thuế: 120.000

- Thuế giá trị gia tăng: 12.000

- Tổng giá thanh toán: 132.000, chưa trả người bán

2. Bán sản phẩm, giá bán chưa có thuế: 230.000, thuế giá trị gia tăng: 23.000, tổng giá thanh toán: 253.000 thu bằng tiền gửi ngân hàng

3. Mua vật liệu phụ dùng thẳng cho sản xuất sản phẩm, giá chưa có thuế: 20.0000, thuế giá trị gia tăng: 2.000, tổng giá thanh toán: 22.000, trả bằng tiền tạm ứng

4. Mua dụng cụ nhập kho theo tổng giá thanh toán: 121.000 chưa trả tiền người bán, trong đó giá chưa có thuế: 110.000, thuế giá trị gia tăng: 11.000

5. Nhập khẩu vật liệu, thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng, giá CIF: 500.000, thuế suất thuế nhập khẩu: 10%, thuế suất thuế GTGT: 10%. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ vật liệu về kho doanh nghiệp bằng tiền mặt: 24.000, chi phí thuê kho bãi: 16.000 bằng tiền tạm ứng

6. Bán sản phẩm, giá bán chưa có thuế: 400.000, thuế giá trị gia tăng: 40.000, tổng giá thanh toán: 440.000, người mua chấp nhận trả

7. Mua vật liệu chưa trả tiền người bán: giá chưa có thuế: 60.000, thuế giá trị gia tăng: 6.000, tổng giá thanh toán: 66.000. Số vật liệu đã nhập kho doanh nghiệp

8. Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ với thuế GTGT đầu ra trong tháng: 63.000

Yêu cầu :  Định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế trên 

Bài tập 3: Trích một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng của một doanh nghiệp sản xuất ( đơn vị: 1.000đ )

1. Chuyển tiền gửi ngân hàng, chi đào tạo lại nghề cho người lao động của doanh nghiệp: 68.000

2. Sửa chữa sản phẩm do lỗi sản xuất theo yêu cầu của khách hàng, hồ sơ thủ tục đúng thoả thuận khi bán hàng. Chi phí thực tế phát sinh gồm:

- Giá trị thực tế vật liệu xuất dùng: 9.000

- Tiền công của công nhân sửa chữa: 7.000

- Tiền điện dùng cho sửa chữa: 3.300, trong đó giá chưa có thuế: 3.000, thuế GTGT: 3.00 trả bằng tiền mặt


- Khấu hao thiết bị cho sửa chữa sản phẩm: 5.000


- Chi tiền mặt mua vật liệu sửa chữa: 2.000, chi khác phục vụ sữa chữa: 1.500

 3. Sử dụng quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm chi trợ cấp thôi việc cho người lao động bằng tiền mặt: 24.000

4. Công việc sửa chữa sản phẩm có bảo hành được hoàn thành, bàn giao cho khách hàng. Doanh nghiệp đã thực hiện trích trước chi phí bảo hành sản phẩm: 25.000, số thiếu hạch toán vào chi phí trong kỳ 

Yêu cầu: Định khoản kế toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Bài tập 4: Một DN SX 3 mặt hàng: mặt hàng A và B chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế suất thuế GTGT 10%; mặt hàng C chịu thuế TTĐB với thuế suất 25% và thuế GTGT với thuế suất 10%, có tài liệu trong tháng 1/N như sau: (1.000đ).

1. Mua 1 số VL Z theo giá thanh toán 220.000, trong đó thuế GTGT 20.000. Hàng đã kiểm nhận, nhập kho đủ. Tiền hàng chưa thanh toán cho cty Q. Biết số VL này dùng để SX hàng A

2. Mua của cty P (cty P tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp) 1 số VL Y theo giá thanh toán 170.000 (đã trả bằng chuyển khoản). VL Y dùng để chế tạo hàng B.

3. Mua 1 số thiết bị SX để phục vụ SX hàng B theo giá thanh toán 550.000 (trong đó thuế GTGT 10%). DN đã thanh toán toàn bộ bằng tiền vay dài hạn.

4. Mua 1 số VL X của cty D, hàng đã nhập kho theo giá mua chưa thuế là 360.000, thuế suất thuế GTGT 10%. Được biết VL X vừa dùng để SX hàng A, vừa dùng để SX hàng C.

5. Xuất kho bán 1 số SP cho cty F theo tổng giá thanh toán, gồm:


- SP A: giá vốn 340.000; giá bán 440.000


- SP B: giá vốn 245.000; giá bán 330.000


- SP C: giá vốn 400.000; giá bán 660.000

6. Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho QLDN gồm cả thuế GTGT 10% là 19.800, đã trả bằng tiền mặt.

7. Xuất bán trả góp 1 lô hàng B theo giá vốn 50.000; giá bán trả góp cả thuế GTGT 10% là 82.000. Người mua thanh toán lần đầu khi giao hàng bằng tiền mặt 30.000. Được biết giá bán thu tiền 1 lần chưa có thúê GTGT của lô hàng trên là 70.000, thuế GTGT 7.000.

Yêu cầu:

1. Định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản.

2. Cho biết số thuế GTGT còn được khấu trừ hay còn phải nộp cuối kỳ. Biết đầu kỳ TK 133 có số dư là 5.100.

Bài tập 5: Tài liệu tại 1 DNSX trong kỳ như sau: (1.000đ)

1. Thu mua VL chính của cty P nhập kho, chưa trả tiền cho người bán theo tổng giá thanh toán 396.000, trong đó thuế GTGT 10%.

2. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ số VL trên thuê ngoài đã trả bằng tiền mặt 10.500 (gồm cả thuế GTGT 500).

3. Tạm ứng cho cán bộ cung ứng bằng tiền mặt 40.000 để thu mua vật tư.

4. Xuất bán trực tiếp tại kho 1 số TP theo giá vốn 340.000; giá bán được cty Y chấp nhận 440.000, trong đó thuế GTGT 40.000.

5. Thu mua VL phụ dùng trực tiếp để SXSP. Giá mua chưa thuế 50.000, thuế suất thuế GTGT 10%. Toàn bộ tiền hàng đã trả bằng chuyển khoản.

6. Dùng NV ĐTXDCB mua sắm 1 thiết bị SX của nhà máy Q. Tổng giá thanh toán 495.000, trong đó thuế GTGT 45.000. Tiền hàng chưa thanh toán.

7. Nhập khẩu 1 TSCĐ dùng cho HĐKD, giá nhập khẩu (CIF) là 30.000USD. Thuế suất thuế nhập khẩu 50%, thuế suất thuế GTGT 10%. TSCĐ đã kiểm nhận. Thuế nhập khẩu và thuế GTGT đã nộp bằng TGNH. Tỷ giá thực tế trong ngày: 1USD=16 VND và DN dùng NV XDCB để đầu tư.

8. Số hàng gửi bán kỳ trước được người mua chấp nhận và thanh toán bằng chuyển khoản với giá cả thuế 660.000, trong đó thuế GTGT là 60.000. Giá vốn hàng tiêu thụ 520.000.

9. Cán bộ cung ứng thanh toán tiền tạm ứng trong kỳ gồm:


- Trả tiền mua CCDC (đã nhập kho): giá mua bao gồm cả thuế GTGT 10% là 33.000.


- Chi phí bốc dỡ: 500


Số tiền còn lại người nhận tạm ứng đã nộp lại đủ bằng tiền mặt.

10. Tại hội nghị khách hàng, DN sử dụng 1 số SP để tặng đại biểu, không thu tiền.  Biết giá vốn của số SP trên là 8.000; giá bán cả thuế GTGT 10% là 11.000.

11. Xuất kho 1 số SP sử dụng ở PXSX (20SP) và sử dụng ở VP cty (15SP). Biết giá thành SX 1 SP là 600, giá bán chưa thuế 650, thuế suất thuế GTGT 10%.

12. Thanh toán tiền mua VL ở nghiệp vụ 1 bằng chuyển khoản sau khi trừ đi chiết khấu thanh toán 1% được hưởng.

13. Cty Y thanh toán toàn bộ tiền hàng trong kỳ bằng chuyển khoản. DN chấp nhận chiết khấu thanh toán cho Y 1% và đã trả bằng tiền mặt.

14. Xuất bán trực tiếp tại phân xưởng 1 số SP cho cty V theo giá vốn 540.000; giá bán chưa có thuế 650.000, thuế suất thuế GTGT 10%. Người mua đã trả toàn bộ bằng chuyển khoản sau khi trừ giảm giá 1% được hưởng.

15. Tiến hành kết chuyển số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và xác định số thuế GTGT còn phải nộp.

16. Dùng TGNH nộp toàn bộ số thuế GTGT trong kỳ.

Yêu cầu: Định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản biết DN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Bài tập 6: Tài liệu tại 1 DNSX tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong tháng 10/N như sau: (1.000đ)

I- Tình hình đầu tháng:
- TK 331 (Dư Có): 720.000, trong đó:


+ Cty A: 140.000


+ Nhà máy C: 250.000


+ Cty B: 250.000


+ XN D: 80.000

- TK 331-L (Dư Nợ): 200.000

- TK 131 (Dư Nợ): 286.000, trong đó:


+ Khách hàng X: 136.000


+ Khách hàng Y: 150.000

- TK 131-K (Dư Có): 60.000

II- Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng:

1. Thanh toán tiền mua VL kỳ trước cho cty B toàn bộ số nợ bằng tiền mặt sau khi trừ đi chiết khấu thanh toán 1% được hưởng.

2. Mua của nhà cung cấp L 1 số công cụ nhỏ, trị giá thanh toán 28.600 (trong đó thuế GTGT 2.600). Hàng đã kiểm nhận, nhập kho đủ.

3. Thu tiền của khách hàng Y qua ngân hàng toàn bộ số nợ.

4. Xuất kho thành phẩm bán trực tiếp cho cty K, trị giá thanh toán 187.000 (trong đó thuế GTGT 17.000); giá vốn 150.000.

5. Nhà cung cấp L giao cho DN 1 số VL chính trị giá thanh toán 154.000 (thuế GTGT 10%). DN đã kiểm nhận, nhập kho đủ. Số tiền ứng thừa được nhà cung cấp L trả lại bằng tiền mặt.

6. Số hàng gửi bán kỳ trước được khách hàng Q chấp nhận thanh toán với giá chưa thuế 340.000, thuế suất thuế GTGT 10%. Được biết giá vốn của số hàng gửi bán được chấp nhận là 300.000.

7. Khách hàng Q thanh toán toàn bộ tiền hàng qua ngân hàng (đã nhận báo Có). DN chấp nhận chiết khấu thanh toán cho Q 1% nhưng chưa thanh toán.

Yêu cầu: 

1. Xác định và kết chuỷên số thuế GTGT được khấu trừ và số còn phải nộp cuối kỳ biết DN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

2. Định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản.

CHƯƠNG 10: BÁO CÁO TÀI CHÍNH

10.1. Tổng quan về báo cáo tài chính

10.1.1. Khái niệm và ý nghĩa của báo cáo tài chính

* Khái niệm báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính (BCTC) là ph​ương pháp tổng hợp số liệu  từ các sổ kế toán theo các chỉ tiêu kinh tế tài chính tổng hợp, phản ánh có hệ thống tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp, tình hình và hiệu quả sản xuất kinh doanh, tình hình lư​u chuyển tiền tệ và tình hình quản lý, sử dụng vốn... của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định vào một hệ thống mẫu biểu quy định thống nhất.

* Ý  nghĩa của báo cáo tài chính

        
Báo cáo tài chính vừa là phương pháp kế toán, vừa là hình thức thể hiện và truyền tải thông tin kế toán tài chính đến những người sử dụng để ra các quyết định kinh tế.

Báo cáo tài chính là phương pháp tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh có hệ thống tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển các dòng tiền và tình hình vận động, sử dụng vốn của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định.

Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp được lập với mục đích sau:

- Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nguồn vốn, công nợ, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.

- Cung cấp và thông tin kinh tế tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động đã qua và những dự đoán trong tương lai. thông tin của báo cáo tài chính là căn cứ quan trọng cho việc đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc đầu tư vào doanh nghiệp của các chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp.

Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp có tác dụng sau:

- Đối với các nhà quản lý doanh nghiệp, các báo cáo tài chính cung cấp thông tin tổng hợp về tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản cũng như tình hình và kết quả kinh doanh sau một kỳ hoạt động để có thể đánh giá đúng đắn tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các giải pháp, quyết định quản lý kịp thời, phù hợp cho sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

- Đối với các cơ quan quản lý chức năng của nhà nước, báo cáo tài chính cung cấp thông tin để kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, để giám sát việc chấp hành các chính sách, chế độ về quản lý kinh tế - tài chính nói chung, các chế độ thể lệ kế toán nói riêng, để điều hành và quản lý thống nhất toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

- Đối với các chủ đầu tư, báo cáo tài chính cung cấp cho họ những thông tin về các rủi ro tiềm tàng trong doanh nghiệp có liên quan đến khoản đầu tư của họ để xác định xem thời điểm mua, bán hay giữ lại các chứng khoán hoặc những thông tin về tình hình tài chính, khả năng phát triển của doanh nghiệp... sẽ giúp họ quyết định tiếp tục đầu tư hay chuyển đổi lĩnh vực đầu tư.

- Đối với các chủ nợ, các chủ nợ thuờng quan tâm đến những thông tin để xem các khoản nợ gốc và lãi của họ doanh nghiệp có thể trả khi đến hạn hay không, để có quyết định cho vay phù hợp, tiếp tục cho vay hoặc thu hồi các khoản cho vay.

   
- Đối với các nhà cung cấp, thông tin trên báo cáo tài chính giúp học xác định xem những khoản tiền mà doanh nghiệp nợ liệu có được thanh toán đúng hạn hay không.

- Đối với khách hàng, đặc biệt là những khách hàng có mối liên quan dài hạn, hoặc phụ thuộc vào doanh nghiệp, họ căn cứ vào các báo cáo tài chính để đánh giá khả năng tiếp tục hoạt động của doanh nghiệp.

- Đối với các cổ đông, nhân viên thông tin trên báo cáo tài chính giúp họ đánh giá được khả năng trả cổ tức của doanh nghiệp, khả năng chi trả lương.

10.1.2. Yêu cầu và nguyên tắc lập báo cáo tài chính

* Yêu cầu của báo cáo tài chính

Với mục đích là cung cấp những thông tin thực sự hữu ích cho các đối tượng sử dụng để thực hiện đưa ra các quyết định kinh tế phù hợp, báo cáo tài chính phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Báo cáo tài chính phải thiết thực, hữu ích và có chất lượng phù hợp.

        
- Báo cáo tài chính phải đảm bảo độ tin cậy, trình bày trung thực và khách quan.

- Báo cáo tài chính phải đảm bảo tính thống nhất và khả năng so sánh được.

- Báo cáo tài chính phải phản ánh tổng quát, đầy đủ những thông tin có liên quan đến tình hình tài chính, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

- Báo cáo tài chính phải dễ hiểu.

* Nguyên tắc lập BCTC:

- Nguyên tắc hoạt động liên tục: đòi hỏi báo cáo tài chính phải được lập và trình bày trên cơ sở giả định  là doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai gần.

- Nguyên tắc cơ sở dồn tích: đòi hỏi doanh nghiệp phải lập bctc theo cơ sở kế toán dồn tích, ngoại trừ các thông tin liên quan đến luồng tiền. theo cơ sở kế toán dồn tích, các giao dịch và sự kiện được ghi nhận vào sổ kế toán và bctc của kỳ kế toán liên quan ngay tại thời điểm phát sinh, không căn cứ và thời điểm thực thu – chi tiền. các khoản chi phí được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc phù hợp với doanh thu được ghi nhận trong kỳ.

- Nguyên tắc nhất quán: đòi hỏi việc trình bày và phân loại các khoản mục trong bctc phải nhất quán từ niên độ này sang niên độ khác trừ khi có sự thay đổi đáng kể về bản chất các hoạt động của doanh nghiệp hoặc khi xem xét lại việc trình bày bctc cho thấy rằng cần thiết phải thay đổi để có thể trình bày một cách hợp lý hơn các giao dịch, sự kiến hoặc sự thay đổi trong việc trình bày xuất phát từ yêu cầu của một chuẩn mực kế toán khác.

- Nguyên tắc trọng yếu và tập hợp: đòi hỏi từng khoản mục trọng yếu phải được trình bày riêng biệt trong bctc.

- Nguyên tắc bù trừ: đòi hỏi khi ghi nhận các giao dịch kinh tế và các sự kiện để lập và trình bày bctc không được phép bù trừ tài sản và nợ phải trả. do vậy, doanh nghiệp phải trình bày riêng biệt tất cả các khoản mục tài sản và công nợ trên bctc.

- Nguyên tắc có thể so sánh: đòi hỏi các thông tin bằng số liệu trong bctc phải được trình bày tương ứng giữa các kỳ kế toán.

10.1.3. Hệ thống báo cáo tài chính


* Hệ thống BCTC năm gồm:


+ Bảng cân đối kế toán


+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh


+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ


+ Bản thuyết minh BCTC


* Trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính
Kế  toán trưởng phải có trách nhiệm tổ chức và thực hiện việc lập, trình bày,nộp, và công khai báo cáo kế toán tài chính theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính năm. Các công ty, tổng công ty có các đơn vị kế toán trực thuộc, ngoài việc phải lập báo cáo kế toán tài chính năm của công ty, tổng công ty phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối năm tài chính dựa trên báo cáo kế toán tài chính của các đơn vị kế toán trực thuộc công ty, tổng công ty.

Các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán phải lập báo cáo kế toán tài chính quý dạng đầy đủ.

Công ty mẹ và tập đoàn phải lập báo cáo kế toán tài chính hợp nhất giữa quý và báo cáo kế toán cuối  năm theo quy định. Ngoài ra còn phải lập báo cáo tài chính hợp nhất sau khi hợp nhất kinh doanh

* Trách nhiêm nộp báo cáo  tài chính

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải lập và nộp vào cuối quý, cuối năm tài chính cho các cơ quan quản lý Nhà nước và cho doanh nghiệp cấp trên theo quy định. Trường hợp có công ty con thì phải gửi kèm theo bản sao báo cáo kế toán tài chính cùng quý, năm của công ty con. 

Thời hạn nộp báo cáo tài chính


Theo chế độ quy định, tất cả các doanh nghiệp độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ đều phải lập và gửi BCTC theo đúng quy định đối với từng loại hình doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

- Đối với doanh nghiệp nhà nước

+ Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý: Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc quý; đối với Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 45 ngày. Đối với đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp báo cáo tài chính quý cho Tổng công ty theo thời hạn do Tổng công ty quy định.

+ Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm: Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày. Đối với đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp báo cáo tài chính năm cho Tổng công ty theo thời hạn do Tổng công ty quy định.

- Đối với các doanh nghiệp khác.

+ Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày.

+ Đơn vị kế toán trực thuộc nộp báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

Nơi nhận báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh phải nộp cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh cùng cấp và cơ quan khác theo quy định của pháp luật.

Đối với doanh nghiệp nhà nước còn phải nộp báo cáo tài chính cho cơ quan tài chính cùng cấp.

Đơn vị kế toán trực thuộc còn phải nộp báo cáo tài chính cho đơn vị kế toán cấp trên.

10.2. Lập, đọc báo cáo tài chính năm

10.2.1. Bảng cân đối kế toán

10.2.1.1. Khái niệm, nội dung, kết cấu và ý nghĩa

a. Khái niệm, nội dung

Bảng cân đối kế toán là một phương pháp kế toán và là một báo cáo kế toán chủ yếu, phản ánh tổng quát tình hình tài sản và nguồn vốn chủ yếu của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định dưới hình thái tiền tệ.

Đặc điểm cơ bản của bảng cân đối kế toán:

- Bảng cân đối kế toán được chia thành hai phần theo hai cách phản ánh tài sản là cấu thành tài sản và nguồn hình thành tài sản. vì vậy, số tổng cộng của hai phần phải luôn bằng nhau.

- Các chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán được biểu hiện giá trị (tiền) nên có thể tổng hợp được toàn bộ tài sản hiện có của doanh nghiệp đang tồn tại dưới các hình thái vật chất, tiền tệ, hữu hình và vô hình.

- Bảng cân đối kế toán phản ánh vốn và nguồn vốn tại một thời điểm. thời điểm đó thường là ngày cuối cùng của kỳ kế toán. để thấy được sự biến động của vốn và nguồn vốn có thể so sánh số liêu giữa hai thời điểm trên bảng cân đối kế toán.

Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính quan trọng để xem xét, đánh giá một cách tổng quát tình hình và kết quả hoạt động kinh tế, trình độ sử dụng vốn và những triển vọng kinh tế tài chính của doanh nghiệp.

b. Kết cấu và ý nghĩa của bảng cân đối kế toán

* Kết cấu bảng cân đối kế toán: 

Bảng cân đối kế toán được kết cấu gồm hai phần chính là tài sản và nguồn vốn (có thể sắp xếp dọc - 1 bên hoặc ngang - 2 bên) theo nguyên tắc:  ∑ tài sản = ∑ nguồn vốn. Trong đó:

- Phần phản ánh vốn dưới góc độ biểu hiện vật chất cụ thể: Tài sản

- Phần phản ánh vốn dưới góc độ nguồn hình thành: nguồn vốn

Hai phần Tài sản và Nguồn vốn trên bảng CĐKT có thể kết cấu theo 2 kiểu:

Kiểu 1: 2 bên với bên trái phản ánh Tài sản, bên phải phản ánh Nguồn vốn

+ Tài sản gồm Tài sản ngắn hạn, Tài sản dài hạn

+ Nguồn vốn gồm Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu

Kiểu 2: 1 bên với phần bên trên phản ánh TS, bên dưới phản ánh NV

- Ý nghĩa: Cung cấp thông tin về khả năng tài chính cũng như mức độ tự chủ về vốn của DN giúp cho việc đưa ra quyết định kinh tế - TC hiệu quả, đúng đắn 

- Phần tài sản: phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp đến cuối kỳ kế toán chia thành tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn, xếp theo thứ tự tính lỏng (khả năng chuyển đổi thành tiền mặt) giảm dần.

Xét về mặt kinh tế: số liệu của các chỉ tiêu phản ánh bên tài sản thể hiện giá trị tài sản theo kết cấu hiện có tính đến thời điểm lập báo cáo đang tồn tại dưới các hình thái vật chất (vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm dở dang, thành phẩm, hàng hoá, tscđ hữu hình...), tiền tệ (tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng), các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn, hoặc các khoản nợ phải thu...

Căn cứ vào nguồn số liệu này trên cơ sở tổng số và kết cấu tài sản có thể đánh giá một cách tổng quát quy mô tài sản, năng lực và trình độ sử dụng vốn của doanh nghiệp thông qua kết cấu tài sản đầu tư.

Xét về mặt pháp lý: số liệu của các chỉ tiêu bên tài sản phản ánh toàn bộ số tài sản hiện có đang thuộc quyền sở hữu hoặc quyền quản lý, sử dụng lâu dài của doanh nghiệp.

* Phần nguồn vốn:

Các chỉ tiêu bên nguồn vốn phản ánh nguồn hình thành các loại tài sản của doanh nghiệp đến cuối kỳ kế toán được chia thành nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu. tỷ lệ và kết cấu của từng nguồn vốn trong tổng nguồn vốn hiện có phản ánh tính chất hoạt động, thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Xét về mặt kinh tế: số liệu của các chỉ tiêu phần nguồn vốn thể hiện quy mô, nội dung và thực trạng tài chính của doanh nghiệp.

Xét về mặt pháp lý: số liệu của các chỉ tiêu phần nguồn vốn thể hiện trách nhiệm về mặt pháp lý và vật chất của doanh nghiệp về số tài sản đang quản lý, sử dụng đối với nhà nước, cấp trên, các nhà đầu tư, các cổ đông, ngân hàng, với các tổ chức tín dụng (về nguồn vốn vay), các đơn vị kinh tế khác, với các khách hàng, , với cbcnv...

Mỗi chỉ tiêu trình bày trên bảng cđkt số liệu phản ánh tại 2 thời điểm đầu kỳ và cuối kỳ tương ứng trên cột số đầu kỳ và số cuối kỳ,  là cơ sở đánh giá biến động tăng, giảm của ts, nguồn vốn trong kỳ.

=> Thông tin trên bảng CĐKT cung cấp thông tin và những đánh giá tổng quan về qui mô vốn, năng lực sử dụng vốn cũng như mức độ tự chủ tài chính của doanh nghiệp góp phần giúp các chủ thể có nhu cầu sử dụng thông tin đưa ra các quyết định kinh tế - tài chính đúng đắn, hiệu quả

10.2.1.2. Nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán:

a. Nguồn số liệu để lập bảng cân đối kế toán:

Để lập bảng cân đối kế toán, kế toán phải dựa vào các nguồn số liệu sau đây:

- Bảng cân đối kế toán ngày cuối kỳ trước,

- Sổ cái các tài khoản tổng hợp và các tài khoản phân tích,

- Bảng cân đối tài khoản,

- Các tài liệu kế toán khác có liên quan (sổ chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết, bảng kê...).

b. Nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán:

Để đảm bảo cho việc lập bảng cân đối kế toán nhanh chóng, dễ dàng và chính xác, kế toán phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Kiểm tra lại số liệu ghi trên cột số cuối kỳ của bảng CĐKT ngày cuối kỳ trước. Số liệu cột này sẽ được chuyển vào cột số đầu kỳ của bảng CĐKT cuối kỳ này.

- Cuối kỳ, kế toán tiến hành khóa sổ KT, cộng số phát sinh tăng, giảm trong kỳ, tính số dư cuối kỳ  của các tài khoản KT, tiến hành đối chiếu số liệu giữa các TK tổng hợp và các TK chi tiết. 

- Tuyệt đối không được bù trừ SD 2 bên Nợ - Có của các TK thanh toán (TK131, 331, 333…)  nếu không cùng đối tượng mà phải căn cứ vào SD chi tiết của từng bên để ghi vào các chỉ tiêu thích hợp. 

- Căn cứ số dư cuối kỳ các tài khoản kế toán (tài khoản tổng hợp, tài khoản chi tiết) tương ứng các chỉ tiêu trình bày trên bảng Cân đối kế toán để lập bảng CĐKT theo nguyên tắc số dư bên Nợ của tài khoản sẽ được ghi vào bên “Tài sản” và số dư bên Có của tài khoản được ghi vào bên “Nguồn vốn” trừ một số trường hợp sau:

+ Các TK điều chỉnh giảm TS như HMTSCĐ (TK 214), các khoản dự phòng (TK129, 139, 159, 229) có số dư bên Có nhưng vẫn được điền vào chỉ tiêu bên TS và ghi âm. 

+ Các TK điều chỉnh tăng/giảm NV (TK 412, 413, 421, 411(2) ) có thể có số dư bên Có hoặc bên Nợ nhưng đều được điền vào chỉ tiêu bên NV của bảng CĐKT. Nếu dư Có ghi bình thường, dư Nợ ghi âm

+ TK 419 có SD Nợ nhưng được điền vào chỉ tiêu bên NV và ghi âm

10.2.1.3. Phương pháp lập, đọc, kiểm tra sơ bộ Bảng cân đối kế toán

- Cột 1 “Tài sản” hoặc “Nguồn vốn”: phản ánh các chỉ tiêu thuộc tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp

- Cột 2 “Mã số”: phản ánh mã số tương ứng với các chỉ tiêu báo cáo.

- Cột 3 “Thuyết minh” : phản ánh số hiệu các chỉ tiêu trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm thể hiện số liệu chi tiết hoặc các thuyết minh bổ sung của các chỉ tiêu này trong Bảng cân đối kế toán

- Số liệu ghi vào cột 5 “Số đầu năm” của báo cáo này năm nay được căn cứ vào số liệu ghi ở cột 4 “Số cuối năm” của từng chỉ tiêu tương ứng của báo cáo này năm trước hoặc theo số đã điều chỉnh các năm trước ảnh hưởng đến các khoản mục tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Trong trường hợp phát hiện sai sót trọng yếu cần phải điều chỉnh theo phương pháp hồi tố

- Số liệu ghi vào cột 4 “số cuối năm” của báo cáo này tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, được hướng dẫn như sau:

PHẦN TÀI SẢN
A-Tài sản ngắn hạn (Mã số 100)
Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 150

Trong đó:

- Mã số 110 (Tiền và các khoản tương đương tiền ): Tổng số dư Nợ của các TK 111, 112 trên Sổ cái hoặc Nhật ký – Sổ cái và các khoản đầu  tư tài chính ngắn hạn phản ánh ở số dư Nợ TK 121 trên sổ chi tiết TK 121 với thời gian thanh toán, thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng.

-Mã số 120 (Đầu tư tài chính ngắn hạn) = Mã số 121 + Mã số 129

Trong đó:

+ Mã số 121 (Đầu tư ngắn hạn): Là tổng dư Nợ của TK 121 trên sổ cái hoặc Nhật ký – Sổ cái sau khi trừ đi các khoản đầu từ ngắn hạn đã được tính vào chỉ tiêu  110

+ Mã số 129 (Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn):Số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn. Là số dư Có chi tiết của Tk 129 mở cho khoản dự phòng ngắn hạn.
-Mã số 130 (Các khoản phải thu ngắn hạn) = Mã số 131 + Mã số 132 + Mã số 133  + Mã số 135 + Mã số  139. Trong đó:

+ Mã số 131 (Phải thu của khách hàng): căn cứ vào tổng số dư Nợ chi tiết của Tài khoản 131 mở theo từng khách hàng trên sổ kế toán chi tiết TK131

+ Mã số 132 (Trả trước cho người bán): Căn cứ vào tổng số dư Nợ chi tiết của TK 331 mở theo từng người bán trên sổ kế toán chi tiết TK 331

+ Mã số 133 (Phải thu nội bộ ngắn hạn): căn cứ vào tổng số dư Nợ chi tiết của Tài khoản 131 trên sổ kế toán chi tiết TK136(8) cho khoản phải thu ngắn hạn

+Mã số 135 (các khoản phải thu khác): Là tổng số dư Nợ của các Tài khoản: 138(8), 334, 338 trên sổ kế toán chi tiết các TK 138(8), 334, 338 (Không bao gồm các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cước ngắn hạn)

+ Mã số 139 (Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi) số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn. Số liệu là số dư Có của TK 139 trên sổ kế toán chi tiết của các khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

- Mã số 140 (Hàng tồn kho) = Mã số 141 + Mã số 149. Trong đó:

+ Mã số 141 (Hàng tồn kho): Tổng số dư Nợ của các Tk 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 trên sổ cái các tài khoản tương ứng.

+ Mã số 149 (Dự phòng giảm giá hàng tồn kho):Số dư Có của Tài khoản  159 trên sổ cái TK 159. Chỉ tiêu này được ghi âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn

- Mã số 150 (Tài sản ngắn hạn khác) = Mã sô 151 + Mã số 152 + Mã số 154 + Mã số 158. Trong đó:

+ Mã số 151 (Chi phí trả trước ngắn hạn): căn cứ vào số dư Nợ của tài khoản 142 trên sổ cái

+ Mã số 152 (Thuế GTGT được khấu trừ): căn cứ vào số dư Nợ của tài khoản 133 trên sổ cái

+ Mã số 154 (Thuế và các khoản phải thu nhà nước): căn cứ vào số dư Nợ chi tiết TK 333 trên sổ kế toán chi tiết TK333 cho từng khoản phải thu nhà nước.

+Mã số 158 (Tài sản ngắn hạn khác): căn cứ vào số dư Nợ các Tài khoản 1381, tài khoản 141, tài khoản 144  trên sổ cái  TK 141, 144 và trên sổ chi tiết TK 138(1)

B-Tài sản dài hạn (Mã số 200)
Mã số 200 (Tài sản dài hạn)  = Mã số 210 + Mã số 220 + Mã số 240 + Mã số 250+ Mã số 260

- Mã số 210 (Các khoản phải thu dài hạn) = Mã số 211 + Mã số 212 + Mã số 213+ Mã số 218+ Mã số 219. Trong đó

+ Mã số 211 (Phải thu dài hạn của khách hàng): Là số dư Nợ chi tiết của Tài khoán 131 trên sổ kế toán chi tiết các TK 131 – Phải thu khách hàng ngắn hạn .

+ Mã số 212(Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc): Là số dư Nợ chi tiết của Tài khoán 136 trên sổ kế toán chi tiết TK 136(1) – Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc .

+ Mã số 213(Phải thu dài hạn nội bộ): Là số dư Nợ chi tiết của Tài khoán 136 trên sổ kế toán chi tiết TK 136(8) cho khoản phải thu nội bộ dài hạn.

+ Mã số 218(Phải thu dài hạn khác): Là số dư Nợ chi tiết của Tài khoán 138 trên sổ kế toán chi tiết TK 138 cho từng  khoản phải thu dài hạn.

+ Mã số 219 (Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi): Số liệu ghi chỉ tiêu này ghi bằng số âm, là số dư Có chi tiết của Tài khoản 139, chi tiết dự phòng phải thu dài hạn khó đòi trên sổ kế toán chi tiết TK 139

- Mã số 220 (tài sản cố định) = Mã số 221 + Mã số 224 + Mã số 227+ Mã số 230

Trong đó:

+ Mã số 221 (tài sản cố định hữu hình) = Mã số 222 + Mã số 223

Mã số 222 (Nguyên giá): số liệu ghi vào chi tiêu này là sơ dư Nợ của Tài khoản 211 trên Sổ cái

Mã số 223 (Giá trị hao mòn lũy kế): số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản: TK 214 trên sổ chi tiết TK 214(1) – Hao mòn TSCĐHH được ghi âm.

+ Mã số 224 (tài sản cố định thuê tài chính) = Mã số 225 + Mã số 226

Mã số 225 (Nguyên giá): số liệu ghi vào chi tiêu này là sơ dư Nợ của Tài khoản 212 trên Sổ cái

Mã số 226 (Giá trị hao mòn lũy kế): số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản: TK 214 trên sổ chi tiết TK 214(2) – Hao mòn TSCĐ thuê tài chính được ghi âm.

+ Mã số 227 (tài sản cố định vô hình) = Mã số 228 + Mã số 229

Mã số 228 (Nguyên giá): số liệu ghi vào chi tiêu này là sơ dư Nợ của Tài khoản 213 trên Sổ cái

Mã số 229 (Giá trị hao mòn lũy kế): số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản TK 214 trên sổ chi tiết TK 214(3) – Hao mòn TSCĐ vô hình được ghi âm.

+ Mã số 230 (Chi phí xây dựng cơ bản dở dang): số liệu ghi vào chỉ tiêu này  là số dư Nợ của tài khoản 241 trên Sổ cái.

- Mã số 240 (Bất động sản đầu tư)= Mã số 241 + Mã số 242

Trong đó:

+ Mã số 241 (Nguyên giá): Số liệu đê rphán ảnh vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của Tài khoản 217

+ Mã số 242 (Giá trị hao mòn lũy kế): Số liệu của chỉ tiêu này ghi bằng số âm, có giá trị là số dư Có của Tài khoản 214 trên sổ kế toán chi tiết TK 214(7)

- Mã số 250 (Các khoản đầu tư tài chính dài hạn) = Mã số 251 + Mã số 252 +Mã số 258 + Mã số 259

Trong đó:

+ Mã số 251 (Đầu tư vào công ty con): số liệu  ghi vào chỉ tiêu là số dư Nợ Tài khoản 221 trên Sổ cái

+ Mã số 252 (Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh): số liệu  ghi vào chỉ tiêu là tổng số dư Nợ của các Tài khoản 222, 223 trên Sổ cái TK tương ứng.

+ Mã số 258 (Đầu tư dài hạn): số liệu  ghi vào chỉ tiêu là số dư Nợ Tài khoản 228 trên Sổ cái

+ Mã số 259 (Dự phòng giảm giá đàu tư tài chính dài hạn): Là số dư Có của Tài khoản 229 trên Sổ cái

- Mã số 260 (Tài sản dài hạn khác) = Mã số 261 + Mã số 262 +Mã số 268

+ Mã số 261 (CP trả trước dài hạn): căn cứ vào số dư Nợ Tài khoản 242 trên Sổ cái.

+ Mã số 262 (Tài sản thuế TNDN hoãn lại): căn cứ vào số dư Nợ Tài khoản 243 trên Sổ cái

+ Mã số 268 (Tài sản dài hạn khác): căn cứ vào số dư Nợ Tài khoản 244 trên Sổ cái

MÃ SỐ 270 (TỔNG CỘNG TÀI SẢN) = MÃ SỐ 100 + MÃ SỐ 200

PHẦN NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả (Mã số 300) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số nợ phải trả tại thời điểm báo cáo gồm: nợ ngắn hạn và nợ dài hạn

Mã số 300 = Mã số 310 + Mã số 330

- Mã số 310 (Nợ ngắn hạn) = Mã số 311 + Mã số 312 + Mã số 313 + Mã số 314 + Mã số 315 + Mã số 316 + Mã số 318 + Mã số 319 + Mã số 320 + Mã số 323

Trong đó:

+ Mã số 311 (Vay và nợ ngắn hạn): Là số dư Có của Tk 311 và TK 315 trên sổ cái.

+ Mã số 312 (Phải trả cho người bán): Là tổng số dư Có chi tiết của TK 331 được phân loại là ngắn hạn mở theo từng người bán trên Sổ kế toán chi tiết TK 331

+ Mã số 313 (Người mua trả tiền trước): Căn cứ vào số dư Có chi tiết của TK 131 được phân loại là ngắn hạn mở cho từng khách hàng trên sổ kế toán chi tiết TK 131.

+ Mã số 314 ( Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước): Là số dư Có chi tiết của Tài khoản 333 trên Sổ kế toán chi tiết TK 333 cho từng khoản phải nộp Nhà nước.

+ Mã số 315 (Phải trả người lao động): Là số dư Có chi tiết của tài khoản 334 trên Sổ cái

+ Mã số 316 (Chi phí phải trả): Là số dư Có của tài khoản 335 trên Sổ cái

+ Mã số 317 (Chi phí phải trả): Là số dư Có của tài khoản 336 trên Sổ cái 

+Mã số 318 (Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng): Là số dư Có của tài khoản 337 trên Sổ cái

+Mã số 319 (Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác): Là số dư Có của các tài khoản 338, 138 trên các sổ kế toán chi tiết (ngoại trừ các khoản phải trả đã nêu ở trên)

+ Mã số 320 (Dự phòng phải trả ngắn hạn): là số dư Có chi tiết của TK 352 trên sổ kết oán chi tiết TK 352.

+ Mã số 323 (Quỹ khen thưởng, phúc lợi) chỉ tiêu này phản ánh quỹ khen thưởng, phúc lợi chưa sử dụng tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chi tiêu này là số dư Có của tài khoản 353 trên sổ cái

- Mã số 330 (Nợ dài hạn) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các khoản nợ dài hạn của doanh nghiệp bao gồm những khoản nợ có thừoi hạn thanh toán trên một năm hoặc trên một  chu kỳ kinh doanh, khoản phải trả người bán, các khoản phải trả dài hạn khác, vay và nợ dài hạn tại thời điểm báo cáo.

Mã số 330 = Mã số 331 +Mã số 332 + Mã số 333 +Mã số 334 +Mã số 335 + Mã số 336+ Mã số 327  + Mã số 338 + Mã số 339

+ Mã số 331 (Phải trả người bán dài hạn): Là tổng số dư Có chi tiết của TK 331 được phân loại là dài hạn mở cho từng người bán trên Sổ kế toán chi tiết TK 331.

+ Mã số 332 (Phải trả dài hạn nội bộ): Là tổng số dư Có chi tiết của TK 336 được phân loại là dài hạn mở cho từng khoản phải trả nội bộ trên Sổ kế toán chi tiết TK 336.

+ Mã số 333 ( Phải trả dài hạn khác): Là tổng số dư có chi tiết của các Tk 338, 344 trên các sổ kế toán chi tiết liên quan cho từng khoản phải trả dài hạn.

+ Mã số 334 ( Vay và nợ dài hạn): Là tổng số dư có của các Tk 341, 342, 343 trên các sổ cái tài khoản tương ứng.

+ Mã số 335 ( Thuế thu nhập hoãn lại phải trả): Là số dư có của các Tk 347 trên sổ cái.

+Mã số 336 (Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm): Là số dư Có của TK 351 trên sổ cái.

+ Mã số 338 ( Doanh thu chưa thực hiện): Là số dư có chi tiết của các Tk  338 trên sổ kế toán chi tiết  TK 338(7).

+ Mã số 339 (Quỹ phát triển khoa học công nghệ): Là số dư Có của TK 356 trên sổ cái.

B-Vốn chủ sở hữu (Mã số 400 = Mã số 410 + Mã số 430)
- Mã số 410 (Vốn chủ sở hữu) = Mã số 411 + Mã số 412 + Mã số 413+ Mã số 414 +Mã số 415 + mã số 416 + Mã số 417+ Mã số 418+ Mã số 419 +Mã số 420 + mã số 421 + Mã số 422)

Trong đó:

+ Mã số 411 (Vốn đầu từ của chủ sở hữu): Là số dư Có của Tài khoản 411(1) trên sổ kế toán chi tiết TK 411(1)

+ Mã số 412 (Thặng dư vốn cổ phần): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của TK 411(2) trên sổ kế toán chi tiết TK 411(2). Nếu TK này có số dư Nợ thì được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…)

+ Mã số 413 (Vốn khác của chủ sở hữu): Là số dư có tài khoản 411(8) trên sổ kế toán chi tiết TK 411(8)

+ Mã số 414 (cổ phiếu quỹ): là số dư Nợ của Tài khoản 419 trên sổ cái 

+ Mã số 415 (Chênh lệch đánh giá lại tài sản): Là số dư có của TK 412 hoặc số dư Nợ của TK 412  trên Sổ cái với số dư Nợ được ghi âm trong ngoặc đơn (…).

+ Mã số 416 (Chênh lệch tỷ giá hối đoái): Là số dư có của TK 413 hoặc số dư Nợ của TK 413  trên Sổ cái với số dư Nợ được ghi âm trong ngoặc đơn (…).

+ Mã số 417 (Quỹ Đầu tư phát triển): Là số dư có của TK 414 trên Sổ cái

+ Mã số 418 (Quỹ Dự phòng tài chính): Là số dư có của TK 415 trên Sổ cái

+ Mã số 419 (Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu): Là số dư có của TK 418 trên Sổ cái

+ Mã số 420 (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối): Là số dư Có của TK 421 trên sổ cái. Trường hợp TK 421 có số dư Nợ thì số liệu của chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dứoi hình thức ghi trong ngoặc đơn (…)

+ Mã số 421 (Nguồn vốn Đầu tư XDCB): Là số dư có của TK 441 trên Sổ cái

+ Mã số 422 (Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp): Là số dư có của TK 417 trên Sổ cái.

- Mã số 430 (Nguồn kinh phí và quỹ khác) = Mã số 432 + Mã số 433

+ Mã số 432 (Nguồn kinh phí): Là số số chênh lệch giữa số dư có của TK 446 trừ đi số dư Nợ của TK 161 trên Sổ cái.

+ Mã số 433 (Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ): Là số dư có của TK 466 trên Sổ cái.

MÃ SỐ 440 (TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN) = Mã số 300 + Mã số 400
Chỉ tiêu “Tổng cộng tài sản Mã số 270” = Chỉ tiêu “Tổng cộng Nguồn vốn Mã số 440”

Mẫu bảng cân đối kế toán

(đã sửa đổi theo thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009)

	Đơn vị báo cáo:………
	                                                     Mẫu số B01 – DN

	Địa chỉ:……………….
	            (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

            Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày ... tháng ... năm ...(1)

  Đơn vị tính:.............

	TÀI SẢN
	Mã số
	Thuyết minh
	Số cuối năm
	Số đầu năm

	1
	2
	3
	4
	5

	A – TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)
	100
	
	
	

	I. Tiền và các khoản tương đương tiền
	110
	
	
	

	  1.Tiền 
	111
	V.01
	
	

	  2. Các khoản tương đương tiền
	112
	
	
	

	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
	120
	V.02
	
	

	  1. Đầu tư ngắn hạn
	121
	
	
	

	  2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)
	129
	
	
	

	III. Các khoản phải thu ngắn hạn
	130
	
	
	

	  1. Phải thu khách hàng 
	131
	
	
	

	  2. Trả trước cho người bán
	132
	
	
	

	  3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
	133
	
	
	

	  4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
	134
	
	
	

	  5. Các khoản phải thu khác
	135
	V.03
	
	

	  6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)
	139
	
	
	

	IV. Hàng tồn kho
	140
	
	
	

	  1. Hàng tồn kho
	141
	V.04
	
	

	  2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)
	149
	
	
	

	V. Tài sản ngắn hạn khác
	150
	
	
	

	  1. Chi phí trả trước ngắn hạn 
	151
	
	
	

	  2. Thuế GTGT được khấu trừ
	152
	
	
	

	  3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
	154
	V.05
	
	

	  5. Tài sản ngắn hạn khác
	158
	
	
	

	B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)
	200
	
	
	

	I- Các khoản phải thu dài hạn 
	210
	
	
	

	  1. Phải thu dài hạn của khách hàng
	211
	
	
	

	  2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
	212
	
	
	

	  3. Phải thu dài hạn nội bộ 
	213
	V.06
	
	

	  4. Phải thu dài hạn khác
	218
	V.07
	
	

	  5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)
	219
	
	
	

	II. Tài sản cố định
	220
	
	
	

	  1. Tài sản cố định hữu hình
	221
	V.08
	
	

	      - Nguyên giá
	222
	
	
	

	      - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	223
	
	
	

	  2. Tài sản cố định thuê tài chính
	224
	V.09
	
	

	      - Nguyên giá
	225
	
	
	

	      - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	226
	
	
	

	  3. Tài sản cố định vô hình
	227
	V.10
	
	

	      - Nguyên giá
	228
	
	
	

	      - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	229
	
	
	

	  4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	230
	V.11
	
	

	III. Bất động sản đầu tư
	240
	V.12
	
	

	      - Nguyên giá
	241
	
	
	

	      - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	242
	
	
	

	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	250
	
	
	

	  1. Đầu tư vào công ty con 
	251
	
	
	

	  2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
	252
	
	
	

	  3. Đầu tư dài hạn khác
	258
	V.13
	
	

	  4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)
	259
	
	
	

	V. Tài sản dài hạn khác
	260
	
	
	

	  1. Chi phí trả trước dài hạn
	261
	V.14
	
	

	  2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
	262
	V.21
	
	

	  3. Tài sản dài hạn khác
	268
	
	
	

	Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)
	270
	
	
	

	
	
	
	
	

	NGUỒN VỐN
	
	
	
	

	A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)
	300
	
	
	

	I. Nợ ngắn hạn
	310
	
	
	

	  1. Vay và nợ ngắn hạn
	311
	V.15
	
	

	  2. Phải trả người bán 
	312
	
	
	

	  3. Người mua trả tiền trước
	313
	
	
	

	  4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	314
	V.16
	
	

	  5. Phải trả người lao động
	315
	
	
	

	  6. Chi phí phải trả
	316
	V.17
	
	

	  7. Phải trả nội bộ
	317
	
	
	

	  8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
	318
	
	
	

	  9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
	319
	V.18
	
	

	  10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 
	320
	
	
	

	  11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	323
	
	
	

	II. Nợ dài hạn
	330
	
	
	

	  1. Phải trả dài hạn người bán 
	331
	
	
	

	  2. Phải trả dài hạn nội bộ 
	332
	V.19
	
	

	  3. Phải trả dài hạn khác
	333
	
	
	

	  4. Vay và nợ dài hạn 
	334
	V.20
	
	

	  5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 
	335
	V.21
	
	

	  6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	336
	
	
	

	  7.Dự phòng phải trả dài hạn 
	337
	
	
	

	  8. Doanh thu chưa thực hiện
	338
	
	
	

	  9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 
	339
	
	
	

	 B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)
	400
	
	
	

	I. Vốn chủ sở hữu
	410
	V.22
	
	

	  1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	411
	
	
	

	  2. Thặng dư vốn cổ phần
	412
	
	
	

	  3. Vốn khác của chủ sở hữu 
	413
	
	
	

	  4. Cổ phiếu quỹ (*)
	414
	
	
	

	  5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
	415
	
	
	

	  6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
	416
	
	
	

	  7. Quỹ đầu tư phát triển
	417
	
	
	

	  8. Quỹ dự phòng tài chính
	418
	
	
	

	  9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
	419
	
	
	

	  10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	420
	
	
	

	  11. Nguồn vốn đầu tư XDCB
	421
	
	
	

	  12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
	422
	
	
	

	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
	430
	
	
	

	  2. Nguồn kinh phí 
	432
	V.23
	
	

	  3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
	433
	
	
	

	Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)
	440
	
	
	


CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	CHỈ TIÊU
	Thuyết minh
	Số cuối năm (3)
	Số đầu năm (3)

	  1. Tài sản thuê ngoài
	24
	
	

	  2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công
	
	
	

	  3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
	
	
	

	  4. Nợ khó đòi đã xử lý
	
	
	

	  5. Ngoại tệ các loại

  6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án 
	
	
	





                    


                  Lập, ngày ... tháng ... năm ...
	Người lập biểu
	  Kế toán trưởng
	          Giám đốc

	  (Ký, họ tên)
	     (Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


Ghi chú:

(1) Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và “Mã số“.

(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).

Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm“ có thể ghi là “31.12.X“; “Số đầu năm“ có thể ghi là “01.01.X“.

10.2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
10.2.2.1. Khái niệm và ý nghĩa của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tổng quát tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán của doanh nghiệp bao gồm kết quả hoạt động kinh doanh và kết quả khác .

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh có những tác dụng sau:

- Thông qua các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để kiểm tra, phân tíchvà đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, dự toán chi phí sản xuất, giá vốn, doanh thu sản phẩm, vật tư, hàng hoá đã tiêu thụ, tình hình chi phí, thu nhập của các hoạt động khác và kết quả của doanh nghiệp sau một kỳ kế toán.

- Thông qua các số liệu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mà kiểm tra tình hình thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với nhà nước về các khoản thuế và các khoản phải nộp khác.

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mà đánh giá xu hướng phát triển của doanh nghiệp qua các thời kỳ khác nhau.

10.2.2.2. Nội dung, kết cấu và phương pháp lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:
* Nội dung, kết cấu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm 5 cột:

· Cột 1: phản ánh các chỉ tiêu báo cáo

· Cột 2: phản ánh mã số các chỉ tiêu tương ứng

· Cột 3: số liệu tương ứng với các chỉ tiêu của báo cáo này được thể hiện chỉ tiêu trên bản thuyết minh báo cáo tài chính.

· Cột 4: tổng số phát sinh trong kỳ báo cáo năm.

· Cột 5: số liệu của năm trước để so sánh.

* Cơ sở số liệu để lập báo cáo:

Để lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, kế toán phải dựa vào các nguồn số liệu sau:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ kế toán trước;

+ Số liệu trên sổ kế toán các tài khoản chủ yếu là loại 3,5,6,7,8,9;

+ Các tài liệu liên quan khác.

* Phương pháp lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

- Cột “kỳ trước”: số liệu được lấy từ cột “kỳ này” của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lập ở kỳ trước.

- Cột “kỳ này”: số liệu được lấy từ các sổ kế toán tổng hợp và chi tiết thuộc loại 5,6,7,8,9 và TK 421, TK 333 để ghi. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong báo cáo cụ thể như sau:

 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Mã số 01:
 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh Có TK 511 "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" và TK 512 "Doanh thu bán hàng nội bộ" trong kỳ báo cáo trên sổ cái.

2. Các khoản giảm trừ doanh thu - Mẫu số 02:
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh Nợ TK 511 và TK 512 đối ứng với bên Có các TK 521, TK 531, TK 532, TK 333 (TK 3331, 3332, 3333) trong kỳ báo cáo trên sổ cái.

 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ - Mã số 10:
Mã số 10 = Mã số 01 - Mã số 02

 4. Giá vốn hàng bán - Mã số 11:
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh Có tài khoản 632 "Giá vốn hàng bán" đối ứng với bên Nợ của TK 911 trong kỳ báo cáo trên sổ cái.

 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ - Mã số 20:

Mã số 20 = Mã số 10 - Mã số 11

 6. Doanh thu hoạt động tài chính - Mã số 21:

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh Nợ tài khoản 515 "Doanh hoạt động tài chính" đối ứng với bên Có của TK 911 trong kỳ báo cáo trên sổ cái.

 7. Chi phí tài chính - Mã số 22:

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh Có tài khoản 635 "Chi phí tài chính" đối ứng với bên Nợ của TK 911 trong kỳ báo cáo trên sổ cái.

 Trong đó, Chi phí lãi vay - Mã số 23:

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào Sổ kế toán chi tiết tài khoản 635 "Chi phí tài chính".

 8. Chi phí bán hàng - Mã số 24:

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng số phát sinh Có tài khoản 641 "Chi phí bán hàng", đối ứng với bên Nợ tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh" trong kỳ báo cáo trên sổ cái.

 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp - Mã số 25:

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng số phát sinh Có tài khoản 642 "Chi phí quản lý doanh nghiệp" đối ứng với Nợ tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh" trong kỳ báo cáo trên sổ cái.

 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh - Mã số 30:

Mã số 30 = Mã số 20 + (Mã số 21 - Mã số 22) - Mã số 24 - Mã số 25

 11. Thu nhập khác - Mã số 31:

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh Nợ tài khoản 711 "Thu nhập khác" đối ứng với bên Có của TK 911 trong kỳ báo cáo trên sổ cái.

12. Chi phí khác - Mã số 32:

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh Có tài khoản 811 "Chi phí khác" đối ứng với bên Nợ của TK 911 trong kỳ báo cáo trên sổ cái.

 13. Lợi nhuận khác - Mã số 40:

Mã số 40 = Mã số 31 - Mã số 32

 14. Tổng lợi nhuận trước thuế - Mã số 50:

Mã số 50 = Mã số 30 + Mã số 40

 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành - Mã số 51:

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng phát sinh bên Có TK 8211 đối ứng với bên Nợ TK 911 trên sổ kế toán chi tiết TK 8211, hoặc căn cứ vào số phát sinh bên Nợ TK 8211 đối ứng với bên Có TK 911 trong kỳ báo cáo, (trường hợp này số liệu được ghi vào chỉ tiêu này bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…) trên sổ kế toán chi tiết TK 8211.

 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại - Mã số 52:

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng phát sinh bên Có TK 8212 đối ứng với bên Nợ TK 911 trên sổ kế toán chi tiết TK 8212, hoặc căn cứ vào số phát sinh bên Nợ TK 8212 đối ứng với bên Có TK 911 trong kỳ báo cáo, (trường hợp này số liệu được ghi vào chỉ tiêu này bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…) trên sổ kế toán chi tiết TK 8212.

 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp - Mã số 60:

Mã số 60 = Mã số 50 – (Mã số 51 + Mã số 52)

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu – Mã số 70:

Số liệu của chỉ tiêu này được tính toán theo hướng dẫn tại Chuẩn mực kế toán số 30
- Cột “luỹ kế từ đầu năm” – nếu có: số liệu được lấy từ cột “luỹ kế từ đầu năm” của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ trước cộng số liệu của cột số “kỳ này” của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ này để ghi.

	Đơn vị báo cáo: .................
	
	Mẫu số B 02 – DN

	Địa chỉ:…………...............
	
	(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

            Năm………

                                                                          

         Đơn vị tính:............

	CHỈ TIÊU
	Mã

số
	Thuyết minh
	Năm

nay
	Năm

trước

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	01
	VI.25
	
	

	2. Các khoản giảm trừ doanh thu
	02
	
	
	

	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)
	10
	
	
	

	4. Giá vốn hàng bán
	11
	VI.27
	
	

	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)
	20
	
	
	

	6. Doanh thu hoạt động tài chính
	21
	VI.26
	
	

	7. Chi phí tài chính
	22
	VI.28
	
	

	  - Trong đó: Chi phí lãi vay 
	23
	
	
	

	8. Chi phí bán hàng
	24
	
	
	

	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
	25
	
	
	

	10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

     {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}
	30
	
	
	

	11. Thu nhập khác
	31
	
	
	

	12. Chi phí khác
	32
	
	
	

	13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)
	40
	
	
	

	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 

      (50 = 30 + 40)
	50
	
	
	

	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
	51

52
	VI.30

VI.30
	
	

	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

      (60 = 50 – 51 - 52)
	60
	
	
	

	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)
	70
	
	
	


   Lập, ngày ... tháng ... năm ...

	Người lập biểu
	Kế toán trưởng
	Giám đốc

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần.
MỤC LỤC
1Lời mở đầu


2CHƯƠNG 1: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ


21.1 Đặc điểm nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, nhiệm vụ hạch toán


21.1.1 Đặc điểm của nguyên vật liệu


21.1.2 Đặc điểm của công cụ dụng cụ


21.1.3 Nhiệm vụ hạch toán


31. 2. Phân loại và tính giá NVL, CCDC.


31.2.1 Phân lọai NVL


31.2.2. Phân loại công cụ dụng cụ


41.2.3 Tính giá NVL, CCDC


41.2.3.1 Tính giá nhập kho


41.2.3.2 Tính giá xuất kho


51.3 Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ


51.3.1 Chứng từ kế toán


61.3.2 Kế toán chi tiết tình hình nhập, xuất nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ


91.4 Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu


91.4.1 Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên


171.4.2 Hạch toán tổng hợp Nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ


211.5 Hạch toán tổng hợp công cụ dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên


211.5.1 Các phương pháp phân bổ công cụ dụng c


221.5.2 Hạch toán tổng hợp tăng giảm công cụ dụng cụ


31CHƯƠNG 2: HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ TÌNH HÌNH THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG


312.1. Khái niệm tiền lương và các khoản trích theo lương


312.1.1. Khái niệm tiền lương


312.1.2. Các khoản trích theo lương


332.2. Các hình thức trả lương


332.2.1. Hình thức tiền lương theo thời gian


342.2.2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm


362.3. Hạch toán thời gian, số lượng và kết quả lao động


362.3.1. Kế toán lao động về mặt số lượng  và thời gian lao động


362.3.2. Kế toán lao động về mặt kết quả lao động


362.4. Hạch toán tiền lương và tình hình thanh toán với người lao động


362.4.1. Kế toán chi tiết tiền lương:


382.4.2. Kế toán tổng hợp tiền lương


412.5. Hạch toán các khoản trích theo lương


412.5.1- Tài khoản sử dụng:


422.5.2- Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu


45CHƯƠNG 3: HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH


453.1. Bản chất tài sản cố định và nhiệm vụ hạch toán


453.1.1. Bản chất tài sản cố định


463.1.2. Nguyên tắc quản lý tài sản cố định


463.1.3. Nhiệm vụ hạch toán tài sản cố định


473.2. Phân loại TSCĐ


473.2.1. Phân loại theo hình thái biểu hiện


473.2.2. Phân loại theo quyền sở hữu


473.2.3. Phân loại theo mục đích và tình hình sử dụng


473.3. Tính giá TSCĐ


483.3.1. Nguyên giá TSCĐ


493.3.2. Giá trị hao mòn TSCĐ


513.3.3. Giá trị còn lại TSCĐ


513.4. Hạch toán chi tiết TSCĐ


533.5. Hạch toán biến động TSCĐ hữu hình


533.5.1. Chứng từ sử dụng


533.5.2. Tài khoản sử dụng


533.5.3. Trình tự kế toán


603.6. Hạch toán biến động TSCĐ vô hình


603.6.1. Chứng từ sử dụng


603.6.2. Tài khoản sử dụng


613.6.3. Quy trình kế toán


613.7. Hạch toán biến động TSCĐ thuê


613.7.1. Hạch toán TSCĐ thuê hoạt động


633.7.2. Hạch toán TSCĐ thuê tài chính


683.8. Hạch toán khấu hao TSCĐ


683.8.1. Khái niệm khấu hao


693.8.2. Các phương pháp tính khấu hao


723.8.3. Hạch toán khấu hao


733.9. Kế toán sửa chữa TSCĐ


743.9.1. Kế toán sửa chữa nhỏ TSCĐ


743.9.2. Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ


753.9.3. Kế toán sửa chữa nâng cấp TSCĐ


76CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM


764.1. Khái quát chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm


764.1.1. Chi phí sản xuất


774.1.2. Giá thành sản phẩm


784.1.3. Sự giống và khác nhau giữa chi phí sản xuất và giá thành


794.1.4. Ý nghĩa kế toán giá thành sản phẩm


794.1.5. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm


794.2.Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên


794.2.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất


794.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất


874.3. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ


874.3.1. Tài khoản sử dụng


874.3.2. Phương pháp kế toán:


884.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ


884.4. 1. Đánh giá sản phẩm  dở dang cuối kỳ:


894.4.2. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang


924.5. Đối tượng và các phương pháp tính giá thành


924.5.1. Đối tượng tính giá thành


924.5.2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm


101CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP


1015.1. Tổng quan về kế toán trong doanh nghiệp xây lắp


1015.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp có ảnh hưởng đến hạch toán kế toán


1025.1.2. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.


1025.2. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm và bàn giao công trình xây lắp


1025.2.1. Khái niệm và các chỉ tiêu giá thành xây lắp


1025.2.2. Tài khoản sử dụng


1035.2.3. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp


1035.2.4. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp


1045.2.5. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công


1055.2.6. Kế toán chi phí sản xuất chung


1065.2.7. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang


1065.2.8. Phương pháp kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp


1065.2.9. Kế toán thiệt hại trong sản xuất


1075.2.10. Kế toán bàn giao công trình xây lắp hoàn thành


1075.3. Đặc điểm kế toán theo phương thức khoán gọn trong xây lắp


1075.3.1. Hợp đồng khoán gọn


1085.3.2. Kế toán tại đơn vị giao khoán


1085.3.2.1. Trường hợp đơn vị nhận khoán nội bộ không tổ choc bộ máy kế toán riêng


1085.3.2.2. Trường hợp đơn vị nhận khoán có tổ chức bộ máy kế toán riêng và được phân cấp quản lý tài chính


1095.3.3. Kế toán tại đơn vị nhận khoán


110CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM


1106.1. Kế toán thành phẩm


1106.1.1. Những vấn đề chung về kế toán thành phẩm


1116.1.2. Kế toán tổng hợp thành phẩm


1136.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm


1136.2.1. Những vấn đề chung về kế toán tiêu thụ sản phẩm


1176.2.2. Kế toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm


1256.2.3. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và kết quả tiêu thụ thành phẩm


1256.2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng


1286.2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp


1336.2.3.3. Kế toán kết quả kinh doanh


1396.3. Bài tập ôn tập


143CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH


1437.1. Những vấn đề chung về kế toán hoạt động đầu tư tài chính.


1437.1.1. Đầu tư tài chính và phân loại đầu tư tài chính


1447.1.2. Nguyên tắc kế toán  hoạt động đầu tư tài chính


1447.2. Kế toán hoạt động đầu tư tài chính dài hạn


1447.2.1. Kế toán khoản đầu tư vào công ty con


1487.2.2. Kế toán hoạt động đầu tư liên doanh


1587.2.3. Kế toán hoạt động đầu tư vào công ty liên kết


1607.2.4. Kế toán đầu tư tài chính dài hạn khác


1637.3. Kế toán các nghiệp vụ đầu tư tài chính ngắn hạn


1637.3.1. Kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn:


1657.3.2. Kế toán các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn khác


168Bài tập chương 7


170CHƯƠNG 8: KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANHVÀ PHÂN PHỐI KẾT  QUẢ KINH DOANH


1708.1. Tổng quan về kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh


1708.1.1. Phân loại hoạt động trong doanh nghiệp


1708.1.2. Nội dung và cách xác định các chỉ tiêu liên quan đến kết quả kinh doanh


1718.1.3. Phân phối kết quả kinh doanh:


1718.1.4. Tài khoản sử dụng:


1758.2. Kế toán chi phí, doanh thu, thu nhập và kết quả kinh doanh


1758.2.1. Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.


1778.2.2. Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả hoạt động đầu tư tài chính


1828.2.3.  Kế toán chi phí, thu nhập và kết quả hoạt động khác


1878.3. Kế toán phân phối kết quả kinh doanh


1878.3.1. Kế toán thanh toán với ngân sách về thuế thu nhập doanh nghiệp


1888.3.2. Kế toán phân chia lợi nhuận sau thuế


190Bài tập chương 8


195CHƯƠNG 9: KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU VÀ CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ


1959.1. Tổng quan vê kế toán vốn chủ sở hữu


1959.1.1. Khái niệm và nguồn hình thành vốn chủ sở hữu


1959.1.2. Nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu:


1969.2. Kế toán vốn chủ sở hữu


1969.2.1. Kế toán nguồn vốn kinh doanh


1999.2.2.  Kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản:


2009.2.3. Kế toán các quỹ doanh nghiệp


2069.2.4.  Kế toán nguồn vốn đầu tư XDCB


2089.3. Kế toán các khoản nợ phải trả


2089.3.1. Kế toán khoản vay ngắn hạn


2099.3.2. Kế toán khoản vay dài hạn


2119.3.3. Kế toán các khoản phải trả nội bộ


2139.3.4. Kế toán các khoản phải trả, phải nộp khác


214Bài tập chương 9


218CHƯƠNG 10: BÁO CÁO TÀI CHÍNH


21810.1. Tổng quan về báo cáo tài chính


21810.1.1. Khái niệm và ý nghĩa của báo cáo tài chính


21910.1.2. Yêu cầu và nguyên tắc lập báo cáo tài chính


22010.1.3. Hệ thống báo cáo tài chính


22110.2. Lập, đọc báo cáo tài chính năm


22110.2.1. Bảng cân đối kế toán


23410.2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh








































































































































































































































Các nghiệp vụ p/s làm tăng NG TSCĐ thuê tài chính





SDN: NG TSCĐ thuê tài chính hiện có











Các nghiệp vụ p/s làm giảm NG TSCĐ thuê tài chính








Giá thành


thành phẩm





Chi phí SX GĐ 3


Trong thành phẩm





Chi phí SX GĐ 3


Theo khoản mục





+





Chi phí SX GĐ 2


Trong thành phẩm





Chi phí SX GĐ 2


Theo khoản mục





+





Chi phí SX GĐ 1


Trong thành phẩm





Chi phí SX GĐ 1


Theo khoản mục





Z thành 


phẩm 





Z nửa thành phẩm (GĐ2)





Chi phí chế biến





+





Z nửa thành phẩm GĐ(n-1)





Nửa thành phẩm (GĐ2)





+





Chi phí chế biến





Z nửa thành phẩm (GĐ1)





+





Chi phí chế biến





Z nửa thành phẩm (GĐ1)





Nguyên vật liệu trực tiếp





Chi phí SX  dở dang cuối kỳ





Giá thành thực tế sản phẩm hoàn thành trong kỳ





TK 632





Chi phí SXC





TK 627





Chi phí NCTT





TK 622





TK 621





Phế liệu, Sp hỏng thu hổi, SP bắt bồi thường, tính vào chi phí khác





Chi phí NVLTT





TK 611





Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ





TK 611,138,811





TK 212





Các nghiệp vụ p/s làm tăng NG TSCĐ vô hình





SDN: NG TSCĐ vô hình hiện có








Các nghiệp vụ p/s làm giảm 


NG TSCĐ vô hình














TK 213








Các nghiệp vụ p/s làm tăng NG TSCĐ hữu hình





SDN: NG TSCĐ hữu hình hiện có








Các nghiệp vụ p/s làm giảm NG TSCĐ hữu hình








TK 211





Giá tạm tính





Bảng lũy kế nhập





Giấy giao nhận chứng từ xuất








Sổ số dư





Bảng tổng hợp NXT





Phiếu xuất





Thẻ kho





Giấy giao nhận chứng từ nhập





Phiếu nhập


kho





Bảng lũy kế nhập





Bảng kê xuất





Sổ đối chiếu luân chuyển








Bảng kê nhập





Phiếu nhập





Phiếu xuất





TK 154











TK 631














































































































Các khoản trích trên lương theo quy định nhà nước





Kết chuyển hoặc phân bổ chi phí nhân công trực tiếp





TK 338





Trích trước tiền lương nghỉ phép





TK 335





Tính lương của công nhân trực tiếp sản xuất





TK 154





TK 334





TK 622





TK 133





Số phân


bổ kỳ này





TK 142





NVL,CCDC mua ngoài sử dụng ngay cho SX








Kết chuyển hoặc phân bổ chi phí NVL TT





Nguyên vật liệu sử dụng không hết nhập kho





TK 154





CCDC phân


bổ dần





TK111,112,141,..





Xuất kho NVL,CCDC để sản xuất sản phẩm





TK 152





TK 152,153





TK 621





Tổng giá thành sản phẩm








Chi phí SX DD cuối kỳ








Chi phí SX phát sinh 





Chi phí SXDD đầu kỳ








Thẻ kho





Phiếu nhập kho





Thẻ kho





Phiếu xuất kho





Bảng tổng hợp Nhập – xuất – tồn vật tư





Kế toán tổng hợp











Thẻ hoặc sổ


chi tiết vật tư
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